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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
--ooOoo-- 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua AJatasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
SabbakamI, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo | ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsgaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadanti dve sangitiyo arulha paliyevettha theravado ti 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutinam mahatheranam vadatta 
theravado tỉ vuccati.” Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm UjjayinI đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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This is to certify that the bilingual Tripitaka in Pali and Sinhala in 
connection with the 2550 Buddha Jayanthi Commemoration is the correct 
version of the Pali Text. The Pali text in Roman Characters has its 


©equivalence in content and validity to the original in Sinhala characters, 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanti lần thứ 2550 là chính xác về phần Pali 
văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
Office: 94-11-26oo8o6 Fax: 94-11-269o897 
Deputy Mimister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 
CỐ VẤN DANH DỰ: 

Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - SrI Lanka 
CỐ VẤN VI TÍNH: 


Ven. MettaviharI (Đan Mạch) 
Ban điều hành Mettanet Foundation 


ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 


Ty Khưu Indacanda 
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Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pãrajikapali Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
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_` Ạ_ | Mahävaggapäli II Đại Phẩm II 05 
Y T | Cullavaggapäli I Tiểu Phẩm I 06 
A Cullavaggapali H Tiểu Phẩm II Ú7 
Parivärapäli I Tập Yếu I 08 
Parivärapäli II Tập Yếu II 09 
DIighanikäya I Trường Bộ I 10 
Dighanikäya II Trường Bộ II II 
Dighanikäya II Trường Bộ II 12 
MaJjhimanikãya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikaya II Trung Bộ II 14 
S MajJjhimanikaya III Trung Bộ LI 15 
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T K_ | Samyuttanikaya I Tương Ưng Bộ I 16 
T L_ | Samyuttanikãaya II Tương Ưng Bộ II 17 
A NÑ__| Samyuttanikäya II Tương Ưng Bộ II 18 
N H_ | Samyuttanikaya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
T Samyuttanikäaya V (1) Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikäaya V (2) Tương Ưng Bộ V (2) ĐẠI 
Anguttaranikaya I Tăng Chị Bộ I 22 
Anguttaranikaya II Tăng Chi Bộ II 23 
Anguttaranikaya III Tăng Chi Bộ II 24 
Anguttaranikaya IV Tăng Chị Bộ IV 25 
Anguttaranikaya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikaya VỊ Tăng Chị Bộ VI SN 
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D ỆẸ_ | Dhãtukathã Bộ Chất Ngữ - 
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M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 3) 
A Á Patthanapakarana I Bộ VỊ Trí I 56 
P. | Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí II 57 
Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí IH 58 


XIX 


VINAYAPITAKE 


PARIVARAPATT 


PATHAMO BHAGO 


TẠNG LUẬT 


TẬP YẾU 


TẬP MỘT 


Tan ca sufte otariUamnnandani Uuinqụe sandassi/amanani sufte ceuq 
otaranfi unque ca sandissanfi, m1†tham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagquafo 0qcanam, t†assa cq therassa suggahttan Tỉ. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đối chiếu ở 
Kính, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh uà 
được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu nàu 
chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng lão ấu 
tiếp thâu đúng đắn.” 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


x*x% 


Pariuarapaïï là tập cuối của Vinauapitaka (Tạng Luật). Về ý nghĩa của 
từ pariuara, học giả I. B. Horner phân tích như sau: ... par¿ là tiếp đầu 
ngữ có ý nghĩa: đi vòng quanh, bao bọc xung quanh, v.v... và uara lấy theo 
từ gốc của Sanskri là Vur có nghĩa là bao phủ...” Tuy nhiên, vu; còn có 
nghĩa thứ hai là chọn lựa; dựa theo đó, chúng tôi tạm lấy tên là “Tập Yếu” 
có ý nghĩa nôm na là “Tập hợp lại những điều chính yếu.” Những điều 
chính yếu ấy đã được chọn lọc từ hai bộ Luật Suffauibhanga và 
Khandhaka rồi được sắp xếp và trình bày qua những góc nhìn khác biệt. 


Như vậy, phải chăng Pariuarapalhi - Tập Yếu này không đem lại tư liệu 
gì mới cho người đọc? Suy nghĩ như vậy xét ra cũng có phần đúng. Tuy 
nhiên, trong số những người đã đọc qua, thậm chí đã học một cách kỹ 
lưỡng hai bộ Luật trên, người nào có thể khẳng định rằng bản thân có thể 
hiểu được chính xác và ghi nhớ đầy đủ các điều đức Phật đã dạy, hoặc nghĩ 
đến việc hệ thống hóa lại kiến thức về Luật? Chúng ta hãy thử trả lời các 
câu hỏi sau: “Các điều học đã được quy định ở bao nhiêu địa điểm? Mỗi 
địa điểm như vậy được bao nhiêu điều? Có bao nhiêu điều học đã được 
quy định chung cho tỳ khưu và tỳ khưu nỉ? Là các điều học nào? Có bao 
nhiêu điều học đã được quy định riêng cho tỳ khưu, cho tỳ khưu nï? Là các 
điều học nào? v.v... Pariuarapdl]i đã giải quyết các câu hỏi đó giúp cho 
người đọc khỏi phải mất thì giờ vận dụng ký ức hoặc phải mở sách ra xem 
lại. 


Pariuarapali - Tập Yếu gồm có 1o chương và được in thành hai tập: 
Pariuarapadli 1 — Tập Yếu 1 (TTPV o8, Tam Tạng Pa]I - Việt tập 08) có 4 
chương và Pariuarapali 2 - Tập Yếu 2 (TTPV o9) gồm 15 chương còn lại. 
Bốn chương đầu thuộc tập một có nội dung tóm lược như sau: 


e Chương Đại Phân Tích trình bày những câu hỏi và trả lời liên quan 
đến bộ Phân Tích Giới Tỳ khưu gồm 16 phần chính tóm lược đầy đủ 227 
điều học của tỳ khưu. 


e Chương thứ nhì Phân Tích Giới Tù khưu Nỉ là phần tóm lược về giới 
bổn của tỳ khưu ni gồm các điều học được quy định riêng cho nỉ giới. Cách 
trình bày cũng tương tợ như ở chương trên dành cho tỳ khưu. 


e Chương Tóm Lược uề Nguồn Sanh Tội đề cập sáu nguồn sanh tội 


phát sanh lên do ba cửa thân khấu ý: có thể sanh lên do thân và do ý, 
không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân, v.v... Có 
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tội chỉ có một nguồn sanh tội, có tội có hai, có tội có ba, có tội có bốn, có 
tội có sáu, và cả thảy có mười ba nhóm có nguồn sanh tội giống nhau. 


e Chương thứ tư tuy có tên là Sự Trùng Lặp Liên Tục, nhưng lại được 
phân ra làm hai phần: (a) Sự Trùng Lặp Liên Tục và (b) Phân Tích Cách 
Dàn Xếp, tuy nhiên phần (b) chỉ là phần tiếp theo của phần (a) chưa được 
hoàn tất. Sở dĩ nhận ra được hai phần riêng biệt do việc các nhà kết tập 
vẫn lưu lại cầu văn báo hiệu sự kết thúc của phần đầu: “antarapeuyalam 
ni[thitamn” có nghĩa là “Sự Trùng Lặp Liên Tục được chấm dút.” Cả hai 
phần này được trình bày dưới hình thức là các câu hỏi và đáp mở đầu bằng 
dạng tiêu đề (marika). 


x*xxxx% 


Về phần tác giả, nói đúng hơn là vị đã biên tập tài liệu này, chúng ta 
chỉ biết được tên vị ấy là DIpa qua lời tổng kết ở phần cuối của tập sách. VỊ 
ấy được giới thiệu là “bậc trí tuệ đã học hỏi từ các vị thầy và thực hiện 
Parivara nhằm làm sáng tỏ Chánh Pháp, giúp cho người học Phật giải 
quyết những hoài nghỉ đã sanh khởi.” Có ý kiến cho rằng DIpa là một vị 
xuất gia người ở đảo Tích Lan.! 


Về thời điểm, cũng không thể xác định chắc chắn. Dựa vào bài kệ liệt 
kê tên các vị trưởng lão kế thừa Tạng Luật được đề cập ở trang 6 nêu tên 
năm vị thuộc Jambudipa (Ấn Độ), kế tiếp là nhóm năm vị dẫn đầu là ngài 
Mahinda có trách nhiệm đi hoằng Pháp ở Tambapannl, và vị trưởng lão 
cuối cùng trong danh sách ấy có tên là Siva. Có tài liệu phỏng đoán rằng vị 
S1va đã sống vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch;? như vậy, có thể suy 
luận rằng tập Pariuarapali được thực hiện vào khoảng thời gian đó. Địa 
điểm đã thực hiện Pariuarapali được mặc nhiên chấp nhận là ở trên hòn 
đảo Tambapamnl ấy (tức là nước Sri Lanka ngày nay). 


Về nội dung, có các vấn đề đáng được lưu ý như sau: 


- Pariuarapali tuy được xếp vào Tĩipi‡aka (Tam Tạng), nhưng phần lớn 
của Pariuarapadli không phải là những điều đã được nghe trực tiếp từ 
chính kim khẩu của đức Phật và được ghi lại nguyên văn như hai bộ Luật 
kia hoặc các bộ thuộc tạng Kinh; điều này được dễ dàng xác định qua văn 
bản. Pariuarapdlï tuy không khăng định là Phật ngôn nhưng các vấn đề 
thảo luận không đi ra ngoài những lời dạy của đức Phật. 


- Pariuarapali hiện đang sử dụng gồm có 1o chương; tuy nhiên theo 
văn bản của Thái Lan và Pali Text Society thì ở cuối chương XIV có dòng 
chữ “Pariuaramn nỉtthitamn” báo hiệu sự kết thúc của Pariuarapali. Dịch 
giả L B. Horner dẫn chứng rằng các bản Chú Giải về Luật và Kinh Trường 
Bộ của ngài Buddhaghosa đề cập đến “solasapariuarda” nghĩa là 


' Học giả I. B. Horner ghi theo Winternitz, A Historu oƒ Indian Literature, Vol. ii, p. 33. 
“Oskar Von Hiniber, A Handbook oƒ Pali Literature, xem phần giải thích về Pariuara. 
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Pariuarapali gồm có 16 chương và lưu ý chúng ta về chương thứ tư gồm có 
2 phần riêng biệt là Anantarapeuudla (Sự trùng lặp liên tục) và 
Samathabheda (Phân tích cách dàn xếp) và chương thứ bảy gồm có 
posathadipucchauissaj]ana (Các cầu vấn đáp về lễ Uposatha, v.v...) và 
Atthauasapakarana (Lời giải thích về điều lợi ích) đã được thu gọn lại; 
theo cách giải thích này chúng ta có được Pariuarapali với mười sáu 
chương theo như các Chú Giải đã đề cập. Như vậy, phải chăng năm 
chương cuối của cả hai phần Chánh Tạng và Chú Giải đã được thêm vào 
sau thời kỳ của ngài Buddhaghosa?' Điều này cần phải chờ đợi câu trả lời 
từ các công trình nghiên cứu nghiêm túc hoặc từ sự tìm ra các di tích từ 
những công cuộc khảo cổ để có được câu trả lời thích đáng. 


- Có điều cần nói thêm rằng: Pariuarapali không phải là sách để đọc 
thông thường mà được xem là tài liệu học tập, là học cụ giúp cho người 
nghiên cứu Luật hiểu rõ và nắm vững các vấn đề thuộc về Luật. Sự trình 
bày vấn đề dưới nhiều góc cạnh, theo từng chủ đề có thể giúp cho người 
đọc xác định lại kiến thức và góp phần vào việc củng cố sự ghi nhớ. Tuy 
nhiên, người đọc phổ thông cũng có thể học hỏi được những nét đa dạng 
trong nghệ thuật phân tích vấn đề. 


Về hình thức, văn bản Pajli Roman được trình bày ở đây đã được phiên 
âm lại từ văn bản Paji - Sinhala, ấn bản Buddha Jauanti Tripitaka Series 
của nước quốc giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm 
tán dương công đức của Ven. Mettavihari đã hoan hỷ cho phép chúng tôi 
sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng ïnfernet. 
Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức trong việc 
nhận diện mặt chữ và đánh máy; tuy nhiên việc kiểm tra đối chiếu lại với 
văn bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian. 


Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, như đã 
trình bày ở các tập Luật trước, chúng tôi giữ nguyên từ Palï của một số 
thuật ngữ không dịch sang tiếng Việt ví dụ như tên các điều học para7ika, 
sanghadisesa, hoặc tên của các nghi thức như là lễ posatha, lễ 
Pauarana, v.v... Ñgoài ra cũng có một số từ không tìm ra được nghĩa Việt 
như trường hợp tên các loại thảo mộc. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã sử 
dụng dạng chữ nghiêng cho một số chữ hoặc câu văn nhằm gợi sự chú ý 
của người đọc về tâm quan trọng của ý nghĩa, hoặc về tính chất thực dụng 
của chúng. Riêng về các câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt bằng văn 
xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc, và được trình bày 
bằng dạng chữ nghiêng để làm nổi bật sự khác biệt. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Paji thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đống thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 


' Vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch. 
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làm này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước 
khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của 
người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: NÑi Sư Kiều Đàm Di, hai vị Sư Cô ở Australia, gia đình Nguyễn văn 
Hiền & Trần Hường, gia đình Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên, và Phật tử 
Hựu Huyền. Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián 
đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. Thành tâm 
cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả 
trong công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 


Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ của 
Phật tử Tung Thiên đã sắp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng 
góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng 
về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy 
hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh 
giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pä]i - Việt được tồn tại 
và phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào 
con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ 
Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 


Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ven. Wattegama 
Dhammawasa, Sanghanayaka ở Australia và cũng là Tu Viện Trưởng tu 
viện SrI Subodharama Buddhist Centre ở Peradeniya - SrI Lanka, đã cung 
cấp trú xứ cho chúng tôi ở Khu Ẩn Lâm Subodha, dưới chân núi 
Ambuluwawa, Gampola, cách thủ đô Colombo khoảng 150 cây số. Điều 
kiện yên tĩnh và khí hậu mát mẻ trong lành ở đây đã giúp cho chúng tôi rất 
nhiều trong việc chú tâm và kiên trì thực hiện bản soạn thảo của các tập 
Luật. Cũng không quên nhắc đến sự phục vụ và chăm sóc về mọi mặt, nhất 
là vật thực của hai vị cư sĩ người Sri Lanka là Gunavardhana và 
Dayananda ở trú xứ này đã giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời 
gian cho công việc phiên dịch này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí 
tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt 
khổ đau. 

Kính bút, 

Khu Ẩn Lâm Subodha 

ngày 15 tháng o4 năm 2009 

Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t3ÓZ0o œ@c8Ð 

Buddham saranam gaccham. 

@®@c &Óø)c @€c39 

Dhammam saranam gacchamI1. 

©36)@o £9ÓØ9)o @c9Ø 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 €6 ÓZ9o œ@8e328 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSœ88 6)@c t3ỏø)o œc#® 
Dutiyamp1 dhammam saranam gaccham. 
cØœ@8 œ6)œc taÓZ?o @c®Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœ8 @ €6 ø)o œc8Ð 
Tatiyampli buddham saranam gaccham1. 
œ8 ()Ð@o &@Ỏø0o @c9Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gaccham1. 
@Ø8 œ6)&o t39o @c32Ð 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 
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Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 
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Adinnadana veramamri sikkhapadam samadiyamI. 
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Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 
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Musavada veraman sikkhapadam samadiyamI. 
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SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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TẬP MỘT 


VINAYAPITTAKE 
PARIVARAPATLI 


PATHAMO BHAGO 


Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 


MAHAVIBHANGO 
1. KATTHAPAÑÑATTTVARO 


1.1. PARAJIKAKANDO 


Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
pathamam parajikam kattha paññattam, kam arabbha, kismim vatthusmim, 
atthi tattha paññatti, anupaññatti,' anuppannapaññatti, sabbattha paññatti, 
padesapaññatti, sadharanapaññatti, asadharanapaññatH, ekatopaññatil, 
ubhatopaññattil, pañcannam patimokkhuddesanam katthogadham, kattha 
parlyapannam, katamena uddesena uddesam agacchatl catunnam 
vipatinam katama vipatt, sattannam apattikkhandhanam katamo 
apattikkhandho, channam apattisamutthananam kathi samutthanehi 
samutthati, catunnam adhikarananam katamam adhikaranam, sattannam 
samathanam kathi samathehi sammatl, ko tattha vinayo, ko tattha 
abhivinayo, kim tattha patimokkham, kim tattha adhipatimokkham, ka 
vipattI, kã sampatti, kã patipatti, kati atthavase patieca bhagavata pathamam 
paraJIkam paññattam, ke sikkhantil, ke sikkhitasikkha, kattha thitam, ke 
dharenti, kassa vacanam, kenabhatan tỉ? 


1. Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
pathamam parajikam kattha paññattan tỉ? Vesaliyam paññattam. 


Kam arabbha tï? Sudinnam kalandaputtam arabbha. 


Kismm vatthusmimn ti? Sudinno kalandaputto puranadutiyikaya 
methunam dhammam patisevi,ˆ tasmim vatthusmim. 


Atthi tattha paññatti, anupaññattil, anuppannapaññatti ti? Eka paññatH, 
dve anupaññattiyo, anuppannapaññatti tasmim natth1. 


Sabbatthapaññatti padesapaññattI tí? Sabbattha paññatH. 


'anuppaññatti - Syã. ° patisevi - Pu. 


TẠNG LUẬT 
TẬP YẾU 


TẬP MỘT 
Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


ĐẠI PHÂN TÍCH 
1. PHẦN QUY ĐỊNH TẠI ĐẦU: 


1. 1. CHƯƠNG PARA.JIKA: 


Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều para7ika thứ nhất đã được quy định tại đâu? Liên quan đến ai? 
Về sự việc gì? Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy 
định khi (sự việc) chưa xảy ra không? Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, 
(hay) là điều quy định cho khu vực? Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và 
tỳ khưu nì), (hay) là điều quy định riêng? Là điều quy định cho một (hội 
chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai (hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu nỉ)? 
(Điều ấy) được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong năm 
cách đọc tụng giới bổn Patfinokkha? Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng 
nào? Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? Thuộc về nhóm tội nào trong 
bảy nhóm tội? Sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh 
tội? Thuộc về sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp (tranh tụng)? Ở đấy, điều 
gì gọi là Luật? Ở đấy, điều gì gọi là Thắng Luật? Ở đấy, điều gì gọi là giới bốn 
Patimokkha? Ở đấy, điều gì gọi là Tăng thượng giới bổn Pafimokkha? Điều 
gì là sự phạm tội? Điều gì là sự thành tựu? Điều gì là sự thực hành? Điều 
para7ika thứ nhất đã được đức Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi ích? Những 
ai học tập (điều ấy)? Những ai có việc học tập đã học tập xong? (Điều ấy) 
được tồn tại ở đầu? Những ai duy trì (điều ấy)? Là lời dạy của ai? Do ai 
truyền đạt lại? 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều para/ika thứ nhất đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy 
định tại Vesali. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến Sudinna con trai của Kalanda. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, Sudinna Kalandaputta đã thực hiện việc 
đôi lứa với người vợ cũ. 

Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự 
việc) chưa xảy ra không? — Ở đấy, có một điều quy định, có hai điều quy định 
thêm, không có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? 
— Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 


Vimauapttake Pariuarapdli 1 Mahauibhango 


Sadharanapaññatti asadharanapaññatti tï? SadharanapaññatH. 
Ekatopaññatti ubhatopaññatti tỉ? UbhatopaññatH. 


Pañcannam patimokkhuddesanam katthogadham, kattha parlyapannan 
tỉ? NÑidanogadham nidanapariyapannam. 


Katamena uddesena uddesam agacchati tí? Dutiyena uddesena uddesam 
agacchati. 


Catunnam vIpattinam katama vipattI tï? SilavipattI. 


Sattannam  apattikkhandhanam  katamo apattikkhandho tr? 
ParaJIkapattikkhandho. 


Channam apattisamutthananam kathi samutthanehi samutthati tỉ? 
Ekena samutthanena samutthati, kayato ca cIttato ca samutthati na vacato. 


Catunnam adhikarananam katamam adhikaranan ti? Apattadhikaranam. 


Sattannam samathanam katrihi samathehi sammati tỉ? Dvihi samathehi 
sammati: sammukhavinayena ca patilññatakaranena ca. 


Ko tattha vinayo ko tattha abhivinayo tỉ? Paññatti vinayo, vibhatti 
abhiviniyo. 

Kim tattha patimokkham kim tattha adhipatimokkhan tỉ? Paññatti 
patmokkham, vibhatti adhipatimokkham. 

Ka vIpattI tỉ? Asamvaro vIpatt1. 

Ka sampatti tỉ? Samvaro sampattl. 


Kã patipatHi tỉ? Na evaripam karissamI ti yavaj]vam apanakotikam 
samadaya sikkhati sikkhapadesu. 

Kati atthavase paticca bhagavata pathamam parajikam paññattan tỉ? 
Dasa atthavase patlcca bhagavata pathamam parajikam paññattam: 
sanghasutthutaya,  sanghaphasutaya dummankunam puggalanam 
niggahaya, pesalanam bhikkhunam phasuviharaya, ditthadhammikanam 
asavanam Samvaraya, samparayIkanam asavanam  patighataya, 
appasannanam pasadaya, pasannanam bhiyyobhavaya, saddhammatthitiya, 
vinayanuggahaya. 

Ke sikkhanHi tỉ? Sekha' ca puthuJJanakalyanaka ca sikkhanti. 

Ke sikkhitasikkha tï? Arahanto sikkhitasikkha. 

Kattha thitan tí? Sikkhakamesu thitam 

Ke dharentI tỉ? Yesam vattati te dharenti. 


Kassa vacanan tỉ? Bhagavato vacanam arahato sammasambuddhassa. 


' sekkhä - Ma, Syã. 


Tạng Luật - Tập Yếu 1 Đại Phân Tích 


Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu nì), (hay) là điều quy 
định riêng? — Là điều quy định chung. 

Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai 
(hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu nï)? — Là điều quy định cho cả hai. 

(Điều ấy) được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong 
năm cách đọc tụng giới bổn Patimnokkha? 

— Được gồm chung vào phần mở đầu, được tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? — Được đưa ra đọc tụng với 
phần đọc tụng thứ nhì. 

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? — Là sự hư hỏng về giới. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? - Thuộc về nhóm tội 
parq7ka. 

Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 
— Điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu. 

Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? — Là sự tranh tụng liên 
quan đến tội. 

Trong bảy cách dàn xếp (sự tranh tụng), điều ấy được làm lắng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? — Điều Ấy, được làm lắng địu bởi hai cách dàn xếp: 
Hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 

Ở đấy điều gì gọi là Luật? Ở đấy điều gì gọi là Thắng Luật? - Sự quy định 
gọi là Luật. Sự phân tích gọi là Thắng Luật. 

Ở đấy điều gì gọi là giới bốn Pafimokkha? Ở đấy điều gì gọi là Tăng 
thượng giới bổn Patimokkha? -— Sự quy định gọi là giới bổn Patimokkha. Sự 
phân tích gọi là Tăng thượng giới bổn Patimokkha. 

Điều gì là sự phạm tội? — Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. 

Điều gì là sự thành tựu? — Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. 

Điều gì là sự thực hành? — “Tôi sẽ không làm việc như thế,` sau khi thọ trì 
vị ấy học tập về các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng. 

Điều parajika thứ nhất đã được đức Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi 
ích? — Điều pardg7ika thứ nhất đã được đức Thế Tôn quy định vì mười lợi ích: 
Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc 
kiềm chế những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, 
nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc 
trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm 
tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của 
Chánh Pháp, (và) nhằm sự hỗ trợ Luật. 

Những ai học tập (điều ấy)? — Các bậc Thánh hữu học và các thiện nhân 
phàm phu học tập (điều ấy). 

Những ai có việc học tập đã học tập xong? — Các bậc A-la-hán có việc học 
tập đã học tập xong. 

(Điều ấy) được tồn tại ở đâu? — Được tồn tại ở các vị có sự ưa thích việc 
học tập. 

Những ai duy trì (điều ấy)? — Những vị nào rành rế,”'' những vị ấy duy trì. 

Là lời dạy của ai? — Là lời dạy của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác. 


—- 


Vimauapttake Pariuarapdli 1 Mahauibhango 


Kenabhatan tï? Paramparabhatam.' 


1... Dpali dasako ceva sonako siggavo tatha, 
mogsgaliputtena? pañcama ete Jambusirivhaye. 


1. Tato mahindo itthiyo) uttiyo ceva sambalo,* 
bhaddanamo ca pandito, 
ete naga mahapañña JambudIpa idhagata. 

11. Vinayam te vacayImsu pitakam tambapanniya, 
nikaye pañca vacesum satta ceva pakarane. 


1v. Tato arittho medhavIi tissadatto ca pandito, 
visarado kalasumano thero ca dighanamako, 
dighasumano ca pandito. 


v._ Punadeva kalasumano nagatthero ca buddharakkhito, 
tissatthero ca medhavI devatthero ca pandito. 


vi. Punadeva? sumano medhavI vinaye ca visarado, 
bahussuto culanago gaJo va duppadhamsiyo. 


vii. Dhammapalitanamo ca rohano° sadhupujIto, 
tassa sisso mahapañño khemanamo tipetako,” 
dipe tarakaraJava paññaya atirocatha." 


vi. Upatisso ca medhavI phussadevo? mahakathI, 
punadeva sumano medhavI pupphanamo'° bahussuto. 


1x. Mahakathi mahasIvo'"' pitake sabbattha kovido, 
punadeva upali medhavI vinaye ca visarado. 


x.. Mahanago mahapañño saddhammavamsakovido, 
punadeva abhayo medhavI pitake sabbattha kovido. 


xI. Tissatthero ca medhavi vinaye ca visarado, 
tassa sisso mahapañño pupphanamo'” bahussuto, 
sasanam anurakkhanto Jjambudipe patitthito. 


xii. Culabhayo ca medhavi vinaye ca visarado, 
tissatthero ca medhavI saddhammavamsakovido. 


xI1i. Phussadevo ca'` medhaävI vinaye ca visarado, 
sIvatthero ca'* medhavI vinaye sabbattha kovido. 

xIv. Ete naøa mahapañña vinayaññu magsgakovida, 
vinayam dipe pakasesum pitakam tambapannlya t1. 


' paramparabhatam - Syã. ° rohane - Ma, Syã, PTS. !' mahãäsivo - Ma. 

” moggalIputtena - Syã. tipetaki - Syã, PTS. '* pussanäamo - Syã. 

ở ittiyo - Ma, Syä, PTS, Simu. ở atirocati - Syi. '3 eiladevo ca - Ma, PTS. 
* nttiyo sambalo tathã - Ma, PTS. ”pussadevo - Syã. culadevo ca - Sya. 

” punareva - Sya, PTS, Pu. '! phussanamo - Simu. '* sivatthero - Ma. 


Tạng Luật - Tập Yếu 1 Đại Phân Tích 


Do ai truyền đạt lại? — Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị 
trưởng lão). 


1. VỊ Dpahi, luôn cả u† Dasaka, u† Sonaka, U† Siggaua là tương tợ, UỚi UỊ 
Moggdalliputta là thứ năm, các u† nàu là ở đảo Jambu huy hoàng. 


1. Từ nơi ấu, 0u Mahinda,'” uà uị I††hia, uị UHiua, luôn cả 0† Sambdala, 
Uà bậc thông thái tên Bhadda, các uị hàng đầu ấu có tuệ uĩ đại từ hòn đảo 
Jambu đã đi đến nơi đâu. 


11. Các U† ấu đã giảng dạu Tạng Luật ở Tambapanmm.' Các uị ấu đã 
giảng dạu năm bộ Nikaua uà bảu bộ Vĩ Diệu Pháp. 


IV. Sau đó, UỊ Ariltha thông mĩnh, uà uị Tissadatta thông thứi, 0ị 
Kalasumana có lòng tự tm, uà U† trưởng lão tên Dìgha, uà u† Dighasumnana 
thông thái. 


v. Thêm nữa, là uị Kalasumana, trưởng lão Naga uà Uuị Buddha- 
rakkhita, uà U† trưởng lão Tissa thông ninh, uà uị trưởng lão Deua thông 
thái. 


vi. Thêm nữa là uị Sumana thông mình uà nắm uững uề Luật. Vị 
Cuùlanaga nghe nhiêu học rộng, khó công kích giống như con Uo1 UẬU. 


vi. Và u† tên Dhammnapalhta ở xứ Rohanga đã được tôn uïnh trọng thể. 
Đệ tử của người có tên Khema là uị đại tuệ, là bậc thông Tam Tạng đã sáng 
ngời ở trên đảo như chúa của các uì sao nhờ uào trí tuệ. 


vil. Và u‡ Dpafissa thông rmmĩnh, uị Phussadeua là đạt Pháp sư. Thêm 
nữa là u† Sumana thông minh, uị có tên Puppha nghe nhiều học rộng. 


1x. VỊ Mahastua là đại Pháp sư, rành rẽ Uề mọt uấn đê trong Tam Tạng. 
Thêm nữa là u† Upahi thông rnỉnh uà nằm uững Uề Luật. 


x. Vị Mahanaggd là bậc đại tuệ, rành rẽ Uề truUền thống của Chánh Pháp. 
Thêm nữa là uị Abhaua thông mĩnh, rành rẽ uŠ mọi uấn đề trong Tam 
Tạng. 


xi. Và trưởng lão Tissa thông mình, uà nắm uững uề Luật. Đệ tử của 
người có tên Puppha là bậc đại tuệ, nghe nhiều học rộng, trong khi hộ trì 
Giáo Pháp đã thiết lập uững uàng ở hòn đảo Jambu. 


xii. Và uị Cũlabhqua thông mình, nắm uững uề Luật. Và uị trưởng lão 
Tissa thông mĩỉnh, rành rẽ Uề truuền thống của Chánh Pháp. 


xiii. Và u‡ Phussadeua thông mình, uà nắm uững uề Luật. Và uị trưởng 
lão Stua thông mĩnh, rành rẽ UuÊ mọi uốn đề uề Luật. 


xIv. Những u† hàng đầu ấu có đạt tuệ, là những uị thông Luật, rành rẽ UuÊ 
đường lối, đã phổ biến Tạng Luật ở hòn đảo Tamnbapdarni. 


' Tức là đảo Tích Lan (Ceylon), nay là nước Sri Lanka (ND). 


Vimauapttake Pariuarapdli 1 Mahauibhango 


2. Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
dutiyam paraJIkam kattha paññattan tï? Rajagahe paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Dhaniyam kumbhakaraputtam arabbha. 

Kismm vatthusmmn tỉ? Dhanyo kumbhakaraputto rañño daruni 
adinnam!' adiyl, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti, eka anupaññattI.” 

Channam apattisamutthananam katThi samut{thanehi samutthati tí? ` TThi 
samutthanehi samutthati: siya kayato ca cittato ca samutthati na vacato, siya 
vacato ca cittato ca samutthati na kayato, siya kayato ca vacato ca cittato ca 
samutthatl. —pe— 


3. Tatiyam parajJikam kattha paññattan tỉ? Vesaliyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Sambahule bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmmn tỉ? Sambahula bhikkhu aññamaññam jIvita 
VOTOpesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti, eka anupaññatHI.? 

Channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthati ti?! TThi 
samutthanehi samutthati: siya kayato ca cittato ca samutthati na vacato, siya 
vacato ca cittato ca samutthati na kayato, siya kayato ca vacato ca cittato ca 
samutthatl. —pe— 


4. Catuttham parajikam kattha paññattan tỉ? Vesaliyam paññattam. 

Kam arabbha tï? Vagsumudatiriye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthumin tï? Vaggumudatiriya bhikkhu gihinam aññamaññassa 
uttariImanussadhammassa vannam bhasimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti, ekaã anupaññatiI.? 

Channam apattisamutthananam katrhi samutthaneh1 samutthati tí? ? TThi 
samutthanehi samutthati: siya kayato ca cittato ca samutthati na vacato, siya 
vacato ca cittato ca samutthati na kayato, siya kayato ca vacato ca cittato ca 
samutthatl. —pe— 


Cattaäro pärajJikã nitthita. 
xxxx% 


TASSUDDANAM 


Methunadinnadanañca manussaviggahuttarl, 
pAraJIkan1 cattar1 cheJjavatthu asamsaya ti. 


--OOOOO-- 


' adinnam - Ma. 3 kathi samutthãnehi samutthäti ti - Syã potthake na dissate. 
° ekã paññatti ekã anupaññatti natthi anuppannapaññatti - Sya. 


Tạng Luật - Tập Yếu 1 Đại Phân Tích 


2. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều para/ika thứ nhì đã được quy định tại đầu? - Đã được quy 
định tại thành RaJagaha. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến Dhaniya, con trai người thợ gốm. 

Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, Dhaniya con trai người thợ gốm đã lấy 
các cây gỗ của đức vua là những vật chưa được cho. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 
— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: có thể 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, 
không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


3. Điều parqaÿika thứ ba đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại 
thành Vesali. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã đoạt lấy mạng sống 
lẫn nhau. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 
— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: có thể 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, 
không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


4. Điều para7ika thứ tư đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại 
thành Vesali. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumuda. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumuda đã 
khen ngợi về pháp thượng nhân của vị này vị nọ đến các cư sĩ. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm,. 

Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 
— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: có thể 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, 
không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


Dứt bốn điều parg7tkda. 
xxxx%*%* 
TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
Bốn điều pardqjika là: uiệc đôi lứa, uà uật chưa được cho, uiệc đoạt 
(mạng sống) của con người, uà pháp thượng nhân, sự uiệc nên được chia 


chẽ, không còn nghi ngờ. 


--ooOOO-- 


Vimauapttake Pariuarapdli 1 Mahauibhango 


1. 2. SANÑGHADISESAKANDO 


Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
upakkamitva asucimm mocentassa sanghadiseso kattha paññatto, kam 
arabbha, kismimm vatthusmim, atthi tattha paññatH, anupaññati 
anuppannapaññatti, sabbatthapaññatti padesapañfñatti, sadharanapaññatti 
asadharanapaññatti, ekatopaññatti ubhatopaññatHl, pañcannam 
patimokkhuddesanam katthogadham, kattha pariyapannam, katamena 
uddesena uddesam agacchatl, catunnam vipatinam katama vipatHl, 
sattannam apattikkhandhanam katamo apattikkhandho, channam 
apattisamutthananam kaHhi samutthanehi samutthal, catunnam 
adhikarananam katamam adhikaranam, sattannam samathanam kathi 
samathehi sammatl, ko tattha vinayo, ko tattha abhivinayo, kim tattha 
patimokkham, kim tattha adhipatimokkham, kã vipatti, ka sampattIl, kã 
patipatt, kati atthavase paticca bhagavata upakkamitva asucim mocentassa 
sanghadiseso paññatto, ke sikkhanti, sikkhitasikkha, kattha thiam, ke 
dharenti, kassa vacanam, kenabhatan ti? 


1. Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
upakkamitva asucimm mocentassa sanghadiseso kattha paññattan tỉ? 
Savatthiyam paññattam. 


Kam ãärabbhã tỉ? Ayasmantam seyyasakam arabbha. 


Kismim vatthusmin ti? Ayasma seyyasako hatthena upakkamitvä asucim 
mocesi, tasmim vatthusmim. 


Atthi tattha paññatti, anupaññatti, anuppannapaññatti ti? Eka paññatH, 
eka anupaññattI, anuppannapaññatti tasmim natthI. 


Sabbatthapaññatti padesapaññattI tỉ? Sabbattha paññatt. 
Sadharanapaññatti asadharanapaññatti tí? AsadharanapaññatHI. 
Ekatopaññatti ubhatopaññatti tỉ? Ekatopaññatti. 


Pañcannam patimokkhuddesanam katthogadham, kattha parlyapannan 
tỉ? NÑidanogadham nidaãnapariyapannam. 


Katamena uddesena uddesam agacchati tỉ? Tatiyena uddesena uddesam 
agacchati. 


Catunnam vIpattinam katama vipattI t¡? SilavipattI. 


Sattannam apattikkhandhanam  katamo apattikkhandho tr? 
Sanghadisesapattikkhandho. 


Channam apattisamutthananam kathi samutthanehi samutthati tỉ? 
Ekena samutthanena samutthati, kayato ca cIttato ca samutthati na vacato. 
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1. 2. CHƯƠNG SANGHADISESA: 


Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sanghadisesa đến vị gắng sức và làm xuất ra tỉnh dịch đã được 
quy định tại đâu? Liên quan đến ai? Về sự việc gì? Ơ đấy, có điều quy định, 
có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra không? Là 
điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? Là điều 
quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu nì), (hay) là điều quy định riêng? Là 
điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai (hội 
chúng tỳ khưu và tỳ khưu nï)? (Điều ấy) được gồm chung vào phần nào, được 
tính vào phần nào trong năm cách đọc tụng giới bổn Patimokkha? Được đưa 
ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? 
Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? Sanh lên do bao nhiêu nguồn 
sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Thuộc về sự tranh tụng. nào trong bốn sự 
tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách 
dàn xếp (tranh tụng)? Ở đấy, điều gì gọi là Luật? Ở đấy, điều gì gọi là Thắng 
Luật? Ở đấy, điều gì gọi là giới bổn Patimokkha? Ở đấy, điều sì gọi là Tăng 
thượng giới bổn Pafimokkha? Điều gì là sự phạm tội? Điều gì là sự thành 
tựu? Điều gì là sự thực hành? Điều sanghadisesa đến vị gắng sức và làm xuất 
ra tỉnh dịch đã được đức Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi ích? Những ai học 
tập (điều ấy)? Những ai có việc học tập đã học tập xong? (Điều ấy) được tồn 
tại ở đầu? Những ai duy trì (điều ấy)? Là lời dạy của ai? Do ai truyền đạt lại? 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sanghadisesa đến vị gắng sức và làm xuất ra tỉnh dịch đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Seyyasaka. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Seyyasaka đã gắng sức bằng tay 
và làm xuất ra tỉnh dịch. 

Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự 
việc) chưa xảy ra không? — Ở đấy, có một điều quy định, có một điều quy 
định thêm, không có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? 
— Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 

Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu nỉ), (hay) là điều quy 
định riêng? — Là điều quy định riêng (cho tỳ khưu). 

Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai 
(hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu nï)? — Là điều quy định cho một (hội chúng). 

(Điều ấy) được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong 
năm cách đọc tụng giới bổn Patimokkha? — Được gồm chung vào phần mở 
đầu, được tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? — Được đưa ra đọc tụng với 
phần đọc tụng thứ ba. 

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? — Là sự hư hỏng về giới. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? - Thuộc về nhóm tội 
sanghadhsesa. 

Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 
— Điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu. 


II 


Vimauapttake Pariuarapdli 1 Mahauibhango 


Catunnam adhikarananam katamam adhikaranan ti? Apattadhikaranam. 


Sattannam samathanam katrihi samathehi sammati tỉ? Dvihi samathehi 
sammati: sammukhavinayena ca patilññatakaranena ca. 


Ko tattha vinayo ko tattha abhivinayo tỉ? Paññatti vinayo, vibhatti 
abhivinayo. 


Kim tattha patimokkham kim tattha adhipatimokkhan tỉ? Paññatti 
patmokkham, vibhatti adhipatimokkham. 


Ka vIipattI tỉ? Asamvaro vIpattl. 
Ka sampatti tỉ? Samvaro sampattl. 


Kã patipatHi tỉ? Na evardpam karissamI ti yavaj]vam apanakotikam 
samadaya sikkhati sikkhapadesu. 


Kat atthavase paticcea bhagavata upakkamitva asucim mocentassa 
sanghadiseso paññattan tỉ? Dasa atthavase paticca bhagavata Upakkamitva 
asucim mocentasa sanghadiseso paññatto: sanghasutthutaya, 
sanghaphasutaya, dummankunam puggalanam niggahaya, pesalanam 
bhikkhunam phasuviharaya, ditthadhammikanam asavanam samvaraya, 
samparaylkanam asavanam patighataya, appasannanam  pasadaya, 
pasannanam bhiyyobhavaya, saddhammatthitiya, vinayanuggahaya. 


Ke sikkhanti tï? Sekha ca puthujjanakalyanaka ca sikkhanti. 

Ke sikkhitasikkha tï? Arahanto sikkhitasikkha. 

Kattha thitan tí? Sikkhakamesu thitam. 

Ke dharentI tỉ? Yesam vattati te dharenti. 

Kassa vacanan tỉ? Bhagavato vacanam arahato sammasambuddhassa. 


Kenabhatan ti? Paramparabhatam. Upali dasako ceva —pe— pitakam 
tambapannlya 1. 


2. Yam tena bhagavata jJanata passata arahata sammasambuddhena 
matugamena saddhim kayasamsaggam samapaJJantassa sanghadiseso kattha 
paññatto tï? Savatthim paññattam. 


Kam ãärabbhã tỉ? Ayasmantam udãyim arabbha. 


Kismim vatthusmn tỉ? Ayasma udãäyl mãtugamena saddhim 
kayasamsaggam samapa]jJl, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 


Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 
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Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? — Là sự tranh tụng liên 
quan đến tội. 

Trong bảy cách dàn xếp (sự tranh tụng), điều ấy được làm lắng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? — Điều ấy được làm lắng dịu bởi hai cách dàn xếp: 
Hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 

Ở đấy điều gì gọi là Luật? Ở đấy điều gì gọi là Thắng Luật? - Sự quy định 
gọi là Luật. Sự phân tích gọi là Thắng Luật. 

Ở đấy điều gì gọi là giới bốn Pafimokkha? Ở đấy điều gì gọi là Tăng 
thượng giới bổn Patimokkha? - Sự quy định gọi là giới bổn Patimokkha. Sự 
phân tích gọi là Tăng thượng giới bổn Patimokkha. 

Điều gì là sự phạm tội? — Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. 

Điều gì là sự thành tựu? — Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. 

Điều gì là sự thực hành? — “Tôi sẽ không làm việc như thế,` sau khi thọ trì 
vị ấy học tập về các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng. 


Điều sanghadisesa đến vị gắng sức và làm xuất ra tinh dịch đã được đức 
Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi ích? — Điều sanghadisesa đến vị đã gắng 
sức và làm xuất ra tinh dịch đã được đức Thế Tôn quy định vì mười lợi ích: 
Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc 
kiềm chế những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, 
nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc 
trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm 
tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của 
Chánh Pháp, (và) nhằm sự hỗ trợ Luật. 

Những ai học tập (điều ấy)? — Các bậc Thánh hữu học và các thiện nhân 
phàm phu học tập (điều ấy). 

Những ai có việc học tập đã học tập xong? — Các bậc A-la-hán có việc học 
tập đã học tập xong. 

(Điều ấy) được tồn tại ở đâu? — Được tồn tại ở các vị có sự ưa thích việc 
học tập. 

Những ai duy trì (điều ấy)? - Những vị nào rành rẽ, những vị ấy duy trì. 

Là lời dạy của ai? — Là lời dạy của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác. 

Do ai truyền đạt lại? — Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị 
trưởng lão). Vị pah, luôn cả Uu† Dasaka, —(như trên)— Tạng Luật ở 
TambapdTn1. 

2. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sanghadisesa đến vị thực hiện việc xúc chạm thân thể với 
người nữ đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Uday!. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Udayi đã thực hiện việc xúc 
chạm thân thể với người nữ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 
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3. Matugamam dutthullahi vacahi obhasentassa sanghadiseso kattha 
paññatto t¡? Savatthiyam paññatto. 

Kam aãrabbhã ti? Ayasmantam udayim arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasma udãy1I matugamam dutthullahi vacahi 
obhasi, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam thi samutthanehi samutthati: siya 
kayato ca cIttato ca samu{thati na vacato, siya vacato ca cittato ca samutthati 
na kayato, siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati. —pe— 


4. Matugamassa santike attakamaparicariyaya vannam bhasantassa 
sanghadiseso kattha paññatto tỉ? Savatthiyam paññatto. 

Kam aãrabbhã ti? Ayasmantam udayim arabbha. 

Kismim vatthusmn ti? Ayasma udãy! mãtugamassa santike 
attakamaparicariyaya vannam abhasi, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam th samutthanehi samutthati: siya 
kayato ca cIttato ca samu{thati na vacato, siya vacato ca cittato ca samutthati 
na kayato, siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati. —pe— 


5. Sañcarlttam samapajjantassa sanghadiseso kattha paññatto ti? 
Savatthiyam paññatto. 

Kam aärabbhã tỉ? Ayasmantam udãyim arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Ayasmã udãy1 sañcarittam samäãpajji, tasmim 
vatthusmim. 

Eka paññatti, ekaã anupaññatiI. 

Channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati: siya 
kayato samutthati na vacato na cittato, siya vacato samutthati na kayato na 
cittato, siya kayato ca vacato ca samutthati na cittato, siya kayato ca cittato ca 
samutthati na vacato, siya vacato ca cittato ca samutthati na kayato, siya 
kayato ca vacato ca cittato ca samutthati. —pe— 


6. Saññacikaya kutm karapentassa sanghadiseso kattha paññatto tỉ? 
Alaviyam paññatto 

Kam arabbha ti? A]avake' bhikkhũ arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Alavaka bhikkhu saññacikãya kutiyo? karapesum, 
tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


' ã|avike - Syã. ˆ kutim - Syä. 
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3. Điều sanghadisesa đến vị nói với người nữ bằng những lời thô tục đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Uday!. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Udayi đã nói với người nữ bằng 
những lời thô tục. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba ngưồn sanh tội: có thể 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, 
không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


4. Điều sanghadisesa đến vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân 
trong sự hiện diện của người nữ đã được quy định tại đầu? — Đã được quy 
định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Udayl. 

Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, đại đức Udayi đã ca ngợi sự hầu hạ tình 
dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: có thể 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, 
không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


5. Điều sanghadisesa đến vị tiến hành việc mai mối đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Uday!. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Udayi đã tiến hành việc mai 
mối. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, 
không do thân không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; 
có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và 
do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


6. Điều sanghadisesa đến vị tự mình xin (vật liệu) rồi cho xây dựng cốc 
liêu đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Alav1. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu ở A]avi. 

Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở A]avi sau khi tự mình xin 
(vật liệu) rồi đã cho xây dựng các cốc liêu. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 
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7. Mahallakam viharam karapentassa sanghadiseso kattha paññatto tỉ? 
Kosambiyam paññatto. 

Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam channam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasma channo viharavathum sodhento 
aññataram cetiyarukkham chedapesi, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


8. Bhikkhum amulakena parajikena dhammena anuddhamsentassa 
sanghadiseso kattha paññatto tï? RaJagahe paññatto. 

Kam arabbha tï? MettiyabhummaJake bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmin tỉ? Mettiyabhummajaka bhikkhu ayasmantam 
dabbam mallaputtam amulakena parajikena dhammena anuddhamsesum, 
tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


9. Bhikkhum aññabhagiyassa adhikaranassa kiñcidesam lesamattam 
upadaya parajJikena dhammena anuddhamsentassa sanghadiseso kattha 
paññatto tỉ? RaJagahe paññatto 

Kam arabbha tï? MettiyabhummaJjake' bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmin ti? Mettiyabhummajaka bhikkhu ayasmantam 
dabbam  mallaputtam aññabhagiyassa adhikaranassa kiãcidesam 
lesamattam upadaya parajikena dhammena anuddhamsesum, tasmim 
vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam thi samutthaneh1 samutthatil: —pe— 


1O. Sangphabhedakassa bhikkhuno yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJJantassa sanghadiseso kattha paññatto tï? RaJagahe paññatto. 

Kam arabbha tỉ? Devadattam arabbha. 

Kismm vatthusmin ti? Devadatto samaggassa sanghassa bhedaya 
parakkami, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca vacato ca cittato ca samutthati. —pe— 


11. Bhedakanuvattakanam? bhikkhuũnam yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJJantanam sanghadiseso kattha paññatto tỉ? RaJjagahe paññatto. 


'bhũmajake - Ma. “ bhedãnuvattakãnam - Ma, Syä, PTS. 


16 


Tạng Luật - Tập Yếu 1 Đại Phân Tích 


7. Điều sanghadisesa đến vị cho xây dựng trú xá lớn đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Channa. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Channa trong khi cho dọn sạch 
khu đất của trú xá đã bảo người đốn ngã cội cây nọ vốn được dùng làm nơi 
thờ phượng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


8. Điều sanghadisesa đến vị bôi nhọ tỳ khưu với tội para7ika không có 
nguyên cớ đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành RaJagaha. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các vị tỳ khưu nhóm Mettiya và 
BhummaJjaka. 

Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, các vị tỳ khưu nhóm Mettiya và 
BhummaJaka đã bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta với tội parga7!ka không có 
nguyên cớ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


9. Điều sanghadisesa đến vị nắm lấy sự kiện nhỏ nhặt nào đó thuộc về 
cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rồi bôi nhọ vị tỳ khưu về tội parajika đã 
được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành RaJagaha. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các vị tỳ khưu nhóm Mettiya và 
BhummaJjaka. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các vị tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka đã nắm lấy sự kiện nhỏ nhặt nào đó thuộc về cuộc tranh tụng 
có quan hệ khác biệt rồi bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta về tội para7ika. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


10. Điều sanghadisesa đến vị tỳ khưu chia rẽ hội chúng và không chịu dứt 
bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đầu? —- Đã được quy 
định tại thành RaJagaha. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến Devadatta. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, Devadatta đã ra sức cho việc chia rẽ hội 
chúng hợp nhất. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


11. Điều sanghadisesa đến các vị tỳ khưu là những kẻ xu hướng theo việc 
chia rẽ (hội chúng) và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã 
được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành RaJagaha. 
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Kam arabbha tï? Sambahule bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmmn tï? Sambahula bhikkhu devadattassa sanghabhedaya 
parakkamantassa anuvattaka ahesum vagsavadaka,' tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca vacato ca cittato ca samutthati. —pe— 


12. Dubbacassa bhikkhuno yavatatyam samanubhasanaya 
nappatinissaJJjantassa sanghadiseso kattha paññatto tỉ? Kosambiyam 
paññatto. 


Kam aärabbhã ti? Ayasmantam channam arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Ayasma channo bhikkhuhi sahadhammikam 
vuccamano attanam avacanTyam akasl, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca vacato ca cittato ca samutthati. —pe— 


13. Kuladusakassa bhikkhuno yavataliyam samanubhasanaya 
nappatinissaJJjantassa sanghadiseso kattha paññatto ti? Savatthiyam 
paññatto. 

Kam arabbha tỉ? AssaJIpunabbasuke bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmn ti? Assajipunabbasuka bhikkhu sanghena 
pabbaJaniyakammakata bhikkhu chandagamita dosagamita mohagamita 
bhayagamita papesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca vacato ca cittato ca samut{thati. —pe— 


Terasa sanghadisesa nitthita. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 


Visatthi? kayasamsaggam' - dutthullam attakamatam,° 
sañcarittam kutl ceva - viharo ca amulakam. 


KañcP desañca bhedo ca - tasseva” anuvattaka, 
dubbacam kuladuisañca - sanghadisesa terasa ”LI. 


--0oOOO-- 
' vaggavadakã - iti saddo Syã na dissate. * attakamañeca - Ma, PTS, SImu 1, 2. 
? vissatthi - Ma, SImu 2. ” kiãci - Ma, Syä, PTS. 
3 kãyasamsaggo - Syã. ° tatheva - Syä, PTS, Simu 1, 2. 
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Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu xu hướng theo 
Devadatta, là kẻ đang ra sức cho việc chia rẽ hội chúng, đã trở thành những 
kẻ chủ trương phe nhóm. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


12. Điều sanghadisesa đến vị tỳ khưu khó dạy và không chịu dứt bỏ với sự 
nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại 
Kosambi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Channa. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Channa trong khi được các vị tỳ 
khưu nói đúng theo Pháp đã tỏ ra ương ngạnh. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


13. Điều sanghadisesa đến vị tỳ khưu làm hư hỏng các gia đình và không 
chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? — Đã 
được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka khi được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi đã nói xấu các tỳ 
khưu là có sự thiên vị vì thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, 
có sự thiên vị vì sợ hãi. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


Dứt mười ba điêu sanghadisesu. 
x*xxx% 
TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


Việc xuất ra (tỉnh dịch), sự xúc chạm thân thể, lời thô tục, nhục dục cho 
bản thân, uiệc rnai rnốt, uà luôn cả cốc liêu, trú xá, uà không có nguuUên cớ. 

Và điều nhỏ nhặt nào đó, uà sự chỉa rẽ, những kẻ xu hướng theo chính 
U† ấu, U† khó khuuên bảo, uà uiệc làm hư hỏng các gia đình, là mười ba điều 
sanghadhsesa. 


--ooOOO-- 
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1.3. ANIYATAKANDO 


Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
pathamo aniyato kattha paññatto —pe— kenabhatan t1? 


1. Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
pathamo aniyato kattha paññatto tï? Savatthiyam paññatto. 

Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam udayim arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Ayasma udãy1 matugamena saddhim eko ekaya 
raho paticchanne asane alamkammaniye nisajjam kappesl, tasmim 
vatthusmim. 


Atthi tattha paññatti, anupaññatti, anuppannapaññatti t¡? Eka paññatH, 
anupaññatti anuppannapaññatti tasmim natth1. 

Sabbatthapaññatti padesapaññattI tí? Sabbattha paññatt. 

Sadharanapaññatti asadharanapaññatti tí? AsadharanapaññatHI. 


Ekatopaññatti ubhatopaññattI tỉ? Ekatopaññatti. 


Pañcannam patimokkhuddesanam katthogadham, kattha parlyapannan 
tỉ? Ñidanogadham nidanapariyapannam. 


Katamena uddesena uddesam agacchai tỉ? Catutthena uddesena 
uddesam agacchati. 


Catunnam vipattinam katama vipattI tỉ? Siya s1llavipattI, siya acaravipatH. 


Sattannam apattikkhandhanam katamo apattikkhandho tỉ? Siya 
paraJikapattikkhandho, siya sanghadisesapattikkhandho, siya 
pacittiyapattikkhandho. 


Channam apattisamutthananam kaHhi samutthanehi samutthati tỉ? 
Ekena samutthanena samutthati: kayato ca cittato ca samutthati na vacato. 


Catunnam adhikarananam katamam adhikaranan ti? Apattadhikaranam. 


Sattannam samathanam kattihi samathehi sammati tỉ? TThi samathehi 
sammatl: siya sammukhavinayena ca, siya patlññatakaranena ca, siya 
tinavattharakena ca. 


Ko tattha vinayo ko tattha abhivinayo tỉ? Paññatti vinayo, vibhatti 
abhivinayo. 


Kim tattha patimokkham kim tattha adhipatimokkhan tỉ? Paññatti 
patmokkham, vibhatti adhipatimokkham. 


Kã vIipatti tỉ? Asamvaro vIpattl. 
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1. 3. CHƯƠNG ANTYATA: 


Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều ani/ata thứ nhất đã được quy định tại đâu? —(như trên)— Do 
ai truyền đạt lại? 


1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều amiuata thứ nhất đã được quy định tại đâu? — Đã được quy 
định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Uday!. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Udayi đã cùng với người nữ một 
nam một nữ ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành 
động. 

Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự 
việc) chưa xảy ra không? — Ở đấy, có một điều quy định, không có điều quy 
định thêm và điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? 
— Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 

Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu nỉ), (hay) là điều quy 
định riêng? — Là điều quy định riêng (cho tỳ khưu). 

Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai 
(hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu nï)? — Là điều quy định cho một (hội chúng). 


Trong năm cách đọc tụng giới bổn Pafimokkha, (điều ấy) được gồm 
chung vào phần nào, được tính vào phần nào? - (Điều ấy) được gồm chung 
vào phần mở đầu, được tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với với phần đọc tụng nào? — Được đưa ra đọc tụng 
với với phần đọc tụng thứ tư. 

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? — Có thể là sự hư hỏng về giới, 
có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? — Có thể thuộc về nhóm tội 
parqÿika, có thể thuộc về nhóm tội sanghadisesa, có thể thuộc về nhóm tội 
pacifHrua. 

Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 
— Điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu. 

Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? — Là sự tranh tụng liên 
quan đến tội. 

Trong bảy cách dàn xếp (sự tranh tụng), điều ấy được làm lắng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? — Điều ấy được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp: có 
thể là hành xử Luật với sự hiện diện, có thể là việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, có thể là cách dùng cỏ che lấp. 

Ở đấy điều gì gọi là Luật? Ở đấy điều gì gọi là Thắng Luật? - Sự quy định 
gọi là Luật. Sự phân tích gọi là Thắng Luật. 

Ở đấy điều gì gọi là giới bốn Pafimokkha? Ở đấy điều gì gọi là Tăng 
thượng giới bổn Patimokkha? - Sự quy định gọi là giới bổn Patimokkha. Sự 
phân tích gọi là Tăng thượng giới bổn Patimokkha. 

Điều gì là sự phạm tội? — Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. 
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Ka sampatti tỉ? Samvaro sampattI. 


Kã patipatHi tỉ? Na evardpam karissamI ti yavaj]vam apanakotikam 
samadaya sikkhati sikkhapadesu. 


Kati atthavase patlcca bhagavata pathamo aniyato paññatto tỉ? Dasa 
atthavase patlcca bhagavata pathamo aniyato paññatto: sanghasutthutaya, 
sanghaphasutaya, dummankunam puggalanam niggahaya, pesalanam 
bhikkhunam phasuviharaya, di†thadhammikanam aäsavanam samvaraya, 
samparaylkanam  asavanam patighataya, appasannanam  pasadaya, 
pasannanam bhiyyobhavaya, saddhammatthitiya, vinayanuggahaya. 


Ke sikkhanti tï? Sekha ca puthujJjanakalyanaka ca sikkhanti. 

Ke sikkhitasikkha tï? Arahanto sikkhitasikkha. 

Kattha thitan tí? Sikkhakamesu thitam. 

Ke dharenti tỉ? Yesam vattati te dharenti. 

Kassa vacanan tỉ? Bhagavato vacanam arahato sammasambuddhassa. 


Kenabhatan t1? Paramparabhatam. Dpali dasako —pe— tambapannlya t1. 


2. Yam tena bhagavata JjJanata passata arahata sammasambuddhena 
dutiyo aniyato kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 


Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam udãyim arabbha. 


Kismim vatthusmin ti? Ayasmaã udãy1 matugamena saddhim eko ekãya 
raho nIsaJJam kappesi, tasmim vatthusmim.' 


Atthi tattha paññatti, anupaññatti, anuppannapaññatti t¡? Eka paññatH, 
anupaññatti anuppannapaññattI tasmim natth1. 


Sabbatthapaññatti padesapaññattI tí? Sabbattha paññatH. 
Sadharanapaññatti asadharanapaññatti tỉ? AsadharanapaññatiI. 
Ekatopaññatti ubhatopaññattI tỉ? Ekatopaññatti. 


Pañcannam patimokkhuddesanam katthogadham, kattha parlyapannan 
tỉ? NÑidanogadham nidanapariyapannam. 


Katamena uddesena uddesam agacchai tỉ? Catutthena uddesena 
uddesam agacchati. 


Catunnam vipattinam katama vipattI tỉ? Siya s1llavIpattI, siya acaravipatH. 


Sattannam apattkkhandhanam katamo apattikkhandho tỉ? Siya 
sanghadisesapattikkhandho, siya pacittiyapattikkhandho. 


' tasmim vatthusmin tỉ - PTS. 
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Điều gì là sự thành tựu? — Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. 

Điều gì là sự thực hành? — “Tôi sẽ không làm việc như thế,` sau khi thọ trì 
vị ấy học tập về các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng. 

Điều aniuata thứ nhất đã được đức Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi 
ích? — Điều aniuata thứ nhất đã được đức Thế Tôn quy định vì mười lợi ích: 
Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc 
kiềm chế những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, 
nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc 
trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm 
tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của 
Chánh Pháp, (và) nhằm sự hỗ trợ Luật. 

Những ai học tập (điều ấy)? — Các bậc Thánh hữu học và các thiện nhân 
phàm phu học tập (điều ấy). 

Những ai có việc học tập đã học tập xong? — Các bậc A-la-hán có việc học 
tập đã học tập xong. 

(Điều ấy) được tồn tại ở đâu? — Được tồn tại ở các vị có sự ưa thích việc 
học tập. 

Những ai duy trì (điều ấy)? — Những vị nào rành rẽ, những vị ấy duy trì. 

Là lời dạy của ai? — Là lời dạy của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác. 

Do ai truyền đạt lại? — Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị 
trưởng lão). 

VỊ Upali, luôn cả u† Dasaka, —(như trên)— ở hòn đảo tamnbapd1. 


2. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều aniyata thứ nhì đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định 
tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Uday!. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Udayi đã cùng với người nữ một 
nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo. 

Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự 
việc) chưa xảy ra không? — Ơ đấy, có một điều quy định, không có điều quy 
định thêm và điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? 
— Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 

Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu nỉ), (hay) là điều quy 
định riêng? — Là điều quy định riêng (cho tỳ khưu). 

Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai 
(hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu nï)? — Là điều quy định cho một (hội chúng). 

Trong năm cách đọc tụng giới bổn Patimokkha, (điều ấy) được gồm 
chung vào phần nào, được tính vào phần nào? — (Điều ấy) được gồm chung 
vào phần mở đầu, được tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với với phần đọc tụng nào? — Được đưa ra đọc tụng 
với với phần đọc tụng thứ tư. 

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? — Có thể là sự hư hỏng về giới, 
có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? — Có thể thuộc về nhóm tội 
sanghadisesa, có thể thuộc về nhóm tội paciftiua. 


SẮ, 
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Channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthati tï? TThĩ 
samutthanehi samutthati: siya kayato ca cittato ca samutthati na vacato, siya 
vacato ca cittato ca samutthati na kayato, siya kayato ca vacato ca cittato ca 
samutthau. 


Catunnam adhikarananam katamam adhikaranan ti? Apattadhikaranam. 


Sattannam samathanam katthi samathehi sammati tỉ? TThi samathehi 
sammatl: siya sammukhavinayena, siya patiññatakaranena ca, siya 
tinavattharakena ca. —pe— 


Dve aniyata nitthitä. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Alam kammaniyañceva - tatheva ca na heva kho, 
aniyata supaññatta - buddhasetthena tadina ti. 


--OOOOO-- 


1. 4. NISSAGGTYAKANDO 
4. 1. 


1. Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
atirekacIvaram dasaham atikkamentassa nissaggiyam pacitiyam kattha 
paññattan tí? Vesaliyam paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmn ti? Chabbaggiya bhikkhu atirekacvaram 
dasahatikkantam dhãresum,' tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti, ekaã anupaññatHI. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: siya 
kayato ca vacato ca samutthati na cittato, siya kayato ca vacato ca cittato ca 
samutthatl. —pe— 


2. Ekarattam ticIvarena vippavasantassa nissaggiyam pacittiyam kattha 
paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tï? Sambahule bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuũ bhikkhunam hatthe crvaram 
nikkhipiva santaruttarena janapadacarkam pakkamimsu, tasmim 
vatthusmim. 

Eka paññatti, eka anupaññatHi. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: siya 
kayato ca vacato ca samutthatI na cittato, siya kayato ca vacato ca cittato ca 
samutthatI. —pe— 


' atirekacTvaram dhãresum - Ma, Syã, PTS. 
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Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 
— Điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ý, 
không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh 
lên do thân, do khẩu, và do ý. 

Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? — Là sự tranh tụng liên 
quan đến tội. 

Trong bảy cách dàn xếp (sự tranh tụng), điều ấy được làm lắng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? — Điều ấy được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp: có 
thể là hành xử Luật với sự hiện diện, có thể là việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, có thể là cách dùng cỏ che lấp. —(như trên)— 


Dứt hai điêu aniuata. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


Thuận tiện cho uiệc hành động, đúng như uậu luôn cả không như uậu, 
các điều aniuata đã khéo được quụ định bởi đức Phật, là u† đứng đầu như 


thếấu. Ạ 
--0oOOO-- 


1. 4. CHƯƠNG NISSAGGIYA: 
4.1. 


1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều missaggiua pacittiua đến vị vượt quá mười ngày về (việc cất 
giữ) y phụ trội đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành 
Vesal. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã cất giữ y 
phụ trội vượt quá mười ngày. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. —(như trên)— 


2. Điều nïssaggiua pacittiua đến vị xa lìa ba y một đêm đã được quy định 
tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi giao y tận tay 
của các tỳ khưu rồi đã ra đi du hành trong xứ sở với y nội và y vai trái. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. —(như trên)— 


Sàn 
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3. AkalacIvaram patiggahetva masam atikkamentassa nissaggiyam 
pacitiyam kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tï? Sambahule bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhu akalacIvaram patiggahetva 
masam atikkamesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti, eka anupaññatHi. ' 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: siya 
kayato ca vacato ca samutthatI na cittato, siya kayato ca vacato ca cittato ca 
samutthatil. —pe— 


4. Aññatikaya bhikkhuniya puranacIvaram dhovapentassa nissaggiyam 
pacitiyam kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam udayim arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Ayasma udãayL aññatikaya bhikkhuniya 
puranacIvaram dhovapesi, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


5. Aññatkaya bhikkhunya hatthato clvaram patigganhantassa 
nIssagøIyam pacittiyam kattha paññattan tỉ? RaJagahe paññattam. 

Kam ãärabbhã tỉ? Ayasmantam udãyim arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasma udãy! aññãtikaya bhikkhuniya hatthato 
cIvaram patiggahesi, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti, eka anupaññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


6. Aññatakam gahapatim va gahapatanim va cIvaram viãñapentassa 
nissaggiyam pacIttiyam kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam aärabbhã ti? Ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Ayasma upanando sakyaputto aññãatakam 
setthiputtam cIvaram viññapesi, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti, eka anupaññatHI. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


7. Aññatakam gahapatim va gahapatanm va tatuttarimm? cIvaram 
viññapentassa nissaggiyam pacitiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsgiye bhikkhu arabbha. 


' ekã paññatti - Syä. “ tatuttari - Ma; taduttarim - Syã, PTS. 
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3. Điều missaggiua pacitiua đến vị sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ rồi 
(cất giữ) vượt quá một tháng đã được quy định tại đầu? —- Đã được quy định 
tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi thọ lãnh y ngoài 
hạn kỳ rồi đã (cất giữ) vượt quá một tháng. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. —(như trên)— 


4. Điều missaggiua pacitiua đến vị bảo tỳ khưu ni không phải là thân 
quyến giặt y cũ đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành 
SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Uday!. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Udayi đã bảo vị tỳ khưu nỉ 
không phải là thân quyến giặt y cũ. 

— Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do 
sáu nguồn sanh tội: —(như trên)— 


5. Điều missaggiua pacittiua đến vị thọ lãnh y từ tay tỳ khưu ni không 
phải là thân quyến đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành 
Rajagaha. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Uday!. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Udayi thọ lãnh y từ tay tỳ khưu 
ni không phải là thân quyến. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


6. Điều nïissaggiua pacittiua đến vị yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ 
không phải là thân quyến về y đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định 
tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
đã yêu cầu người con trai nhà đại phú không phải là thần quyến về y. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


7. Điều missaggiua pacitHiua đến vị yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ 
không phải là thân quyến về y vượt quá số lượng cho phép đã được quy định 
tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 
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Kismim vatthusmmn tỉ? Chabbaggrya bhikkhU na mattam Janitva bahum 
cIvaram viññapesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


8. Pubbe appavaritassa' aññatakam gahapatikam upasankamitva cIvare 
vikappam apajjantassa nissaggiyam pacitiyam kattha paññattan ti? 
Savatthiyam paññattam. 

Kam ãärabbhã tỉ? Ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã upanando sakyaputto pubbe appavärito 
aññatakam gahapatikam upasankamitva cIvare vikappam apaJJi, tasmim 
vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


9. Pubbe appavaritassa' aññatake gahapatike upasankamitva cIvare 
vikappam apaljjantassa nissaggiyam pacittlyam kattha paññattan ti? 
Savatthiyam paññattam. 

Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã upanando sakyaputto pubbe appavärito 
aññatake gahapatike upasankamitva clivare vikappam apa]jJl, tasmim 
vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


1O. Atirekatikkhattum codanaya atirekachakkhattum thanena cIvaram 
abhimnipphadentassa nissaggiyam pacittiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthiyam paññattam. 

Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmäã upanando sakyaputto upasakena ajjanho? 
bhante agamehI tỉ vuccamano nagamesi, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


Kathinavagsgo pathamo. 


x*xxxx% 


' appaväritena - Syã, PTS. ? a]janho - Ma; ajjunho - Syä, PTS, Simu 1, 2. 
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Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã không biết 
chừng mực và yêu cầu nhiều y. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


8. Điều nissaggiua pacitfiua đến vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi 
đến gặp gia chủ không phải là thân quyến và đưa ra sự căn dặn về y đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
khi chưa được thỉnh cầu trước đã đi đến gặp gia chủ không phải là thân 
quyến và đưa ra sự căn dặn về y. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


go. Điều nissaggiua pacifiua đến vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi 
đến gặp các gia chủ không phải là thân quyến và đưa ra sự căn dặn về y đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? —- Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
khi chưa được thỉnh cầu trước đã đi đến gặp các gia chủ không phải là thân 
quyến và đưa ra sự căn dặn về y. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


10. Điều nissaggiua pacittiua đến vị đạt được y bằng lời nhắc nhở quá ba 
lần và bằng hành động đứng (im lặng) quá sáu lần đã được quy định tại đâu? 
— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
khi được nam cư sĩ nói rằng: “Thưa ngài, xin hãy chờ cho ngày hôm nay' đã 
không chờ đợi. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


Phẩm Kathina là thứ nhất. 


xxxx*% 
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4.2. 


1. Kosiyamissakam santhatam karapentassa nissaggiyam pacittiyam 
kattha paññattan ti? A]aviyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsgiye bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmn ti? Chabbaggiya bhikkhu kosiyakarake 
upasankamitva evamahamsu: “Bahu avuso kosakarake pacatha, amhakampi 
dassatha, mayampl Iecchama kosiyamissakam santhatam katun Tti,' tasmim 
vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


2. Suddhakalakanam  elakalomanam  santhatam karapentassa 
nissaggiyam pacIttiyam kattha paññattan t¡? Vesaliyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsgiye bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmmn ti? Chabbaggiya bhikkhu suddhakalakanam 
elakalomanam santhatam karapesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


3. Anadiyitva? tulam odatanam tuÌlam gocariyanam navam santhatam 
karapentassa nissagsiyam pacitiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsgiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmmn tï? Chabbaggiya bhikkhu thokaññeva odatanam ante" 
adiyitva? tatheva suddhakalakanam elakalomanam santhatam karapesum, 
tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


4. Anuvassam santhatam karapentassa nissagsiyam pacittiyam kattha 
paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Sambahule bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhu anuvassam santhatam 
karapesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti, eka anupaññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


' kãrapetun tỉ - Syã. 3 odätam ante - Ma, PTS; 
“ anadayitvä - Syä. odatanam ante ante - Sĩimu 1. * adayitvã - Syã. 
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4.2. 


1. Điều missaggiua pacitfiua đến vị bảo làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ 
tầm đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành A]avi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến gặp 
các người thợ dệt tơ tằm và nói như vầy: “Này các đạo hữu, hãy nấu nhiều 
kén tằm rồi bố thí đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn làm tấm trải nằm có 
trộn lẫn tơ tằm. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


2. Điều nïssaggiua pacitHua đến vị bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu 
thuần màu đen đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành 
Vesali. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã bảo làm 
tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


3. Điều nissaggiua pacittiua đến vị bảo làm tấm trải nằm mới mà không 
lấy một phần lông cừu màu trắng và một phần lông cừu màu nâu đỏ đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã để vào một 
chút ít màu trắng ở viền và theo như thế ấy đã bảo làm tấm trải nằm bằng 
lông cừu thuần màu đen. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


4. Điều nissaggiua pacittiua đến vị bảo làm tấm trải nằm mỗi năm đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã bảo làm tấm trải 
nằm mỗi năm. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 
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5. Anadiyitva' puranasanthatassa samanta sugatavidatthim navam 
nisidanasanthatam karapentassa nissaggiyam pacittiyam kattha paññattan 
ti? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Sambahule bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhu santhatan ujjhitva 
araññikangam pindapatikangam pamsukulikangam samadiyimsu,” tasmim 
vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


6. Elakalomani patiggahetva tiyojanam atikkamentassa nissaggiyam 
pacittiyam kattha paññattan tï? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Aññataram bhikkhum arabbha. 

Kismimm vatthusmin ti? Aññataro bhikkhu elakalomani patiggahetva 
tiyoJanam atikkamesi, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: siya 
kayato samutthati na vacato na cittato, siya kayato ca cittato ca samutthati 
na vacato. —pe— 


7. Aññatikaya bhikkhuniya elakalomani dhovapentassa nissaggiyam 
pacittiyam kattha paññattan tï? Sakkesu paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmim ti? Chabbaggiya bhikkhu aññatikahi bhikkhunihi 
elakalomani dhovapesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


8. Rupiyam patigganhantassa nissaggiyam pacittiyam kattha paññattan 
ti? RaJjagahe paññattam. 

Kam ãärabbhã ti? Ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Ayasma upanando sakyaputto rupiyam 
patiggahesi, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


9. Nanappakarakam rupiyasamvoharam samapaJJantassa nissaggiyam 
paciIttiyam kattha paññattan tï? Savatthiyam paññattam. 
Kam arabbha tỉ? Chabbagsgiye bhikkhu arabbha. 


' anadayitvã - Syã. ” samadayimsu - Syã. 
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5. Điều missaggiua pacrttiua đến vị bảo làm tấm lót ngồi mới mà không 
lấy ở phần xung quanh của tấm lót cũ một gang tay của đức Thiện Thệ đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã quăng bỏ các tấm 
trải nằm và thọ trì pháp của vị ở trong rừng, pháp của vị đi khất thực, pháp 
của vị sử dụng y parmnsukula. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


6. Điều nissaggiua pacitHiua đến vị thọ lãnh các lông cừu và đem đi quá 
ba do tuần đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ sau khi thọ lãnh các lông 
cừu đã đem đi quá ba do tuần. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


7. Điều missaggiua pacitiua đến vị bảo tỳ khưu ni không phải là thân 
quyến giặt các lông cừu đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại xứ 
Sakka. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã bảo các tỳ 
khưu ni không phải là thân quyến giặt các lông cừu. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


8. Điều nissaggiua pacittiua đến vị nhận lãnh vàng bạc đã được quy định 
tại đâu? — Đã được quy định tại thành RaJagaha. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
đã nhận lãnh vàng bạc. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


o. Điều nissaggiua pacittiua đến vị tiến hành việc trao đổi vàng bạc dưới 
nhiều hình thức đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành 
SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 
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Kismm vatthusmn ti? Chabbaggiya bhikkhu nanappakarakam 
rũplyasamvoharam samapajJJimsu, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 


Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


1O. Nanappakarakam kayavikkayam samapajjantassa nissaggiyam 
pacittiyam kattha paññattan tï? Savatthiyam paññattam. 


Kam aärabbhã tỉ? Ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha. 


Kismim vatthusmin tỉ? Ayasmäa upanando sakyaputto paribbajakena 
saddhim kayavikkayam samaäpa]J1, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


Kosiyavagso dutiyo. 


x*xxxx*% 


4.3. 
1. Atirekapattam dasaham atikkamentassa nIssaggiyam pacittiyam kattha 
paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 
Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 


Kismim vatthusmin t¡? Chabbaggiye bhikkhu atirekapattam dhãresum, 
tasmim vatthusmim. 


Eka paññatti, eka anupaññattI. 


Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: siya 
kayato ca vacato ca samutthati na cittato, siya kayato ca vacato ca cittato ca 
samutthatl. —pe— 


2. Ủnapañcabandhanena pattena añfñam navam pattam cetapentassa 
nissaggøIyam pAcittiyam kattha paññattan tï? Sakkesu paññattam. 


Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 


Kismim vatthusmmn t¡? Chabbagsgiye bhikkhu appamattakenapi bhinnena 
appamattakenapi khandena vilikhitamattenapl bahu patte viãñapesum, 
tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 


Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 
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Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã tiến hành 
việc trao đổi vàng bạc dưới nhiều hình thức. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


10. Điều nissaggiua pacittiua đến vị tiến hành việc mua bán dưới nhiều 
hình thức đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
đã tiến hành việc mua bán với du sĩ ngoại đạo. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


Phẩm Tơ Tằm là thứ nhì. 


x*xxxx*% 


4.3. 


1. Điều nissaggiua pacitHua đến vị vượt quá mười ngày về (việc cất giữ) 
bình bát phụ trội đã được quy định tại đầu? —- Đã được quy định tại thành 
Savatth1. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã cất giữ bình 
bát phụ trội. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. —(như trên)— 


2. Điều nissaggiua pacitfiua đến vị với bình bát cũ chưa đủ năm miếng vá 
lại sắm bình bát mới đã được quy định tại đầu? —- Đã được quy định tại xứ 
Sakka. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư với (bình bát) 
bị bể chỉ chút ít, bị nứt chỉ chút ít, bị trầy chỉ chút ít đã yêu cầu nhiều bình 
bát. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 
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3. Bhesaljan patiggahetva sattaham atikkamentassa nissaggiyam 
pacitiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 


Kam arabbha tï? Sambahule bhikkhu arabbha. 


Kismimm vatthusmin ti? Sambahula bhikkhu bhesajjani patiggahetva 
sattaham atikkamesum, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam dvih samutthanehi samutthati: 
kathinake —pe— 


4. Atirekamase sese gimhane' vassikasatikacIvaram pariyesantassa 
nissaggIyam pAcittiyam kattha paññattan tï? Savatthiyam paññattam. 


Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 


Kismim vatthusmin tỉ? Chabbagsgiya bhikkhu atirekamase sese gimhane' 
vassikasatikacIvaram pariyesimsu, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 


Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


5. Bhikkhussa samam civaram datva kupitena anattamanena 
acchindantassa nissaggiyam pacittiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. 


Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha. 


Kismim vatthusmin tỉ? Ayasmã upanando sakyaputto bhikkhussa samam 
cIvaram datva kupito anattamano acchindl, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 


Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


6. Samam suttam viññapetva tantavayehi clvaram vayapentassa 
nIssagsøIyam pacittiyam kattha paññattan tỉ? RaJagahe paññattam. 


Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 


Kismim vatthusmmn t¡? Chabbaggiya bhikkhu samam suttam viññapetva 
tantavayeh1 cIvaram vayapesum, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 


Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


' gimhãnam - Syã. 
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3. Điều nissaggiua pacitfiua đến vị thọ lãnh các loại dược phẩm rồi (cất 
giữ) vượt quá bảy ngày đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại 
thành Savatth. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi thọ lãnh các 
loại dược phẩm đã (cất giữ) vượt quá bảy ngày. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathina.' —(như trên)— 


4. Điều nissaggiua pacitfiua đến vị tìm kiếm y choàng tắm mưa lúc mùa 
nắng còn hơn một tháng đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại 
thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tìm kiếm y 
choàng tắm mưa lúc mùa nắng còn hơn một tháng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


5. Điều nissaggiua pacftia đến vị sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu 
lại nổi giận, bất bình rồi giật lại đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy 
định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu lại nổi giận, bất bình rồi đã giật lại. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


6. Điều nissaggiua pacittiua đến vị tự mình yêu cầu chỉ sợi rồi bảo các 
thợ dệt dệt thành y đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành 
RajJagaha. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã tự mình 
yêu cầu chỉ sợi rồi bảo các thợ dệt dệt thành y. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


' Có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý 
(ND). 
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7 Pubbe appavariassa' aññatakassa gahapatikassa tantavaye 
upasankamitva cIvare vikappam apaJJjantassa nissaggiyam pacittiyam kattha 
paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã upanando sakyaputto pubbe appavärito 
aññatakassa gahapatikassa tantavaye upasankamitva cIvare vikappam apa]J1, 
tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


8. AccekacIvaram patiggahetva cIvarakalasamayam atikkamentassa 
nIssagøIyam pacittiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Sambahule bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhU accekacIvaram patiggahetva 
cIvarakalasamayam atikkamesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
kathinake —pe— 


9. Tinnam cIvaranam aññataram cIivaram antaraghare nikkhipitva 
atirekacharattam vippavasantassa nissaggIlyam pacittiyam kattha paññattan 
tỉ? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tï? Sambahule bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmimn tỉ? Sambahula bhikkhu tinnam cIivaranam 
aññataram cIvaram antaraghare nikkhipitva atirekacharattam vippavasimsu, 
tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
kathinake —pe— 


1O. Janam sanghikam labham parinatam attano parinamentassa 
nissaggiyam pacIttiyam kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmimn t¡? Chabbagsiya bhikkhu Janam sanghikam labham 
parinatam attano parinamesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam tĩhi samutthanehi samutthatil: —pe— 


Pattavaggo tatiyo. 


x*xxxx% 


' appaväritena - Syã, PTS. 
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7. Điều nissaggiua pacittiua đến vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi 
đến các thợ dệt của gia chủ không phải là thân quyến và đưa ra sự căn đặn về 
y đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ không phải là 
thân quyến và đưa ra sự căn dặn về y. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


8. Điều nissaggiua paciftiua đến vị sau khi thọ lãnh y đặc biệt rồi (cất 
giữ) vượt quá thời hạn về y đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại 
thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi thọ lãnh y đặc 
biệt rồi đã (cất giữ) vượt quá thời hạn về y. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathina. —(như trên)— 


o. Điều missaggiua pacittiua đến vị sau khi để lại một y nào đó của ba y ở 
trong xóm nhà rồi xa lìa hơn sáu đêm đã được quy định tại đâu? — Đã được 
quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi để lại một y nào 
đó của ba y ở trong xóm nhà rồi đã xa lìa hơn sáu đêm. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathina. —(như trên)— 


10. Điều nïssaggiua pacifiua đến vị dầu biết lợi lộc đã được khẳng định 
là dâng đến hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho bản thân đã được quy định 
tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đầu biết lợi lộc 
đã được khẳng định là dâng đến hội chúng đã thuyết phục dâng cho bản 
thân. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


Phẩm Bình Bát là thứ ba. 


x*xxxx% 
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TASSUDDANAM 


Dasekaratti maso ca - dhovanañca patiggaho, 
aññatakañca' uddissa - ubhinnam dutakena ca. 


Kosiya suddhadvebhaga - chabbassanl nIisidanam, 
dve ca lomani ugganhe - ubho nanappakaraka. 


Dve ca pattanI bhesaJJam - vassika danapañcamam, 
samam vayapanacceko - sasankam sanghikena ca ti. 


Tỉmsa nissaggiyä päcittiyä nitthita. 


--OOOOO-- 


1. 5. PACITTTYVAKANDO 


5.1. 
1. Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
sampajanamusavade pacitiyam katthha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. 


Kam arabbha tï? Hatthakam sakyaputtam arabbha. 


Kismim vatthusmin ti? Ayasma hatthako sakyaputto titthiyehi saddhim 
sallapanto avaJanitva patIJanI patiJanitva avaJanl, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam th samutthanehi samutthati: siya 


kayato ca cIttato ca samu{thati na vacato, siya vacato ca cittato ca samutthati 
na kayato, siya kayato ca vacato ca cIttato ea samutthati. —pe— 


2. Omasavade pacIttiyam kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 
Kam arabbha tỉ? Chabbagsgiye bhikkhu arabbha. 


Kismm vatthusmin tỉ? Chabbaggiya bhikkhu pesalehi bhikkhuhi 
saddhim bhandentaˆ pesale bhikkhu omasimsu, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 


Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


' aññãtam tañca - Ma. “ bhandantä - Ma, Syã. 
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TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 

Mười ngàu, một đêm, uà một tháng, uiệc giặt (ụ cũ), uà uiệc thọ lãnh 
(u), không phải là thân quuến, đã được dành riêng, của cả hai điều, uà bởi 
người sứ giả. 

Tơ tằm, thuần (màu đen), hai phần, sáu năm, tấm lót ngồi, hai điều uề 
lông cừu, Uề uiệc nhận lấu, cả hai dưới nhiều hình thức. 

Hai điều Uề bình bát, dược phẩm, thuộc mùa rnưa, uiệc lấu lạt (u) là thứ 
năm, tự mình, uiệc bảo đệt, (u) đặc biệt, sự nguụ hiểm, uà thuộc uề hội 
chúng. 

Dứt ba mươi điêu n†ssaggia pactttiua. 


--OOOOO-- 


1. 5. CHƯƠNG PACITTIVYA: 


5.1. 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pacriftiya về việc cố tình nói dối đã được quy định tại đâu? — 
Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến Hatthaka con trai dòng Sakya. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, Hatthaka con trai dòng Sakya trong khi 
nói chuyện với những người ngoại đạo đã phủ nhận rồi thừa nhận, đã thừa 
nhận rồi phủ nhận. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: có thể 


sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, 
không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


2. Điều pacitiua về nói lời mắng nhiếc đã được quy định tại đâu? —- Đã 
được quy định tại thành Savatthi. 


Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 


Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi cãi 
cọ với các tỳ khưu hiền thiện đã mắng nhiếc các tỳ khưu hiền thiện. 


— Có một điều quy định. 


— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 
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3. Bhikkhupesuññe pacittiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. 


Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 


Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiya bhikkhu bhikkhunam bhandana- 
Jatanam kalahajatanam vivadapannanam pesuññam upasamharimsu, 
tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthati: —pe— 


4. Anupasampannam padaso dhammam vacentassa pacitiyam kattha 
paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 


Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 


Kismim vatthusmmn t¡? Chabbaggiya bhikkhu upasake padaso dhammam 
vacesum, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: siya 
vacato samutthati na kayato na cIttato, siya vacato ca cIttato ca samutthatI na 
kayato. —pe— 


5. Anupasampannena uttarim dvirattatirattam sahaseyyam kappentassa 
pacittiyam kattha paññattan t¡? Alaviyam paññattam. 


Kam arabbha tï? Sambahule bhikkhu arabbha. 


Kismm vatthusmn tỉ? Sambahula bhikkhuũ anupasampannena 
sahaseyyam kappesum, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatti, eka anupaññatti 


Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: siya 
kayato samutthati na vacato na cittato, siya kayato ca cittato ca samutthatI 
na vacato. —pe— 


6. Matugamena sahaseyyam kappentassa pacittiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthiyam paññattam. 


Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam anuruddham arabbha. 


Kismim vatthusmin ti? Ayasma anuruddho mãtugamena sahaseyyam 
kappesl, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatti. 
Channam apattisamutthananam dvih samutthanehi samutthati: 
elakalomake —pe— 
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3. Điều paciftiua về việc đầm thọc các tỳ khưu đã được quy định tại đâu? 
— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã tạo ra sự 
đâm thọc giữa các tỳ khưu đang xảy ra sự xung đột, đang xảy ra sự cãi cọ, 
đang có sự tranh luận. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


4. Điều pacitiua đến vị dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo 
từng câu đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã dạy các cư 
sĩ đọc Pháp theo từng câu. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do khẩu, không do thân không do ý; có thể sanh lên do khẩu và 
do ý, không do thân. —(như trên)— 


5. Điều pacittiua đến vị nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc 
trên quá hai ba đêm đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành 
Alavi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã nằm chung chỗ ngụ 
với người chưa tu lên bậc trên. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


6. Điều pacitiua đến vị nằm chung chỗ ngụ với người nữ đã được quy 
định tại đầu? — Đã được quy định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Anuruddha. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Anuruddha đã nằm chung chỗ 
ngụ với người nữ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu.' —(như trên)— 


' Œó thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu (ND). 
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7._Matugamassa uttarim chappañcavacahi dhammam desentassa 
pacittiyam kattha paññattan tï? Savatthiyam paññattam. 

Kam aärabbhã ti? Ayasmantam udãyim arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasma udãy1 mãtugamassa dhammam desesi, 
tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti, dve anupaññattiyo. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: padaso 
dhamme —pe— 


8. Anupasampannassa uttarimanussadhammam bhutam arocentassa 
pacittiyam kattha paññattan tí? Vesaliyam paññattam. 

Kam arabbha tï? Vagsumudatiriye bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmn ti? XVagsumudatiriya bhikkhu gihmam 
aññamaññassa uttarimanussadhammassa vannam bhasimsu, tasmim 
vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam thi samutthanehi samutthati: siya 
kayato samutthati na vacato na cittato, siya vacato samutthati na kayato na 
cittato, siya kayato ca vacato ca samutthatI na cittato. —pe— 


9. Bhikkhussa dutthullapatim anupasampannassa arocentassa 
pacittiyam kattha paññattan tï? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsgiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmmn tï? Chabbagsiya bhikkhU bhikkhussa dutthullapattim 
anupasampannassa arocesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatH. 

Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthaneh1 samutthatil: —pe— 


1O. Pathavim khanantassa päcittiyam kattha paññattan ti? Alaviyam 
paññattam. 

Kam ãrabbha ti? Alavike bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Alavika bhikkhu pathavim khanimsu, tasmim 
vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehI samutthatil: —pe— 


Musavadavaggo pathamo. 


x*xxxx% 
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7. Điều pacifiua đến vị thuyết Pháp đến người nữ hơn năm hay sáu câu 
đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Uday!. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Udayi đã thuyết Pháp đến người 
nữ quá năm hay sáu câu. 

— Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Pháp theo từng câu.' —(như trên)— 


8. Điều pacitfiua đến vị tuyên bố pháp thượng nhân đã thực chứng đến 
người chưa tu lên bậc trên đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại 
thành Vesali. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumuda. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở bờ sông Vagsumuda đã 
khen ngợi pháp thượng nhân của vị này vị nọ đến các cư sĩ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: có thể 
sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, không 
do thân không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. —(như 
trên)— 


o. Điều pacitHua đến vị công bố tội xấu của tỳ khưu đến người chưa tu lên 
bậc trên đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã công bố tội 
xấu của tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc trên. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


10. Điều pacifiua đến vị đào đất đã được quy định tại đâu? — Đã được 
quy định tại thành A]avi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu ở A]av1. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở A]avi đã đào đất. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


Phẩm Nói Dốõi là thứ nhất. 


x*xxxx% 


' Có thể sanh lên do khẩu, không do thân không do ý; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không 
đo thân (ND). 


45 


Vimauapttake Pariuarapdli 1 Mahauibhango 


5.2. 
1. Bhutapamapatavyataya päcittiyam kattha paññattan ti? Alaviyam 
paññattam. 
Kam ãrabbha ti? Alavike bhikkhu arabbha. 


Kismim vatthusmin ti? Alavikãä bhikkhuũ rukkham chindimsu, tasmim 
vatthusmim. 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


2. Aññavadake vihesake pacitiyam kattha paññattan tỉ? Kosambiyam 
paññattam. 


Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam channam ãrabbha. 


Kismim vatthusmin ti? Ayasma channo saighamajihe äpattiya 
anuyuñJiyamano aññena aññam' paticarl, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatti, ekaã anupaññatiI. 


Channam apattisamutthananam tĩhi samutthanehi samutthati: —pe— 


3. Ujjhapanake khiyanake pacitiyam kattha paññattan ti? Rajagahe 
paññattam. 


Kam arabbha tï? MettiyabhummaJake bhikkhu arabbha. 


Kismm vatthusmin ti? Mettiyabhummajaka bhikkhu ayasmantam 
dabbam mallaputtam bhikkhu uJJjhapesum, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatti, ekaã anupaññattI. 


Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


4. Sanghikam mañcam va pItham va bhisim vã koccham va aJjhokase 
santhariva anuddharitva anapuccha pakkamantassa pacittiyam kattha 
paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Sambahule bhikkhũ arabbha. 


Kismimm vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhu sanghikam senasanam 
aJjjhokase santhariva anuddharitva anapuccha pakkamimsu, tasmim 
vatthusmim. 

Eka paññatti, ekaã anupaññatiI. 


Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
kathinake —pe— 


' aññenaññam - Ma, Syä, PTS. 
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5.2. 
1. Điều paciffiua về việc phá hoại sự sống của thảo mộc đã được quy định 
tại đầu? — Đã được quy định tại thành Alavi. 
Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu ở A]avi. 
Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở Alavi đã chặt cây. 
— Có một điều quy định. 


— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


2. Điều pacitHiua về việc nói tránh né, về việc gây khó khăn đã được quy 
định tại đầu? — Đã được quy định tại Kosambi. 
Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Channa. 


Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, đại đức Channa khi đang được xác định 
tội ở giữa hội chúng đã phản kháng cách này hoặc cách khác. 


— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 


— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


3. Điều pacitfiua về việc phàn nàn, về việc phê phán đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành RaJagaha. 


Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
BhummaJjaka. 


Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka đã phàn nàn với các tỳ khưu về đại đức Dabba Mallaputta. 


— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 


— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


4. Điều pacitHiua đến vị sau khi trải ra giường, hoặc ghế, hoặc nệm, hoặc 
gối kê thuộc về hội chúng ở ngoài trời, rồi không thu dọn, và ra đi không 
thông báo đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatth1. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi trải ra vật nằm 
ngồi thuộc về hội chúng ở ngoài trời, rồi không thu dọn, và đã ra đi không 
thông báo. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 


— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathina. —(như trên)— 
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5. Sanphike vihare seyyam santharltva anuddharitva anapuccha 
pakkamantassa pacittiyam kattha paññattan tï? Savatthiyam paññattam. 


Kam arabbha ti? Sattarasavaggiye bhikkhu arabbha. 


Kismim vatthusmin tï? Sattarasavaggiya bhikkhu sanghike vihare seyyam 
santharitva anuddharitva anapuccha pakkamimsu, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
kathinake —pe— 


6. Sanghike vihare Janam pubbupagatam bhikkhum anupakhaJJa seyyam 
kappentassa pacittiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 


Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 


Kismim vatthusmmn t¡? Chabbaggrya bhikkhu there bhikkhu anupakhajja 
seyyam kappesum, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samu{thati na vacato. —pe— 


7. Bhikkhum kupitena anattamanena sanghika vihara nikkaddhantassa 
pacittiyam kattha paññattan tï? Savatthiyam paññattam. 


Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 


Kismm vatthusmin ti? Chabbaggiya bhikkhu kupitä anattamana 
bhikkhum sanghika vihara nikkaddhimsu, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 


Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


8. Sanphike vihare uparivehasakutya ahaccapadakam mañcam va 
pItham va abhinisidantassa pacittiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. 

Kam arabbha tï? Aññataram bhikkhum arabbha. 

Kismm vatthusmmn t2 Aññataro bhikkhu sanghike vihare 
uparivehasakutya ahaccapadakam mañcam sahasa abhinisidi, tasmim 
vatthusmim. 

Eka paññatH. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: siya 
kayato samutthati na vacato na cittato, siya kayato ca cittato ca samutthati 
na vacato. —pe— 
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5. Điều pacitiua đến vị sau khi trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về 
hội chúng, rồi không thu dọn, và ra đi không thông báo đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư sau khi 
trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, rồi không thu dọn, và đã 
ra đi không thông báo. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathina. —(như trên)— 


6. Điều pacifHua đến vị dầu biết vẫn chen vào (chỗ) của vị tỳ khưu đã đến 
trước rồi nằm xuống ở trong trú xá thuộc về hội chúng đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã chen vào 
(chõ) các tỳ khưu trưởng lão rồi nằm xuống. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


7. Điều pãcitHiua đến vị vì nổi giận, bất bình rồi lôi kéo vị tỳ khưu ra khỏi 
trú xá thuộc về hội chúng đã được quy định tại đầu? —- Đã được quy định tại 
thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư vì nổi giận bất 
bình đã lôi kéo các vị tỳ khưu ra khỏi trú xá của hội chúng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


8. Điều paciffiua đến vị ngồi lên trên chiếc giường hoặc ghế loại có chân 
tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã ngồi lên một cách vội 
vã trên chiếc giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của 
hội chúng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu. —(như trên)— 
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9. Dvattipariyaye' adhitthahitva tatuttarim adhitthahantassa pacittiyam 
kattha paññattan tï? Kosambliyam paññattam. 


Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam channam ãrabbha. 


Kismim vatthusmin tỉ? Ayasma channo katapariyositam vihãram 
punappunam chadapesl, punappunam limpapesi. Atibhariko viharo parIpatl, 
tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


10. Janam sappanakam udakam tinam va mattikam va siãcantassa 
pacittiyam kattha paññattan t¡? Alaviyam paññattam. 


Kam aärabbha ti? Alavike bhikkhu arabbha. 


Kismim vatthusmin ti? Alavikã bhikkhu jãnam sappanakam udakam 
tinampi mattikampi siñcimsu, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


Bhũtagaämavaggo dutiyo. 


x*xxxx% 


5:3: 
1. Asammatena bhikkhuniyo ovadantassa pacittiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthiyam paññattam. 
Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 


Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiya bhikkhu asammata bhikkhuniyo 
ovadimsu, tasmim vatthusmim. 

Atthi tattha paññatti anupaññatti anuppannapaññatii tỉ? Eka paññatH, 
eka anupaññattI, anuppannapaññatti tasmim natthI. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: siya 
vacato samutthati na kayato na cittato, siya vacato ca cIttato ca samutthatI na 
kayato. —pe— 


2. Atthangate suriye bhikkhuniyo ovadantassa pacitiyam kattha 
paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 


Kam ãärabbhã tỉ? Ayasmantam cullapanthakam? ãärabbha. 


Kismim vatthusmin tỉ? Ayasma cullapanthako atthangate suriye 
bhikkhuniyo ovadl, tasmim vatthusmim. 


' dvittipariyäye - Sya, PTS. ˆ cũlapanthakam - Ma, Syä; cũlapanthakam - PTS. 
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9. Điều pacifiua đến vị sau khi quyết định phương thức của việc lợp mái 
hai ba lớp lại quyết định vượt quá mức ấy đã được quy định tại đầu? — Đã 
được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Channa. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Channa khi trú xá đã được làm 
hoàn tất lại cho người lợp thêm ở mái nhiều lớp, tô trét thêm ở tường nhiều 
lớp, khiến trú xá trở nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


10. Điều paciftiua đến vị dầu biết nước có sinh vật vẫn tưới lên cỏ hoặc 
đất sét đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành A]avi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu ở A]avi. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở Alavi đầu biết nước có 
sinh vật đã tưới lên cỏ và đất sét. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


Phẩm Thảo Mộc là thứ nhì. 


x*xxxx% 


3-8- 
1. Điều pacifHiua đến vị chưa được chỉ định mà giáo giới các tỳ khưu ni đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 
Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư chưa được chỉ 
định đã giáo giới các tỳ khưu n1. 


Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự 
việc) chưa xảy ra không? — Ơ đấy, có một điều quy định, có một điều quy 
định thêm, không có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. 


— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do khẩu, không do thân không do ý; có thể sanh lên do khẩu và 
do ý, không do thân. —(như trên)— 


2. Điều paciffiua đến vị giáo giới các tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Cullapanthaka. 


Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Cullapanthaka đã giáo giới các 
tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn. 


Si 
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Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: padaso 
dhamme —pe— 


3. Bhikkhunupassayam upasankamitva bhikkhuniyo ovadantassa 
pacittiyam kattha paññattan t¡? Sakkesu paññattam. 


Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 


Kismm vatthusmmn tỉ? Chabbaggiya bhikkhu bhikkhunupassayam 
upasankamritva bhikkhuniyo ovadimsu, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatti, eka anupaññattI. 


Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
kathinake —pe— 


4. Amisahetu bhikkhũ bhikkhuniyo ovadanti tỉ bhanantassa pãcittiyam 
kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 


Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 


Kismm vatthusmmn tỉ? Chabbaggiya bhikkhu amisahetu bhikkhU 
bhikkhuniyo ovadanti tỉ bhanimsu, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 


Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


5. Aññatikaya bhikkhuniya cIivaram dentassa pacittiyam kattha paññattan 
tỉ? Savatthiyam paññattam. 
Kam arabbha tï? Aññataram bhikkhum arabbha. 


~~—= 


Kismmm vatthusmin ti? Aññataro bhikkhu aññatikaya bhikkhuniya 
cIvaram adasi, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatti, ekaã anupaññattI. 


Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


6. Aññatikaya bhikkhuniya cIivaram sibbentassa pacittiyam kattha 
paññattan tï? Savatthiyam paññattam. 


Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam udãyim arabbha. 


Kismim vatthusmin tỉ? Ayasma udãy1 aññãtikaya bhikkhuniyä cIvaram 
sIbbesl, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 


Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


si 
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— Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Pháp theo từng câu. —(như trên)— 


3. Điều paciffiua đến vị sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu nỉ rồi giáo giới 
các tỳ khưu ni đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại xứ Sakka. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi đi đến 
ni viện rồi đã giáo giới các tỳ khưu ni. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathina. —(như trên)— 


4. Điều pacifHiua đến vị phát ngôn rằng: “Các tỳ khưu giáo giới các tỳ 
khưu ni vì nguyên nhân lợi lộc' đã được quy định tại đầu? — Đã được quy 
định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã phát ngôn 
rằng: “Các tỳ khưu giáo giới các tỳ khưu ni vì nguyên nhân lợi lộc. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


5. Điều pacitHua đến vị cho y đến tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã cho y đến vị tỳ khưu nỉ 
không phải là thân quyến. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


6. Điều paciffiua đến vị may y cho tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành SavatthI. 
Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Uday!. 


Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Udayi đã may y cho vị tỳ khưu ni 
không phải là thân quyến. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 
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7. Bhikkhuniya saddhim samvidhaya ekaddhanamagsam patipaJJantassa 
pacitiyam kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiya bhikkhu bhikkhumhi saddhim 
samvidhaya ekaddhanamagsam patIpaJjimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti, eka anupaññatHi. 

Channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthati: siya 
kayato samutthati na vacato na cittato, siya kayato ca vacato ca samutthatI 
na cittato, siya kayato ca cittato ca samutthati na vavato, siya kayato ca 
vacato ca cIttato ca samutthati. —pe— 


8. Bhikkhuniya saddhim samvidhaya ekam namam abhiruhantassa 
pacIttiyam kattha paññattan tï? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiya bhikkhu bhikkhunhi saddhim 
samvidhaya ekam navam abhiruhimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti, ekaã anupaññattI. 

Channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthati: —pe— 


9. Janam bhikkhunIiparipactam pindapatam bhuñJantassa pacittiyam 
kattha paññattan t¡? RaJagahe paññattam. 

Kam arabbha tï? Devadattam arabbha. 

Kismm vatthusmn tỉ? Devadatto Janam bhikkhuniparipacitam 
pindapatam bhuñJI,' tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti, eka anupaññatti 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


1O. Bhikkhuniya saddhimm eko ekaya raho nisajjam kappentassa 
pacitiyam kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam udãyim arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Ayasma uday1 bhikkhuniyä saddhim eko ekãya 
raho nIsaJJam kappesi, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


Ovadavagso tatiyo. 


xxxx% 


' paribhuñji - PTS. 
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7. Điều pacittiua đến vị hẹn trước rồi đi chung đường xa với tỳ khưu ni đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã hẹn trước 
rồi đi chung đường xa với các tỳ khưu n1. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


8. Điều paciffia đến vị hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với tỳ 
khưu ni đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã hẹn trước 
rồi cùng lên một chiếc thuyền với các tỳ khưu ni. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn ngưồn sanh tội: 
—(như trên)— 


9. Điều pacitiua đến vị dầu biết vẫn thọ thực thức ăn được tỳ khưu nỉ 
môi giới cho đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành 
Rajagaha. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến Devadatta. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, Devadatta đầu biết đã thọ thực thức ăn 
được tỳ khưu ni môi giới cho. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


10. Điều pacifriua đến vị cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ ngồi ở nơi 
kín đáo đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Udayl. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Udayi cùng với tỳ khưu ni một 
nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


Phẩm Giáo Giới là thứ ba. 


xxxx% 
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5.4. 
1. Tatuttarim avasathapindam bhuñjJantassa pacittiyam kattha paññattan 
tỉ? Savatthiyam paññattam. 
Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 


Kismim vatthusmin t¡? Chabbagzgiya bhikkhU anuvasitva avasathapindam 
bhuñjJimsu, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatti, ekaã anupaññatiI. 


Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
elakalomake —pe— 


2. GanabhoJane pacIttiyam kattha paññattan t¡ï? RaJagahe paññattam. 
Kam arabbha tỉ? Devadattam arabbha. 


Kismim vatthusmmn ti? Devadatto sapariso kulesu viãñapetva viññapetva 
bhuñJI, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatti, satta anupaññattiyo. 


Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
elakalomake —pe— 


3. ParamparabhoJane pacittiyam kattha paññattan ti? Vesaliyam 
paññattam. 


Kam arabbha tï? Sambahule bhikkhu arabbha. 


Kismim vatthusmimn ti? Sambahula bhikkhU aññatra nimantita aññatra 
bhuñjimsu, tasmim vatthusmim. 


Eka paññattI, catasso'anupaññattiyo. 


Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
kathinake —pe— 


4. Dwattipattapure puve patiggahetva tatuttarim patiganhantassa 
pacitiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 


Kam arabbha tï? Sambahule bhikkhu arabbha. 


Kismm vatthusmmn tỉ? Sambahula bhikkhuũ na mattam Janitva 
patiggahesum, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 


Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


' tisso - Sya, PTS. ˆ dvittipattapire - Syã, PTS. 
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5: 4. 
1. Điều paciffiua đến vị thọ dụng vật thực ở phước xá vượt quá mức ấy đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 


Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư, sau khi tiếp 
tục trú ngụ, đã thọ dụng vật thực ở phước xá. 


— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 


— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 


2. Điều pacitiua trong trường hợp vật thực dâng chung nhóm đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành RaJagaha. 


Liên quan đến ai? — Liên quan đến Devadatta. 


Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, Devadatta cùng với tùy tùng đã liên tục 
yêu cầu các gia đình rồi thọ thực. 


— Có một điều quy định, có bảy điều quy định thêm. 


— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 


3. Điều paciftiua trong trường hợp vật thực thỉnh sau đã được quy định 
tại đâu? — Đã được quy định tại thành Vesali. 


Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 


Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu được thỉnh mời nơi này 
đã thọ thực ở nơi khác. 


— Có một điều quy định, có bốn điều quy định thêm. 


— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Ka†hina. —(như trên)— 


4. Điều pacitfiua đến vị sau khi đã thọ lãnh đầy hai hoặc ba bình bát bánh 
ngọt lại thọ lãnh quá mức ấy đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định 
tại thành Savatthi. 


Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 


Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã thọ lãnh không biết 
chừng mực. 


— Có một điều quy định. 


— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 
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5. Bhuttavina pavaritena anatirittam khadanyam va bhojamyam va 
bhuñjantassa pacittiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 


Kam arabbha tï? Sambahule bhikkhu arabbha. 


Kismim vatthusmmn t¡? Sambahula bhikkhu bhuttavino' pavarita aññatra 
bhuñjJimsu, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatti, eka anupaññattI. 


Channam apattisamutthananam dvih samutthanehi samutthati: 
kathinake —pe— 


6. Bhikkhum bhuttavimm pavaritam anatirittena khadaniyena va 
bhojaniyena va abhihatthum pavarentassa pacittiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthiyam paññattam. 


Kam arabbha tï? Aññataram bhikkhum arabbha. 


Kismm vatthusmn tỉ? Aññataro bhikkhu bhikkhum bhuttavimm 
pavartam anatiritena bhojamnyena abhihathum pavaresl, tasmim 
vatthusmim. 


Eka paññatHi. 


Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehI samutthatil: —pe— 


7. Vikale khadaniyam va bhoJaniyam va bhuñjantassa pacIttiyam kattha 
paññattan t¡? RaJagahe paññattam. 


Kam arabbha tĩ? Sattarasavagsgiye bhikkhu arabbha. 


Kismm vatthusmimn tỉ? Sattarasavaggiya bhikkhu vikale bhojanam 
bhuñjJimsu, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
elakalomake —pe— 


8. Sannidhikarakam khadanyam va bhojanyam va bhuñJantassa 
pacitiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 


Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam belatthisisam? arabbha. 


Kismim vatthusmin ti? Ayasma belatthisiso sannidhikarakam bhojanam 
bhuñj, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
elakalomake —pe— 


' bhuttavi - Ma, Syã, PTS. ° belatthasisam - Ma, PTS; velatthasisam - Syã. 
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5. Điều paciftiua đến vị thọ thực xong và đã từ chối (vật thực dâng thêm) 
lại thọ thực vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là thức ăn thừa đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 


Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu khi thọ thực xong và đã 
từ chối (vật thực dâng thêm) đã thọ thực (thêm) ở nơi khác. 

— Có một điều quy định, có điều quy định thêm. 


— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathina. —(như trên)— 


6. Điều pacrtfiua đến vị yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã từ chối 
(vật thực dâng thêm) nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải 
là thức ăn thừa đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành 
SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã thỉnh cầu vị tỳ khưu đã 
thọ thực xong và đã từ chối (vật thực dâng thêm) nhận lãnh thức ăn không 
phải là thức ăn còn thừa. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


7. Điều paciftiua đến vị thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm vào 
lúc sái thời đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành 
RajJagaha. 


Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư. 


Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã thọ 
dụng vật thực vào lúc sái thời. 


— Có một điều quy định. 


— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 


8. Điều pacitHua đến vị thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm đã 
được tích trữ đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành 
SavatthI. 


Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Belatthisisa. 


Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Belatthisisa đã thọ dụng vật 
thực đã được tích trữ. 


— Có một điều quy định. 


— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 
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9. PanitabhoJananl attano atthaya viãñapetva bhuñJantassa pacittiyam 
kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiya bhikkhu pamtabhojanani attano 
atthaya viññapetva bhuñJImsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti, eka anupaññatHI. 

Channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthati: —pe— 


1O. Adinnam mukhadvaram aharam aharantassa pacittiyam kattha 
paññattan tí? Vesaliyam paññattam. 

Kam arabbha tï? Aññataram bhikkhum arabbha. 

Kismm vatthusmimn ti? Aññataro bhikkhu adinnam mukhadvaram 
aharam aharesi,' tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti, eka anupaññatHI. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
elakalomake —pe— 


Bhojanavagso catuttho. 


x*xxxx% 


2- 


1. Acelakassa va parIibbaJakassa va paribbaJikaya va sahattha khadaniyam 
va bhojanyam va dentassa pacittiyam kattha paññattan tỉ? Vesaliyam 
paññattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam anandam aärabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasma anando aññatarissa paribbajikaya ekam 
maññamano dve pũve adasl, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
elakalomake —pe— 


2. Bhikkhum “ehavuso gamam va nigamam va pindaya pavisissama “ti 
tassa dapetva va adapetva va uyyoJentassa pacittiyam kattha paññattan ti? 
Savatthiyam paññattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasma upanando sakyaputto bhikkhum “ehãvuso 
gamam pindaya pavisissama tỉ tassa adapetva uyyoJesi, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


' ahari - Ma; aharesi - Syã. ? Hhi - SImu 1, 2. 
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9. Điều paciffiua đến vị yêu cầu các loại vật thực hảo hạng cho nhu cầu 
của bản thân rồi thọ dụng đã được quy định tại đầu? —- Đã được quy định tại 
thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã yêu cầu các 
loại vật thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn ngưồn sanh tội: 
—(như trên)— 


10. Điều pacifHiua đến vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Vesali. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã đưa thức ăn chưa được 
bố thí vào miệng. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 


Phẩm Vật Thực là thứ tư. 


x*xxxx% 


5.5. 


1. Điều pacifHiua đến vị tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến 
đạo sĩ lõa thể, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Vesali. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Ananda. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Ananda đã cho nữ du sĩ ngoại 
đạo nọ hai cái bánh ngọt nghĩ rằng một cái. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 


2. Điều pacitfHua đến vị (nói với) vị tỳ khưu rằng: “Này đại đức, hãy đến. 
Chúng ta sẽ vào làng hoặc thị trấn để khất thực,' sau khi bảo bố thí hoặc bảo 
đừng bố thí cho vị ấy rồi đuổi đi đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy 
định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
(nói với) vị tỳ khưu rằng: “Này đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ vào làng để khất 
thực,” sau khi bảo đừng bố thí cho vị ấy rồi đã đuổi đi. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 
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3. SabhoJane kule anupakhaJja nisaJJjam kappentassa pacittiyam kattha 
paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 


Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha. 


Kismim vatthusmin tỉ? Ayasmãa upanando sakyaputto sabhojane kule 
anupakhaJja nisaJJam kappesi, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


4. Matugamena saddhim raho paticchanne asane nisajJJam kappentassa 
pacitiyam kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 


Kam ãärabbhã tỉ? Ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha. 


Kismim vatthusmin tỉ? Ayasma upanando sakyaputto mãtugamena 
saddhim raho paticchanne asane nisaJJam kappesl, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


5. Matugamena saddhim eko ekaya raho nissajjam kappentassa 
pacitiyam kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 


Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha. 


Kismim vatthusmin tỉ? Ayasma upanando sakyaputto mãtugamena 
saddhim eko ekaya raho nisaJjam kappesli, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


6. ÑImantitena sabhattena santam bhikkhum anapuccha purebhattam va 
pacchabhattam va' kulesu carittam apajJJjantassa pacIttiyam kattha paññattan 
ti? RaJagahe paññattam. 


Kam ãärabbhã tỉ? Ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha. 


Kismim vatthusmin tỉ? Ayasma upanando sakyaputto nimantito sabhatto 
samano purebhattampi pacchabhattampi kulesu carittam apa]jJi, tasmim 
vatthusmim. 


Eka paññattI, catasso anupaññattiyo. 


Channam apattisamutthananam dvih samutthanehi samutthati: 
kathinake —pe— 


' purebhattam pacchabhattam - Ma, PTS. 
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3. Điều pacifHiua đến vị đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống 
đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
đã đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


4. Điều paciffiua đến vị cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, 
được che khuất đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành 
SavatthI. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
đã cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


5. Điều pacifHiua đến vị cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi 
kín đáo đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
đã cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


6. Điều paciftiua đến vị, khi đã được thỉnh mời khi đã có bữa trai phạn, 
còn đi đến các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn mà không thông báo 
cho vị tỳ khưu hiện diện đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy định tại 
thành RaJagaha. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya, 
khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn, còn đi đến các gia đình trước 
bữa ăn hoặc sau bữa ăn. 

— Có một điều quy định, có bốn điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathina. —(như trên)— 
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~~—= 


7. Tatuttarim' bhesaJJjam viãñapentassa pacittiyam kattha paññattan tỉ? 
Sakkesu paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Chabbaggiya bhikkhu mahanamena sakkena 
aJJanho bhante agametha tỉ vuccamana nagamesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi.? 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


8. Uyyuttam senam dassanaya gacchantassa pacittiyam kattha paññattan 
tỉ? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmm tỉ? Chabbaggiya bhikkhU uyyuttam senam dassanaya 
agamamsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti, eka anupaññatHI. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
elakalomake —pe— 


9. Atirekatirattam senaya vasantassa pacitiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Chabbagsgiya bhikkhu atirekatirattam senaya 
Vvasimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
elakalomake —pe— 


1O. Iyyodhikam gacchantassa pacitiyam kattha paññattan ti? 
Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tï? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Chabbaggiya bhikkhu uyyodhikam agamamsu, 
tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
elakalomake —pe— 


Acelakavagsgo pañcamo. 


xxxx% 


' tatuttari - Ma; taduttarim - Syã, PTS. ° ekã paññatti ekã anuppaññatti - Syã. 
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7. Điều pacittiua đến vị yêu cầu dược phẩm trị bệnh vượt quá thời hạn 
(thỉnh cầu) đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại xứ Sakka. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư khi được 
Mahanama dòng Sakya nói rằng: “Thưa các ngài, xin hãy chờ cho ngày hôm 
nay' đã không chờ đợi. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


8. Điều pacritfiua đến vị đi để xem quân đội động binh đã được quy định 
tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi để xem 
quân đội động binh. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 


9. Điều paciffiua đến vị cư ngụ trong binh đội quá ba đêm đã được quy 
định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatth1. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã cư ngụ 
trong binh đội quá ba đêm. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 


10. Điều paciftiua đến vị đi đến nơi tập trận đã được quy định tại đâu? — 
Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến nơi 
tập trận. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 


Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể là thứ năm. 


xxxx*% 
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5.6. 


I. Suramerayapane pacittiyam kattha paññattan tỉ? Kosambiyam 
paññattam. 

Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam sãagatam arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã sägato majjam pivi, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: siya 
kayato samutthati na vacato na cittato, siya kayato ca cittato ca samutthati 
na vacato. —pe— 


2. Angulipatodake pacittiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsiye bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmn ti? Chabbaggiya bhikkhu bhikkhum 
angulipatodakena hãsesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


3. Udake hassadhamme' pacitiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam 
paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Sattarasavaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismimm vatthusmin ti? Sattarasavaggiya bhikkhu aciravatya nadiya 
udake ki]imsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


4. Anadariye pacittiyam kattha paññattan tï? Kosambiyam paññattam. 

Kam ãärabbhã tỉ? Ayasmantam channam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Ayasma channo anadariyam akãsi, tasmim 
vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthaneh1 samutthatil: —pe— 


5. Bhikkhum bhimsapentasa pacittiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsgiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin t¡? Chabbaggiya bhikkhu bhikkhum bhimsapesum, 
tasmim vatthusmim. 


! hasadhamme - Ma; hãsadhamme - PTS. 
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5.6. 


1. Điều paciffiua về việc uống rượu và men say đã được quy định tại đâu? 
— Đã được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Sagata. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Sagata đã uống rượu mạnh. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


2. Điều paciffiua về việc thọc lét bằng ngón tay đã được quy định tại đâu? 
— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã chọc cười vị 
tỳ khưu bằng cách dùng ngón tay thọc lét. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


3. Điều pacitiua về việc chơi giốn ở trong nước đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã đùa 
giốn trong nước ở dòng sông Aciraval. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


4. Điều paciffiua về sự không tôn trọng đã được quy định tại đầu? — Đã 
được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Channa. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Channa đã thể hiện sự không 
tôn trọng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


5. Điều paciftiua đến vị làm tỳ khưu kinh sợ đã được quy định tại đâu? — 
Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã làm vị tỳ 
khưu kinh sợ. 


67 


Vimauapttake Pariuarapdli 1 Mahauibhango 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


6. Jdotm samadahitva visibbentassa pacittiyam kattha paññattan tỉ? 
Bhaggesu paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Sambahule bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmmn ti? Sambahula bhikkhu Joim samadahitva 
visIibbesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti, dve anupaññattiyo. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


7. Orenaddhamasam nahayantassa pacitiyam kattha paññattan tỉ? 
RaJagahe paññattam. 

Kam arabbha tï? Sambahule bhikkhu arabbha. 

Kismimm vatthusmin ti? Sambahula bhikkhu rajanampi passitva na 
mattam Janitva nahayImsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti, cha anupaññattiyo. 

SabbatthapaññattI padesapaññatti tỉ? PadesapaññattI. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
elakalomake —pe— 


8. Anadiyltva tinaam dubbannakarananam aññataram dubbanna- 
karanam navam cIvaram paribhuñJantassa pacittiyam kattha paññattan ti? 
Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tï? Sambahule bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmn tỉ? Sambahula bhikkhu attano clivaram na 
sañJanimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
elakalomake —pe— 


9. Bhikkhussa va bhikkhuniya va sikkhamanaya vã samanerassa va 
samaneriya va samam civaram vikappetva apaccuddharakam' 
parIbhuñJantassa pacIttiyam kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam aärabbhã tỉ? Ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Ayasma upanando sakyaputto bhikkhussa samam 
cIvaram vikappetva apaccuddharakam parTbhuñJI, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
kathinake. —pe— 


' appaccuddhãranam - Ma; appaccuddharakam - Syä. 
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— Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


6. Điều pacifHua đến vị tự mình đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm đã được quy 
định tại đầu? — Đã được quy định tại xứ Bhagøa. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã tự mình đốt lên 
ngọn lửa rồi sưởi ấm. 

— Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


7. Điều pacifftiua đến vị tắm khi chưa đủ nửa tháng đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành RaJagaha. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi nhìn thấy đức 
vua rồi đã tắm không biết chừng mực. 

— Có một điều quy định, có sáu điều quy định thêm. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? 
— Là điều quy định cho khu vực. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 


8. Điều paciftiua đến vị sử dụng y mới khi chưa áp dụng cách hoại sắc 
nào đó trong ba cách hoại sắc đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định 
tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã không nhận biết y 
của bản thân. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 


o. Điều pacittiua đến vị sau khi chú nguyện dùng chung y của mình đến 
vị tỳ khưu hoặc đến vị tỳ khưu ni hoặc đến cô ni tu tập sự hoặc đến vị sa đi 
hoặc đến vị sa di ni lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện đã được quy định 
tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
sau khi chú nguyện dùng chung y của mình đến vị tỳ khưu rồi đã sử dụng khi 
chưa có sự xả lời nguyện. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathina. —(như trên)— 
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1O. Bhikkhussa pattam va cIvaram va nisidanam va sũcigharam va 
kayabandhanam va apanidhentassa pacitiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthiyam paññattam. 


Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 


Kismim vatthusmin tỉ? Chabbaggiya bhikkhu bhikkhunam pattampi 
cIvarampl apanidhesum,' tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


Surämerayavaggo chattho. 


xxxx*% 


2.2 
1. Sañcicca panam jJIvita voropentassa pacittiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthiyam paññattam. 
Kam ãärabbhã tỉ? Ayasmantam udãyim arabbha. 


Kismim vatthusmin tỉ? Ayasmäa udãy1 sañcicca panam jivitã voropesi, 
tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 


Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


2. Janam sappanakam udakam paribhuñjantassa pacitiyam kattha 
paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 


Kam arabbha tï? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 


Kismm vatthusmin ti? Chabbaggiya bhikkhu janam sappanakam 
udakam paribhuñJimsu, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 


Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


3. .Janam yathadhammam nïhatadhikaranamn puna kammaya 
ukkotentassa pacittiyam kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 


Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 


Kismimm vatthusmin ti? Chabbaggrya bhikkhu Janam yathadhammam 
nihatadhikaranam puna kammaya ukkotesum, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 


Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthati: —pe— 


' pattampi cTIvarampi nisidanampi sũcigharampi kãyabandhanampi apanidhesum - Syã. 
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10. Điều paciftiua đến vị thu giấu bình bát hoặc y hoặc tấm lót ngồi hoặc 
ống đựng kim hoặc dây thắt lưng của vị tỳ khưu đã được quy định tại đầu? — 
Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã thu giấu 
bình bát và y của các tỳ khưu. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


Phẩm Rượu và Chất Say là thứ sáu. 


xxxx% 


5.7. 


1. Điều paciftiua đến vị cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật đã được quy 
định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Uday!. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Udayi đã cố ý đoạt lấy mạng 
sống sinh vật. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


2. Điều pacitiua đến vị đầu biết nước có sinh vật vẫn sử dụng đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đầu biết nước 
có sinh vật đã sử dụng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


3. Điều pacitiua đến vị dầu biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng 
theo Pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa đã được quy định tại đâu? — 
Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đầu biết sự 
tranh tụng đã được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm hành sự 
lần nữa. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 
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4. Bhikkhussa Janam dutthullam apattim paticchadentassa pacittiyam 
kattha paññattan tï? Savatthiyam paññattam. 


Kam arabbha tï? Aññataram bhikkhum arabbha. 


Kismim vatthusmmn tỉ? Aññataro bhikkhu bhikkhussa Janam dutthullam 
apattim paticchadesl, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca vacato ca citatto ca samutthati. —pe— 


5. djdanam unavisativassam puggalam upasampadentassa pacittiyam 
kattha paññattan tí? RaJagahe paññattam. 


Kam arabbha tï? Sambahule bhikkhu arabbha. 


Kismmm vatthusmimn tỉ? Sambahula bhikkhu Janam uũnavIsativassam 
upasampadesum, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 


Channam apattisamutthananam tĩhi samutthanehi samutthatil: —pe— 


6. jJanam theyyasatthena saddhim samvidhaya ekaddhanamaggam 
patipaJJantassa pacittiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 
Kam arabbha tỉ? Aññãataram bhikkhum arabbha. 


Kismim vatthusmin tỉ? Aññataro bhikkhu Janam theyyasatthena saddhim 
samvidhaya ekaddhanamagsam patIpaJjI, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: siya 


kayato ca cittato ca samutthati na vacato, siya kayato ca vacato ca citto ca 
samutthatl. —pe— 


7. Matugamena saddhim samvidhaya ekaddhanamaggam patipaJJantassa 
pacitiyam kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 


Kam arabbha tï? Aññataram bhikkhum arabbha. 


Kismm vatthusmmn ti? Aññataro bhikkhu matugamena saddhim 
samvidhaya ekaddhanamagsam patIpaJjI, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 


Channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthati: —pe— 


8. Papikaya ditthiya yavatatyam samanubhasanaya nappatinissaJJan- 
tassa pacIttiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 
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4. Điều pacitiua đến vị dầu biết vẫn che giấu tội xấu của vị tỳ khưu 
(khác) đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đầu biết đã che giấu tội 
xấu của vị tỳ khưu (khác). 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


5. Điều pacitHiua đến vị dầu biết vẫn cho tu lên bậc trên người chưa đủ 
hai mươi tuổi đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành 
RajJagaha. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu dầu biết đã cho tu lên 
bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


6. Điều paciftiua đến vị dầu biết vẫn hẹn trước rồi đi chung đường xa với 
đám người đạo tặc đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành 
SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đầu biết vẫn hẹn trước rồi 
đã đi chung đường xa với đám người đạo tặc. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. —(như trên)— 


7. Điều pacitfiua đến vị hẹn trước rồi đi chung đường xa với người nữ đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã hẹn trước rồi đi chung 
đường xa với người nữ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn ngưồn sanh tội: 
—(như trên)— 


8. Điều pacitiua đến vị không dứt bỏ tà kiến ác với sự nhắc nhở đến lần 
thứ ba đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành SavatthI. 
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Kam arabbha ti? Arittham bhikkhum gaddhabadhipubbam arabbha. 


Kismimm vatthusmin tỉ? Ariftho bhikkhu gaddhabadhipubbo papikam 
dithim' vyavataiyam samanubhasanaya nappatinissajji,” tasmim 
vatthusmim. 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca vacato ca citatto ca samutthati. —pe— 


9. Janam tathavadina bhikkhuna` akatanudhammena tam ditthim 
appatinissatthena saddhim sambhuñjantassa pacittiyam kattha paññattan 
ti? Savatthiyam paññattam. 


Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 


Kismm vatthusmm ti? Chabbaggiya bhikkhu janam tathavadina 
aritthena bhikkhuna akatanudhammena tam ditthim appatinissatthena 
saddhim sambhuñJimsu, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 


Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


10. Janam tathanasitam samanuddesam upalapentassa pacittiyam kattha 
paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 


Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 


Kismm vatthusmimn ti? Chabbaggiya bhikkhu Janam tathanasitam 
kantakam samanuddesam upalapesum, tasmim vatthusmim. 


Eka paññatHi. 
Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


Sappanakavagso sattamo. 


x*xxxx% 


5. 8. 


1. Bhikkhuhi sahadhammikam vuccamano “na tavaham avuso etasmim 
sikkhapade sikkhissami yava naññam bhikkhum viyattam' vinayadharam 
paripucchisamr tỉ bhanantassa pacittiyam kattha paññatan ti? 
Kosambiyam paññattam. 


Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam channam ãrabbha. 


' păpïkãya ditthiyä - Ma, PTS, Simu 2. 
” na patinissajji - Ma, PTS. * akatanudhammena - Ma, Syã, PTS. 
3 (aritthena) bhikkhunã - SImu 2. Ÿ byattam - Ma, Syã, PTS. 
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Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu Arittha trước kia là người 
huấn luyện chim ưng. 


Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu Arittha trước kia là người huấn 
luyện chim ưng đã không dứt bỏ tà kiến ác với sự nhắc nhở đến lần thứ ba. 


— Có một điều quy định. 


— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


o. Điều pacrffiua đến vị đầu biết vẫn hưởng thụ chung với vị tỳ khưu phát 
ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy, 
đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 


Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 


Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết đã 
hưởng thụ chung với tỳ khưu Arittha là vị phát ngôn như thế, là vị không 
thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy. 


— Có một điều quy định. 


— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


10. Điều pacittiua đến vị đầu biết vẫn dụ đỗ vị sa di đã bị trục xuất như 
thế (vì không từ bỏ tà kiến) đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại 
thành SavatthI. 


Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 


Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đầu biết đã dụ 
đỗ sa di Kandaka đã bị trục xuất như thế (vì không từ bỏ tà kiến). 


— Có một điều quy định. 


— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 
Phẩm Có Sinh Vật là thứ bảy. 


x*xxxx% 


5. 8. 


1. Điều pacifHiua đến vị khi được các tỳ khưu nhắc nhở theo Pháp lại nói 
rằng: “Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào 
tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về Luật. đã được quy 
định tại đầu? — Đã được quy định tại Kosambi. 


Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Channa. 
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Kismim vatthusmin ti? Ayasma channo bhikkhuhi sahadhammikam 
vuccamano “na tavaham avuso etasmim sikkhapade sikkhissami yava 
naññam bhikkhum viyattam vinayadharam paripucchissamr ti bhanl, 
tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


2. Vinayam vivannentassa pacittiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsiye bhikkhu arabbha. 

Kismimm vatthusmin tỉ? Chabbaggiya bhikkhu vinayam vivannesum, 
tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthaneh1 samutthatI: —pe— 


3. Mohanake pacittiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmimn tỉ? Chabbaggiya bhikkhu mohesum, tasmim 
vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthaneh1 samutthatil: —pe— 


4. Bhikkhussa kupitena anattamanena paharam dentassa pacittiyam 
kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsgiye bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmin ti? Chabbagsiya bhikkhu kupitäã anattamana 
bhikkhunam paharam adamsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


5. Bhikkhussa kupitena anattamanena talasatikam uggirantassa 
pacIttiyam kattha paññattan tï? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsgiye bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmin ti? Chabbagsiya bhikkhu kupitäã anattamana 
bhikkhunam talasattikam ugsgirimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 
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Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Channa khi được các tỳ khưu 
nhắc nhở đúng Pháp đã nói rằng: “Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành 
điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm 
rành rế về Luật.) 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


2. Điều pacifiua đến vị chê bai Luật đã được quy định tại đâu? — Đã được 
quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã chê bai 
Luật. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


3. Điều paciftiua về việc (giả vờ) ngu dốt đã được quy định tại đâu? — Đã 
được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã (giả vờ) 
ngu dốt. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


4. Điều pacitHiua đến vị vì nổi giận bất bình rồi tung cú đánh vào vị tỳ 
khưu (khác) đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành 
SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư vì nổi giận bất 
bình đã tung cú đánh vào các tỳ khưu. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu.—(như trên)— 


5. Điều pacitiua đến vị vì nổi giận bất bình rồi giơ tay dọa đánh vị tỳ 
khưu (khác) đã được quy định tại đầu? —- Đã được quy định tại thành 
SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư vì nổi giận bất 
bình đã giơ tay dọa đánh các tỳ khưu. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 
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6. Bhikkhum amulakena sanghadisesena anuddhamsentassa pacittiyam 
kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Chabbaggiya bhikkhu bhikkhum amulakena 
sanghadisesena anuddhamsesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthaneh1 samutthatil: —pe— 


7. Bhikkhussa sañciccea kukkuccam upadahantassa' pacitiyam kattha 
paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismimm vatthusmim tỉ? Chabbaggiya bhikkhu bhikkhuũnam sañcicca 
kukkuccam upadahimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


8. Bhikkhunam bhandanaJatanam kalahajatanam vivadapannanam 
upassutim titthantassa pacitiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsgiye bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmn ti? Chabbaggiya bhikkhu bhikkhunam 
bhandanaJatanam kalahaJatanam vivadapannanam upassutim titthahimsu,? 
tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: siya 
kayato ca cittato ca samutthati na vacato, siya kayato ca vacato ca citatto ca 
samutthatI. —pe— 


9. Dhammikanam kammanam chandam datva paccha khiyanadhammam 
apaJJantassa pacittiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin tí? Chabbaggiya bhikkhu dhammikanam kammanam 
chandam datva paccha khiyanadhammam apa]jimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehI samutthatil: —pe— 


1O. Sanphe vinicchayakathaya vattamanaya chandam  adatva 
vutthayasana pakkamantassa pacittiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam 
paññattam. 

Kam arabbha tï? Aññataram bhikkhum arabbha. 


' uppädentassa - Syã. ° tithamsu - Syã, PTS. 
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6. Điều pacifiua đến vị bôi nhọ vị tỳ khưu (khác) về tội sanghadisesa 
không có nguyên cớ đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành 
SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã bôi nhọ vị 
tỳ khưu về tội sanñghadisesa không có nguyên cớ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


7. Điều pacitHua đến vị cố ý gợi lên nỗi nghỉ hoặc cho vị tỳ khưu (khác) 
đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã cố ý gợi lên 
nỗi nghi hoặc cho các vị tỳ khưu. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


8. Điều pacitiua đến vị đứng lắng nghe các tỳ khưu đang xảy ra sự xung 
đột, đang xảy ra sự cãi cọ, đang có sự tranh luận đã được quy định tại đầu? — 
Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đứng lắng 
nghe các tỳ khưu đang xảy ra sự xung đột, đang xảy ra sự cãi cọ, đang có sự 
tranh luận. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. —(như trên)— 


o. Điều pacittiua đến vị sau khi trao ra sự tùy thuận cho những hành sự 
đúng pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán đã được quy định tại đâu? — Đã 
được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi trao ra 
sự tùy thuận cho những hành sự đúng pháp sau đó đã tiến hành việc phê 
phán. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


10. Điều paciftiua đến vị không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng 
dậy và bỏ đi trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội chúng đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 
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Kismimm vatthusmin ti? Aññataro bhikkhu sanghe vinicchayakathaya 
vattamanaya chandam adatva ut†thayasana pakkami,' tasmim vatthusmim 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca vacato ca cittato ca samutthati. —pe— 


1l. Samaggena sanghena cIvaram datva paccha khiyanadhammam 
apajJantassa pacIttiyam kattha paññattan t¡? RaJagahe paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsgiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Chabbaggiya bhikkhũ samaggena sanghena 
cIvaram datva paccha khiyanadhammam apaJJImsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


12. Janam sanghikam labham parinatam puggalassa parinamentassa 
pacitiyam kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin t¡? Chabbagsgiya bhikkhu Janam sanghikam labham 
parinatam puggalassa parInamesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


Sahadhammikavagso atthamo. 


x*xxxx*% 


5.9. 


1. Pubbe appatisamviditena rañño antepuram pavisantassa pacittiyam 
kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam ãrabbha tỉ? Ayasmantam anandam arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasma anando pubbe appatisamvidito rañño 
antepuram pavisi, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
kathinake —pe— 


2. Ratanam ugganhantassa pacittiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. 
Kam arabbha tỉ? Aññataram bhikkhum arabbha. 


' pakkãmi - Ma, Syä, PTS. 
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Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ sau khi không trao ra sự 
tùy thuận rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi trong khi lời quyết định đang 
được tuyên bố ở hội chúng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


11. Điều pacitHiua đến vị sau khi cùng với hội chúng hợp nhất cho y sau 
đó lại tiến hành việc phê phán đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định 
tại thành Rajagaha. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi cùng 
với hội chúng hợp nhất cho y sau đó đã tiến hành việc phê phán. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


12. Điều pacitiua đến vị dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến 
hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho cá nhân đã được quy định tại đâu? — Đã 
được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đầu biết lợi lộc 
đã được khẳng định là dâng đến hội chúng đã thuyết phục dâng cho cá nhân. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


Phẩm Theo Pháp là thứ tám. 


x*xxxx% 


5.9. 


1. Điều pacifiua đến vị đi vào hậu cung của đức vua khi chưa báo tin 
trước đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Ananda. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Ananda đã đi vào hậu cung của 
đức vua khi chưa báo tin trước. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathina. —(như trên)— 


2. Điều pacitHua đến vị nhặt lấy vật quý giá đã được quy định tại đâu? — 
Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 
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Kismim vatthusmimm tỉ? Aññataro bhikkhu ratanam uggahesl, tasmim 
vatthusmim. 

Eka paññatti, dve anupaññattiyo. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


3. Santam bhikkhum anapuccha vikale gamam pavisantassa pacIttiyam 
kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsgiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmmn t¡? Chabbaggiya bhikkhu' vikale gamam pavisimsu,? 
tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi, tisso anupaññattiyo. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
kathinake —pe— 


4. Atthimayam va dantamayam va visanamayam va sucigharam 
karapentassa pacittiyam kattha paññattan t¡? Sakkesu paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Sambahule bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahula bhikkhu na mattam Janitva bahu 
sueIghare viãñapesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


5. Pamanatikkantam mañcam va pItham va karapentassa pacittiyam 
kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã upanando sakyaputto ucce mañce sayi,) 
tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


6. Mañcam va pItham va tulonaddham karapentassa pacittiyam kattha 
paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsgiye bhikkhu arabbha. 

Kismimm vatthusmin ti? Chabbaggiya bhikkhu mañcampi pithampíf 
tũlonaddham karapesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


' chabbaggiyä bhikkhũ santam bhikkhum anäpucchã - Syã. ° pãvisimsu - PTS. 
 uccam mañcam kãrãpesi - Syã. * mañcam vã pitham vã - Ma, Simu 2. 
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Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã nhặt lấy vật quý giá. 

— Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


3. Điều pacitiua đến vị đi vào làng lúc sái thời không báo cho vị tỳ khưu 
hiện diện đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi vào làng 
lúc sái thời. 

— Có một điều quy định, có ba điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathina. —(như trên)— 


4. Điều pacitHua đến vị bảo làm ống đựng kim bằng xương, hoặc bằng 
ngà, hoặc bằng sừng đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại xứ 
Sakka. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu không biết chừng mực 
đã yêu cầu nhiều ống đựng kim. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


5. Điều paciftiua đến vị bảo làm giường hoặc ghế vượt quá kích thước đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
đã nằm ở giường cao. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


6. Điều pacitHiua đến vị bảo làm giường hoặc ghế có độn bông gòn đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã bảo làm 
giường và ghế có độn bông gòn. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 
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7. Pamanatikkantam nisddanam karapentassa paclttiyam kattha 
paññattan tï? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsgiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin t¡? Chabbaggiya bhikkhu appamanikani nisidanani 
dharesum,' tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHI.? 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


8. Pamanatikkantam kandupaticchadim karapentassa pacittiyam kattha 
paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmn ti? Chabbaggiya bhikkhu appamanikayo 
kandupaticchadiyo dharesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


9. Pamanatikkantam vassikasatkam karapentassa pacittyam kattha 
paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmn tỉ? Chabbaggiya bhikkhu appamanikayo 
vassikasatikayo dharesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


1O. Sugataclvarappamanam cIvaram karapentassa pacitiyam kattha 
paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam ãrabbhã tỉ? Ayasmantam nandam arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Ayasma nando sugatacIvarappamanam cIvaram 
dharesi, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


Räjavaggo navamo. 


Dvenavuti pacittiyä nitthita. 


x*xxxx% 


' kãraäpesum - Syã. “ ekã paññatti ekã anupaññatti - Ma, Syã, PTS. 
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7. Điều pacitfiua đến vị bảo làm tấm lót ngồi vượt quá kích thước đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã sử dụng các 
tấm lót ngồi không đúng kích thước. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


8. Điều pacittiua đến vị bảo làm y đắp ghẻ vượt quá kích thước đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã sử dụng các 
y đắp ghẻ không đúng kích thước. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


go. Điều paciffia đến vị bảo làm vải choàng tắm mưa vượt quá kích thước 
đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã sử dụng các 
vải choàng tắm mưa không đúng kích thước. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


10. Điều pacifHua đến vị bảo làm y bằng kích thước y của đức Thiện Thệ 
đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Nanda. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Nanda đã sử dụng y bằng kích 
thước y của đức Thiện Thệ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


Phẩm Đức Vua là thứ chín. 
Dứt chín mươi hai điều pacỉittta. 


x*xxxx% 
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TASSUDDANAM 


1... Musa omasa pesuñña' - padaso dve nIpaJJana,” 
desanarocana ceva'" - dutthullapatti khanana. 


2. Bhũtaññavada! uJjhay1 - mañco seyya° ca vuccati, 
pubbanikkaddhanahacca” - dvaram sappanakena ca. 


3. Asammata atthangate - upassayamisena ca, 
dade sibbe vidhanena - nava bhuñJeyya ekato. 


4.. PIndam ganam param pùvam - pavarito pavaritam, 
vikalam sannidhi khiram - dantaponena te dasa. 


5. Acelaka uyyokhaJja'" - patIcchannam rahena ca, 
nimantito paccayehl - senavasathuyyodhikam.? 


6. Sura anguli haso ca - anadariyañca bhimsana,° 
Joti nahana dubbanna - samam apanidhena ca. 


ộ 


' omasapesuññã - Ma; omasapesuñãñe - PTS. seyyo - Ma. 

? padaseyyä ca itthiyã - Ma; 5 pubbe nikkaddhanähacca - Ma. 
padaseyya ca itthiyo - PTS. 7 acelakãnupakha]ja - PTS. 

3 aññatra viãñunaã bhũtã - Ma, PTS. * senavasanuyyodhikam - Ma, PTS. 

* bhũtam aññãya - Ma, PTS. ° bhimsanam - Ma. 
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TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


1. Nói dối, sự mắng nhiêc, nói đâm thọc, theo từng câu, hai điều uề uiệc 
năm, Uiệc thuuết giảng, uà luôn cả uiệc tuuên bố, tội xấu, uà uiệc đào xới. 


2. Thảo mộc, nói tráo trở, uị đã phàn nàn, giường 0à uiệc nằm được nói 
đến, u† đến trước, uiệc lôi kéo ra, loại có chân tháo rời được, cửa lớn, uà có 
sinh uật. 


3. Chưa được chỉ định, khi (mặt trời) đã lặn, chỗ trú ngụ (của tù khưu 
ni), uà Uì uật chất, uị cho (U), u† mmqU (u), uới sự hẹn trước, (chung) thuuÊn, 
(nếu) thọ thực, (ngồi) chung. 


4. Vật thực (ở phước xá), (uật thực) chung nhóm, (thọ thực) nơi khác, 


bánh ngọt, u† đã ngăn (uật thực), đối uới u† đã ngăn (uật thực), lúc sát thời, 
sự tích trữ, sữa tươi, uới tăm xỉa răng, các điều ấu là mười. 


5. Nữ đạo sĩ lõa thể, uiệc đuổi đi, sau khi đi uào, được che khuất, uà uới 
nơi kín đáo, uị đã được thỉnh mời, uới các uật dụng, (xem) đội quân, uiệc 
trú ngụ (nơi bình đột), nơi tập trận. 


6. Rượu, ngón tqu, uiệc chơi giỡn (ở trong nước), sự không tôn trọng, 
Uuà sự làm cho kinh sợ, ngọn lửa, uiệc tăm, uiệc hoại sắc, đích thân (chú 
nguyện), uà do uiệc thu giấu. 
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7... Sañclccudaka kamma ca' - dutthullam u~navIsati, 
theyya I1tth1 avadesam - samvase nasitena ca. 


8. Sahadhammika vilekha - moho paharenuggrre, 
amulakañca sañcicca - sossami khiye pakkame,? 
sanghena cIvaram datva - parinameyya puggalo.` 


9. Raññañca ratanam santam - suci mañco ca tulaka,! 
nisidanam kanducchadi - vassika sugatena ca ti. 


x*xxxx% 


TESAM VAGGANAM UDDANAM 


Musa bhũuta ca? ovado - bhoJanacelakena ca, 
sura sappanaka dhammo - räJavaggena te nava t1. 


--OOOOO-- 


1. 6. PATIDESANIYAKANDO 


1. Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
aññatikaya bhikkhuniya antaragharam pavitthaya hatthato khadaniyam va 
bhoJjaniyam va sahattha patiggahetva bhuñjantassa patidesaniyam kattha 
paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 


Kam arabbha tï? Aññataram bhikkhum arabbha. 


Kismim vatthusmin ti? Aññataro bhikkhu aññatikaya bhikkhuniya 
antaragharam pavitthaya hatthato amIsam patiggahesi, tasmim vatthusmim. 
Eka paññatHi. 


Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: siya 
kayato samutthati na vacato na cittato, siya kayato ca cittato ca samutthati 
na vacato. —pe— 


' sañciccudakakammä ca - Ma, PTS. 3 puggale - Ma, PTS. 
* khiyyapakkame - Ma; *tũlikã - Ma, PTS. 
khiyapakkame - PTS. * bhũtañca - Syã. 
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7. Cố Ú (giết hạÙ, nước (có sinh uật), uà (khơi lại) các hành sự, (che 
giấu) tội xấu, chưa đủ hai mươi tuổi, (đám người) đạo tặc, người nữ, 
trong khi chỉ ra, uŠ uiệc ngụ chung, 0à uới u† (sa dị) đã bị trục xuất. 


8. Theo Pháp, uiệc gâu ra bối rối, sự giả uờ ngu dốt, uới cú đánh, uŠ sự 
giá tqu (dọa đánh), uà không có nguuên cớ, cố ú, tôi sẽ lắng nghe, UỀ Uuiệc 
phê phán, uị bỏ đi, sau khi cùng hội chúng cho đi, u† thuụết phục dâng cá 
nhân. 


9. Và của đức uua, uật quú giá, uị hiện diện, kim mqu, Uà (chân) giường, 
(độn) bông gòn, uật lót ngồi, uà (ụ đăp) ghẻ, (choàng tắm) thuộc mùa mnưa, 
Uò UỚI (U) đức Thiện Thệ. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC CÁC PHẨM NÀY: 


Nói dối, thảo mộc, uà giáo giới, uật thực, uà đạo sĩ lõa thể, (uống) rượu, 
có sinh uật, (theo) Pháp, uới phẩm uề đức uua, các phẩm ấu là chín. 


--OOOOO-- 


1.6. CHƯƠNG PATIDESANITYA: 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pafidesamua đến vị tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm từ tay tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà, rồi thọ 
thực đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 


Liên quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 


Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã thọ lãnh vật thực từ tay 
tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà. 


— Có một điều quy định. 


— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu. —(như trên)— 
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2. Bhikkhuniya vosasantiya na nivaretva bhuñJantassa patidesaniyam 
kattha paññattan t¡? RaJagahe paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Chabbaggiya bhikkhu bhikkhuniyo vosasantiyo ' 
na nivaresum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: siya 
kayato ca vacato ca samutthatI na cittato, siya kayato ca vacato ca cittato ca 
samutthatIl. —pe— 


3. Sekhasammatesu kulesu khadanyam va bhojanyam va sahattha 
patiggahetva bhuñJantassa patidesaniyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam 
paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Sambahule bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmimn tỉ? Sambahula bhikkhuũ na mattam Janitva 
patiggahesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti, dve anupaññattiyo. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: siya 
kayato samutthati na vacato na cittato, siya kayato ca cittato ca samutthatI 
na vacato. —pe— 


4. Araññakesu senasanesu pubbe appatisamviditam khadaniyam vã 
bhoJanTyam va ajjharame sahattha patiggahetva bhuñJantassa patidesanTyam 
kattha paññattan t¡? Sakkesu paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Sambahule bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhu arame core pafivasante 
narocesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti.? 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: siya 
kayato ca vacato ca samutthatI na cittato, siya kayato ca vacato ca cittato ca 
samutthatl. —pe— 


Cattaro patidesanrya nitthita. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 


Aññatikaya vosasam - sekharaññakena ca, 
patidesaniya cattaro - sambuddhena pakasIta ti. 


--OOOOO-- 


' bhikkhuniyä vosäsantiya - Sya. ° ekã paññatti ekã anupaññatti - Sya. 
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2. Điều pafidesamua đến vị không ngăn cản vị tỳ khưu ni đang hướng 
dẫn sự phục vụ rồi thọ thực đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định 
tại thành Rajagaha. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã không ngăn 
cản vị tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. —(như trên)— 


3. Điều pafidesanrua đến vị tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học rồi thọ thực đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã thọ lãnh không biết 
chừng mực. 

— Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


4. Điều pafidesamua đến vị tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm chưa được báo tin trước trong khuôn viên tu viện ở những chỗ trú ngụ 
trong rừng rồi thọ thực đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại xứ 
Sakka. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã không thông báo về 
bọn trộm cướp đang ẩn náu trong tu viện. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. —(như trên)— 


Dứt bốn điều pa{tdesartua. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


Không phải là thân quuến, u† đang chỉ bảo bàu thức ăn, uà bậc Thánh 
Hữu học, Uuới u† ngụ ở rừng, bốn điều paRdesanriua đã được giảng giải bởi 


đấng Toàn Giác. 
--ooOOO-- 
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1.7. SEKHIYA 
2.1; 


1. Yam tena bhagavata Janatä passata arahata sammasambuddhena 
anadariyam paticca purato va pacchato va olambantena nivasentassa 
dukkatam kattha paññattan t1? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmimn ti? Chabbaggiya bhikkhu puratopl pacchatopl 
olambenta nivasesum, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


2. Anadariyam paticca purato va pacchato va olambantena parupantassa 
dukkatam kattha paññattan t1? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmimn ti? Chabbaggiya bhikkhu puratopl pacchatopl 
olambenta parupImsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samu{thati na vacato. —pe— 


3. Anadariyam pateca kayam vivaritva antaraghare gacchantassa 
dukkatam —pe— 

Chabbaggiya bhikkhu kayam vivaritva antaraghare gacchimsu, tasmim 
vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


4. Anadariyam paticca kayam vivarltva antaraghare nisidantassa 
dukkatam —pe— 

Chabbaggiya bhikkhu kayam vivaritva antaraghare nisidimsu, tasmim 
vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


5. Anadariyam paticca hattham va padam va kilapentena antaraghare 
gacchantassa dukkatam —pe— 

Chabbagøiya bhikkhu hatthampI padampI kilapenta antaraghare 
gacchimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 
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1. 7. CÁC ĐIỀU SEKHIYA: 
vn D 


1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều dukkoa†a đến vị quấn y (nội) để lòng thòng phía trước hoặc 
phía sau do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? — Đã được quy 
định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã quấn y 
(nội) để lòng thòng phía trước và phía sau. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


2. Điều dukka†a đến vị trùm y (vai trái) để lòng thòng phía trước hoặc 
phía sau do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? — Đã được quy 
định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã trùm y (vai 
trái) để lòng thòng phía trước và phía sau. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


3. Điều dukkata đến vị để hở thân rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự 
tôn trọng —(như trên)— 

— Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã để hở thân rồi đi ở nơi 
xóm nhà. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một ngưồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


4. Điều dukkat†a đến vị để hở thân rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự 
tôn trọng —(như trên)— 

— Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã để hở thân rồi ngồi ở nơi 
xóm nhà. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


5. Điều dukka†a đến vị múa máy tay chân khi đi ở nơi xóm nhà do không 
có sự tôn trọng —(như trên)— 

— Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã múa máy tay chân khi đi 
ở nơi xóm nhà. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 
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6. Anadariyam paticca hattham va padam va kilapentena antaraghare 
nisidantassa dukkatam —pe— 

Chabbagøsiya bhikkhu hatthampI padampI kilapenta antaraghare 
nisidimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


7 Anadariyam patiecea taham taham olokentena antaraghare 
gacchantassa dukkatam —pe— 

Chabbaggiya bhikkhu taham taham olokenta antaraghare gacchimsu, 
tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


8. Anadariyam paticca taham taham olokentena antaraghare nisidantassa 
dukkatam —pe— 

Chabbaggiya bhikkhu taham taham olokenta antaraghare nisidimsu, 
tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


9. Anadariyam paticca ukkhittakaya antaraghare gacchantassa dukkatam 
kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmmn ti? Chabbaggiya bhikkhu ukkhittakaya antaraghare 
gacchimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


10. Anadariyam paticca ukkhittakaya antaraghare nisidantassa dukkatam 
kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Chabbaggiya bhikkhUu ukkhittakaya antaraghare 
nIsidimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


Parimandalavaggo pathamo. 


xxxx% 
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6. Điều dukka‡a đến vị múa máy tay chân khi ngồi ở nơi xóm nhà do 
không có sự tôn trọng —(như trên)— 

— Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã múa máy tay chân khi 
ngồi ở nơi xóm nhà. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


7. Điều dukka‡†a đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà do 
không có sự tôn trọng —(như trên)— 

— Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nhìn chỗ này chỗ nọ khi 
đi ở nơi xóm nhà. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


8. Điều dukkata đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà do 
không có sự tôn trọng —(như trên)— 

— Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nhìn chỗ này chỗ nọ khi 
ngồi ở nơi xóm nhà. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


9. Điều dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có sự 
tôn trọng đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi 
xóm nhà với sự vén y lên. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


10. Điều dukkafa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có 
sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành 
Savatth. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi 
xóm nhà với sự vén y lên. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


Phẩm Tròn Đều là thứ nhất. 


xxxx% 
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7,2. 


1. Anadariyam paticca uJJagghikaya antaraghare gacchantassa dukkatam 
kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsgiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Chabbaggiya bhikkhu mahahasitam hasanta 
antaraghare gacchimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca vacato ca cittato ca samutthati. —pe— 


2. Anadariyam paticca uJJagghikaya antaraghare nisidantassa dukkatam 
kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin tỉ? Chabbaggiya bhikkhu mahahasitam hasanta 
antaraghare nisidimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca vacato ca cittato ca samutthati. —pe— 


3. Anadariyam paticcea uccasaddam mahasaddam karontena antaraghare 
gacchantassa dukkatam —pe— 

Chabbaggiya bhikkhuũ uccasaddam mahasaddam karonta antaraghare 
gacchimsu, tasmim vatthusmim. —pe— 


4. Anadariyam paticca uccasaddam mahasaddam karontena antaraghare 
nisidantassa dukkatam —pe— 

Chabbaggiya bhikkhuũ uccasaddam mahasaddam karonta antaraghare 
nisidimsu, tasmim vatthusmim. —pe— 


5. Anadarlyam patilccea kayappacalakam antaraghare gacchantassa 
dukkatam —pe— 

Chabbaggiya bhikkhu kayappacalakam antaraghare gacchimsu, tasmim 
vatthusmim. —pe— ekena samutthanena samutthati: kayato ca cittato ca 
samutthatI na vacato. —pe— 


6. Anadariyam paticcea kayappacalakam antaraghare nisidantassa 
dukkatam —pe— 

Chabbaggiya bhikkhu kayappacalakam antaraghare nisidimsu, tasmim 
vatthusmim. —pe— 


7. Anadarlyam patilccea bahuppacalakam antaraghare gacchantassa 
dukkatam —pe— 

Chabbaggiya bhikkhu bahuppacalakam antaraghare gacchimsu, tasmim 
vatthusmim. —pe— 


8. Anadariyam patilcca bahuppacalakam antaraghare nisidantassa 
dukkatam —pe— 

Chabbaggiya bhikkhu bahuppacalakam antaraghare nisidimsu, tasmim 
vatthusmim. —pe— 


96 


Tạng Luật - Tập Yếu 1 Đại Phân Tích 


7,2. 


1. Điều dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không có 
sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành 
SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi 
xóm nhà, cười tiếng cười lớn. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


2. Điều dukkafa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không 
có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành 
Savatth1. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi 
xóm nhà, cười tiếng cười lớn. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


3. Điều dukka†a đến vị trong khi đi ở nơi xóm nhà gây tiếng động ồn 
tiếng động lớn do không có sự tôn trọng —(như trên)— 

— Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà, gây 
tiếng động ồn tiếng động lớn.—(như trên)— 


4. Điều dukkata đến vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà gây tiếng động ồn 
tiếng động lớn do không có sự tôn trọng —(như trên)— 

— Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi xóm nhà, gây 
tiếng động ồn tiếng động lớn. —(như trên)— 


5. Điều dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không 
có sự tôn trọng —(như trên)— 

— Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà với sự 
đung đưa thân. —(như trên)— sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do 
thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


6. Điều dukkata đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do 
không có sự tôn trọng —(như trên)— 

— Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi xóm nhà với 
sự đung đưa thân. —(như trên)— 


7. Điều dukka†a đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do 
không có sự tôn trọng —(như trên)— 

— Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà với sự 
đung đưa cánh tay. —(như trên)— 

8. Điều dukkafa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do 
không có sự tôn trọng —(như trên)— 

— Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi xóm nhà với 
sự đung đưa cánh tay. —(như trên)— 
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9. Anadariyam patlcca slsappacalakam antaraghare gacchantassa 
dukkatam —pe— 

Chabbaggiya bhikkhU sisappacalakam antaraghare gacchimsu, tasmim 
vatthusmim. —pe— 


1O. Anadariyam patlcca sisappacalakam antaraghare nisidantassa 
dukkatam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmn ti? Chabbaggiya bhikkhu sisappacalakam 
antaraghare nisidimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


Ujjagghikavaggo dutiyo. 


x*xxxx% 


-3- 


I.Ắ.Anadariyam paticcea khambhakatena antaraghare gacchantassa 
dukkatam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmn ti? Chabbaggiya bhikkhu khambhakatena 
antaraghare gacchimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


2. Anadaryam paticea khambhakatena antaraghare nisidantassa 
dukkatam —pe— 


3. Anadariyam paticca ogunthitena antaraghare gacchantassa dukkatam 


4. Anadariyam paticca ogunthitena antaraghare nisidantassa dukkatam 


5. Anadariyam paticca ukkutikaya antaraghare gacchantassa dukkatam 


6. Anadariyam paticca pallatthikaya antaraghare nisidantassa dukkatam 


7. Anadariyam paticea asakkaccam pindapatam patigganhantassa 
dukkatam —pe— 
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9. Điều dukkafa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không 
có sự tôn trọng —(như trên)— 

— Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà với sự 
đung đưa đầu. —(như trên)— 


10. Điều dukka†a đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do 
không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại 
thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi 
xóm nhà với sự đung đưa đầu. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


Phẩm Cười Vang là thứ nhì. 


x*xxxx*% 


7.3. 


1. Điều dukkafa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có 
sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành 
SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi 
xóm nhà với sự chống nạnh. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


2. Điều dukkata đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không 
có sự tôn trọng —(như trên)— 


3. Điều dukkafa đến vị đi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự 
tôn trọng —(như trên)— 


4. Điều dukkafa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có 
sự tôn trọng —(như trên)— 


5. Điều dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót do không có sự 
tôn trọng —(như trên)— 


6. Điều dukka†a đến vị ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà do không có sự 
tôn trọng —(như trên)— 


7. Điều dukka‡a đến vị thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang do 
không có sự tôn trọng —(như trên)— 
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8. Anadariyam paticeca taham taham olokentena pindapatam 
patigganhantassa dukkatam —pe— 


9. Anadariyam paticca supaññeva bahum patigganhantassa dukkatam 


1O. Anadariyam paticcea thupikatam pindapatam patigganhantassa 
dukkatam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tï? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmimn ti? Chabbaggiya bhikkhu anadariyam paticca 
thupIkatam pindapatam patIgganhimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


Khambbhakatavaggo tatiyo. 


x*xxxx% 


”..4. 


1. Anadariyam paticca asakkaccam pindapatam bhuñJantassa dukkatam 
kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmin ti? Chabbagsgiya bhikkhu anadariyam paticca 
asakkaccam pindapatam bhuñJimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samut{thati na vacato. —pe— 


2. Anadaryam patecea taham taham olokentena pindapatam 
bhuñjantassa dukkatam —pe— 


3. Anadariyam paticca taham taham omasitva' pindapatam bhuñJantassa 
dukkatam —pe— 


4. Anadariyam patieca supaññeva bahum bhuñJantassa dukkatam —pe— 


5. Anadariyam paticca thupakato” omadditva pindapatam bhuñJantassa 
dukkatam —pe— 


6. Anadariyam patcca supamn va byañjanam va odanena 
paticchadentassa dukkatam —pe— 


7. Anadariyam paticca supam va byañjanam va agilano attano atthaya 
viññapetva” bhuñJantassa dukkatam —pe— 


' omasantena - Syã. “thũpato - Sya. 
3 anadariyam paticca sũpam vã odanam vã agilãno attano atthãya viãñãpetva - Ma, PTS; 
anadariyam paticca supam va odanam vã attano atthaya viññapetva - Sya. 
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8. Điều dukka†a đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi thọ lãnh đồ khất 
thực do không có sự tôn trọng —(như trên)— 


9. Điều dukkata đến vị thọ lãnh quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng 
—(như trên)— 


10. Điều dukkoafa đến vị thọ lãnh đồ khất thực được làm vun đầy lên do 
không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy định tại 
thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã thọ lãnh đồ 
khất thực được làm vun đầy lên do không có sự tôn trọng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


Phẩm Chống Nạnh là thứ ba. 


x*xxxx% 


”..4. 


1. Điều dukka†a đến vị thọ dụng đồ khất thực không nghiêm trang do 
không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại 
thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã thọ dụng 
đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự tôn trọng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


2. Điều dukka†a đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi thọ dụng đồ khất 
thực do không có sự tôn trọng —(như trên)— 


3. Điều dukkata đến vị lựa chọn món này món nọ trong khi thọ dụng đồ 
khất thực do không có sự tôn trọng —(như trên)— 


4. Điều dukkata đến vị thọ dụng quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng 
—(như trên)— 


5. Điều dukkata đến vị vun lên thành đống rồi thọ dụng đồ khất thực do 
không có sự tôn trọng —(như trên)— 


6. Điều dukka†a đến vị dùng cơm che lấp xúp và thức ăn do không có sự 
tôn trọng —(như trên)— 


7. Điều dukkata đến vị không bị bệnh yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của 
bản thân rồi thọ thực do không có sự tôn trọng —(như trên)— 
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Eka paññatti, eka anupaññatHi. 

Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: siya 
kayato ca cittato ca samutthati na vacato, siya kayato ca vacato ca cittato ca 
samutthatl. —pe— 


8. Anadarlyam paticca uJjhanasaññina paresam pattam olokentassa 
dukkatam —pe— 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samu{thati na vacato. —pe— 


9. Anadariyam patleca mahantam kabalam karontassa dukkatam —pe— 


1O. Anadariyam patileca digham alopam karontassa dukkatam kattha 
paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tï? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmimn tỉ? Chabbaggiya bhikkhu anadariyam paticca digham 
alopam karimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


Pindapatavagsgo catuttho. 


xxxx*% 


+ 9+ 


1. Anadariyam patlcca anahate kabale mukhadvaram vivarantassa 
dukkatam kattha paññattan tï? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha t¡? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmin ti? Chabbaggiya bhikkhu anadariyam paticca 
anahate kabale mukhadvaram vivarimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samuttha tï: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


2. Anadarlyam patieca bhuñjamanena sabbam hattham mukhe 
pakkhipantassa dukkatam —pe— 


3. Anadariyam paticca sakabalena mukhena byaharantassa dukkatam 
—pe— ekena samutthanena samutthati: kayato ca vacato ca cittato ca 
samutthatil. —pe— 
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— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. —(như trên)— 


8. Điều dukkata đến vị nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm 
lỗi do không có sự tôn trọng —(như trên)— 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


9. Điều dukkata đến vị làm vắt cơm lớn do không có sự tôn trọng —(như 
trên)— 


10. Điều dukka†a đến vị làm vắt cơm dài do không có sự tôn trọng đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã làm vắt 
cơm dài do không có sự tôn trọng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


Phẩm Đồ Ăn Khất Thực là thứ tư. 


x*xxxx*% 


5, 


1. Điều dukkat‡a đến vị há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến do 
không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại 
thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã há miệng 
ra khi vắt cơm chưa được đưa đến do không có sự tôn trọng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một ngưồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


2. Điều dukkata đến vị đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do 
không có sự tôn trọng —(như trên)— 


3. Điều dukkafa đến vị nói khi miệng có vắt cơm do không có sự tôn trọng 
—(như trên)— sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, 
và do ý. —(như trên)— 


103 


Vimmauapttake Pariuarapdli 1 Mahauibhango 


4. Anadariyam paticca pindukkhepakam bhuñJjantassa dukkatam —pe— 
ekena samut{thanena samutthati: kayato ca cittato ca samutthati na vacato. 


5. Anadariyam patlccea kabalavacchedakam bhuñJjantassa dukkatam 

6. Anadariyam patlcca avagandakarakam bhuñJantassa dukkatam —pe— 

7. Anadariyam patlcca hatthaniddhunakam bhuñJjantassa dukkatam 

8. Anadariyam paticca sitthavakarakam bhuñJantassa dukkatam —pe— 

9. Anadariyam paticca JivhanIccharakam bhuñJantassa dukkatam —pe— 

1O. Anadarlyam patlccea capucapukarakam bhuñjantassa dukkatam 
Kabalavaggo pañcamo. 


xxxx*% 


7.6. 


1. Anadariyam paticca surusurukarakam bhuñJantassa dukkatam kattha 
paññattan tï? Kosambiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Sambahule bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahula bhikkhũ surusurukarakam khiram 
pIvimsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatHi. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


2. Anadariyam paticca hatthanillehakam bhuñJantassa dukkatam —pe— 
3. Anadariyam paticca pattanillehakam bhuñJantassa dukkatam —pe— 
4. Anadariyam paticca otthanillehakam bhuñJantassa dukkatam —pe— 


5. Anadariyam patieca samisena hatthena panriyathalakam patiggantassa 
dukkatam kattha paññattan tï? Bhaggesu paññattam. 

Kam arabbha tï? Sambahule bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhu samisena hatthena 
pan1yathalakam patiggahesum, tasmim vatthusmim. —pe— 
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4. Điều dukkoa†a đến vị thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một 
cách liên tục do không có sự tôn trọng —(như trên)— sanh lên do một nguồn 
sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


5. Điều dukkata đến vị thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một do 
không có sự tôn trọng —(như trên)— 


6. Điều dukka†a đến vị thọ thực theo lối làm phồng má do không có sự 
tôn trọng —(như trên)— 


7. Điều dukka†a đến vị thọ thực có sự vung rảy bàn tay do không có sự tôn 
trọng —(như trên)— 


8. Điều dukka†a đến vị thọ thực có sự làm rơi đổ cơm do không có sự tôn 
trọng —(như trên)— 


9. Điều dukkafa đến vị thọ thực có sự le lưỡi do không có sự tôn trọng 
—(như trên)— 


10. Điều dukkata đến vị thọ thực có làm tiếng chép chép do không có sự 
tôn trọng —(như trên)— 


Phẩm Vắt Cơm là thứ năm. 


x*xxxx% 


7.6. 


1. Điều dukkata đến vị thọ thực có làm tiếng sột sột do không có sự tôn 
trọng đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã uống sữa có làm 
tiếng sột sột. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


2. Điều dukka†a đến vị thọ thực có sự liếm tay do không có sự tôn trọng 
—(như trên)— 


3. Điều dukkata đến vị thọ thực có sự nạo vét bình bát do không có sự tôn 
trọng —(như trên)— 


4. Điều dukkata đến vị thọ thực có sự liếm môi do không có sự tôn trọng 
—(như trên)— 


5. Điều dukkata đến vị thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức 
ăn do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định 
tại xứ Bhagga. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã thọ lãnh tô nước 
uống bằng bàn tay có dính thức ăn. —(như trên)— 
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6. Anadarlyam paticca sasitthakam pattadhovanam antaraghare 
chaddentassa dukkatam kattha paññattan tỉ? Bhaggesu paññattam. 

Kam arabbha tï? Sambahule bhikkhu arabbha. 

Kismim vatthusmm ti? Sambahula bhikkhu sasitthakam pattadhovanam 
antaraghare chaddesum, tasmim vatthusmim. —pe— 


7. Anadariyam patlcca chattapanissa dhammam desentassa dukkatam 
kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. —pe— 

Eka paññatti, ekã anupaññattI 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: vacato 
ca cittato ca samutthatIi na kayato. —pe— 


8. Anadariyam paticca dandapanissa dhammam desentassa dukkatam 


9. Anadarlyam paticca satthapanissa dhammam desentassa dukkatam 
10. Anadariyam paticca ayudhapanissa dhammam desentassa dukkatam 


Surusuruvaggo chattho. 


x*xxxx% 


7% 


1. Anadariyam paticea padukarulhassa dhammam desentassa dukkatam 


2. Anadariyam patieca upahanarulhassa dhammam desentassa dukkatam 


3. Anadariyam paticca yanagatassa dhammam desentassa dukkatam 


4. Anadariyam paticca sayanagassa dhammam desentassa dukkatam 


5. Anadariyam paticca pallatthikaya nisinnassa dhammam desentassa 
dukkatam —pe— 


6. Anadariyam paticca vethitasisassa dhammam desentassa dukkatam 


7. Anadariyam paticca ogunthitasisassa dhammam desentassa dukkatam 
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6. Điều dukkafa đến vị đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà 
do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại 
xứ Bhagga. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã đổ bỏ nước rửa bình 
bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà. —(như trên)— 


7. Điều dukka†a đến vị thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay do không 
có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành 
SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. —(như 
trên)— 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một ngưồn sanh tội là 
sanh lên do khấu và do ý, không do thân. —(như trên)— 


8. Điều dukkata đến vị thuyết Pháp đến người có gậy ở bàn tay do không 
có sự tôn trọng —(như trên)— 


9. Điều dukkat†a đến vị thuyết Pháp đến người có dao ở bàn tay do không 
có sự tôn trọng —(như trên)— 


10. Điều dukka†a đến vị thuyết Pháp đến người có vũ khí ở bàn tay do 
không có sự tôn trọng —(như trên)— 


Phẩm Tiếng Sột Sột là thứ sáu. 


xxxx% 


SP, 


1. Điều dukka†a đến vị thuyết Pháp đến người có mang giày do không có 
sự tôn trọng —(như trên)— 


2. Điều dukkata đến vị thuyết Pháp đến người có mang dép do không có 
sự tôn trọng —(như trên)— 


3. Điều dukka†a đến vị thuyết Pháp đến người ở trên xe do không có sự 
tôn trọng —(như trên)— 


4. Điều dukkata đến vị thuyết Pháp đến người đang nằm do không có sự 
tôn trọng —(như trên)— 


5. Điều dukka†a đến vị thuyết Pháp đến người ngồi ôm đầu gối do không 
có sự tôn trọng —(như trên)— 


6. Điều dukkata đến vị thuyết Pháp đến người đội khăn ở đầu do không 
có sự tôn trọng —(như trên)— 


7. Điều dukka†a đến vị thuyết Pháp đến người có đầu được trùm lại do 
không có sự tôn trọng —(như trên)— 
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8. Anadariyam paticca chamaya nisiditva asane nisinnassa dhammam 
desentassa dukkatam —pe— 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca vacato ca cIttato ca.' —pe— 


9. Anadarlyam paticca nice asane nislditva ucce asane nisinnassa 
dhammam desentassa dukkatam —pe— 


1O. Anadariyam paticca thiena nisinnassa đhammam desentassa 
dukkatam —pe— 


1l. Anadariyam patlcca pacchato gacchantena purato gacchantassa 
dhammam desentassa dukkatam —pe— 


12. Anadarlyam paticca uppathena gacchantena pathena gacchantassa 
dhammam desentassa dukkatam —pe— 


13. Anadariyam paticca thitena uccaram vã passavam va karontassa 
dukkatam —pe— 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


14. Anadariyam paticca harite uccaram vã passavam va khelam va 
karontassa dukkatam —pe— 


15. Anadariyam patiecea udake uccaram va passavam va khelam va 
karontassa dukkatam kattha paññattan tï? Savatthiyam paññattam. 

Kam arabbha tỉ? Chabbagsgiye bhikkhu arabbha. 

Kismm vatthusmmn ti? Chabbaggiya bhikkhu udake uccarampi 
passavampi khelampi akamsu, tasmim vatthusmim. 

Eka paññatti, eka anupaññatHI. 

Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


Padukävaggo sattamo. 


Pañcasattati sekhiya nitthita. 


x*xxxx*% 


' vacato ca cittato ca samutthãti na kãyato - Sya. 
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8. Điều dukkata đến vị ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người ngồi 
trên chỗ ngồi do không có sự tôn trọng —(như trên)— 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 


9. Điều dukkata đến vị ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người 
ngồi trên chỗ ngồi cao do không có sự tôn trọng —(như trên)— 


10. Điều dukka†a đến vị đứng thuyết Pháp đến người đang ngồi do không 
có sự tôn trọng —(như trên)— 


11. Điều dukkata đến vị đang đi phía sau thuyết Pháp đến người đang đi ở 
phía trước do không có sự tôn trọng —(như trên)— 


12. Điều dukka†a đến vị đang đi bên đường thuyết Pháp đến người đang 
đi giữa đường do không có sự tôn trọng —(như trên)— 


13. Điều dukkata đến vị đứng đại tiện hoặc tiểu tiện do không có sự tôn 
trọng —(như trên)— 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


14. Điều dukka†a đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ trên cỏ cây 
xanh do không có sự tôn trọng —(như trên)— 


15. Điều dukkata đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? — Đã được quy 
định tại thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đại tiện, 
tiểu tiện, và khạc nhổ vào trong nước. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


Phẩm Giày Dép là thứ bảy. 
Dứt bảy mươi lầm điêu sekhiua. 


x*xxxx% 


' Tam Tạng Thái Lan ghi rằng: “... sanh lên do khẩu và do ý, không do thân.” 
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TASSUDDANAM 


1. Parimandalam paticchannam - susamvutokkhittacakkhu ca,' 
ukkhittojjagghika saddo - tayo ceva pacalana. 


2... Khambha-ogunthita” ceva - kuti pallatthikaya ca, 
sakkaccam pattasaññT ca - samasupam samatittikam. 


3. Sakkaccam pattasaññi ca - sapadanam samasupakam, 
thupakato patIicchannam - viãñattuJ]hanasaññIta.° 


4. Na mahantam mandaladvaram' - sabbam hattham” na byahare, 
ukkhepo chedana gando - dhunan? sitthavakarakam. 


5. Jivhaniccharakañce va - eapucapũ surusuru,° 
hattho patto ca ottho ca - samIsam sitthakena ca. 


6. Chattapanissa saddhammam - na desenti tathagata, 
evameva dandapanissa - sattha ayudhapaninam. 


7... Padukopahana' ceva - yanaseyyagatassa ca, 
pallatthika nisinnassa - vethitogunthitassa ca. 


8. Chama nIcasane thane - pacchato uppathena ca, 
thitakena na katabbam - harite udakamhi ca t1. 


x*xxxx% 


TESAM VAGGUDDANAM 


Parimandala'' ujjagghi - khambham pindam tatheva ca, 
kabala'” surusuru” ceva - padukena ca sattama ti. 


Mahävibhange 
katthapaññattivaro nitthito. 
--0oOOO-- 
' susamvutokkhittacakkhu - Ma; 7 sabbahattham - Syä, PTS. 
susamvutokkhittacakkhunä - Syã, PTS. * đhũnam - Syã. 
“ khambham ogunthito - Syã, PTS. ? capucapu surusuru - Ma, Syã, PTS. 
3 cevukkuti - Ma. '° padukã upähanä - Ma, Syä, PTS. 
* thũpato ca - Syä. '! parimandalam - Syã, PTS. 
Ì saññinã - Ma, Syã, PTS. '* kaba]ã - Ma, Syã, PTS. 
' mandalam dväram - Ma, Syä, PTS. ' surusuru - Ma, Syä, PTS. 
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TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


1. (Quấn) tròn đều, che kín, uà khéo thu thúc, mắt nhìn xuống, được uén 
lên, tiếng cười uang, giọng nói (nhỏ nhẹ), uà luôn cả ba uiệc đụng đưa. 


2. Và luôn cả uiệc chống nạnh, trùm đầu, nhón gót, uà sự ôm đầu gối. 
Một cách nghiêm trang, uà chú tâm ở bình bát, lượng xúp tương xứng, uừờa 
ngang miệng bình bát. 

3. Một cách nghiêm trang, chú tâm ở bình bát, theo tuần tự, lượng xúp 


^Z 


tương xứng, uun lên thành đống, được che lấp, sự uêu cầu, ú định tìm lỗi. 
4. (Nắm cơm) không lớn, tròn đều, cửa miệng, trọn bàn taụ, không nói, 
liên tục đưa cơm, uiệc cắn (từng chút), làm phồng má, rảu tau, uiệc làm rơi 
đổ cơm. 
5. Và luôn cả uiệc le lưỡi, tiếng chép chép, tiếng sột sột, (Hếm) tau, bình 
bát, uà (Hếm) môi, (tau) có đính thức ăn, uà (nước) có cơm. 


6. Các đức Như Lai không thuuết giảng Chánh Pháp đến người có đù ở 
bàn tau, cũng thếtaụ cầm gậu, tau cầm dao, uà uũ khí. 


7. Và luôn cả người (mang) dép, uà giàu, ngồi xe, uà đang nằm, người 
ngồi ôm đầu gối, uà người đột khăn, trùm đầu. 


8. Ở nền đất, chỗ ngồi thấp, đứng, (đi) phía sau, uà bên lê đường. Vị 
đứng không nên làm ở trên cỏ uà trong nước. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC CÁC PHẨM NÀY: 


Tròn đều, cười lớn tiếng, uiệc chống nạnh, uà đồ khết thực là tương tợ 
như thế ấu, các uắt cơm, luôn cả tiếng sột sột, uà uới giàu dép là thứ bảu. 


Dứt phần Quy Định Tại Đâu 
thuộc bộ Đại Phân Tích. ' 


--OOOOO-- 


' Phần phân tích về giới dành cho tỳ khưu có tên là Đại Phân Tích hoặc Phân Tích Giới Tù 
Khưu (ND). 


II 


Vimauapttake Pariuarapdli 1 Mahauibhango 


2. KATAPATTIVARO 


2.1. PARAJIKAKANDO 
1. Methunam dhammam patisevanto kati apattiyo apaJJati? 


Methunam dhammam patisevanto tisso apattiyo apalJJati: Akkhayite 
sarre methunam dhammam patisevati apatti parajJikassa, yebhuyyena 
khaylte sarre methunam dhammam patisevati apatti thullaccayassa, 
vattakate' ca mukhe acchupantam angajatam paveseti apatti dukkatassa. 
Methunam dhammam patisevanto ima tisso apattiyo apa]JJatl. 


2. Adinnam adiyanto kati apattiyo apaJJat1? 


Adinnam adiyanto tisso apattiyo apaJJatl: Pañcamasakam va atireka- 
pañcamasakam va agghanakam adinnam theyyasankhatam adiyati apatti 
parajikassa, atirekamasakam va unapañcamasakam va agghanakam 
adinnam theyyasankhatam adiyati apatti thullaccayassa, masakam vã 
unamasakam va agghanakam adinnam theyyasankhatam adiyati apatti 
dukkatassa. Adinnam adiyanto Ima tisso apattiyo apa]JJatI. 


3. SañcIcca manussaviggaham jIvita voropento kati apattiyo apajJJatI? 


Sañclcca manussavigeaham jJiviãä voropento tisso apattiyo apaJJat: 
Manussam odissa opatam khanati “papatitva marissati ti apatti dukkatassa, 
papatte dukkha vedana uppajjati apatti thullaccayassa, marati apatti 
paraJIkassa. Sañcleca manussaviggaham jIvita voropento Ima tisso apattiyo 
apaJJatI. 


4. Asantam abhutam uttarinanussadhammam ullapanto kati apattiyo 
apaJJati? 


Asantam abhutam uttarimanussadhammam ullapanto tisso apattiyo 
apajJjati: Papiccho Icchapakato asantam abhutam uttarimanussadhammam 
ullapati apattI paraJikassa, “Yo te vihare vasati so bhikkhu araha ˆti bhanati 
patIvijanantassa apatti thullaccayassa, na patIvijanantassa apatti dukkatassa. 
Asantam abhutam uttarimanussadhammam ullapanto Iima tisso apattiyo 
apaJJat. 


Cattaäro parajJika nitthita. 


x*xxxx% 


' vattakate - Ma; vivatakate - Syä. 
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2. PHẦN BAO NHIÊU TỘI: 


2.1. CHƯƠNG PARA/JIKA: 
1. VỊ trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm bao nhiêu tội? 


— VỊ trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội: VỊ thực hiện việc đôi 
lứa nơi thi thể chưa bị (thú) ăn phạm tội para7ika; vị thực hiện việc đôi lứa 
nơi thi thể đã bị (thú) ăn nhiều phần phạm tội £hullaccauq; và vị đưa dương 
vật vào miệng đã được mở ra nhưng không bị va chạm phạm tội dukkatfa. VỊ 
trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội này. 


2. Vị trong khi lấy vật chưa được cho vi phạm bao nhiêu tội? 


— VỊ trong khi lấy vật chưa được cho vi phạm ba tội: VỊ lấy theo lối trộm 
cắp vật chưa được cho trỊ giá năm masaka hoặc hơn năm masaka phạm tội 
paraqƒka; vị lấy theo lối trộm cắp vật chưa được cho trị giá hơn một mmasaka 
hoặc kém năm rmasaka phạm tội fhullaccqug; vị lấy theo lối trộm cắp vật 
chưa được cho trỊ giá một mmasaka hoặc kém một mmasaka phạm tội dukkafa. 
Vị trong khi lấy vật chưa được cho vi phạm ba tội này. 


3. VỊ trong khi cố ý đoạt lấy mạng sống con người vi phạm bao nhiêu tội? 


— VỊ trong khi cố ý đoạt lấy mạng sống con người vi phạm ba tội: VỊ đào 
hố để bãy người (nghĩ rằng): “Người rơi xuống sẽ chết phạm tội dukkofa; khi 
đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh khởi (ở nạn nhân) thì phạm tội 
thullaccauq; (nạn nhân) chết đi thì phạm tội parqÿika. VỊ trong khi cố ý đoạt 
lấy mạng sống con người vi phạm ba tội này. 


4. VỊ trong khi khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực 
chứng vi phạm bao nhiêu tội? 

— VỊ trong khi khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực chứng 
vi phạm ba tội: Vị có ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi ước muốn, rồi khoác 
lác về pháp thượng nhân không có không thực chứng phạm tội parq/ikq; vị 
nói rằng: “VỊ (tỳ khưu) nào cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy là 
bậc A-la-hán,'` (người nghe) hiểu được thì phạm tội thullaccaua; (người 
nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkatfa. VỊ trong khi khoác lác về pháp 
thượng nhân không có không thực chứng vi phạm ba tội này. 


Dứt bốn điều pargjtka. 


x*xxxx% 
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2.2. SANÑGHADISESAKANDO 


1. Upakkamitva asucIm mocento katI apattiyo apaJJatI?' 

Upakkamitva asucim mocento tisso apattiyo apaJJati: Ceteti upakkamati 
muccat apatti sanghadisesassa, ceteti upakkamati na muccat apatti 
thullaccayassa, payoge dukkatam. 


2. Matugamena saddhim kayasamsaggsam samapajjanto tisso apattiyo 
apajjaH: Kayena kayam amasatl apati sanghadisesassa, kayena 
kayapatibaddham amasat apatti thullaccayassa, kayapatibaddhena 
kayapatibaddham amasati apatti dukkatassa. 


3. Matugamam dutthullahi vacahi obhasento tisso apattiyo apajJJaH: 
Vaccamagsgam passavamaggam adissa vannampI bhanati avannampl bhanati 
apati sanghadisesassa, vaccamaggam passavamagsam thapetva 
adhakkhakam ubbhaJanumandalam adissa vannampi bhanati avannampi 
bhanati apatti thullaccayassa, kayapatibaddham adissa vannampi bhanati 
avannampI bhanati apatti dukkatassa. 


4. Attakamaparlcariyaya vannam bhasanto tisso apattiyo apajJjaH: 
Matugamassa santike attakamaparicariyaya vannam bhasatl apatti 
sanghadisesassa, pandakassa santike attakamaparicariyaya vannam bhasati 
apati thullaccayassa, tiracchanagatassa santike attakamaparicariyaya 
vannam bhasati apatti dukkatassa. 


5. Sañcaritam samapalJanto tisso apatiyo apaljjaH: Patiganhati 
vimamsatil paccaharati apatti sanghadisesassa, patiganhati vimamsati na 
paccaharati apatti thullaccayassa, patiganhati na vImamsati na paccaharati 
apatti dukkatassa 


6. Saññacikaya kutim karapento tisso apattiyo apajJJati: Karapeti payoge 
dukkatam, ekam pindam anagate” apatti thullaccayassa, tasmim pinde agate 
apatti sanghadisesassa. 


7. Mahallakam viharam karapento tisso apattiyo apalJJatl: Karapeti 
payoge dukkatam, ekam pindam anagate” apatti thullaccayassa, tasmim 
pinde agate apatti sanghadisesassa. 


8. Bhikkhum amulakena parajJikena dhammena anuddhamsento tisso 
apattyo apajjal: Anokasam karapetva cavanadhippayo vadetL apatti 
sanghadisesena dukkatassa, okasam karapetva akkosadhippayo vadeti apatti 
omasavadassa. 


' “tpakkamitvä —pe— ãpajjatï - iti pãtho Ma, PTS potthakesu na dissate. 
“ ekapinde anagate - Syä. 
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2.2. CHƯƠNG SẠNGHADISESA: 


1. VỊ trong khi gắng sức và làm xuất ra tỉnh dịch vi phạm bao nhiêu tội? 

— Vị trong khi gắng sức và làm xuất ra tỉnh dịch vi phạm ba tội: VỊ có ý 
định, gắng sức, bị xuất ra phạm tội sanghadisesg; vị có ý định, gắng sức, 
không bị xuất ra phạm tội thullaccqug; lúc tiến hành phạm tội dukkatfa. 


2. VỊ trong khi thực hiện việc xúc chạm thân thể với người nữ vi phạm ba 
tội: VỊ sờ vào thân (người nữ) bằng thân (vị ấy) phạm tội sanghadisesg; vị sờ 
vào vật được gắn liền với thân (người nữ) bằng thân (vị ấy) phạm tội 
thullaccaugq; vị sờ vào vật được gắn liền với thân (người nữ) bằng vật được 
gắn liền với thân (vị ấy) phạm tội dukkafa. 


3. VỊ trong khi nói với người nữ bằng những lời thô tục vi phạm ba tội: VỊ 
nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến đường tiêu, đường tiểu phạm tội 
sanghadisesg; vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến (phần cơ thể) từ 
xương đòn (ở cổ) trở xuống và từ đầu gối trở lên trừ ra đường tiêu và đường 
tiểu phạm tội thullaccauq; vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến vật 
gắn liền với thân phạm tội dukkafa. 


4. VỊ trong khi ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân vi phạm ba tội: Vị 
ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ 
phạm tội sanghadisesg; vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự 
hiện diện của người vô căn phạm tội thullaccqaug; vị ca ngợi sự hầu hạ tình 
dục cho bản thân trong sự hiện diện của loài thú phạm tội dukkafa. 


5. VỊ trong khi tiến hành việc mai mối vi phạm ba tội: VỊ nhận lời, thông 
báo, đem lại (hồi báo) phạm tội sanghadisesg; vị nhận lời, thông báo, không 
đem lại (hồi báo) phạm tội thullaccqug; vị nhận lời, không thông báo, không 
đem lại (hồi báo) phạm tội dukkata. 


6. Vị trong khi tự xin (vật liệu) rồi bảo xây dựng cốc liêu vi phạm ba tội: VỊ 
bảo xây dựng, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; còn cục (vữa tô) cuối cùng 
phạm tội thullaccaya; khi cục (vữa tô) ấy đã được đặt vào phạm tội 
sanghadhsesa. 


7. VỊ trong khi bảo xây dựng trú xá lớn vi phạm ba tội: VỊ bảo xây dựng, 
lúc tiến hành phạm tội dukka†a; còn cục (vữa tô) cuối cùng phạm tội 
thullaccauq;. khi cục (vữa tô) ấy đã được đặt vào phạm tội sanghadisesa. 


8. Vị trong khi bôi nhọ vị tỳ khưu về tội para7ika không có nguyên cớ vi 
phạm ba tội: VỊ khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có ý định loại trừ, rồi nói lời 
(buộc tội), phạm tội dukkafa và tội sanghadisesq; sau khi đã thỉnh ý (để 
buộc tội), có ý định mắng nhiếc, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội nói lời 
mắng nhiếc. ' 


' Tức là tội pzcitiua thứ nhì (ND). 
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9. Bhikkhum aññabhagiyassa adhikaranassa kiãcidesam lesamattam 
upadaya parajikena dhammena anuddhamsento tisso apattiyo apaJjati: 
Anokasam karapetva cavanadhippayo vadetli apati sanghadisesena 
dukkatassa, okasam karapetva akkosadhippayo vadeti apatti omasavadassa. 


1O. Sanghabhedako bhikkhu yavataiyam samanubhasiyamano' 
nappatinissaJjanto tisso apattiyo apaljjal: Nattiya dukkatam, dvihi 
kammavacahi thullaccaya, kammavacapariyosane apatti sanghadisesassa. 


1l. Bhedakanuvattaka bhikkhu yavataiyam samanubhasiyamana' 
nappatinissaJjanto tisso apattyo apajjani: Nattiya dukkatam, dvihi 
kammavacahi thullaccaya, kammavacapariyosane apatti sanghadisesassa. 


12. Dubbaco bhikkhu yavatatiyam samanubhasiyamano' 
nappatinissaJjanto tisso apattiyo apaljjal: Nattiya dukkatam, dvihi 
kammavacahi thullaccaya, kammavacapariyosane apatti sanghadisesassa. 


13. Kuladusako bhikkhu yavatatyam samanubhasiyamano 
nappatinissaJjano tisso apattiyo apajjai: Nattya dukkatam, dvihi 
kammavacahi thullaccaya, kammavacapariyosane apatti sanghadisesassa. 

Terasa sanghadisesa nitthitäa. 


x*xxxx% 


2. 3. NISSAGGTYAKANDO 


%:1, 


1. Atirekacvaran dasaham atikkamento ekam apatim apajjati 
nISSaggIyam pacIttiyam. 


2. Ekarattam tieIvarena vippavasanto ekam apattim apaJJati: nissaggiyam 
pAcittiyam. 


3. AkalacIvaram patiggahetva masam atikkamento ekam apattim apaJJati: 
nISSaggIyam pacIttiyam. 


4. Aññatikaya bhikkhunya puranacrvaram dhovapento dve apattiyo 
apajJjati: Dhovapeti payoge dukkatam, dhovapite nissagg1yam pacittiyam. 


5. Aññatikaya bhikkhuniya hatthato cIvaram patigganhanto dve apattiyo 
apajJati: Ganhati payoge dukkatam, gahite nissaggiyam pAcittiyam. 


' samanubhãäsanäya - Ma, PTS, Simu. 
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9. Vị sau khi nắm lấy sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh 
tụng có quan hệ khác biệt rồi trong khi bôi nhọ vị tỳ khưu về tội para7ika vì 
phạm ba tội: Vị khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có ý định loại trừ, rồi nói lời 
(buộc tội) phạm tội dukkafa với tội sanghadisesa; sau khi đã thỉnh ý (để 
buộc tội), có ý định mắng nhiếc, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội nói lời 
mắng nhiếc. 

10. Vị tỳ khưu là người chia rẽ hội chúng trong khi được nhắc nhở đến lần 
thứ ba vẫn không chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội 
dukkafq; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội thullaccqauq; vào 
lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội sanñghadisesa. 

11. Các tỳ khưu là những kẻ ủng hộ vị chia rẽ (hội chúng) trong khi được 
nhắc nhở đến lần thứ ba vẫn không chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời đề 
nghị phạm tội dukkofa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội 
thullaccaugq; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội sanghadisesa. 

12. VỊ tỳ khưu khó dạy trong khi được nhắc nhở đến lần thứ ba vẫn không 
chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội dukkafa; do hai lời tuyên 
ngôn của hành sự phạm các tội tfhullaccauq; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn 
hành sự, phạm tội sanghadisesa. 

13. VỊ tỳ khưu là người làm hư hỏng các gia đình trong khi được nhắc nhở 
đến lần thứ ba vẫn không chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội 
dukkafq; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội fhullaccqauq; vào 
lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội saighadisesa. 


Dứt mười ba điêu sanghadisesa. 


x*xxxx% 


2. 3. CHƯƠNG NISSAGGITYA: 


3.1 


1. VỊ trong khi vượt quá mười ngày về (việc cất giữ) y phụ trội vi phạm 
một tội n?ssagg1ua pacrttiua. 


2. VỊ trong khi xa lìa (một trong) ba y một đêm vi phạm một tội 
n1SSagg10a pacriftia. 


3. VỊ sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ, trong khi vượt quá một tháng vi 
phạm một tội issaggr1q pacrtHua. 


4. VỊ trong khi bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặt y cũ dơ vi 
phạm hai tội: VỊ bảo giặt, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã được giặt 
xong, phạm tội issagg1uq pacifHd. 


5. Vị trong khi nhận lãnh y từ tay của tỳ khưu ni không phải là thân quyến 


vi phạm hai tội: VỊ nhận lấy, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã nhận 
lấy, phạm tội nissaggiua pacrttia. 
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6. Aññatakam gahapatim va gahapatanim va cIvaram viãñapento dve 


pAcittiyam. 


7. Aññatakam gahapatm va gahapatanm va tatuttaram cIvaram 


nIssaggIyam pacIttiyam. 

8. Pubbe appavarito aññatakam gahapatkam upasankamitva cIvare 
vikappam apaljjanto dve apattiyo apalJJai: Vikappam apaJJali payoge 
dukkatam, vikappam apanne niIssaggiyam pacittiyam. 

9. Pubbe appavario aññatake gahapatike upasankamitva cIvare 
vikappam apaljjanto dve apattiyo apalJJati: Vikappam apaJJali payoge 
dukkatam, vikappam apanne nissaggiyam pacittiyam. 

1O. Atirekatikkhattum codanaya atirekachakkhattum thanena cIivaram 
abhinipphadento dve apattiyo apalJJati: Abhinipphadeti payoge dukkatam, 
abhinipphadite nissaggiyam pacittiyam. 


Kathinavaggo pathamo. 


xxxx% 


3.2. 


1. Kosiyamissakam santhatam karapento dve apattiyo apajjati: Karapeti 
payoge dukkatam, karapite nissaggiyam pacIttiyam. 


2. Suddhakalakanam elakalomanam santhatam karapento dve apattiyo 
apajJjati: Karapeti payoge dukkatam, karapite nissagsgIyam pacittiyam. 


3. AnadiyItva tulam odatanam tulam gocariyanam navam santhatam 
karapento dve apattiyo apalJJat: Karapeli payoge dukkatam, karapite 
nIssaggiyam pacittiyam. 


4. Anuvassam santhatam karapento dve apattiyo apalJjati: Karapeti 
payoge dukkatam, karapite nIissaggiyam pacittiyam. 


5. Anadiylva puranasanthatassa samanta sugatavidatthim navam 
nisidanasanthatam karapento dve apattiyo apalJjatl: Karapeli payoge 
dukkatam, karapite nIssaggiyam pacittiyam. 


6. Elakaloman1 patiggahetva tiyoJanam atikkamento dve apattiyo apa]JJat: 
Pathamam padam tiyoJanam atikkameti apatti dukkatassa, dutiyam padam 
atikkameti nissaggiyam pacittiyam. 


7. Aññatikaya bhikkhuniya elakalomani đhovapento dve apattiyo apaJJat: 
Dhovapeti payoge dukkatam, dhovapite nissaggiyam pacIttiyam. 
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6. Vị trong khi yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân 
quyến về y vi phạm hai tội: Vị yêu cầu, lúc tiến hành phạm tội dukkofa; khi 
đã yêu cầu, phạm tội missaggiua paciftiua. 

7. VỊ trong khi yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân 
quyến về y vượt quá số lượng ấy vi phạm hai tội: Vị yêu cầu, lúc tiến hành 
phạm tội dukkafa; khi đã yêu cầu, phạm tội nissaggiua pacittiua. 

8. VỊ khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp người gia chủ không 
phải là thân quyến, trong khi đưa ra sự căn dặn về y vi phạm hai tội: Vị đưa 
ra sự căn dặn, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã đưa ra sự căn dặn, 
phạm tội n1ssaggra pacifriua. 

9. Vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp các gia chủ không phải 
là thân quyến, trong khi đưa ra sự căn dặn về y vi phạm hai tội: VỊ đưa ra sự 
căn đặn, lúc tiến hành phạm tội dukkatfa; khi đã đưa ra sự căn dặn, phạm tội 
n1SSagg10a pacriftiua. 

10. VỊ trong khi đạt được y bằng lời nhắc nhở quá ba lần và bằng hành 
động đứng quá sáu lần vi phạm hai tội: VỊ đạt được (y), lúc tiến hành phạm 
tội dukkofa; khi đã đạt được (y), phạm tội n?ssagg1uq pacifra. 


Phẩm Kathina là thứ nhất. 


x*xxxx*% 


3.2. 


1. Vị trong khi bảo làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ tằm vi phạm hai tội: VỊ 
bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkoafa; khi đã được làm xong, phạm tội 
n1SSagg10a pacriftiua. 

2. VỊ trong khi bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen vi 
phạm hai tội: Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã được làm 
xong, phạm tội issagg1uq pacifHid. 

3. VỊ trong khi bảo làm tấm trải nằm mới mà không lấy một phần lông 
cừu màu trắng và một phần lông cừu màu nâu đỏ vi phạm hai tội: VỊ bảo làm, 
lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã được làm xong, phạm tội missaggiua 
pacifHrua. 

4. Vị trong khi bảo làm tấm trải nằm mỗi năm vi phạm hai tội: VỊ bảo 
làm, lúc tiến hành phạm tội dukka‡a; khi đã được làm xong, phạm tội 
n1SSagg10a pacrifta. 

5. VỊ trong khi bảo làm tấm lót ngồi mới mà không lấy ở phần xung 
quanh của tấm trải nằm cũ một gang tay của đức Thiện Thệ vi phạm hai tội: 
VỊ bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkatfa; khi đã được làm xong, phạm tội 
n1SSagg10a pacriftiua. 

6. VỊ sau khi thọ lãnh các lông cừu, trong khi mang đi quá ba do tuần vi 
phạm hai tội: VỊ mang đi quá ba do tuần bước thứ nhất phạm tội dukkafa; 
mang đi quá bước thứ nhì phạm tội ?ssaggiuq pacrifHua. 

7. VỊ trong khi bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặt các lông cừu 
vi phạm hai tội: Vị bảo giặt, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã được giặt 
xong, phạm tội n?ssagg1uq pacitriua. 
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8. Rupiyam patigganhanto dve apattyo apalJjali: Ganhat payoge 
dukkatam, gahite nissaggiyam pacIttiyam. 


9. Nanappakarakam rupiyasamvoharam samapaljjanto dve apattiyo 
apaJJat: SamapaJJati payoge dukkatam, samapanne nIssaggiyam pAcittiyam. 


10. Nanappakarakam kayavikkayam samapaJjanto dve apattiyo apaJJati: 
SamapaJJatIi payoge dukkatam, samapanne nIssaggIlyam pacittiyam. 


Kosiyavagso dutiyo. 


x*xxxx% 


3:43. 


I.Atirekapattam dasaham atikkamento ekam apatim apajjati: 
nissaggiyam pacittiyam. 

2. Unapañcabandhanena pattena aññam navam pattam cetapento dve 
apatiyo apajjaH: Cetapei payoge dukkatam, cetapite nissaggiyam 
pAcittiyam. 

3. BhesaJJanI patIggahetva sattaham atikkamento ekam apattim apaJJati: 
nISsaggIyam pacIttiyam. 

4. Atirekamase sese gimhane' vassikasatlkacIvaram parlyesanto dve 
apatiyo apalJJjaH: Pariyesai payoge dukkatam, pariylithe nissaggiyam 
pAcittiyam. 

5. Bhikkhussa samam cIvaram datva kupito anattamano acchindanto dve 
apattiyo apalJjati: Acchindat payoge dukkatam, acchinne nissaggiyam 
pAcittiyam. 

6. Samam suttam viññapetva tantavayehI cIvaram vayapento dve apattiyo 
apajJjati: Vayapeti payoge dukkatam, vayapite nissaggiyam pacIttiyam. 

7. Pubbe appavarito aññatakassa gahapatissa tantavaye upasankamitva 
civare vikappam apajJanto dve apattiyo apaJJati: Vikappam apa]JJati payoge 
dukkatam, vikappam apanne nissaggiyam pacIttiyam. 

8. AccekacIvaram patiggahetva cIvarakalasamayam atikkamento ekam 
apattim apaJJati: nissaggiyam pacittiyam. 

9. Tinnam cIvaranam aññataram cIvaram antaraghare nikkhipitva 
atirekacharattam vippavasano ekam apatim apajJJjai: nissaggiyam 
pAcittiyam. 

1O. Janam sanghikam labham parinatam attano parinamento dve 
apatiyo apalJjatl: Parinameti payoge dukkatam, parinamite nissaggiyam 
pAcittiyam. 


Pattavaggo tatiyo. 
Tỉmsa nissaggiyä pacittiya nitthita. 


x*xxxx% 


' gimhãnam - Syã. 
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8. VỊ trong khi nhận lãnh vàng bạc vi phạm hai tội: Vị cầm lấy, lúc tiến 
hành phạm tội dukkafa; khi đã cầm lấy, phạm tội nissaggiua pacittiua. 

9. VỊ trong khi thực hiện việc trao đổi vàng bạc dưới nhiều hình thức vi 
phạm hai tội: Vị thực hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã thực hiện, 
phạm tội n1ssagg1uq pacifrua. 

10. Vị trong khi thực hiện việc mua bán dưới nhiều hình thức vi phạm hai 
tội: VỊ thực hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã thực hiện, phạm tội 
n1SSagg10a pacriftiua. 


Phẩm Tơ Tằm là thứ nhì. 


x*xxxx% 


3:43. 


1. VỊ trong khi vượt quá mười ngày về (việc cất giữ) bình bát phụ trội vi 
phạm một tội issaggr1uq pacrtta. 

2. Vị trong khi sắm bình bát mới khác với bình bát cũ chưa đủ năm miếng 
vá vi phạm hai tội: VỊ sắm, lúc tiến hành phạm tội dukkofa; khi đã sắm, 
phạm tội n?ssagg1uq pacitriua. 

3. Vị sau khi thọ lãnh các dược phẩm, trong khi (cất giữ) vượt quá bảy 
ngày vi phạm một tội n1ssaggruq pacitHua. 

4. Vị trong khi tìm kiếm y choàng tắm mưa khi còn hơn một tháng của 
mùa nắng vi phạm hai tội: VỊ tìm kiếm, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi 
đã kiếm được, phạm tội ?ssagg1ua pacrttra. 

5. VỊ sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu rồi nổi giận bất bình, trong khi 
giật lại vi phạm hai tội: VỊ giật lại, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã 
giật lại, phạm tội ?ssagg1ua pacrtta. 

6. Vị sau khi tự mình yêu cầu chỉ sợi, trong khi bảo các thợ dệt dệt thành 
y vi phạm hai tội: VỊ bảo dệt, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã được 
dệt xong, phạm tội ??ssagg1uq pacrtriua. 

7. Vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ 
không phải là thân quyến, trong khi đưa ra sự căn dặn về y vi phạm hai tội: 
VỊ đưa ra sự căn dặn, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã đưa ra sự căn 
dặn, phạm tội n?ssagg1ua pacrttiua. 

8. Vị sau khi thọ lãnh y đặc biệt, trong khi (cất giữ) vượt quá thời hạn về y 
vi phạm một tội n?ssagg1a pacitfiua. 

9. Vị sau khi để lại một y nào đó của ba y ở nơi xóm nhà, trong khi xa lìa 
quá sáu đêm vi phạm một tội ?ssaggruq pacitHua. 

10. Vị đầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng cho hội chúng, trong 
khi thuyết phục dâng cho bản thân vi phạm hai tội: VỊ thuyết phục, lúc tiến 
hành phạm tội dukkafa; khi đã thuyết phục được, phạm tội missaggiua 
pacifHrua. 


Phẩm Bình Bát là thứ ba. 
Dứt ba mươi điêu nissagg†aq pũctttid. 


x*xxxx% 
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2. 4. PACITTTVAKANDO 


4.1. 


I Sampajanamusavadam' bhasano kati apattiyo apaJJaH? 
SampaJanamusavadam' bhasanto pañca apattiyo apajjal: Papiccho 
Icchapakato asantam abhutam uttarimanussadhammam ullapati apatti 
parajJikassa, bhikkhum amulakena paraJikena đdhammena anuddhamseti 
apatti sanghadisesassa, “Yo te vihare vasati so bhikkhu araha 'ti bhanati 
pativijanantassa apatti thullaccayassa, nappatiJanantassa apatti dukkatassa, 
sampaJanamusavade pacitiyam. Sampajanamusavadam' bhasanto Ima 
pañca apattiyo apaJJat1. 


2. Omasanto dve apattiyo apajjati: Upasampannam omasati apatti 
pAcittiyassa, anupasampannam omasati apatti dukkatassa. 


3. Pesuññam upasamharanto dve apattiyo apajjati: Upasampannassa 
pesuññam upasamharati apatti pacittiyassa, anupasampannassa pesuññam 
upasamharati apatti dukkatassa. 


4. Anupasampannam padaso dhammam vacento dve apattiyo apaJJat: 
Vaceti payoge dukkatam, pade pade apatti pacittiyassa. 


5. Anupasampannena uttarim dvirattatirattam sahaseyyam kappento dve 
apattiyo apaJJati: NipaJJjati payoge dukkatam, nipanne apatti pacIttiyassa. 


6. Matugamena sahaseyyam kappento dve apattiyo apaJjatl: NipajJjati 
payoge dukkatam, nipanne apatti pacittiyassa. 


7. Matugamassa uttarm chappañcavacahi đdhammam desento dve 
apattiyo apaJJati: Deseti payoge dukkatam, pade pade apatti pacTttiyassa. 


8. Anupasampannassa uttarimanussadhammam bhutam arocento dve 
apattiyo apaJJati: Aroceti payoge dukkatam, arocIte apatti pacIttiyassa. 


9. Bhikkhussa dutthullam apatim anupasampannassa arocento dve 
apattiyo apaJJatIi: Aroceti payoge dukkatam, arocIte apatti pacittiyassa. 


10. Pathavim khananto dve apattiyo apajJJati: Khanati payoge dukkatam, 
pahare pahare apatti pacIttiyassa. 


Musavadavaggo pathamo. 


x*xxxx*% 


' sampajanamusã - Syã. 
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2. 4. CHƯƠNG PACITTTIVA: 


4.1. 


1. VỊ trong khi cố tình nói lời đối trá vi phạm bao nhiêu tội? — VỊ trong khi 
cố tình nói lời dối trá vi phạm năm tội: VỊ có ước muốn xấu xa, bị thúc giục 
bởi ước muốn, rồi khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực 
chứng phạm tội parq/ika; vị bôi nhọ vị tỳ khưu về tội para7ika không có 
nguyên cớ phạm tội sanghadisesg; vị nói rằng: “VỊ (tỳ khưu) nào cư ngụ 
trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy là bậc A-la-hán,” (người nghe) hiểu 
được thì phạm tội thullaccaua, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
dukkatq; khi cố tình nói dối, phạm tội pacfffiua. VỊ trong khi cố tình nói lời 
dối trá vi phạm năm tội này. 

2. Vị trong khi mắng nhiếc vi phạm hai tội: VỊ mắng nhiếc người đã tu lên 
bậc trên phạm tội paciffiua; vị mắng nhiếc người chưa tu lên bậc trên phạm 
tội dukkafa. 


3. VỊ trong khi tạo ra sự đầm thọc vi phạm hai tội: VỊ tạo ra sự đâm thọc 
đối với người đã tu lên bậc trên phạm tội pacrffia; vị tạo ra sự đâm thọc đối 
với người chưa tu lên bậc trên phạm tội dukka{a. 


4. VỊ trong khi dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo từng câu vi 
phạm hai tội: VỊ dạy đọc, lúc tiến hành phạm tội dukkafa, theo mỗi một câu 
phạm tội pacirriua. 

5. VỊ trong khi nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên quá hai 
ba đêm vi phạm hai tội: VỊ nằm xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkatfa; khi 
đã nằm xuống, phạm tội pacittiua. 

6. VỊ trong khi nằm chung chỗ ngụ với người nữ vi phạm hai tội: VỊ nằm 
xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã nằm xuống, phạm tội 
pacifHrua. 

7. VỊ trong khi thuyết Pháp đến người nữ quá năm hay sáu câu vi phạm 
hai tội: VỊ thuyết giảng, lúc tiến hành phạm tội dukkafa, theo mỗi một câu 
phạm tội pacritriua. 

8. VỊ trong khi tuyên bố pháp thượng nhân đã thực chứng đến người chưa 
tu lên bậc trên vi phạm hai tội: VỊ tuyên bố, lúc tiến hành phạm tội dukkqa‡a; 
khi đã tuyên bố, phạm tội pacittiua. 

9. Vị trong khi công bố tội xấu xa của vị tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc 
trên vi phạm hai tội: Vị công bố, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã công 
bố, phạm tội pacittiua. 

10. Vị trong khi đào đất vi phạm hai tội: Vị đào, lúc tiến hành phạm tội 
dukkafa, theo từng nhát đào phạm tội pacrfua. 


Phẩm Nói Dối là thứ nhất. 


x*xxxx% 
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4.2. 


1. Bhutagamam patento dve apattiyo apaJJati: Pateti payoge dukkatam, 
pahare pahare apatti pacIttiyassa. 


2. Aññenaññam paticaranto dve apattiyo apaJJati: Anaropite aññavadake 
aññenaññam paticarati apatti dukkatassa, aropite aññavadake aññenaññam 
paticarati apattI pacIttIyassa. 


3. Bhikkhum uJjhapento dve apattiyo apajjal: Ujjhapeli payoge 
dukkatam, uJJhapite apatti pacittiyassa. 


4. Sanghikam mañcam va pItham va bhisim vã koccham va ajJjhokase 
santharitva anuddharitva anapuccha pakkamanto dve apattiyo apaJJaH: 
Pathamam padam leddupatam atikkameti apatti dukkatassa, dutiyam 
padam atikkameti apatti pacittiyassa. 


5. Sanphike vihare seyyam santharltva anuddharitva anapuccha 
pakkamanto dve apattyo apajjaH: Pathamam padam parikkhepam 
atikkametIl apatti dukkatassa, dutiyam padam atikkameti apatti pacittiyassa. 


6. Sanghike vihare Janam pubbupagatam bhikkhum anupakhaJJja seyyam 
kappento dve apattiyo apajJjati: NÑipajJJati payoge dukkatam, nipanne apatti 
pAcIttiyassa. 


7. Bhikkhum kupito anattamano sanghika vihara nikkaddhento dve 
apatiyo apaJJali: Nikkaddhat payoge dukkatam, nikkaddhie apatti 
pacIttiyassa. 


8. Sanphike vihare uparivehasakutya ahaccapadakam mañcam va 
ptham vã abhinisdanto dve apatiyo apalJjaH: Abhinisidat payoge 
dukkatam, abhinisinne apatti pacIttiyassa. 


9. Dvattipariyaye adhitthahitva tatuttarim' adhitthahanto dve apattiyo 
apajJjati: Adhitthati payoge dukkatam, adhitthite apatti pacIttiyassa. 


1O. Janam sappanakam udakam tinạam vã mattikam va siñcanto dve 
apattiyo apaJJatI: Siñcati payoge dukkatam, siñcIte apatti pacIttiyassa. 


Bhũtagamavagso dutiyo. 


x*xxxx% 


4.3. 


1. Asammato bhikkhuniyo ovadanto dve apattiyo apaJJatl: Ovadati payoge 
dukkatam, ovadite apatti pacIttiyassa. 


' tatuttari - Ma; taduttarim - Syã, PTS. 
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4.2. 


1. VỊ trong khi phá hoại thảo mộc vi phạm hai tội: VỊ phá hoại, lúc tiến 
hành phạm tội dukkafa, theo từng hành động phá hoại phạm tội pacrftiua. 


2. VỊ trong khi phản kháng cách này hoặc cách khác vi phạm hai tội: Khi 
tội nói tránh né chưa được phán quyết, vị phản kháng cách này hoặc cách 
khác phạm tội dukkatfa; khi tội nói tránh né đã được phán quyết, vị phản 
kháng cách này hoặc cách khác phạm tội paciffia. 


3. Vị trong khi phàn nàn về vị tỳ khưu vi phạm hai tội: Vị phàn nàn, lúc 
tiến hành phạm tội dukkofa; khi đã phàn nàn, phạm tội pacitiua. 


4. VỊ sau khi trải ra giường, hoặc ghế, hoặc nệm, hoặc gối kê thuộc về hội 
chúng ở ngoài trời, rồi không thu dọn, trong khi ra đi không thông báo vi 
phạm hai tội: Vị vượt qua chỗ rơi của cục đất (được ném bởi người đàn ông 
có sức mạnh bậc trung) bước thứ nhất phạm tội dukkafa; vượt qua bước thứ 
nhì phạm tội pacrfftiua. 


5. VỊ sau khi trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, rồi không 
thu dọn, trong khi ra đi không thông báo vi phạm hai tội: VỊ vượt qua hàng 
rào bước thứ nhất phạm tội dukkafa; vượt qua bước thứ nhì phạm tội 
pacifHrua. 

6. Ở trong trú xá thuộc về hội chúng, vị đầu biết vẫn chen vào (chỗ) của vị 
tỳ khưu đã đến trước, trong khi nằm xuống vi phạm hai tội: VỊ nằm xuống, 
lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã nằm xuống, phạm tội pacittiua. 


7. VỊ nổi giận, bất bình trong khi lôi kéo vị tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về 
hội chúng vi phạm hai tội: VỊ lôi kéo ra, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi 
đã lôi kéo ra, phạm tội pacifHua. 


8. Vị trong khi ngồi lên trên chiếc giường hoặc ghế loại có chân tháo rời 
được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng vi phạm hai tội: VỊ ngồi lên, lúc 
tiến hành phạm tội dukkqfa; khi đã ngồi lên, phạm tội pacitiua. 


9. Vị sau khi quyết định phương thức của việc lợp mái hai ba lớp, trong 
khi quyết định vượt quá mức ấy vi phạm hai tội: VỊ quyết định, lúc tiến hành 
phạm tội dukkafa; khi đã quyết định, phạm tội pacitHua. 


1o. Vị đầu biết nước có sinh vật trong khi tưới lên cỏ hoặc đất sét vi phạm 
hai tội: VỊ tưới, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã tưới, phạm tội 
pacifHrua. 

Phẩm Thảo Mộc là thứ nhì. 


x*xxxx% 


4.3. 
1. VỊ chưa được chỉ định trong khi giáo giới các tỳ khưu ni vi phạm hai tội: 


VỊ giáo giới, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã giáo giới, phạm tội 
pacifHrua. 
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2. Atthangate suriye bhikkhuniyo ovadanto dve apattiyo apaJJatI: Ovadati 
payoge dukkatam, ovadite apattI pacittiyassa. 


3. Bhikkhunupassayam upasankamitva bhikkhunyo ovadanto dve 
apattiyo apaJJati: Ovadati payoge dukkatam, ovadite apatti pacIttiyassa. 


4. Amisahetu bhikkhũ bhikkhuniyo ovadanti tỉ bhananto dve apattiyo 
apajJjati: Bhanati payoge dukkatam, bhanite apatti pacittiyassa. 


5. Aññatikaya bhikkhuniyo cIvaram dento dve apattiyo apajjati: Deti 
payoge dukkatam, dinne apatti pacittiyassa. 


6. Aññatikaya bhikkhuniya cIivaram sibbanto dve apattlyo apaJJaH: 
Sibbeti payoge dukkatam, arapathe arapathe apatti pacittiyassa. 


7. Bhikkhuniya saddhim samvidhaya ekaddhanamagsam patipaJJanto dve 
apattiyo apaJJati: PatipajJJjati payoge dukkatam, patipanne apatti pacittiyassa. 


8. Bhikkhuniya saddhim samvidhaya ekam navam abhiruhanto dve 
apattiyo apaJJati: Abhiruhati payoge dukkatam, abhiru]he apatti pacittiyassa. 


9. Janam bhikkhunIiparipactam pindapatam bhuñJanto dve apattiyo 
apajJJaH: “BhuñjissamI tï patiganhati apatti dukkatassa, aJJ]hohare aJJ]hohare 
apattI pacIttiyassa. 


10. Bhikkhuniya saddhim eko ekaya raho nisajJam kappento dve apattiyo 
apajJjati: Nisidati payoge dukkatam, nisinne apatti pacittiyassa. 


Ovädavaggo tatiyo. 


x*xxxx% 


4-4. 


1. Tatuttarm' avasathapindam bhuñjanto dve apattyo apajjati: 
“PhuñjissamI ti patiganhati apatti dukkatassa, aJj]hohare aJjhohare apatti 
pAcIttiyassa. 


2. GanabhoJanam bhuñjanto dve apatiyo apaljjai: “BhuñjJissamI ti 
patiganhati apatti dukkatassa, aJJ]hohare aJJ]hohare apatti pacIttiyassa. 


' tatuttari - Ma; - taduttarim - Syã, PTS. 
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2. VỊ trong khi giáo giới các tỳ khưu ni lúc mặt trời đã lặn vi phạm hai tội: 
VỊ giáo giới, lúc tiến hành phạm tội dukkoafa; khi đã giáo giới, phạm tội 
pacifHrua. 


3. VỊ sau khi đi đến ni viện, trong khi giáo giới các tỳ khưu nỉ vi phạm hai 
tội: VỊ giáo giới, lúc tiến hành phạm tội dukkofa; khi đã giáo giới, phạm tội 
pacifHrua. 


4. VỊ trong khi phát ngôn rằng: “Các tỳ khưu giáo giới các tỳ khưu ni vì 
nguyên nhân lợi lộc` vi phạm hai tội: Vị phát ngôn, lúc tiến hành phạm tội 
dukkatfq; khi đã phát ngôn, phạm tội pacitfia. 


5. Vị trong khi cho y đến tỳ khưu ni không phải là thân quyến vi phạm hai 
tội: VỊ cho, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã cho, phạm tội pacrttiua. 


6. VỊ trong khi may y cho tỳ khưu ni không phải là thân quyến vi phạm 
hai tội: Vị may, lúc tiến hành phạm tội dukkatfa, theo từng đường kim phạm 
tội pacrttiua. 


7. VỊ sau khi đã hẹn trước, trong khi đi chung đường xa với tỳ khưu ni vi 
phạm hai tội: Vị thực hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã thực hiện, 
phạm tội pacitriua. 


8. Vị sau khi đã hẹn trước, trong khi cùng lên một chiếc thuyền với tỳ 
khưu ni vi phạm hai tội: VỊ lên (thuyền), lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi 
đã lên (thuyền), phạm tội paciftiua. 


9o. Vị dầu biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho, trong khi thọ thực vi 
phạm hai tội: VỊ (nghĩ rằng): “Fa sẽ ăn' rồi thọ lãnh phạm tội dukka†a; mỗi 
một lần nuốt xuống phạm tội pacittiua. 

10. VỊ trong khi cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo vi 
phạm hai tội: Vị ngồi xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã ngồi 
xuống, phạm tội pacitftiua. 

Phẩm Giáo Giới là thứ ba. 
xxxxx 
4. 4- 

1. Vị trong khi thọ dụng vật thực ở phước xá vượt quá mức ấy vi phạm hai 
tội: Vị (nghĩ rằng): “Fa sẽ ăn' rồi thọ lãnh phạm tội dukkafa; mỗi một lần 
nuốt xuống phạm tội pacrttia. 

2. VỊ trong khi thọ dụng vật thực dâng chung nhóm vi phạm hai tội: VỊ 


(nghĩ rằng): “Ta sẽ ăn' rồi thọ lãnh phạm tội dukka†a; mỗi một lần nuốt 
xuống phạm tội pacittiua. 
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3. ParamparabhoJanam bhuñJanto dve apattiyo apaJJati: “BhuñJissamI 'ti 
patiganhati apatti dukkatassa, aJJ]hohare aJJ]hohare apatti pacIttiyassa. 


4. Dvattipattapure pũve patiggahetva tatuttarim patiganhanto dve 
apattiyo apaJJati: Ganhati payoge dukkatam, gahite apattI pacittiyassa. 


5. BhuttavI pavarito anatirittam khadanTyam va bhojaniyam va bhuñJanto 
dve apattyo apajJjaH: “Khadissami' bhuñjissamI tỉ patiganhati apatti 
dukkatassa, aJj]hohare aJ]hohare apatti pacittiyassa. 


6. Bhikkhum bhuttavim pavaritam anatirittena khadaniyena va 
bhojJaniyena va abhihatthum pavarento dve apattiyo apaJJati: Tassa vacanena 
Khadissamil bhuñjisam tỉ patiganhati apatti dukkatassa, 
bhoJanapariyosane apatti pacittiyassa. 


7. Vikale khadanTiyam va bhoJaniyam va bhuñJanto dve apattiyo apa]JJati: 
“Khadissami' bhuñjissamI tỉ patiganhati apatti dukkatassa, ajjhohare 
aJ]hohare apatti pacittiyassa. 


8. Sannidhikarakam khadanyam va bhoJanyam va bhuñJjanto dve 
apattiyo apajJJati: “Khadissami' bhuñJissamI 'ti patiganhatI apatti dukkatassa, 
aJjhohare aJJjhohare apatti pacittiyassa. 


9. PanitabhojJanani attano atthaya viññapetva bhuñJanto dve apattiyo 
apaJJati: “BhuñjJissamI t¡ patiganhati apatti dukkatassa, aJJ]hohare aJ]hohare 
apattI pacIttiyassa. 


1O. Adinnam mukhadvaram aharam aharanto dve apattiyo apaJJat: 
“PhuñjissamI ti patiganhati apatti dukkatassa, aJj]hohare aJjhohare apatti 
pAacIttiyassa. 


Bhojanavagso catuttho. 


xxxx*% 


A‹ä: 


1. Acelakassa va parIibbaJakassa va paribbaJikaya va sahattha khadaniyam 
va bhoJaniyam va dento dve apattiyo apaJJjati: Deti payoge dukkatam, dinne 
apattI pacIttiyassa. 


2. Bhikkhum “ehavuso gamam va nigamam va pindaya pavisissama tị, 
tassa dapetva va adapetva va uyyoJento dve apattiyo apaJJatIl: UyyoJeti payoge 
dukkatam, uyyojJite apatti pacittiyassa. 


' khãdissami - iti patho Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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3. VỊ trong khi thọ dụng vật thực thỉnh sau vi phạm hai tội: VỊ (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ ăn rồi thọ lãnh phạm tội dukka†a; mỗi một lần nuốt xuống 
phạm tội pacritriua. 


4. VỊ sau khi đã thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đầy bánh ngọt, trong khi 
thọ lãnh quá mức ấy vi phạm hai tội: Vị thọ lãnh, lúc tiến hành phạm tội 
dukkafq; khi đã thọ lãnh, phạm tội pacrffiua. 


5. Vị thọ thực xong và đã từ chối (vật thực dâng thêm), trong khi thọ dụng 
vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là đồ còn thừa vi phạm hai tội: 
Vị (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn' rồi thọ lãnh phạm tội dukka†a; mỗi một 
lần nuốt xuống phạm tội pacifHua. 


6. VỊ trong khi yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã từ chối (vật thực 
dâng thêm) nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là đồ còn 
thừa vi phạm hai tội: Do lời nói của vị ấy, vị kia (nghĩ rằng): “Fa sẽ nhai, ta sẽ 
ăn' rồi thọ lãnh, (vị nói) phạm tội dukkofa; vào lúc (vị kia) chấm dứt bữa ăn, 
(vị nói) phạm tội pacrffiua. 


7. VỊ trong khi thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm vào lúc sái thời 
vi phạm hai tội: Vị (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn rồi thọ lãnh phạm tội 
dukkata; mỗi một lần nuốt xuống phạm tội pacittiua. 


8. Vị trong khi thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm đã được tích 
trữ vi phạm hai tội: VỊ (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn' rồi thọ lãnh phạm tội 
dukkafa; mỗi một lần nuốt xuống phạm tội pacrttiua. 


9. VỊ sau khi yêu cầu các loại vật thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân, 
trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: VỊ (nghĩ rằng): “Ta sẽ ăn rồi thọ lãnh 
phạm tội dukka†a; mỗi một lần nuốt xuống phạm tội paciftiua. 

10. VỊ trong khi đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng vi phạm hai tội: 
Vị (nghĩ rằng): “Ta sẽ ăn' rồi thọ lãnh phạm tội dukka†a; mỗi một lần nuốt 
xuống phạm tội paciftia. 


Phẩm Vật Thực là thứ tư. 


x*xxxx% 


4. 5- 


1. VỊ trong khi tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến đạo sĩ lõa 
thể, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo vi phạm hai tội: VỊ 
cho, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã cho, phạm tội pacittiua. 


2. VỊ (nói với) vị tỳ khưu rằng: “Này đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào 
làng hoặc thị trấn để khất thực," sau khi bảo bố thí hoặc bảo đừng bố thí cho 
vị ấy, trong khi đuổi đi vi phạm hai tội: VỊ đuổi đi, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã đuổi đi, phạm tội paciftiua. 
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3. Sabhojane kule anupakhaJJa nisajjam kappento dve apattiyo apajJJati: 
Nisidati payoge dukkatam, nisinne apatti pacittiyassa. 


4. Matugamena saddhim raho paticchanne asane nisajJJam kappento dve 
apattiyo apaJJatIi: Nisidati payoge dukkatam, nisinne apatti pacIttiyassa. 


5. Matugamena saddhim eko ekaya raho nisajJam kappento dve apattiyo 
apajJjati: Nisidati payoge dukkatam, nisinne apatti pacittiyassa. 


6. Nimantito sabhatto samano purebhattam vã pacchabhattam vã' 
santam bhikkhum anapuccha kulesu carittam?7 apalJJanto dve apattiyo 
apajJati: Pathamam padam upacaram' atikkameti apatti dukkatassa, dutiyam 
padam atikkameti apatti pacIttiyassa. 


7. Tatuttarimm bhesajjam viãñapento dve apattiyo apajjati: Viãñapeti 


°~~—= 


8. Uyyuttam senam dassanaya gacchanto dve apattiyo apaJJatil: Gacchati 
apatti dukkatassa, yattha thito passati apattI pacIttiyassa. 


9. Atirekatirattam senaya vasanto dve apattiyo apaJJatl: Vasati payoge 
dukkatam, vasite apatti pacIttiyassa. 


1O. Uyyodhikam gacchanto dve apatiyo apajJal: Gacchat apatti 
dukkatassa yattha thito passati apatti pacIttiyassa. 


Acelakavagsgo pañcamo. 


x*xxxx*% 


4. 6. 


1. MajJJjam pivanto dve apattiyo apajJjati: “PivissamI 'ti patiganhati apatti 
dukkatassa, aJjhohare aJ]hohare apattI pacIttiyassa. 


2. Bhikkhum angulipatodakena hasento dve apattiyo apalJJati: Haseti 
payoge dukkatam, hasite” apatti pacIttiyassa. 


3. Udake kilanto dve apattiyo apaJjati: Hettha gopphake udake kilati 
apatti dukkatassa, upar1 gopphake kllati apatti pacittiyassa. 


' purebhattam pacchabhattam - Ma, PTS. 3 ummäram - Ma, Syã, PTS. 
” purebhattam pacchãbhattam kulesu cãrittam - Ma. * hasite - Ma. 
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3. VỊ sau khi đi vào nơi gia đình chỉ có cặp vợ chồng, trong khi ngồi xuống 
vi phạm hai tội: Vị ngồi xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã ngồi 
xuống, phạm tội paciftiua. 


4. VỊ trong khi cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che 
khuất vi phạm hai tội: VỊ ngồi xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã 
ngồi xuống, phạm tội paciftiua. 


5. VỊ trong khi cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo vi 
phạm hai tội: Vị ngồi xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã ngồi 
xuống, phạm tội paciftiua. 


6. Vị đã được thỉnh mời, đã có bữa trai phạn, trong khi đi đến các gia đình 
trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn không có sự thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện 
vi phạm hai tội: Vị vượt qua khu vực lân cận bước thứ nhất phạm tội 
dukkafdq; vượt qua bước thứ nhì phạm tội pacifrua. 


7. VỊ trong khi yêu cầu dược phẩm quá thời hạn (thỉnh cầu) vi phạm hai 
tội: Vị yêu cầu, lúc tiến hành phạm tội dukkofa; khi đã yêu cầu, phạm tội 
pacifHua. 

8. Vị trong khi đi để xem quân đội động binh vi phạm hai tội: VỊ đi phạm 
tội dukkafa; nơi nào đứng lại rồi nhìn, phạm tội pacitHiua. 


o9. VỊ trong khi cư ngụ ở nơi binh đội quá ba đêm vi phạm hai tội: VỊ cư 
ngụ, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã cư ngụ, phạm tội pacitHua. 


1O. VỊ trong khi đi đến nơi tập trận vi phạm hai tội: VỊ đi phạm tội 
dukkata; nơi nào đứng lại rồi nhìn, phạm tội pacifiua. 


Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể là thứ năm. 


xxxx% 


4. 6. 


1. Vị trong khi uống rượu mạnh vi phạm hai tội: Vị (nghĩ rằng): “Ta sẽ 
uống" rồi thọ lãnh phạm tội dukka‡a; mỗi một lần nuốt xuống phạm tội 
pacifHrua. 


2. VỊ trong khi chọc cười vị tỳ khưu bằng cách dùng ngón tay thọc lét vi 
phạm hai tội: Vị chọc cười, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã chọc cười, 
phạm tội pacrtfiua. 


3. VỊ trong khi chơi giốn ở trong nước vi phạm hai tội: VỊ chơi giốn ở 


trong nước ngập dưới mắt cá chân phạm tội dukka{a; vị chơi giốn ở trong 
nước ngập trên mắt cá chân phạm tội pacïfrua. 
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4. Anadariyam karonto dve apattiyo apaJJati: Karoti payoge dukkatam, 
kate apattI pacittiyassa. 


5. Bhikkhum bhimsapento dve apattiyo apalJJati: Bhimsapet payoge 
dukkatam, bhimsapite apatti pacittiyassa. 


6. Jotim samadahitva visibbento dve apattiyo apalJJat: Samadahati 
payoge dukkatam, samadahite apatti pacIttiyassa. 


7. Orenaddhamasam nahayanto dve apattiyo apajJati: Nahayati payoge 
dukkatam, nahanapariyosane apatti pacittiyassa. 


8. AnadiyItva tinnam dubbannakarananam aññataram dubbanna- 
karanam navam cIvaram paribhuñJanto dve apattiyo apaJJatl: ParibhuñJati 
payoge dukkatam, parIbhutte apattI pacittiyassa. 


9. Bhikkhussa va bhikkhuniya va sikkhamanaya vã samanerassa va 
samaneriya va samam cIvaram vikappetva apaceuddharakam' paribhuñJanto 
dve apattiyo apajjaH: Paribhuñjati payoge dukkatam, paribhutte apatti 
pAcIttiyassa. 


1O. Bhikkhussa pattam va cIvaram va nisidanam va sũcigharam va 
kayabandhanam va apanidhento dve apattiyo apajJjati: Apanidheti payoge 
dukkatam, apaniddhe” apatti pacittiyassa. 


Surämerayavaggo chattho. 


x*xxxx% 


4-7- 


1. SañcIcca panam jIvita voropento kati apattiyo apaJJati? Sañcicca panam 
JIvita voropento catasso apattiyo apajJJati: Anodissa opatam khanati *vo kocl 
papatitva marissatI ti apatti dukkatassa, manusso tasmim papatitva maratI 
apatti paraJikassa, yakkho va peto va tiracchanagatamanussaviggaho va 
tasmim papatitva marati apatti thullaccayassa, tiracchanagato tasmim 
papatitva marati apatti pacittiyassa. Sañcicca panam jivita voropento Ima 
catasso apattIyo apaJJat1. 


2. Jdanam sappanakam udakam paribhuñjanto dve apattiyo apa]JJati: 
Paribhuñjati payoge dukkatam, paribhutte apattI pacittiyassa. 


3. Jdanam yathadhammam nïihatadhikaranam puna kammaya ukkotento 
dve apattiyo apaJJati: Ukkoteti payoge dukkatam, ukkotite apattI pacittiyassa. 


' appaccuddhãranam - Ma. “ apanidhite - Ma, Syä, PTS. 
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4. Vị trong khi thể hiện sự không tôn trọng vi phạm hai tội: Vị thể hiện, 
lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã thể hiện, phạm tội paciftiua. 


5. VỊ trong khi làm vị tỳ khưu kinh sợ vi phạm hai tội: VỊ làm kinh sợ, lúc 
tiến hành phạm tội dukkqfa; khi đã làm kinh sợ, phạm tội pacitiua. 


6. VỊ sau khi tự mình đốt lên ngọn lửa, trong khi sưởi ấm vi phạm hai tội: 
Vị tự mình đốt lửa, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã đốt lửa, phạm tội 
pacifHua. 


7. VỊ chưa đủ nửa tháng, trong khi tắm vi phạm hai tội: Vị tắm, lúc tiến 
hành phạm tội dukkofa; vào lúc hoàn tất việc tắm, phạm tội paciftiua. 


8. VỊ khi chưa áp dụng cách hoại sắc nào đó thuộc về ba cách hoại sắc, 
trong khi sử dụng y mới vi phạm hai tội: VỊ sử dụng, lúc tiến hành phạm tội 
dukkafq; khi đã sử dụng, phạm tội pacffiua. 


9. VỊ sau khi đích thân chú nguyện dùng chung y đến vị tỳ khưu hoặc đến 
vị tỳ khưu ni hoặc đến cô nỉ tu tập sự hoặc đến vị sa di hoặc đến vị sa di ni, 
trong khi sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện (của vị kia) vi phạm hai tội: VỊ 
sử dụng, lúc tiến hành phạm tội dukkofa; khi đã sử dụng, phạm tội pacftiua. 


10. VỊ trong khi thu giấu bình bát hoặc y hoặc vật lót ngồi hoặc ống đựng 
kim hoặc dây thắt lưng của vị tỳ khưu vi phạm hai tội: VỊ thu giấu, lúc tiến 
hành phạm tội dukkafa; khi đã thu giấu, phạm tội pacrittiua. 


Phẩm Rượu và Chất Say là thứ sáu. 


x*xxxx% 


4-7- 


1. Vị trong khi cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật vi phạm bao nhiêu tội? — 
VỊ trong khi cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật vi phạm bốn tội: VỊ đào hố 
không xác định (đối tượng, nghĩ rằng): “Ai rơi xuống sẽ chết phạm tội 
dukkata; loài người sau khi rơi xuống trong ấy và chết đi, (vị đào) phạm tội 
parqjika; Dạ-xoa hoặc ngạ quỷ hoặc loài thú dạng người sau khi rơi xuống 
trong ấy và chết đi, phạm tội thullaccaug; loài thú sau khi rơi xuống trong ấy 
và chết đi, phạm tội pacrffiua. VỊ trong khi cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật 
vi phạm bốn tội này. 


2. Vị dầu biết nước có sinh vật trong khi sử dụng vi phạm hai tội: VỊ sử 
dụng, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã sử dụng, phạm tội paciftiua. 


3. Vị đầu biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo Pháp, trong khi 
khơi lại để làm hành sự lần nữa vi phạm hai tội: VỊ khơi lại, lúc tiến hành 
phạm tội dukkafa; khi đã khơi lại, phạm tội pacrftiua. 
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4. Bhikkhussa Janam dutthullam apattim paticchadento ekam apattim 
apaJJatl: pacittiyam. 


5. jJanam unavIsativassam puggalam upasampadento dve apattiyo 
apajJat: Upasampadeti payoge dukkatam, upasampadite apatti pacittiyassa. 


6. Janam theyyasatthena saddhim samvidhaya ekaddhanamagsam 
patipajJanto dve apattiyo apaJJatl: PatipaJJati payoge dukkatam, patipanne 
apattI pacIttiyassa. 


7. Matugamena saddhim samvidhaya ekaddhanamagsam patipaJJanto 
dve apattyo apajjal: Patipajjai payoge dukkatam, patipanne apatt 
pAcIttiyassa. 


8. Papikaya dithiya yavatatlyam samanubhasiyamano' nappati- 
nissajJanto dve apattiyo apaJJati: Nattiya dukkatam, kammavacapariyosane 
apattI pacIttiyassa. 


9. Janam tathavadina bhikkhuna akatanudhammena” tam dđitthim 


appatinissatthena saddhim sambhuñjano dve apattiyo apaJJjaH: 
SambhuñJati payoge dukkatam, sambhutte apatti pacittiyassa. 


1O. jJanam tatha nasitam samanuddesam upalapento dve apattiyo 
apajJjati: Upalapeti payoge dukkatam, upalapite apatti pacittiyassa. 


Sappanakavagso sattamo. 


x*xxxx% 


4. 8. 


1. Bhikkhuhi sahadhammikam vuccamano “na tavaham avuso etasmim 
sikkhapade sikkhissami, yava na aññam bhikkhum viyattam vinayadharam 
patipucchissaml tỉ bhananto dve apattiyo apajjaiH: Bhanat payoge 
dukkatam, bhanite apatti pacittiyassa. 


2. Vinayam vivannento dve apattiyo apajJJati: Vivanneti payoge dukkatam, 
vivannIte apattI pacIttiyassa. 


3. Mohento dve apattiyo apalJJati: Anaropite mohe moheti apatti 
dukkatassa, aropIte mohe moheti apatti pacIttiyassa. 


4. Bhikkhussa kupito anattamano paharam dento dve apattiyo apaJJati: 
Paharati payoge dukkatam, paharite° apatti pacIttiyassa. 


' samanubhäsanäya - Ma, Syã, PTS. 
*“ akatanudhammena - Ma, Syä, PTS. 3 pahate - Ma; pahate - Syã, PTS. 
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4. VỊ biết tội xấu xa của vị tỳ khưu (khác), trong khi che giấu vi phạm một 
tội pacitrua. 


5. Vị đầu biết người chưa đủ hai mươi tuổi, trong khi cho tu lên bậc trên 
vi phạm hai tội: VỊ cho tu lên bậc trên, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi 
đã cho tu lên bậc trên, phạm tội pacrtriua. 


6. VỊ dầu biết rồi hẹn trước, trong khi đi chung đường xa với đám người 
đạo tặc vi phạm hai tội: Vị thực hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkatfa; khi đã 
thực hiện, phạm tội pacfiua. 


7. VỊ sau khi hẹn trước, trong khi đi chung đường xa với người nữ vi phạm 
hai tội: VỊ thực hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã thực hiện, phạm 
tội pacitrua. 


8. Vị trong khi được nhắc nhở đến lần thứ ba mà không dứt bỏ tà kiến ác 
vi phạm hai tội: Do lời đề nghị, phạm tội dukkafa; vào lúc chấm dứt tuyên 
ngôn hành sự, phạm tội pac†fHua. 


o9. Vị đầu biết vị tỳ khưu là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành 
thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy, trong khi hưởng thụ chung vi phạm 
hai tội: Vị hưởng thụ chung, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã hưởng 
thụ chung, phạm tội pacrftiua. 


10. Vị đầu biết vị sa di đã bị trục xuất như thế trong khi dụ đỗ vi phạm hai 
tội: Vị dụ dõ, lúc tiến hành phạm tội dukka‡a; khi đã dụ dõ, phạm tội 
pacifHrua. 

Phẩm Có Sinh Vật là thứ bảy. 


x*xxxx*% 


4. 8. 


1. VỊ tỳ khưu, trong khi được các tỳ khưu nhắc nhở theo Pháp, mà nói 
rằng: “Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào 
tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về Luật vi phạm hai 
tội: VỊ nói, lúc tiến hành phạm tội dukkatfa; khi đã nói, phạm tội pacrttiua. 


2. VỊ trong khi chê bai Luật vi phạm hai tội: Vị chê bai, lúc tiến hành 
phạm tội dukkafa; khi đã chê bai, phạm tội paciffiua. 


3. VỊ trong khi (giả vờ) ngu dốt vi phạm hai tội: Khi sự ngu dốt chưa được 
khẳng định, vị (giả vờ) ngu dốt phạm tội dukkata; khi sự ngu dốt đã được 
khẳng định, vị (giả vờ) ngu dốt phạm tội pacrttia. 


4. VỊ nổi giận bất bình trong khi tung cú đánh vào vị tỳ khưu vi phạm hai 


tội Vị đánh, lúc tiến hành phạm tội dukka‡a; khi đã đánh, phạm tội 
pacifHrua. 


135 


Vimauapttake Pariuarapdli 1 Mahauibhango 


5. Bhikkhussa kupito anattamano talasattikam uggiranto dve apattiyo 
apaJJaH: Uggirati payoge dukkatam, uggirite apatti pacittiyassa. 


6. Bhikkhum amulakena sanghadisesena anuddhamsento dve apattiyo 
apajJjati: Anuddhamseti payoge dukkatam, anuddhamsite apatti pacittiyassa. 


7. Bhikkhussa sañclcca kukkuccam upadahanto dve apattiyo apa]JJati: 
Upadahati payoge dukkatam, upadahite apatti pacittiyassa. 


8. Bhikkhunam bhandanaJatanam kalahajatanam vivadapannanam 
upassutim titthanto dve apattiyo apalJJat: “SossamI tỉ gacchati apatti 
dukkatassa, yattha thito sunati apatti pacittiyassa. 


9. Dhammikanam kammanam chandam datva paccha khiyanadhammam 
apajjanto dve apattiyo apajJati: Khiyati payoge dukkatam, khiyite apatt 
pacIttiyassa. 


10. Sanghe vinicchayakathaya vattamanaya chandam adatva utthayasana 
pakkamanto dve apattiyo apaJJati: Parisaya hatthapasam vijahantassa' apatti 
dukkatassa, vijahite apattI pacittiyassa. 


1l. Samaggena sanghena cIvaram datva paccha khiyanadhammam 
apajjanto dve apattiyo apalJJati: Khiyati payoge dukkatam, khiyite apatti 
pacIttiyassa. 


12. Janam sanghikam labham parinatam puggalassa parinamento dve 
apatiyo apajJJaH: Parinamet payoge dukkatam, parimamite apatti 
pAcIttiyassa. 


Sahadhammikavagso atthamo. 


x*xxxx*% 


4.9. 


1. Pubbe appatisamvidito rañño antepuram pavisanto dve apattiyo 
apajJjati: Pathamam padam ummaram atikkameti apatti dukkatassa, dutiyam 
padam atikkameti apatti pacittiyassa. 


2. Ratanam ugganhanto dve apattiyo apaJJati: Ganhati payoge dukkatam, 
gahite apatti pacittiyassa. 


3. Santam bhikkhum anapuccha vikale gamam pavisanto dve apattiyo 
apajJaH: Pathamam padam parikkhepam atikkameti apatti dukkatassa, 
dutiyam padam atikkameti apatti pacittiyassa. 


' avijahantassa - Syä. * parikkhepam pavisanto atikkãmeti - Sya. 
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5. VỊ nổi giận bất bình trong khi giơ tay dọa đánh vị tỳ khưu vi phạm hai 
tội: VỊ giơ tay, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã giơ tay, phạm tội 
pacifHrua. 


6. VỊ trong khi bôi nhọ vị tỳ khưu về tội sanghadisesa không có nguyên cớ 
vi phạm hai tội: VỊ bôi nhọ, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã bôi nhọ, 
phạm tội pacritriua. 


7. VỊ trong khi cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi vị tỳ khưu vi phạm hai tội: 
VỊ gợi lên, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã gợi lên, phạm tội 
pacifHua. 


8. VỊ trong khi đứng lắng nghe các tỳ khưu đang xảy ra sự xung đột, đang 
xảy ra sự cãi cọ, đang có sự tranh luận vi phạm hai tội: VỊ (nghĩ rằng): “Fa sẽ 
nghe ' rồi đi đến, phạm tội dukkafa; nơi nào đứng lại rồi lắng nghe, phạm tội 
pacifHrua. 

o9. VỊ sau khi trao ra sự tùy thuận cho những hành sự đúng pháp, sau đó 


trong khi gây điều phê phán vi phạm hai tội: Vị phê phán, lúc tiến hành 
phạm tội dukkafa; khi đã phê phán, phạm tội pacrtfiua. 


10. Trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội chúng, vị sau khi 
không trao ra sự tùy thuận, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, trong lúc bỏ đi vi phạm 
hai tội: VỊ đang ha khỏi hội chúng một tâm tay phạm tội dukkofa; khi đã lìa 
khỏi, phạm tội pac†fHua. 

11. Vị sau khi đã cùng với hội chúng hợp nhất cho y, sau đó trong khi gây 
ra điều phê phán vi phạm hai tội: Vị phê phán, lúc tiến hành phạm tội 
dukkafq; khi đã phê phán, phạm tội pacrffiua. 


12. Vị đầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng, trong 
khi thuyết phục dâng cho cá nhân vi phạm hai tội: VỊ thuyết phục, lúc tiến 
hành phạm tội dukkofa; khi đã thuyết phục, phạm tội pacittiua. 


Phẩm Theo Pháp là thứ tám. 


xxxx% 


4.9. 


1. VỊ trong khi đi vào hậu cung của đức vua chưa được báo tin trước vi 
phạm hai tội: VỊ vượt qua ngưỡng cửa bước thứ nhất phạm tội dukka†a; vượt 
qua bước thứ nhì phạm tội pacrriua. 


2. VỊ trong khi nhặt lên vật quý giá vi phạm hai tội: VỊ nhặt lấy, lúc tiến 
hành phạm tội dukkatfa; khi đã nhặt lấy, phạm tội pacittiua. 


3. VỊ trong khi đi vào làng lúc sái thời không thông báo vị tỳ khưu hiện 


điện vi phạm hai tội: VỊ vượt qua hàng rào bước thứ nhất phạm tội dukkata; 
vượt qua bước thứ nhì phạm tội pacrffiua. 
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4. Atthimayam va dantamayam va visanamayam va sucipgharam 
karapento dve apattiyo apaJJati: Karapeti payoge dukkatam, karapite apatti 
pAcIttiyassa. 


5. Pamanatikkantam mañcam va pItham va karapento va dve apattiyo 
apaJJat: Karapeti payoge dukkatam, karapIte apatti pacittiyassa. 


6. Mañcam va pitham va tulonaddham karapento dve apattiyo apa]JJat: 
Kãrapeti payoge dukkatam, karapite apatti pacittiyassa. 


7. Pamanatikkantam nisidanam karapento dve apattiyo apaJJati: Karapeti 
payoge dukkatam, karapite apatti pacittiyassa. 


8. Pamanatikkantam kandupaticchadim karapento dve apattiyo apaJJati: 
Karapeti payoge dukkatam, kärapite apatti pacittiyassa. 


9. Pamanatikkantam vassikasatkam karapento dve apattiyo apajJJat: 
Kaãrapeti payoge dukkatam, karapite apattI pacIttiyassa. 


1O. Sugataclvarappamanam cIvaram karapento kati apattiyo apajJaH? 
SugatacIvarappamanam cIivaram karapento dve apattiyo apajJjatl: Karapeti 
payoge dukkatam, karapite apatti paciIttiyassa. SugatacIvarappamanam 
cIvaram karapento Ima dve apattiyo apaJJatI. 


Räjavaggo navamo. 
Dvenavuti pacittiyä nitthita. 


x*xxxx*% 


2.5. PATIDESANTYAKANDO 


1 Aññatkaya bhikkhunya antaragharam pavitthaya hatthato 
khadaniyam va bhoJaniyam va sahattha patiggahetva bhuñJanto kati apattiyo 
apajjai? Aññatkaya bhikkhuniya antaragharam pavithaya hatthato 
khadaniyam va bhoJaniyam va sahattha patiggahetva bhuñJanto dve apattiyo 
apaJJati: “BhuñjJissamI t¡ patiganhati apatti dukkatassa, aJJ]hohare aJJ]hohare 
apatti patidesaniyassa. Aññatikaya bhikkhuniya antaragharam pavitthaya 
hatthato khadaniyam va bhojJaniyam va sahattha patiggahetva bhuñJanto 
1ma dve apattiyo apaJJaL1. 
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4. VỊ trong khi bảo làm ống đựng kim bằng xương, hoặc bằng ngà, hoặc 
bằng sừng vi phạm hai tội: Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi 
đã được làm xong, phạm tội pacifiua. 


5. VỊ trong khi bảo làm giường hoặc ghế vượt quá kích thước vi phạm hai 
tội: VỊ bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã được làm xong, phạm 
tội pacitrua. 


6. VỊ trong khi bảo làm giường hoặc ghế có độn bông gòn vi phạm hai tội: 
VỊ bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkatfa; khi đã được làm xong, phạm tội 
pacifHrua. 


7. VỊ trong khi bảo làm vật lót ngồi vượt quá kích thước vi phạm hai tội: 
Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã được làm xong, phạm tội 
pacifHua. 


8. VỊ trong khi bảo làm y đắp ghẻ vượt quá kích thước vi phạm hai tội: VỊ 
bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã được làm xong, phạm tội 
pacifHrua. 


9. VỊ trong khi bảo làm vải choàng tắm mưa vượt quá kích thước vi phạm 
hai tội: Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã được làm xong, 
phạm tội pacritriua. 


10. VỊ trong khi bảo làm y bằng kích thước y của đức Thiện Thệ vi phạm 
bao nhiêu tội? — VỊ trong khi bảo làm y bằng kích thước y của đức Thiện Thệ 
vi phạm hai tội: Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã được làm 
xong, phạm tội pac1fHa. VỊ trong khi bảo làm y bằng kích thước y của đức 
Thiện Thệ vi phạm hai tội này. 


Phẩm Đức Vua là thứ chín. 
Dứt chín mươi hai điều pacỉittta. 


x*xxxx*% 


2.5. CHƯƠNG PATIDESANTIYA: 


1. VỊ sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay tỳ 
khưu ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà, trong khi thọ thực vi 
phạm bao nhiêu tội? — VỊ sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm từ tay tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà, trong khi 
thọ thực vi phạm hai tội: Vị (nghĩ rằng): “Ta sẽ ăn" rồi thọ lãnh phạm tội 
dukkafa; mỗi một lần nuốt xuống phạm tội pafidesamua. VỊ sau khi tự tay 
thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay tỳ khưu ni không phải là 
thân quyến đã đi vào xóm nhà, trong khi thọ thực vi phạm hai tội này. 
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2. Bhikkhuniya vosasantiya na nIivaretva bhuñJanto dve apattiyo apaJJati: 
“BhuñjJissamI 'ti patiganhati apatti dukkatassa, aJjhohare aJJjhohare apatti 
patidesaniyassa. 


3. Sekhasammatesu kulesu khadaniyam va bhojanyam va sahattha 
patiggahetva bhuñJanto dve apattiyo apajJJati: “BhuñjJissamI tỉ patiganhati 
apatti dukkatassa, aJ]hohare ajJjhohare apatti patidesaniyassa. 


4. Araññakesu senasanesu pubbe appatisamviditam khadaniyam vã 
bhojaniyam va ajjharame sahattha patiggahetva bhuñJanto kati apattiyo 
apaljjati? Araññakesu senasanesu pubbe appatisamviditam khãdaniyam vã 
bhoJanyam va ajjharame sahattha patiggahetva bhuñJanto dve apattiyo 
apaJJati: “BhuñjJissamI t¡ patiganhati apatti dukkatassa, aJJ]hohare aJJ]hohare 
apatti patidesaniyassa. Araññakesu senasanesu pubbe appatisamviditam 
khadanriyam va bhojaniyam va aJjharame sahattha patiggahetva bhuñJanto 
1ma dve apattiyo apaJJatI. 


Cattaro patidesanTya nitthitä. 
xwxx& 
2.6. SEKHIVA 
6. 1. 
1. Anadariyam paticca purato va pacchato va olambento nivasento kati 
apattiyo apaJJali? Anadariyam paticca purato va pacchato va olambento 


nivasento ekam apattim apaJJati: dukkatam. Anadariyam paticca purato va 
pacchato va olambento nivasento Imam ekam apattim apaJJat. 


2. Anadariyam paticca purato va pacchato va olambento parupanto ekam 
apattim apajJati: dukkatam. 


3. Anadariyam paticca kayam vivaritva antaraghare gacchanto ekam 
apattim apajJati: dukkatam. 


4. Anadariyam paticca kayam vivaritva antaraghare nisidanto ekam 
apattiim apaJJati: dukkatam. 


5. Anadariyam paticca hattham va padam va kilapento antaraghare 
gacchanto ekam apattim apaJJati: dukkatam. 


6. Anadariyam paticca hattham va padam va kilapento antaraghare 
nisidanto ekam apattim apajJJati: dukkatam. 
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2. VỊ sau khi không ngăn cản vị tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ, 
trong khi thọ thực vi phạm hai tội: VỊ (nghĩ rằng): “Ta sẽ ăn rồi thọ lãnh 
phạm tội dukkafa; mỗi một lần nuốt xuống phạm tội pa†idesanrua. 


3. VỊ sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia 
đình đã được công nhận là bậc Thánh hữu học, trong khi thọ thực vi phạm 
hai tội: VỊ (nghĩ rằng): “Ta sẽ ăn' rồi thọ lãnh phạm tội dukka†a; mỗi một lần 
nuốt xuống phạm tội pafidesamua. 


4. Vị sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm chưa được 
báo tin trước trong khuôn viên tu viện ở những chỗ trú ngụ trong rừng, trong 
khi thọ thực vi phạm bao nhiêu tội? — VỊ sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm chưa được báo tin trước trong khuôn viên tu viện ở 
những chỗ trú ngụ trong rừng, trong khi thọ thực vi phạm hai tội: VỊ (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ ăn rồi thọ lãnh phạm tội dukka†a; mỗi một lần nuốt xuống 
phạm tội paƒidesamua. VỊ sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm chưa được báo tin trước trong khuôn viên tu viện ở những chỗ trú ngụ 
trong rừng, trong khi thọ thực vi phạm hai tội này. 


Dứt bốn điều pa{idesarrta. 
2. 6. CÁC ĐIỀU SEKHIYA: 
6. 1. 

1. Vị trong khi quấn y (nội) để lòng thòng phía trước hoặc phía sau do 
không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội? — VỊ trong khi quấn y (nội) để 
lòng thòng phía trước hoặc phía sau do không có sự tôn trọng vi phạm một 
tội dukkatfa. VỊ trong khi quấn y (nội) để lòng thòng phía trước hoặc phía sau 


do không có sự tôn trọng vi phạm một tội này. 


2. Vị trong khi trùm y (vai trái) để lòng thòng phía trước hoặc phía sau do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 


3. VỊ để hở thân trong khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukkafa. 


4. Vị để hở thân trong khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukka{a. 


5. VỊ múa máy tay hoặc chân trong khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukka{a. 


6. VỊ múa máy tay hoặc chân trong khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội dukkafa. 


141 


Vimauapttake Pariuarapdli 1 Mahauibhango 


7. Anadariyam patlcca taham taham olokento antaraghare gacchanto 
ekam apattim apaJJati: dukkatam. 


8. Anadariyam paticcea taham taham olokento antaraghare nisidanto 
ekam apattim apaJJati: dukkatam. 


9. Anadariyam paticca ukkhittakaya antaraghare gacchanto ekam apattim 
apajJjati: dukkatam. 


1O. Anadariyam paticcea ukkhittakaya antaraghare nisidanto ekam 
apattiim apaJJati: dukkatam. 


Parimandalavaggo pathamo.' 


x*xxxx% 


6.2. 


1. Anadariyam paticca uJJagghikaya antaraghare gacchanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 

2. Anadariyam paticca uJJagghikaya antaraghare nisidanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 


3. Anadariyam patiecea uccasaddam mahasaddam karonto antaraghare 
gacchanto ekam apattim apaJJati: dukkatam. 

4. Anadariyam patieca uccasaddam mahasaddam karonto antaraghare 
nisidanto ekam apattim apajJJati: dukkatam. 


5. Anadariyam paticca kayappacalakam antaraghare gacchanto ekam 
apattim apajJati: dukkatam. 

6. Anadariyam paticca kayappacalakam antaraghare nisidanto ekam 
apattim apajJati: dukkatam. 


7. Anadarliyam paticca bahuppacalakam antaraghare gacchanto ekam 
apattim apajJati: dukkatam. 

8. Anadariyam patlcca bahuppacalakam antaraghare nisidanto ekam 
apattim apajJati: dukkatam. 

9. Anadariyam paticca sIsappacalakam antaraghare gacchanto ekam 
apattim apajJati: dukkatam. 

1O. Anadarlyam paticca sIsappacalakam antaraghare nisidanto ekam 
apattim apajJati: dukkatam. 


Ujjagghikavagsgo dutiyo.? 


x*xxxx% 


' pathamo vaggo - Syã. * dutiyo vaggo - Syã. 
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7. VỊ nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkafa. 


8. Vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukka{a. 


9. VỊ trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukka{a. 


10. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkoafa. 


Phẩm Tròn Đều là thứ nhất. 


x*xxxxx%*% 


6.2. 


1. VỊ trong khi đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkafa. 

2. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkafa. 


3. VỊ gây tiếng động ồn tiếng động lớn trong khi đi ở nơi xóm nhà do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkafa. 

4. VỊ gây tiếng động ồn tiếng động lớn trong khi ngồi ở nơi xóm nhà do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkafa. 


5. VỊ trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkoafa. 

6. VỊ trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukka{a. 


7. VỊ trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukka{a. 

8. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội dukkat†a. 

9. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkoafa. 

10. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukka{a. 


Phẩm Cười Vang là thứ nhì. 


x*xxxx% 
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6.3. 


1. Anadariyam patlecea khambhakato antaraghare gacchanto ekam 
apattim apajJati: dukkatam. 

2. Anadariyam paticca khambhakato antaraghare nisidanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 


3. Anadariyam paticca ogunthito antaraghare gacchanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 

4. Anadariyam paticca ogunthito antaraghare nisidanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 


5. Anadariyam patieca ukkutikaya antaraghare gacchanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 

6. Anadariyam paticca pallatthikaya antaraghare nisidanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 


7. Anadariyam paticca asakkaccam pindapatam patiganhanto ekam 
apattim apajJati: dukkatam. 

8. Anadariyam paticca taham taham olokento pindapatam patiganhanto 
ekam apattim apaJJati: dukkatam. 


9. Anadariyam paticca sũpaññeva bahum patiganhanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 

1O. Anadariyam paticca thupIkatam pindapatam patiganhanto ekam 
apattim apajJati: dukkatam. 


Khambbhakatavaggo tatiyo. ' 


x*xxxx*% 


6. 4. 


1. Anadariyam paticca asakkaccam pindapatam bhuñJanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 

2. Anadarlyam patlicca taham taham olokento pindapatam bhuñJanto 
ekam apattim apaJJati: dukkatam. 

3. Anadariyam paticca taham taham omasitva pindapatam bhuñJanto 
ekam apattim apaJJati: dukkatam. 

4. Anadariyam paticca supaññeva bahum bhuñJjanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 

5. Anadariyam paticca thupakato? omadditva pindapatam bhuñJanto 
ekam apattim apaJJati: dukkatam. 

6. Anadariyam paticca supam va byañJanam va odanena paticchadento 
ekam apattim apaJJati: dukkatam. 


' tatiyo vaggo - Syã. “thũupato - Syã. 
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6.3. 


1. VỊ trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkoafa. 

2. VỊ trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkoafa. 


3. VỊ trong khi đi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkoafa. 

4. VỊ trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkoafa. 


5. VỊ trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukka{a. 

6. VỊ trong khi ngồi ở nơi xóm nhà ôm đầu gối do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukka{a. 


7. Vị trong khi thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukka{a. 

8. VỊ nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi thọ lãnh đồ khất thực do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukka{a. 


9. Vị trong khi thọ lãnh quá nhiều súp do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukkafa. 

10. VỊ trong khi thọ lãnh đồ khất thực được làm vun đầy lên do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội dukkat†a. 


Phẩm Chống Nạnh là thứ ba. 


x*xxxx*% 


6. 4. 


1. Vị trong khi thọ dụng đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukka{a. 

2. Vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukka{a. 

3. VỊ lựa chọn món này món nọ trong khi thọ dụng đồ khất thực do không 
có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkoafa. 

4. VỊ trong khi thọ dụng quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukkafa. 

5. Vị vun lên thành đống trong khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukka{a. 

6. VỊ trong khi dùng cơm che kín xúp và thức ăn do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukka{a. 
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7. Anadariyam paticcea supam va odanam va agilano attano atthaya 
viññapetva bhuñJanto ekam apattim apajJJati: dukkatam. 


8. Anadariyam paticca ujjhanasaññI paresam pattam olokento ekam 
apattim apajJati: dukkatam. 


9. Anadariyam paticca mahantam kabalam karonto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 


10. Anadariyam paticca digham alopam karonto ekam apattim apaJJati: 
dukkatam. 


Pindapatavaggo catuttho.' 


x*xxxx% 


6. 5. 


1. Anadariyam paticca anahate kabale mukhadvaram vivaranto ekam 
apattim apajJati: dukkatam. 

2. Anadariyam paticca bhuñJamano sabbam hattham mukhe pakkhipanto 
ekam apattim apaJJati: dukkatam. 


3. Anadariyam paticca sakabalena mukhena byaharanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 

4. Anadariyam patiecea pindukkhepakam bhuñjanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 


5. Anadarlyam paticcea kabalavacchedakam bhuñJanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 

6. Anadariyam paticcea avagandakarakam bhuñjanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 


7. Anadariyam paticca hatthaniddhunakam bhuñJanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 

8. Anadarlyam paticca sitthavakarakam bhuñjanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 

9. Anadariyam paticca Jivhaniccharakam bhuñjanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 

1O. Anadariyam paticcea capucapukarakam bhuñjanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 


Kabalavaggo pañcamo.? 


x*xxxx% 


' catuttho vaggo - Syã. “ pañcamo vagøo - Syã. 
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7. Vị không bị bệnh sau khi yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân, 
trong khi thọ thực do không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukka{a. 


8. VỊ trong khi nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkafa. 


9ø. VỊ trong khi làm vắt cơm lớn do không có sự tôn trọng vi phạm một tội 
dukkafa. 


10. VỊ trong khi làm vắt cơm dài do không có sự tôn trọng vi phạm một tội 
dukkafa. 


Phẩm Đồ Ăn Khất Thực là thứ tư. 


x*xxxx% 


6. 5. 


1. VỊ trong khi há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukka{a. 

2. VỊ trong khi đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội dukkatfa. 


3. VỊ trong khi nói bằng miệng có vắt cơm do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukka{a. 

4. VỊ trong khi thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một cách liên tục 
do không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkat†a. 


5. VỊ trong khi thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội dukkafa. 

6. Vị trong khi thọ thực theo lối làm phồng má do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukkatfa. 


7. VỊ trong khi thọ thực có sự vung rảy bàn tay do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukka{a. 

8. Vị trong khi thọ thực có sự làm rơi đổ cơm do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukka{a. 


9. VỊ trong khi thọ thực có sự le lưỡi do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukkafa. 

10. VỊ trong khi thọ thực có làm tiếng chép chép do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukkatfa. 


Phẩm Vắt Cơm là thứ năm. 


x*xxxx% 
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6. 6. 


1. Anadariyam patlcca surusurukarakam bhuñJjanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 

2. Anadariyam paticca hatthanillehakam bhuñjanto ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 

3. Anadariyam paticca pattanillehakam bhuñJanto ekam apattim apaJJati: 
dukkatam. 

4. Anadariyam paticca otthanillehakam bhuñJanto ekam apattim apa]JJatI: 
dukkatam. 


5. Anadariyam paticcea samisena hatthena paniyathalakam patIganhanto 
ekam apattim apaJJati: dukkatam. 

6. Anadariyam paticca sasitthakam pattadhovanam antaraghare 
chaddento ekam apattim apaJJati: dukkatam. 


7. Anadariyam paticca chattapanmissa dhammam desento ekam apattim 
apajJati: dukkatam. 

8. Anadariyam patieca dandapanissa dhammam desento ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 

9. Anadariyam paticca satthapanissa dhammam desento ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 

10. Anadariyam paticca ayudhapanissa dhammam desento ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 


Surusuruvagso chattho.' 


xxxx*% 


6. 7. 


1. Anadariyam paticca padukaru]hassa dhammam desento ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 

2. Anadarlyam paticca upahanarulhassa dhammam desento ekam 
apattim apajJati: dukkatam. 


3. Anadariyam patlcca yanagatassa dhammam desento ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 

4. Anadariyam paticca sayanagatassa dhammam desento ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 


5. Anadariyam paticca pallatthikaya nisinnassa dhammam desento ekam 
apattim apajJati: dukkatam. 

6. Anadariyam paticca vethitasisassa dhammam desento ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 


' chattho vaggo - Syã. 
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6. 6. 


1. VỊ trong khi thọ thực có làm tiếng sột sột do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukka{fa. 

2. VỊ trong khi thọ thực có sự liếm tay do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukkafa. 

3. VỊ trong khi thọ thực có sự nạo vét bình bát do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukka{a. 

4. Vị trong khi thọ thực có sự liếm môi do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukkafa. 


5. VỊ trong khi thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkafa. 

6. VỊ trong khi đổ bỏ nước rửa bình bát có lần cơm ở nơi xóm nhà do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkafa. 


7. VỊ trong khi thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkoafa. 

8. VỊ trong khi thuyết Pháp đến người có gậy ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkoafa. 

9. VỊ trong khi thuyết Pháp đến người có dao ở bàn tay do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukka{a. 

10. Vị trong khi thuyết Pháp đến người có vũ khí ở bàn tay do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukka{a. 


Phẩm Tiếng Sột Sột là thứ sáu. 


xxxx*% 


6. 7. 


1. VỊ trong khi thuyết Pháp đến người có mang giày do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkoafa. 

2. Vị trong khi thuyết Pháp đến người có mang dép do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkoafa. 


3. VỊ trong khi thuyết Pháp đến người ở trên xe do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukkatfa. 

4. Vị trong khi thuyết Pháp đến người đang nằm do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukkat{a. 


5. Vị trong khi thuyết Pháp đến người ngồi ôm đầu gối do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkoafa. 

6. VỊ trong khi thuyết Pháp đến người đội khăn ở đầu do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkafa. 
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7. Anadariyam paticca ogunthitasisassa dhammam desento ekam apattim 
apaJJati: dukkatam. 


8. Anadariyam paticca chamaya nisiditva asane nisinnassa dhammam 
desento ekam apattim apaJJati: dukkatam. 


9. Anadarlyam paticca nice asane nislditva ucce asane nisinnassa 
dhammam desento ekam apattim apaJJati: dukkatam. 


1O. Anadariyam paticca thito nisinnassa dhammam desento ekam 
apattim apajJati: dukkatam. 


1l. Anadariyam patlecea pacchato gacchanto purato gacchantassa 
dhammam desento ekam apattim apaJJati: dukkatam. 


12. Anadarlyam patlecea uppathena gacchanto pathena gacchantassa 
dhammam desento ekam apattim apaJJati: dukkatam. 


13. Anadariyam paticca thito uccaram va passavam va karonto ekam 
apattim apajJati: dukkatam. 


14. Anadariyam patlcca harite uccaram va passavam va khelam vã 
karonto ekam apattim apajJJati: dukkatam. 


15. Anadariyam patlecea udake uccaram va passavam va khelam va 
karonto kati apattiyo apajJai? Anadariyam paticca udake uccaram va 
passavam va khelam va karonto ekam apattim apajjat: dukkatam. 
Anadariyam patleca udake uccaram va passavam va khelam va karonto 
Imam ekam apattim apaJJaH. 

Päadukävaggo sattamo. ' 
Sekhiya nitthita.? 
Katapattivaro nitthito dutiyo.` 


--OOOOO-- 


' sattamo vaggo - Syä. 
° pañcasattati sekhiyäã nitthitã - Syã. 3 katapatativaram nitthitam dutiyam - Sya, PTS. 
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7. VỊ trong khi thuyết Pháp đến người có đầu được trùm lại do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội dukkat†a. 


8. Vị ngồi ở nền đất trong khi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi 
do không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukka†a. 


9. VỊ ngồi ở chỗ ngồi thấp trong khi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ 
ngồi cao do không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukka{a. 


10. Vị đứng trong khi thuyết Pháp đến người đang ngồi do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukka{a. 


11. VỊ đang đi phía sau trong khi thuyết Pháp đến người đang đi ở phía 
trước do không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkatfa. 


12. VỊ đang đi bên đường trong khi thuyết Pháp đến người đang đi giữa 
đường do không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkofa. 


13. Vị đứng trong khi đại tiện hoặc tiểu tiện do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukka{a. 


14. VỊ trong khi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ trên cỏ cây xanh do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkafa. 


15. VỊ trong khi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do 
không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội? — VỊ trong khi đại tiện, hoặc 
tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukka‡a. VỊ trong khi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào 
trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm một tội này. 

Phẩm Giày Dép là thứ bảy. 
Dứt các điều sekhiua. 
Dứt phần Bao Nhiêu Tội là thứ nhì. 


--OOOOO-- 
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3. VIPATTIVARO 


1. Methunam dhammam patisevantassa apattiyo catunnam vipatinam 
kati vipattiyo bhajanti? Methunam dhammam patisevantassa apattiyo 
catunnam vipatinam dve vipatiyo bhajant: siya silavipati, siya 
acaravIpattI. 


2. Anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va 
karontassa apatti catunnam vipattinam kati vipattiyo bhaJat? Anadariyam 
paticca udake uccaram va passavam va khelam va karontassa apattIi 
catunnam vipattInam ekam vipattim bhajJati: acaravipattim. 


Vipattivaro nỉïtthito tatiyo. ' 


--OOOOO-- 


4. SAÑGAHITAVARO 


IẲỒẮ Methunam đdhammam patisevantassa apattiyo sattannam 
apatikkhandhanam kathi apattikkhandhehi sangahma?? Methunam 
dhammam patisevantassa apattiyo sattannam apattikkhandhanam thi 
apattikkhandhehi sangahita: siya paraJikapattikkhandhena, siya 
thullaccayapattikkhandhena, siya dukkatapattikkhandhena. 


2. Anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam vã 
karontassa apatti sattannam apattikkhandhanam kathi apattikkhandhehi 
sangahita? Anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va 
karontassa apatti sattannam apattikkhandhanam ekena apattikkhandhena 
sangahita: dukkatapattikkhandhena. 

Sangahitavaro nỉïtthito catuttho. 
--ooOOO-- 
' vipattivaram nitthitam tatiyam - Syã, PTS. 


° sangahita - Ma, Syã, PTS; evam sabbattha. 
3 sagahitavaram ni{thitam catuttham - Syã, PTS. 
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3s. PHẦN SỰ HƯ HỎNG: 


1. Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa liên hệ với bao nhiêu sự hư 
hỏng trong bốn sự hư hỏng? — Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa 
liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự hư hỏng về giới, 
có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 


—(như trên)— 

2. Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự 
hư hỏng? — Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào 
trong nước do không có sự tôn trọng liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự 
hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 

Dứt phần Sự Hư Hỏng là thứ ba. 


--OOOOO-- 


4. PHẦN ĐƯỢC TỔNG HỢP: 


1. Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa được tổng hợp vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? — Các tội vi phạm của vị thực hiện việc 
đôi lứa được tổng hợp vào ba nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm 
tội para7ika, có thể là nhóm tội thullaccaua, có thể là nhóm tội dukkatfa. 


—(như trên)— 


2. Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng được tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong 
bảy nhóm tội? — Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ 
vào trong nước do không có sự tôn trọng được tổng hợp vào một nhóm tội 
trong bảy nhóm tội là nhóm tội dukka{a. 


Dứt phân Được Tổng Hợp là thứ tư. 


--OOOOO-- 
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5. SAMUTTHANAVARO 


IỒ Methunam dhammam patisevantasa apatiyo channam 
apattisamutthananam kathi samutthanehi samutthahanti?' Methunam 
dhammam patisevantassa apattiyo channam apattikkhandhanam ekena 
samutthanena samutthahanti:' kayato ca cittato ca samu{thahanti' na vacato. 


2. Anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va 
karontassa apati channam apattisamutthanam kaHhi samutthanehi 
samutthati? Anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va 
karontassa apatti channam apattisamutthanam ekena samutthanena 
samutthati: kayato ca cittato ca samutthati na vacato. 


Samutthänavaro nỉïtthito pañcamo. 


--OOOOO-- 


6. ADHIKARANAVARO 


IỒẮ Methunam đdhammam patisevantasa apattiyo catunnam 
adhikaranaanam  katamam  adhikaranam?  Methunam dhammam 
patisevantassa apattiyo catunnam adhikarananam apattadhikaranam. 


2. Anadariyam paticeca udake uccaram va passavam va khelam va 
karontassa apatti catunnam adhikarananam katamam adhikaranam? 
Anadariyam patieca udake uccaram va passavam va khelam va karontassa 
apatti catunnam adhikarananam apattadhikaranam. 


Adhikaranaväro nitthito chattho. 


--OOOOO-- 


' samutthanti - Ma, PTS, evam sabbattha. 
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5. PHẦN NGUỒN SANH TỘI: 


1. Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? — Các tội vi phạm của vị thực 
hiện việc đôi lứa được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh 
tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. 


—(như trên)— 

2. Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội 
trong sáu nguồn sanh tội? — Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc 
khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng được sanh lên do một 
nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu. 

Dứt phần Ngưồn Sanh Tội là thứ năm. 


--OOOOO-- 


6. PHẦN SỰ TRANH TỤNG: 


1. Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? — Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa là sự tranh 
tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 


—(như trên)— 

2. Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? 
— Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước 
do không có sự tôn trọng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự 
tranh tụng. 


Dứt phần Sự Tranh Tụng là thứ sáu. 


--OOOOO-- 
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7. SAMATHAVARO 


1. Methunam dhammam patisevantassa apattiyo sattannam samathanam 
katthi samathehi sammanti? Methunam dhammam patisevantassa apattiyo 
sattannam samathanam tĩhi samathehi sammanti: siya sammukhavinayena 
ca patIiññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


2. Anadariyam patiecea udake uccaram va passavam va khelam vã 
karontassa apatti sattannam samathanam kathi samathehi sammati? 
Anadariyam patieca udake uccaram va passavam va khelam va karontassa 
apati sattannam samathanam thi samathehi sammatii: siya 
sammukhavinayena ca, patiññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca 
tinavattharakena ca. 


Samathaväro nitthito sattamo. 


--OOOOO-- 
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;. PHẦN DÀN XẾTP: 


1. Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa được làm lắng dịu bởi bao 
nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? — Các tội vi phạm của vị thực 
hiện việc đôi lứa được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn 
xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


—(như trên)— 


2. Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp 
trong bảy cách dàn xếp? - Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc 
khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng được làm lắng dịu bởi ba 
cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện 
và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


Dứt phần Dàn Xếp là thứ bảy. 


--OOOOO-- 
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8. SAMUCCAYAVARO 


1. Methunam đhammam patisevantassa kati apattiyo apaJJati? Methunam 
dhammam patisevanto tisso apattiyo apajJati: Akkhayite' sarre methunam 
dhammam patisevati apatti parajikassa, yebhuyyena khayiteT sarIre 
methunam dhammam patisevati apatti thullaccayassa, vattakate' mukhe 
acchupantam angajJatam paveseti apatti dukkatassa. Methunam dhammam 
patisevanto Ima tisso apattiyo apaJJatl. 


Ta apattiyo catunnam vipatinam kati vipattiyo bhaJanti? Sattannam 
apattikkhandhanam kaHhi apattikkhandhehi sangahia? Channam 
apattisamutthananam kathi samutthanehi samutthahanti? Catunnam 
adhikarananam katamam adhikaranam? Sattannam samathanam katihi 
samatheh1 sammanti? 


Ta apattiyo catunnam vipattinam dve vIipattiyo bhaJanti: siya silavipattim 
siya acaravipatim. Sattannam apattikkhandhanam thi apattikkhandhehi 
sangahita: siya paraJikapattikkhandhena, siya thullaccayapattikkhandhena, 
siya dukkatapattikkhandhena. Channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthahanti: kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato. 
Catunnam adhikarananam apattadhikaranam. Sattannam samathanam thi 
samathehI sammanti: siya sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca, siya 
sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


2. Anadariyam paticca udake uccaram vã passavam va khelam vã karonto 
kati apattiyo apajJjat? Anadariyam paticca udake uccaram va passavam va 
khelam vã karonto ekam apattim apaJJati: dukkatam. Anadariyam paticca 
udake uccaram va passavam va khelam va karonto Iimam ekam apattim 
apaJJatI. 


Sa apatti catunnam vipatinam kati vipattiyo bhajati? Sattannam 
apatikkhandhanam kaHhi apattikkhandhehi sangahia? Channam 
apattisamutthananam  kaHhi samutthanehi samutthai? Catunnam 
adhikarananam katamam adhikaranam? Sattannam samathanam kathi 
samatheh1 sammati? 


' akkhayite - Ma, Syã. * vattakate - Ma; 
* khayite - Ma, Syã. vivatakate - Sya. 
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8. PHẦN SỰ QUY TỤ: 


1. VỊ trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm bao nhiêu tội? — VỊ trong khi 
thực hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội: VỊ thực hiện việc đôi lứa nơi thi thể 
chưa bị (thú) ăn phạm tội paraÿ/ika; vị thực hiện việc đôi lứa nơi thi thể đã bị 
(thú) ăn nhiều phần phạm tội thullaccqug; vị đưa dương vật vào miệng đã 
được mở ra nhưng không bị va chạm phạm tội dukka†a. VỊ trong khi thực 
hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp? 


— Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào ba 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội para7ika, có thể là nhóm tội 
thullaccaua, có thể là nhóm tội dukkoa†a. Được sanh lên do một nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Là 
sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu 
bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật 
với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


—(như trên)— 


2. VỊ trong khi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do 
không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội? — VỊ trong khi đại tiện, hoặc 
tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukkata. VỊ trong khi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào 
trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm một tội này. 


Tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được tổng 
hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp? 
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Sa apatti catunnam vipatinam ekam vipattimm bhaJatl: acaravipattim. 
Sattannam apattikkhandhanam ekena apattkkhandhena sangahita: 
dukkatapattikkhandhena. Channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthati: kayato ca cittato ca samutthati na vacato. 
Catunnam adhikarananam apattadhikaranam. Sattannam samathanam thi 


samathehi sammati: siya sammukhavinayena ca patilññatakaranena ca, siya 
sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


Samuccayaväro nitthito atthamo.' 


xxxx% 


Ime atthavara sajjhayanamagsgena” likhita. 


TASSUDDANAM 


Kattha paññattI katIi ca vipattIi sangahena ca, 
samutthanadhikarana samatho samuccayena ca t1. 


--ooOOO-- 


' samuccayavaram nitthitam atthamam - Syã, PTS. 
° sajjhãyamaggena - Ma, PTS; sajjhãyamattena - Syä. 
3 samatho ca samuccayo tỉ - Syä; samathãa samuccayena cã 'ti - PTS. 
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— Tội ấy liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng 
về hạnh kiếm. Được tổng hợp vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội là nhóm 
tội dukka†a. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội 
là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Là sự tranh tụng liên quan đến 
tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ 
che lấp. 


Dứt phân Sự Quy Tụ là thứ tám. 


xxxx% 


`^ 


Tám phân này được ghỉ lại theo đường lối học tập. 
TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
Điều quụ định là ở nơi đâu, uà có bao nhiêu, sự hư hỏng, 0uà sự tổng 


hợp, nguồn sanh tội, uà sự tranh tụng, cách dàn xếp, Uà UỚI sự quụ tụ. 


--ooOOO-- 
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o. KATTHAPAÑÑATTTIVARO 


9. 1. PARAJIKAKANDO 


Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
methunam dhammam patisevanapaccaya parajikam kattha paññattam, kam 
arabbha, kismim vatthusmim —pe— kenabhatan t1? 


1. Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
methunam dhammam patisevanapaccaya parajikam kattha paññattan tỉ? 
Vesaliyam paññattam. Kam arabbha tỉ? Sudinnam kalandaputtam arabbha. 
Kismim vatthusmin tí? Sudinno kalandaputto puranadutiyikaya methunam 
dhammam patisevi, tasmim vatthusmim. Atthi tattha paññatti, anupaññatti, 
anuppannapaññatI ti? Eka paññatti, dve anupaññattiyo, anuppanna- 
paññatti tasmim natthi. Sabbatthapaññatti padesapaññatH tỉ? Sabbattha- 
paññatti. Sadharanapaññatti asadharanapaññati ti? Sadharanapaññat. 
Ekatopaññati ubhatopaññatT ti? Ubhatopaññatti. Pañcannam 
patmokkhuddesanam katthogadham, kattha parlyapannan tỉ? Nidano- 
gadham nidanapariyapannam. Katamena uddesena uddesam agacchatI ti? 
Dutiyena uddesena uddesam agacchati. Catunnam vipattinam katama vipattI 
ti? SilavipattHi. Sattannam apattikkhandhanam katamo apattikkhandho ti? 
ParaJikapattikkhandho. Channam apattisamutthananam kaHhi sam- 
utthanehI samutthati tỉ? Ekena samutthanena samutthati: kayato ca cittato 
ca samutthati na vacato. —pe— Kenabhatan tỉ? Paramparabhatam: 


Upali dasako ceva sonako siggavo tatha, 
moggaliputtena pañcama ete Jambusirivhaye. 

Ete naga mahapañña vinayaññu magsgakovida, 
vinayam dipe pakasesum pitakam tambapanniya ti. 


2. Yam tena bhagavataä —pe— adinnam adiyanapaccaya parajikam kattha 
paññatan ti? Rajagahe paññattam. Kam arabbha tỉ? Dhaniyam 
kumbhakaraputtam arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Dhaniyo kumbha- 
karaputto raññão daruni adinnani' adiyl, tasmim vatthusmim. Eka paññatii, 
eka anupaññatI. Channam apattisamutthananam th samutthanehi 
samutthati: siya kayato ca cittato ca samutthati na vacato, siya vacato ca 
citato ca samutthati na kayato, siya kayato ca vacato ca cittato ca 
samutthatl. —pe— 


' adinnam - Ma. 
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o. PHẦN QUY ĐỊNH TẠI ĐẦU: 
9. 1. CHƯƠNG PARA.JIKA: 


Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều para7ika do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa đã được quy 
định tại đầu? Liên quan đến ai? Về sự việc gì? —nt— Do ai truyền đạt lại? 


1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều para7ika do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa đã được quy 
định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Vesali. Liên quan đến ai? — Liên 
quan đến Sudinna Kalandaputta. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, Sudinna 
Kalandaputta đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ. Ơ đấy, có điều quy 
định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra 
không? — Ơ đấy, có một điều quy định, có hai điều quy định thêm, không có 
điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, 
(hay) là điều quy định cho khu vực? — Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. Là 
điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu nì), (hay) là điều quy định 
riêng? — Là điều quy định chung. Là điều quy định cho một (hội chúng), 
(hay) là điều quy định cho cả hai (hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni)? — Là 
điều quy định cho cả hai. Được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần 
nào trong năm cách đọc tụng giới bổn Patimnokkha? — Được gồm chung vào 
phần mở đầu, được tính vào phần mở đầu. Được đưa ra đọc tụng với phần 
đọc tụng nào? — Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng thứ nhì. Là sự hư 
hỏng nào trong bốn điều hư hỏng? — Là sự hư hỏng về giới. Thuộc về nhóm 
tội nào trong bảy nhóm tội? — Thuộc về nhóm tội parajika. Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? - Điều ấy sanh lên 
do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như 
trên)— Do ai truyền đạt lại? — Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị 
trưởng lão). 


VỊ Dpali, luôn cả u† Dasaka, U† Sondka, u† Siggaua là tương tỢ, UỚI UỊ 
Moggalliputta là thứ năm, các u† nàu là ở đảo Jambu huy hoàng. 

—(như trên)— 

Những uị hàng đầu ấu có đại tuệ, là những uị thông Luật, rành rẽ uê 
đường lối, đã phổ biến Tạng Luật ở hòn đảo TambapaT1n. 


2. Điều parajika do duyên của việc lấy vật chưa được cho đã được đức 
Thế Tôn ấy —(như trên)— quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành 
Rajagaha. Liên quan đến ai? — Liên quan đến Dhaniya, con trai người thợ 
gốm. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, Dhaniya con trai người thợ gốm đã lấy 
các vật chưa được cho là các cây gỗ của đức vua. — Có một điều quy định, có 
một điều quy định thêm. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba 
nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh 
lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do 
ý. —(như trên)— 
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3. Sañclcca manussaviggaham Jivita voropanapaccaya parajJikam kattha 
paññattan tỉ? Vesaliyam paññattam. Kam arabbha ti? Sambahule bhikkhU 
arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhu aññamaññam jivita 
VOTOpesum, tasmim vatthusmim. Eka paññatti, eka anupaññatti. Channam 
apattisamutthananam thi samutthanehl samutthati: —pe— 


4.._ Asantam abhutam uttarimmanussadhammam ullapanapaccaya 
paraJIkam kattha paññattan ti? Vesaliyam paññattam. Kam arabbha ti? 
Vaggeumudatiriye bhikkhu arabbha. Kismim vatthusmmn tỉ? Vageumudatiriya 
bhkkhu gihnam aññamaññassa uttarimanussadhammassa vannam 
bhasimsu, tasmim vatthusmim. Eka paññatti, eka anupaññatti. Channam 
apattisamutthananam trh1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


Cattaro pärajJikã nitthita. 


x*xxxx% 


9. 2. SANÑGHADISESAKANDADAYO 


Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
upakkamitva asucm mocapanapaccaya sanghadiseso kattha paññatto, kam 
arabbha, kismim vatthusmim, —pe— kenabhatan tỉ? 


1. Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
upakkamitva asucim mocapanapaccaya sanghadiseso kattha paññatto ti? 
Savatthyam paññatto. Kam arabbha ti? Ayasmantanam seyyasakam 
arabbha. Kismim vatthusmin ti? Ayasma seyyasako upakkamitva asucim 
mocesl tasmim vatthusmimm. Atthi tattha paññatH, anupaññattl, 
anuppannapaññatt ti? Eka paññatti, eka anupaññattI, anuppannapaññatti 
tasmim natthi. Sabbatthapaññatti padesapaññatHi tỉ? Sabbattha paññatHi. 
Sadharanapaññatti asadharanapaññatti tr? AsadharanapaññatHI. 
Ekatopaññatti ubhatopaññatti tu? EkatopaññatH. Pañcannam 
patimokkhuddesanam katthogadham, katthapariyapannan tr? 
Nidanogadham nidanapariyapannam. Katamena uddesena uddesam 
agacchati tỉ? Tatiyena uddesam agacchati. Catunnam vipattinam katama 
vipati ti? Silavipati  Sattannam apattikkhandhanam  katamo 
apattikkhandho tỉ? Sanghadisesapattikkhandho. Channam  apatti- 
samutthananam katilhi samutthanehi samutthati ti? Ekena samutthanena 
samutthatI: kayato ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— Kenabhatan tỉ? 
Paramparabhatam. 
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3. Điều para/ika do duyên của việc đoạt lấy mạng sống con người đã được 
quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Vesali. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ 
khưu đã đoạt lấy mạng sống lẫn nhau. —- Có một điều quy định, có một điều 
quy định thêm. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn 
sanh tội: —(như trên)— 


4. Điều paraÿika do duyên của việc khoác lác về pháp thượng nhân không 
có không thực chứng đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành 
Vesali. Liên quan đến ai? - Liên quan đến các vị tỳ khưu ở bờ sông 
Vagsumuda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các vị tỳ khưu ở bờ sông 
Vagsumuda đã khen ngợi về pháp thượng nhân của vị này vị nọ trước các cư 
sĩ. — Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. — Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như trên)— 


Dứt bốn điều parg7tkda. 


xxxx*% 


ọ. 2. PHẦN SANGHADISESA, v.v...: 


Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sanghadisesa do duyên của việc sau khi đã gắng sức rồi làm 
xuất ra tinh dịch đã được quy định tại đâu? Liên quan đến ai? Về sự việc gì? 
—(như trên)— Do ai truyền đạt lại? 


1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sanghadisesa do duyên của việc sau khi đã gắng sức rồi làm 
xuất ra tỉnh dịch đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành 
Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức Seyyasaka. Về sự việc 
8ì? — Trong sự việc ấy, đại đức Seyyasaka đã gắng sức bằng tay và làm xuất ra 
tinh dịch. Ơ đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định 
khi (sự việc) chưa xảy ra không? — Ở đấy, có một điều quy định, có một điều 
quy định thêm, không có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. Là điều quy 
định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? — Là điều quy 
định cho tất cả mọi nơi. Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu nì), 
(hay) là điều quy định riêng? — Là điều quy định riêng (cho tỳ khưu). Là điều 
quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai (hội chúng tỳ 
khưu và tỳ khưu nï)? — Là điều quy định cho một (hội chúng). (Điều ấy) được 
gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong năm cách đọc tụng 
giới bổn Patimokkha? — Được gồm chung vào phần mở đầu, được tính vào 
phần mở đầu. Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? — Được đưa ra 
đọc tụng với phần đọc tụng thứ ba. Là sự hư hỏng nào trong bốn điều hư 
hỏng? — Là sự hư hỏng về giới. Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? — 
Thuộc về nhóm tội sanghadisesa. Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do bao nhiêu nguồn sanh tội? - Điều ấy sanh lên do một ngưồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— Do ai truyền đạt lại? 
— Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị trưởng lão). 
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Upali dasako ceva sonako sIiggavo tatha, 
moggaliputtena pañcama ete JambusirIvhaye. 

Ete naga mahapañña vinayaññu maggakovida, 
vinayam dipe pakasesum pitakam tambapanniya ti. 


2a. _Matugamena saddhimm kayasamsaggam samapajjanapaccaya 
sanghadiseso kattha paññatto ti? Savatthiyam paññatto. Kam arabbha ti? 
Ayasmantam udayim arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Ayasma udãyl 
matugamena saddhim kayasamsaggam samapa]JJl, tasmim vatthusmim. Eka 
paññatti. Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: 
kayato ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— 


3. Matugamam dutthullahi vacahi obhasanapaccaya sanghadiseso kattha 
paññatto tỉ? Savatthiyam paññatto. Kam arabbhã tỉ? Ayasmantam udãyim 
arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Ayasma udãy! mãtugamam dutthullahi 
vacahid obhasil, tasmm vatthusmm. Eka paññati. Channam 
apattisamutthananam thi samutthanehi samutthati: siya kayato ca cittato ca 
samutthati na vacato, siya vacato ca cittato ca samutthati na kayato, siya 
kayato ca vacato ca cittato ca samutthati. —pe— 


4. Matugamassa santike attakamaparlcariyaya vannam bhasanapaccaya 
sanghadiseso kattha paññatto tỉ? Savatthiyam paññatto. Kam arabbha tỉ? 
Ayasmantam udãyim arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Ayasma udayl 
matugamassa santike attakamaparicariyaya vannam abhasl, tasmim 
vatthusmm. Eka paññati. Channam apattisamutthananam thi 
samutthanehi samutthatil: —pe— 


5. Sañcarlttam samapaJJanapaccaya sanghadiseso kattha paññatto ti? 
Savatthiyam paññatto. Kam arabbha ti? Ayasmantam udayim arabbha. 
Kismim vatthusmin tỉ? Ayasmäa udãy! sañcaritam samäpajji, tasmim 
vatthusmim. Eka paññattI, eka anupaññatHi. Channam 
apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthat: siya kayato 
samutthati na vacato na cittato, siya vacato samutthati na kayato na cittato, 
siya kayato ca vacato ca samutthati na cittato, siya kayato ca cittato ca 
samutthatIi na vacato, siya vacato ca cittato ca samutthati na kayato, siya 
kayato ca vacato ca cittato ca samu{thati. —pe— 


6. Saññacikaya kutim karapanapaccaya sanghadiseso kattha paññatto tỉ? 
Alaviyam paññatto. Kam arabbha ti? Alavike bhikkhu arabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Alavika bhikkhu saññacikaya kutiyo karapesum, tasmim 
vatthusmm. Eka paññati. Channam apattisamutthananam chahi 
samutthanehi samutthatil: —pe— 
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VỊ Dpah, luôn cả u† Dasaka, U† Sonaka, U† Siggqua là tương tợ, Uới UỊ 
Moggalliputta là thứ năm, các u† nàu là ở đảo Jambu huụ hoàng. 

—(như trên)— 

Những uị hàng đầu ấu có đại tuệ, là những uị thông Luật, rành rẽ uề 
đường lối, đã phổ biến Tạng Luật ở hòn đảo Tamnbapdari. 


2. Điều sanghadisesa do duyên của việc xúc chạm thân thể với người nữ 
đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan 
đến ai? — Liên quan đến đại đức Udayi. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại 
đức Udayi đã thực hiện việc xúc chạm thân thể với người nữ. —- Có một điều 
quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh 
tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên)— 


3. Điều sanghadisesa do duyên của việc nói với người nữ bằng những lời 
thô tục đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? —- Liên quan đến đại đức Udayi. Về sự việc gì? — Trong sự 
việc ấy, đại đức Udayli đã nói với người nữ bằng những lời thô tục. —- Có một 
điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn 
sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do 
khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 
—(như trên)— 


4. Điều sanghadisesa do duyên của việc nói lời ca ngợi sự hầu hạ tình dục 
cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ đã được quy định tại đâu? — Đã 
được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến đại đức 
Udayi. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Udayl đã ca ngợi sự hầu hạ 
tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ. - Có một điều quy 
định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


5. Điều sanghadisesa do duyên của việc tiến hành sự mai mối đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến đại đức Udayi. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Udayi 
đã tiến hành việc mai mối. —- Có một điều quy định, có một điều quy định 
thêm. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, 
không do thân không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; 
có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và 
do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


6. Điều sanghadisesa do duyên của việc bảo xây dựng cốc liêu do tự mình 
xin (vật liệu) đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Alavi. 
Liên quan đến ai? —- Liên quan đến các tỳ khưu ở Alav1. Về sự việc gì? — 
Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở Alav1 đã bảo xây dựng cốc liêu do tự mình xin 
(vật liệu). — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do sáu nguồn sanh tội: —(như trên)— 
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7. Mahallakam viharam karapanapaccaya sanghadiseso kattha paññatto 
ti? Kosambiyam paññatto. Kam arabbhã ti? Ayasmantam channam arabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Ayasma channo viharavatthum sodhento aññataram 
cetiyarukkham chedapesl, tasmim vatthusmim. Eka paññattI. Channam 
apattisamutthananam chahI samutthanehi samutthati: —pe— 


8. Bhikkhum amulakena parajikena dhammena anuddhamsanapaccaya 
sanghadiseso kattha paññatto tỉ? Rajagahe paññatto. Kam arabbha ti? 
Mettiyabhummajake' bhikkhu arabbha. Kismimm vatthusmimn tỉ? 
Mettiyabhummajaka bhikkhu ayasmantam dabbam mallaputtam amulakena 
paraJIkena dhammena anuddhamsesum, tasmim vatthusmim. Eka paññatHI. 
Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthaneh1 samutthatIl: —pe— 


9. Bhikkhum aññabhagiyassa adhikaranassa kiñcidesam lesamattam 
upadaya parajikena dhammena anuddhamsanapaccaya sanghadiseso kattha 
paññatto tỉ? RaJjagahe paññatto. Kam arabbha ti? MettiyabhummaJake 
bhikkhu arabbha. Kismim vatthusmimn ti? Mettiyabhummajaka bhikkhu 
ayasmantaam  dabbam mallaputtam aññabhagiyassa adhikaranassa 
kiñcidesam lesamattam upadaya paraJikena dhammena anuddhamsesum, 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam thi 
samutthanehi samutthatil: —pe— 


1O. Sangphabhedakassa bhikkhuno yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJanapaccaya sanghadiseso kattha paññatto ti? Rajagahe 
paññatto. Kam arabbha ti? Devadattam arabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Devadatto samagsassa sanghassa bhedaya parakkami, tasmim vatthusmim. 
Eka paññatI. Channam apattisamutthananam ekena samutthanena 
samutthati: kayato ca vacato ca cittato ca samutthati. —pe— 


11. Bhedakanuvattakanam bhikkhunam yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJanapaccaya sanghadiseso kattha paññatto ti? Rajagahe 
paññatto. Kam arabbha ti? Sambahule bhikkhu arabbha. Kismim 
vatthusmn ti? Sambahula bhikkhu devadattassa sanghabhedaya 
parakkamantassa anuvattaka ahesum vagsavadaka, tasmim vatthusmim. 
Eka paññatI. Channam apattisamutthananam ekena samutthanena 
samutthati: kayato ca vacato ca cittato ca samutthati. —pe— 


12. Dubbacassa bhikkhuno yavatatyam samanubhasanaya 
nappatinissaJanapaccaya sanghadiseso kattha paññatto tỉ? Kosambiyam 
paññatto. Kam ãrabbha ti? Ayasmantam channam ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Ayasma channo bhikkhuhi sahadhammikam vuccamano 
attanam avacaniyam akasi, tasmim vatthusmim. Eka paññattI. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato ca vacato ca 
cittato ca samutthatIl. —pe— 


' mettiyabhũmajake - Ma. 
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7. Điều sanghadisesa do duyên của việc bảo xây dựng trú xá lớn đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại Kosambi. Liên quan đến ai? — Liên 
quan đến đại đức Channa. Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, đại đức Channa 
trong khi cho dọn sạch khu đất của trú xá đã bảo người đốn ngã cội cây nọ 
vốn được dùng làm nơi thờ phượng. — Có một điều quy định. —- Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: —(như trên)— 


8. Điều sanghadisesa do duyên của việc bôi nhọ vị tỳ khưu về tội 
parqa7ika không có nguyên cớ đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định 
tại thành Rajagaha. Liên quan đến ai? — Liên quan đến các vị tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka. Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, các vị tỳ khưu 
nhóm Mettiya và Bhummajaka đã bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta về tội 
parqjika không có nguyên cớ. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như trên)— 


o. Điều sanghadisesa do duyên của việc bôi nhọ vị tỳ khưu về tội para7ika 
sau khi nắm lấy sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh tụng có 
quan hệ khác biệt đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành 
Rajagaha. Liên quan đến ai? — Liên quan đến các vị tỳ khưu nhóm Mettiya và 
BhummajJaka. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các vị tỳ khưu nhóm Mettiya 
và Bhummajaka đã nắm lấy sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc 
tranh tụng có quan hệ khác biệt rồi bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta về tội 
parqjika. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do ba nguồn sanh tội: —(như trên)— 


10. Điều sanghadisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu chia rẽ hội chúng đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành Rajagaha. Liên quan đến ai? — Liên quan 
đến Devadatta. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, Devadatta đã ra sức cho việc 
chia rẽ hội chúng hợp nhất. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh 
tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và 
do ý. —(như trên)— 


11. Điều sanghadisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba của các tỳ khưu là những kẻ xu hướng theo vị chia rẽ (hội 
chúng) đã được quy định tại đầu? —- Đã được quy định tại thành Rajagaha. 
Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. Về sự việc gì? — Trong 
sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã là những kẻ tuyên bố ly khai, những kẻ xu 
hướng theo Devadatta là người đang ra sức cho việc chia rẽ hội chúng. — Có 
một điều quy định. — Trong sáu ngưồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một 
nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


12. Điều sanghadisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu khó dạy đã được quy định tại đầu? — Đã 
được quy định tại Kosambi. Liên quan đến ai? —- Liên quan đến đại đức 
Channa. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, đại đức Channa trong khi được các 
vị tỳ khưu nói đúng theo Pháp đã tỏ ra ương ngạnh. —- Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 
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13. Kuladusakassa bhikkhuno yavataiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJanapaccaya sanghadiseso kattha paññatto ti? Savatthiyam 
paññatto. Kam arabbha ti? Assajipunabbasuke bhikkhu arabbha. Kismim 
vatthusmn ti? Assajipunabbasuka bhikkhuũ sanghena pabbajanrya 
kammakata bhikkhuũ chandagamita dosagamita mohagamita bhayagamita 
papesum, tasmim vatthusmim. Eka paññatHI. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato ca vacato ca 
cittato ca samutthati. —pe— 


14. Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
anadaryam patiecea udake uccaram va passavam va khelam va 
karanapaccaya dukkatam kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. Kam 
arabbha ti? Chabbaggiye bhikkhu arabbha. Kismimm vatthusmimn tỉ? 
Chabbaggiya bhikkhu udake uccarampi passavampi khelampi akamsu, 
tasamm vatthusmimm. Eka paññati, eka anupaññati. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: kayato ca cittato ca 
samutthatIi na vacato. —pe— 


Katthapaññattivaro nitthito pathamo. 


xxxx*% 
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13. Điều sanghadisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu làm hư hỏng các gia đình đã được quy định 
tại đâu? —- Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? —- Liên 
quan đến các tỳ khưu nhóm AssajJi và Punabbasuka. Về sự việc gì? — Trong sự 
việc ấy, các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka khi được hội chúng thực thi 
hành sự xua đuổi đã chê bai các tỳ khưu là có sự thiên vị vì thương, có sự 
thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì sĩ mê, có sự thiên vị vì sợ hãi. —- Có một điều 
quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh 
tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


14. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều dukka†a do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc 
khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? 
— Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến 
các tỳ khưu nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư đã đại tiện, tiểu tiện, và khạc nhổ vào trong nước. — Có một 
điều quy định, có một điều quy định thêm. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do 
khẩu. —(như trên)— 


Dứt phần Quy Định Tại Đâu là thứ nhất. 


xxxx*% 
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10. KATAPATTTVARO 
10. 1. PARAJIKAKANDO 


I. Methunam dhammam patisevanapaccaya kat apattyo apaJJati? 
Methunam dhammam patisevanapaccayäa catasso apattilyo apaJJaH: 
Akkhayie' sarre methunam dhammam patisevati apatti parajJikassa, 
yebhuyyena khaylte? sarre methunan đdhammam patisevai apatt 
thullaccayassa, vattakate` mukhe acchupantam angaJatam pavesetl apatti 
dukkatassa, Jatumattake! pAcittiyam. Methunam dhammam 
patIsevanapaccaya 1ma catasso apattiyo apaJJatI. 


2. Adinnam adiyanapaccaya kai apatiyo apajjai? Adinnam 
adiyanapaccaya tIssO apattiyo apaJJaH: Pañcamasakam va 
atirekapañcamasakam va agghanakam adinnam theyyasankhatam adiyati 
apatti parajJikassa, atirekamasakam va unapañcamasakam va agghanakam 
adinnam theyyasankhatam adiyati apatti thullaccayassa, masakam vã 
unamasakam va agghanakam adinnam theyyasankhatam adiyati apatti 
dukkatassa. Adinnam adiyanapaccaya Ima tisso apattiyo apaJJatl. 


3. Sañclcca manussaviggaham jIvita voropanapaccaya kat apattiyo 
apaJJjati? Sañclcca manussaviggaham Jivitaä voropanapaccaya tisso apattiyo 
apaJJjat: Manussam odissa opatam khanati 'papatitva marissati t1 apatti 
dukkatassa, papatite dukkha vedana uppaJJati apatti thullaccayassa, marati 
apatti paraJikassa. Sañclcca manussavigsaham jIvitäa voropanapaccaya Ima 
tisso apattiyo apaJJatl. 


4. Asantam abhutam uttarimanussadhammam ullapanapaccaya kati 
apattiyo apajjai?  Asantam abhutam  uttarimanussadhammam 
ullapanapaccayä tisso apattiyo apaJJatl: Papiccho Icchapakato asantam 
abhutam uttarIimanussadhammam ullapati apatti parajikassa, “Yo te vihare 
vasati so bhikkhu araha ti bhanati pativiJjanantassa apatti thullaccayassa, 
nappativiJanantassa apatti dukkatassa. Asantam abhutam uttarimanussa- 
dhammam ullapanapaccaya Ima tisso apattiyo apaJJat1. 


Cattaäro parajJikã nitthita. 


xxxx*% 


' akkhãyite - Ma, Syã. ` 3 vattakate - Ma; vivatakate - Syã. 
° khãyite - Ma, Syã. * latumatthake - Ma, Syã, PTS. 
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10. PHẦN BAO NHIÊU TỘI: 


1O. 1. CHƯƠNG PARA.JIKA: 


1. Do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bao nhiêu tội? — Do 
duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bốn tội: Vị thực hiện việc đôi lứa 
nơi thi thể chưa bị (thú) ăn phạm tội para/ika; vị thực hiện việc đôi lứa nơi 
thi thể đã bị (thú) ăn nhiều phần phạm tội thullaccaud; vị đưa dương vật vào 
miệng đã được mở ra nhưng không bị va chạm phạm tội dukka†q; trong 
(trường hợp) gậy ngắn bằng nhựa cây phạm tội pacrftiua.' Do duyên của sự 
thực hiện việc đôi lứa vi phạm bốn tội này. 


2. Do duyên của việc lấy vật chưa được cho vi phạm bao nhiêu tội? — Do 
duyên của việc lấy vật chưa được cho vi phạm ba tội: Vị lấy theo lối trộm cắp 
vật chưa được cho trị giá năm rmasaka hoặc hơn năm rmasaka phạm tội 
parqjikq; vị lấy theo lối trộm cắp vật chưa được cho trị giá hơn một mmasaka 
hoặc kém năm rmasaka phạm tội thullaccqug; vị lấy theo lối trộm cắp vật 
chưa được cho trỊ giá một mmasaka hoặc kém một mmasaka phạm tội dukkafa. 
Do duyên của việc lấy vật chưa được cho vi phạm ba tội này. 


3. Do duyên của việc đoạt lấy mạng sống con người vi phạm bao nhiêu 
tội? — Do duyên của việc đoạt lấy mạng sống con người vi phạm ba tội: VỊ 
đào hố để bãy người (nghĩ rằng): “Người rơi xuống sẽ chết phạm tội 
dukkata; khi đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh khởi (ở nạn nhân) thì phạm 
tội thullaccauq; (nạn nhân) chết đi thì phạm tội para/ika. Do duyên của sự 
đoạt lấy mạng sống con người vi phạm ba tội này. 


4. Do duyên của việc khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực 
chứng vi phạm bao nhiêu tội? — Do duyên của việc khoác lác về pháp thượng 
nhân không có không thực chứng vi phạm ba tội: Vị có ước muốn xấu xa, bị 
thúc giục bởi ước muốn, rồi khoác lác về pháp thượng nhân không có không 
thực chứng phạm tội para7ika; vị nói rằng: “VỊ (tỳ khưu) nào cư ngụ trong trú 
xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy là bậc A-la-hán,' (người nghe) hiểu được thì 
phạm tội thullaccaug; (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkata. 
Do duyên của sự khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực chứng 
vi phạm ba tội này. 


Dứt bốn điều pargjtka. 


x*xxxx% 


' Đây là phần thuộc về tỳ khưu, không rõ vì sao lại đề cập các điều học của tỳ khưu ni? (ND). 
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10. 2. SANÑGHADISESAKANDADAYO 


1. Upakkamitva asuem mocanapaccaya kat apattiyo apalJJaH? 
Upakkamitva asucTm mocanapaccaya tisso apattiyo apajjal: Ceteti 
upakkamati muccati apatti sanghadisesassa, ceteti upakkamati na muccati 
apatti thullaccayassa, payoge dukkatam. Upakkamitva asucimm mocana- 
paccaya 1ma tIsso apattiyo apaJJaHÓ. ' 


2a. Kayasamsagsam samapaJjanapaccaya kati apatiyo apaJJatl?? 
Kayasamsagsam samapaJjanapaccaya pañca apatiyo apajJJall: Avassuta 
bhikkhunI avassutassa purisapuggalassa adhakkhakam ubbhaJanumandalam 
gahanam sadiyati apatti paraJIkassa, bhikkhum kayena kayam amasati apatti 
sanghadisesassa, kayena kayapatibaddham amasati apatti thullaccayassa, 
kayapatibaddhena kayapatbaddham amasati apati dukkatassa, 
angulipatodake pacittiyam. Kayasamsaggam samapajJanapaccaya Ima pañca 
apattiyo apaJJat1. 

3. Matugamam dutthullahi vacahi obhasanapaccaya tisso apattiyo 
apajJJaH: Vaccamagsam passavamaggam adissa vannampil bhanati 
avannampli bhanati apatti sanghadisesassa, vaccamagsam passavamagsam 
thapetva adhakkhakam ubbhaJanumandalam adissa vannampI bhanati 
avannampIL bhanati apatti thullaccayassa, kayapatibaddham adissa 
vannampi bhanati avannampl bhanati apatti dukkatassa. 


4. Attakamaparicariyaya vannam bhasanapaccaya tisso apattiyo apaJJat: 
Matugamassa santike attakamaparicayaya vannam bhasai apatti 
sanghadisesassa, pandakassa santike attakamaparicariyaya vannam bhasati 
apatti thullaccayassa, tiracchanagatassa santike attakamaparicayaya vannam 
bhasati apatti dukkatassa. 


5. Sañcarittam samapaJJanapaccaya tisso apattlyo apajJjatH: Patiganhati? 
vimamsati paccaharati apatti sanghadisesassa, patiganhati vImamsati na 
paccaharati apatti thullaccayassa, patiganhati na vImamsati na paccaharati 
apatti dukkatassa. 


6. Saññaclkaya kutim karapanapaccaya tisso apattiyo apaJJatl: Karapeti 
payoge dukkatam, ekam pindam anagatef apatti thullaccayassa, tasmim 
pinde agate apatti sanghadisesassa. 


7. Mahallakam viharam karapanapaccaya tisso apattiyo apaJJati: Karapeti 
payoge dukkatam, ekam pindam anagate apatti thullaccayassa, tasmim 
pInde agate apatti sanghadisesassa. 


8. Bhikkhum amulakena parajikena dhammena anuddhamsanapaccaya 
tisso apattiyo apaJJat: Anokasam karapetva cavanadhippayo vadeti apatti 
sanghadisesena dukkatassa, okasam karapetva akkosadhippayo vadeti apatti 
Omasavadassa. 


' upakkamitvä asueim mocanapaccayä imã tisso äpattiyo aäpajjati ïti patho Syã na dissate. 
” kãyasamsaggam samäpajjanapaccayä kati apattiyo ãpa]Jjati iti pãtho Syã na dissate. 
3 patigganhati - Ma; Syã. * ekapinde anägate - Syã. 
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10. 2. CHƯƠNG SANGHADISESA, v.v...: 


1. Do duyên của việc làm xuất ra tỉnh dịch sau khi đã gắng sức vi phạm 
bao nhiêu tội? — Do duyên của việc làm xuất ra tinh dịch sau khi đã gắng sức 
vi phạm ba tội: Vị có ý định, gắng sức, bị xuất ra phạm tội sanghadisesg; vị 
có ý định, gắng sức, không bị xuất ra phạm tội thullaccaug; lúc tiến hành 
phạm tội dukka†a. Do duyên của việc làm xuất ra tỉnh dịch sau khi đã gắng 
sức vi phạm ba tội này. 

2. Do duyên của việc xúc chạm thân thể vi phạm bao nhiêu tội? — Do 
duyên của việc xúc chạm thân thể vi phạm năm tội: Vị tỳ khưu ni nhiễm dục 
vọng ưng thuận sự nắm lấy từ xương đòn (ở cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên 
của người nam nhiễm dục vọng phạm tội pardg/ika; vị tỳ khưu sờ vào thân 
(người nữ) bằng thân (vị ấy) phạm tội sanghadisesg; vị sờ vào vật được gắn 
liền với thân (người nữ) bằng thân (vị ấy) phạm tội thullaccaugq; vị sờ vào vật 
được gắn liền với thân (người nữ) bằng vật được gắn liền với thân (vị ấy) 
phạm tội dukkafa; khi thọc lét bằng ngón tay phạm tội pacrffiua. Do duyên 
của việc xúc chạm thân thể vi phạm năm tội này. 

3. Do duyên của việc nói với người nữ bằng những lời thô tục vi phạm ba 
tội: VỊ nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến đường tiêu, đường tiểu phạm 
tội sanghadisesg; vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến (phần cơ thể) 
từ xương đòn (ở cổ) trở xuống và từ đầu gối trở lên trừ ra đường tiêu và 
đường tiểu phạm tội thullaccqug; vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến 
vật gắn liền với thân phạm tội dukkata. 

4. Do duyên của việc nói lời ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân vi 
phạm ba tội: Vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện 
của người nữ phạm tội sanghadisesg; vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản 
thân trong sự hiện diện của người vô căn phạm tội thullÏaccauq; vị ca ngợi sự 
hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của loài thú phạm tội 
dukkafa. 


5. Do duyên của việc tiến hành sự mai mối vi phạm ba tội: Vị nhận lời, 
thông báo, đem lại (hồi báo) phạm tội sanghadisesq; vị nhận lời, thông báo, 
không đem lại (hồi báo) phạm tội thullaccaq; vị nhận lời, không thông báo, 
không đem lại (hồi báo) phạm tội dukkafa. 


6. Do duyên của việc bảo xây dựng cốc liêu do tự mình xin (vật liệu) vi 
phạm ba tội: Vị bảo xây dựng, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; còn cục (vữa 
tô) cuối cùng, phạm tội thullaccauq; khi cục (vữa tô) ấy đã được đặt vào, 
phạm tội sanghadisesa. 


7. Do duyên của việc bảo xây dựng trú xá lớn vi phạm ba tội: VỊ bảo xây 
dựng, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; còn cục (vữa tô) cuối cùng, phạm tội 
thullaccaugq; khi cục (vữa tô) ấy đã được đặt vào, phạm tội sanghadisesa. 

8. Do duyên của việc bôi nhọ vị tỳ khưu về tội para7ika không có nguyên 
cớ vi phạm ba tội: Vị khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có ý định loại trừ, rồi nói 
lời (buộc tội) phạm tội dukkafa và tội sanghadisesq; vị sau khi đã thỉnh ý (để 
buộc tội), có ý định mắng nhiếc, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội nói lời 
mắng nhiếc. 
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9. Bhikkhum aññabhagiyassa adhikaranassa kiãcidesam lesamattam 
upadaya parajikena dhammena anuddhamsanapaccayäa tisso apattiyo 
apajJjati: Anokasam karapetva cavanadhippayo vadeti apatti sanghadisesena 
dukkatassa, okasam karapetva akkosadhippayo vadeti apatti omasavadassa. 


1O. Sanghabhedako bhikkhu yavataiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJanapaccaya tisso apattiyo apajjat: Ñattya dukkatam, dvihi 
kammavacahi thullaccaya, kammavacapariyosane apatti sanghadisesassa. 


1l. Bhedakanuvattaka bhikkhu yavataiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJanapaccaya tisso apattiyo apaJjanti: Nattiya dukkatam, dvihi 
kammavacahi thullaccaya, kammavacapariyosane apatti sanghadisesassa. 


12. Dubbaco bhikkhu yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJanapaccaya tisso apattyo apajjat: Nattya dukkatam, dvihi 
kammavacahi thullaccaya, kammavacapariyosane apatti sanghadisesassa. 


13. Kuladusako bhikkhu yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJanapaccaya tisso apattiyo apajjat: NÑattya dukkatam, dvihi 
kammavacahi thullaccaya, kammavacapariyosane apatti sanghadisesassa. 


.— 

14. Anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va 
karanapaccaya kati apattiyo apaJJati? Anadariyam paticca udake uccaram va 
passavam va khelam va karanapaccaya ekam apattim apaJjati: dukkatam. 
Anadariyam paticcea udake uccaram va passavam va khelam va 
karanapaccaya Imam ekam apattim apaJJat1. 


Katapattiväaro nitthito dutiyo. 


x*xxxx% 
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9. Do duyên của việc bôi nhọ vị tỳ khưu về tội para/ika sau khi nắm lấy sự 
kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt vi 
phạm ba tội: Vị khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có ý định loại trừ, rồi nói lời 
(buộc tội) phạm tội dukkafa và tội sanghadisesg; vị sau khi đã thỉnh ý (để 
buộc tội), có ý định mắng nhiếc, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội nói lời 
mắng nhiếc. 


10. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, 
vị tỳ khưu là người chia rẽ hội chúng vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội 
dukkaqfq; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội thullaccqauq; vào 
lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội saighadisesa. 


11. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, 
các vị tỳ khưu là những kẻ xu hướng theo vị chia rẽ (hội chúng) vi phạm ba 
tội: Do lời đề nghị phạm tội dukkofa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự 
phạm các tội thullaccqug; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội 
sanghadhsesa. 


12. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, 
vị tỳ khưu khó dạy vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội dukkqfa; do hai 
lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội thullaccauq; vào lúc chấm dứt tuyên 
ngôn hành sự, phạm tội sanghadisesa. 


13. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, 
vị tỳ khưu là người làm hư hỏng các gia đình vi phạm ba tội: Do lời đề nghị 
phạm tội dukkafa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội 
thullaccaugq; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội saighadisesa. 


—(như trên)— 

14. Do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào 
trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội? — Do duyên của 
hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không 
có sự tôn trọng vi phạm một tội dukka†a. Do duyên của hành động đại tiện, 


hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội này. 


Dứt phần Bao Nhiêu Tội là thứ nhì. 


x*xxxx*% 
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11. VIPATTIVARO 


IẮ. Methunamn dhammam patisevanapaccaya apatiyo catunnam 
vipattinam kati vipattiyo bhaJanti? Methunam đhammam pa{isevanapaccaya 
apattyo catunnam vipatinam dve vipattiyo bhajanti: siya sllavipatH, siya 
acaravIpattI. 


2. Anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va 
karanapaccaya apati catunnam vipatinam kat vipatiyo bhajati? 
Anadariyam paticcea udake uccaram va passavam va khelam va 
karanapaccaya apatti catunnam vipatinam ekam vipatim bhajati: 
acaravipattim. 


Vipattivaro nitthïito tatiyo. 


xxxx% 


12. SAÑGAHTITAVARO 


IẮÔẮÔ. Methunam dhammam patisevanapaccay3 apatiyo sattannam 
apattikkhandhanam kaHhi apattikkhandhehi sangahra? Methunam 
dhammam patisevanapaccaya apatiyo sattannam apattikkhandhanam 
catuhi apattikkhandhehi sangahita: siya parajikapattikkhandhena, siya 
thullaccayapattikkhandhena, siya pacittiyapattikkhandhena, siya 
dukkatapattikkhandhena. 


2. Anadariyam paticcea udake uccaram va passavam va khelam vã 
karanapaccaya apatti sattannam apattikkhandhanam kathi 
apattikkhandhehi sangahita? Anadariyam paticcea udake uccearam va 
pasavam va khelamn va karanapaccaya apati sattannam 
apattikkhandhanam ekena apattikkhandhena sangahnta: 
dukkatapattikkhandhena. 


Sangahitaväaro nitthito catuttho. 


x*xxxx*% 
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11. PHÂẦN SỰ HƯ HỎNG: 


1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa liên hệ với bao 
nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? — Các tội vi phạm do duyên của sự 
thực hiện việc đôi lứa liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể 
là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 


—(như trên)— 


2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng liên hệ với bao nhiêu sự hư 
hỏng trong bốn sự hư hỏng? — Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, 
hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng liên 
hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 


Dứt phần Sự Hư Hỏng là thứ ba. 


xxxx*% 


12. PHẦN ĐƯỢC TỔNG HỢP: 


1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được tổng hợp 
vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? — Các tội vi phạm do duyên của 
sự thực hiện việc đôi lứa được tổng hợp vào bốn nhóm tội trong bảy nhóm 
tội: có thể là nhóm tội parajika, có thể là nhóm tội thullaccqua, có thể là 
nhóm tội paciftia, có thể là nhóm tội dukkafa. 


—(như trên)— 


2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng được tổng hợp vào bao nhiêu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội? — Tội vi phạm do duyên của hành động đại 
tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng 
được tổng hợp vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội là nhóm tội dukkatfa. 


Dứt phân Được Tổng Hợp là thứ tư. 


x*xxxx*% 
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13.SAMUTTHANAVARO 


1 Methunam đdhammam patisevanapaccaya apattiyo channam 
apattisamutthananam kathi samutthanehi samutthahanti? Methunam 
dhammam patisevanapaccaya apattiyo channam apattisamutthananam 
ekena samutthanena samutthahanti: kayato ca cittato ca samutthahanti na 
vacato. 


2. Anadariyam patiecea udake uccaram va passavam va khelam vã 
karanapaccaya apatti channam apattisamutthananam katihi samutthanehi 
samutthati? Anadariyam patieca udake uccaram va passavam va khelam va 


karanapaccaya apatti channam apattisamutthananam ekena samutthanena 
samutthati: kayato ca cittato ca samutthati na vacato. 


Samutthänavaro nỉïtthito pañcamo. 


x*xxxx% 


14. ADHIKARANAVARO 


IẮ. Methunamn dhammam patisevanapaccaya apatiyo catunnam 
adhikarananam  katamam  adhikaranam?  Methunam dhammam 
patisevanapaccaya apattiyo catunnam adhikarananam apattadhikaranam. 


2. Anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va 
karanapaccaya apattI catunnam adhikarananam katamam adhikaranam? 
Anadariyam paticcea udake uccaram va passavam va khelam va 
karanapaccaya apattI catunnam adhikarananam apattadhikaranam. 


Adhikaranaväro nitthito chattho. 


x*xxxx*% 
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13. PHẦN NGUỒN SANH TỘI: 


1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được sanh lên do 
bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? - Các tội vi phạm do 
duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được sanh lên do một nguồn sanh tội 
trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. 


—(như trên)— 


2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng được sanh lên do bao nhiêu 
nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? — Tội vi phạm do duyên của hành 
động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự 
tôn trọng được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. 


Dứt phần Ngưồn Sanh Tội là thứ năm. 


x*xxxx% 


14. PHẦN SỰ TRANH TỤNG: 


1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa là sự tranh tụng 
nào trong bốn sự tranh tụng? — Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện 
việc đôi lứa là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 


—(như trên)— 

2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng là sự tranh tụng nào trong bốn 
sự tranh tụng? - Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu 
tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng là sự tranh tụng 
liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 

Dứt phần Sự Tranh Tụng là thứ sáu. 


x*xxxx% 
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15. SAMATHAVARO 


IẮÔ. Methunam dhammam patisevanapaccay3 apatiyo sattannam 
samathanam kaHhi samathehi sammanti? Methunam đdhammam 
patlsevanapaccaya apatiyo sattannamn samathanam tHhi samathehi 
sammant: siya sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca, siya 
sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


2. Anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam vã 
karanapaccaya apatti sattannam samathanam katihi samathehi sammati? 
Anadaryam patiecea udake uccaram va passavam va khelam va 
karanapaccaya apatti sattannam samathanam thi samathehi sammati: siya 
sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca 
tinavattharakena ca. 


Samathaväro nitthito sattamo. 


xxxx% 
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15. PHẦN DÀN XÍẾTP: 


1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được làm lắng 
dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? — Các tội vi phạm do 
duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp 
trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và 
cách dùng cỏ che lấp. 


—(như trên)— 


2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng được làm lắng dịu bởi bao 
nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? — Tội vi phạm do duyên của 
hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không 
có sự tôn trọng được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn 
xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


Dứt phần Dàn Xếp là thứ bảy. 


xxxx*% 
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16. SAMUCCAYAVARO 


I. Methunam dhammam patisevanapaccaya kat apattyo apaJJat? 
Methunam đdhammam patisevanapaccaya catasso apattiyo apalJjaH: 
Akkhaylte sarre methunam dhammam patisevai apatt parajJikassa, 
yebhuyyena khaylte sarre methunan dhammam patisevai apatti 
thullaccayassa, vattakate mukhe acchupantam angajatam paveseti apatti 
dukkatassa, Jatumattake pacitiyam. Methunam dhammam patisevana- 
paccaya I1ma catasso apattiyo apaJJatI. 


2. Ta apattiyo catunnam vipattinam katI vipattiyo bhaJanti? Sattannam 
apattikkhandhanam kaHhi apattikkhandhehi sangahia? Channam 
apattisamutthananam kathi samutthanehi samutthahanti? Catunnam 
adhikarananam katamam adhikaranam? Sattannam samathanam katihi 
samatheh1 sammanti? 


Ta apattiyo catunnam vipatinam dve vipattiyo bhaJanti: siya silavipatti 
siya acaravipattl. Sattannam apattikkhandhanam catuhi apattikkhandhehi 
sangahita: siya parajikapattikkhandhena, siya thullaccayapattikkhandhena, 
siya pacittiyapattikkhandhena, siya dukkatapattikkhandhena. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti: kayato ca cittato 
ca samutthahanti na vacato. Catunnam adhikarananam apattadhikaranam. 
Sattannam samathanam trhi samathehi sammanti: siya sammukhavinayena 
ca patIlññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


3. Anadariyam paticcea udake uccaram va passavam va khelam va 
karanapaccaya kati apattiyo apaJJati? Anadariyam paticca udake uccaram va 
passavam va khelam vã karanapaccaya ekam apattim apaJjati: dukkatam. 
Anadariyam paticecea udake uccaram va passavam va khelam va 
karanapaccaya Imam ekam apattim apaJJatI. 


4. Sa apatti catunnam vipattinam kati vipattiyo bhaJat? Sattannam 
apatikkhandhanam kaHhi apattikkhandhehi sangahia? Channam 
apattisamutthananam  kaHhi samutthanehi samutthai? Catunnam 
adhikarananam katamam adhikaranam? Sattannam samathanam katlhi 
samatheh1 sammati? 
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16. PHẦN SỰ QUY TỤ: 


1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bao 
nhiêu tội? Do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bốn tội: VỊ thực 
hiện việc đôi lứa nơi thi thể chưa bị (thú) ăn phạm tội para7ika; vị thực hiện 
việc đôi lứa nơi thi thể đã bị (thú) ăn nhiều phần phạm tội thullaccqug; vị 
đưa dương vật vào miệng đã được mở ra nhưng không bị va chạm phạm tội 
dukkqfq; trong (trường hợp) gậy ngắn bằng nhựa cây phạm tội pacrftiua. Do 
duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bốn tội này. 


2. Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? 
Được tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên 
do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào 
trong bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp 
trong bảy cách dàn xếp? 


— Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào bốn 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội paraÿika, có thể là nhóm tội 
thullaccaua, có thể là nhóm tội pacitfiua, có thể là nhóm tội dukka†a. Được 
sanh lên do một ngưồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân 
và do ý, không do khẩu. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự 
tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: 
có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


—(như trên)— 


3. Do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào 
trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội? — Do duyên của 
hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không 
có sự tôn trọng vi phạm một tội dukka†a. Do duyên của hành động đại tiện, 
hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội này. 


4. Tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp? 
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Sa apatti catunnam vipatinam ekam vipattimm bhaJatl: acaravipattim. 
Sattannam apattikkhandhanam ekena apattkkhandhena sangahita: 
dukkatapattikkhandhena. Channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthati: kayato ca cittato ca samutthati na vacato. 
Catunnam adhikarananam apattadhikaranam. Sattannam samathanam thi 


~~—= 


samathehi sammati: siya sammukhavinayena ca patilññatakaranena ca, siya 
sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


Samuccayaväro nitthito atthamo. 


Attha paccayavaraä nitthita. 


x*xxxx% 


MAHAVIBHANGE SOILASA MAHAÄVARAÄ NITTHITA. 


NITTHITO CA MAHÃVIBHAÑGO.' 


--OOOOO-- 


' bhikkhuvibhaägamahävãäro nitthito - Ma. 
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— Tội ấy liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng 
về hạnh kiếm. Được tổng hợp vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội là nhóm 
tội dukka†a. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội 
là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Là sự tranh tụng liên quan đến 
tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ 
che lấp. 


Dứt phân Sự Quy Tụ là thứ tám. 
Dứt tám phân vê Nguyên Nhân. 


x*xxxx% 


DỨT MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH THUỘC BỘ ĐẠI PHÂN TÍCH. 


VÀ BỘ ĐẠI PHÂN TÍCH ĐƯỢC CHẤM DỨT. 


--OOOOO-- 
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BHIKKHUNTIVIBHANGO 
1. KATTHAPAÑÑATTTVARO 


1.1. PARAJIKAKANDO 


Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
bhikkhunnam pañcamam parajikam kattha paññattam, kam arabbha, 
kismim vatthusmim, atthi tattha paññattI, anupaññattI, anuppannapaññattI, 
sabbattha paññatHI, padesapaññatiI, sadharanapaññatiI, 
asadharanapaññattl, ekatopaññatH, ubhatopaññatti, catunnam 
patmokkhuddesanam katthogadham, kattha pariyapannam, katamena 
uddesena uddesam agacchatl, catunnam vipatinam katama vipatti, 
sattannam apattikkhandhanam katamo apattikkhandho, channam 
apattisamutthananam  kaHhi samutthanehi samutthat, catunnam 
adhikarananam katamam adhikaranam, sattannam samathanam kathi 
samathehi sammatl, ko tattha vinayo, ko tattha abhivinayo, kim tattha 
patimokkham, kim tattha adhipatimokkham, kã vipattHi, ka sampattIl, kã 
patipatH, kat atthavase patleca bhagavata bhikkhunnam pañcamam 
paraJikam paññattam, kaã sikkhanti, ka sikkhitasikkha, kattha thitam, kã 
dharenti, kassa vacanam, kenabhatan ti? 


1. Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
bhikkhunnam pañcamam parajikam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. 


Kam arabbha tï? SundarInandam bhikkhunim arabbha. 


Kismimm vatthusmin tỉ? Sundarnanda bhikkhuni avassuta avassutassa 
purIsapuggalassa kayasamsaggam sadlyl, tasmim vatthusmim. 


Atthi tattha paññatti, anupaññatti, anuppannapaññatt? Eka paññatH, 
anupaññatti anuppannapaññattIi tasmim natth1. 


Sabbatthapaññatti padesapaññattI tí? Sabbattha paññatH. 
Sadharanapaññatti asadharanapaññatti tỉ? AsadharanapaññatHI. 
Ekatopaññatti ubhatopaññattI tỉ? Ekatopaññatti. 


Catunnam patimokkhuddesanam katthogadham, kattha pariyapannan tỉ? 
Nidanogadham nidanapariyapannam. 


Katamena uddesena uddesam agacchati tí? Dutiyena uddesena uddesam 
agacchati. 


18§ 


PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI: 
1. PHẦN QUY ĐỊNH TẠI ĐẦU: 


1. 1. CHƯƠNG PARA.JIKA: 


Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều para7ika thứ năm cho các tỳ khưu ni đã được quy định tại đâu? 
Liên quan đến ai? Về sự việc gì? Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định 
thêm, có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra không? Là điều quy định cho 
tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? Là điều quy định chung 
(cho tỳ khưu và tỳ khưu m]), (hay) là điều quy định riêng? Là điều quy định 
cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai (hội chúng tỳ khưu và 
tỳ khưu nï)? (Điều ấy) được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần 
nào trong bốn cách đọc tụng giới bổn Patimokkha?"! Được đưa ra đọc tụng 
với phần đọc tụng nào? Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? Thuộc về 
nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? Sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội 
trong sáu ngưồn sanh tội? Thuộc về sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh 
tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp 
(sự tranh tụng)? Ở đấy, điều gì gọi là Luật? Ở đấy, điều sì gọi là Thắng Luật? 
Ở đấy, điều gì gọi là giới bổn Patimokkha? Ở đấy, điều gì gọi là Tăng thượng 
giới bổn Patimokkha? Điều gì là sự phạm tội? Điều gì là sự thành tựu? Điều 
gì là sự thực hành? Điều parg7ika thứ năm cho các tỳ khưu ni đã được đức 
Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi ích? Những vị ni nào học tập (điều ấy)? 
Những vị ni nào có việc học tập đã học tập xong? (Điều ấy) được tồn tại ở 
đâu? Những vị ni nào duy trì? Là lời dạy của ai? Do ai truyền đạt lại? 


1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều para7ika thứ năm cho các tỳ khưu ni đã được quy định tại đâu? 
— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Sundarnanda. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Sundarinanda nhiễm dục 
vọng đã ưng thuận việc xúc chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng. 

Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự 
việc) chưa xảy ra không? — Ở đấy, có một điều quy định, không có điều quy 
định thêm và điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? 
— Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 

Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu nì), (hay) là điều quy 
định riêng? — Là điều quy định riêng (cho tỳ khưu nì). 

Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai 
(hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu nï)? — Là điều quy định cho một (hội chúng). 

Được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong bốn cách 
đọc tụng giới bổn Patinokkha? — Được gồm chung vào phần mở đầu, được 
tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? — Được đưa ra đọc tụng với 
phần đọc tụng thứ nhì. 
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Catunnam vipattInam katama vIpattI tỉ? Silavipatti. 


Sattannam  apattikkhandhanam  katamo apattikkhandho tr? 
ParaJIkapattikkhandho. 


Channam apattisamutthananam kathi samutthanehi samutthati tỉ? 
Ekena samutthanena samutthati: kayato ca cittato ca samutthati na vacato. 


Catunnam adhikarananam katamam adhikaranan ti? Apattadhikaranam. 


Sattannam samathanam katrihi samathehi sammati tỉ? Dvihi samathehi 
sammati: sammukhavinayena ca patIlññatakaranena ca. 


Ko tattha vinayo ko tattha abhivinayo tỉ? Paññatti vinayo, vibhatti 
abhivinayo. 


Kim tattha patimokkham kim tattha adhipatimokkhan tỉ? Paññatti 
patmokkham, vibhatti adhipatimokkham. 


Ka vIipatti tỉ? Asamvaro vIpattl. 

Ka sampatti tỉ? Samvaro sampattI. 

Kã patipat tí? “Na evarupam karissamI ti yavajivam apanakotikam 
samadaya sikkhati sikkhapadesu. 


Kati atthavase paticca bhagavata bhikkhuninam pañcamam parajikam 
paññattan tỉ? Dasa atthavase paticca bhagavata bhikkhunInam pañcamam 


paraJIikam paññattam: Sanghasutthutaya, sanghaphasutaya, 
dummankunnam' bhikkhunnam nigsahaya, pesalanam bhikkhuninam 
phasuviharaya, ditthadhammikanam asavanam Samvaraya, 


samparaylkanam  asavanam patighataya, appasannanam  pasadaya, 
pasannanam bhiyyobhavaya, saddhammatthitiya, vinayanuggahaya. 


Kã sikkhanti tï? Sekkhã” ca puthuJJanakalyanika ca sikkhanti. 

Kã sikkhitasikkha tï? Arahanta' sikkhitasikkha. 

Kattha thitan tí? Sikkhakamesu thitam 

Ka dhãrenti tỉ? Yasam vattanti, ta dharenti. 

Kassa vacanan tỉ? Bhagavato vacanam arahato sammasambuddhassa. 
Kenabhatan ti? Paramparabhatam. 


1... Dpali dasako ceva sonako siggavo tatha, 
moggaliputtena! pañcama ete JambusirIvhaye. 


1. Tato mahindo iItthiyo° uttiyo ceva sambalo,° 
bhaddanamo ca pandito, 
ete naga mahapañña Jambudipa Idhagata. 

11. Vinayam te vacayImsu pitakam tambapanniya, 
nikaye pañca vacesum satta ceva pakarane. 


' dummankinam - Ma, Syã. * moggaliputtena - Syã. 
° sekhã - PTS. ” ittiyo - Ma, Syã. 
3 arahantiyo - Ma, Syã. ” uyttiyo sambalo tathã - Ma. 
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Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? — Là sự hư hỏng về giới. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? —- Thuộc về nhóm tội 
parq†1ka. 

Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 
— Điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu. 

Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? — Là sự tranh tụng liên 
quan đến tội. 

Trong bảy cách dàn xếp (sự tranh tụng), điều ấy được làm lắng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? — Điều ấy được làm lắng dịu bởi hai cách dàn xếp: 
Hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 

Ở đấy điều gì gọi là Luật? Ở đấy điều gì gọi là Thắng Luật? - Sự quy định 
gọi là Luật. Sự phân tích gọi là Thắng Luật. 

Ở đấy điều gì gọi là giới bốn Pafimokkha? Ở đấy điều gì gọi là Tăng 
thượng giới bổn Patimokkha? - Sự quy định gọi là giới bổn Patimokkha. Sự 
phân tích gọi là Tăng thượng giới bổn Patimokkha. 

Điều gì là sự phạm tội? — Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. 

Điều gì là sự thành tựu? — Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. 

Điều gì là sự thực hành? — “Tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế, 
sau khi thọ trì vị ấy học tập về các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào 
cuối cùng. 

Điều para7ika thứ năm cho các tỳ khưu ni đã được đức Thế Tôn quy định 
vì bao nhiêu lợi ích? — Điều para/ika thứ năm cho các tỳ khưu ni đã được đức 
Thế Tôn quy định vì mười lợi ích: Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự 
an lạc cho hội chúng, nhằm việc kiềm chế những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự 
lạc trú của các tỳ khưu nỉ hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện 
tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có 
đức tin, nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, (và) nhằm sự hỗ trợ Luật. 

Những vị ni nào học tập (điều ấy)? — Các bậc nữ Thánh hữu học và các nữ 
thiện nhân phàm phu học tập (điều ấy). 

Những vị ni nào có việc học tập đã học tập xong? — Các vị ni là bậc A-la- 
hán có việc học tập đã học tập xong. 

(Điều ấy) được tồn tại ở đầu? — Được tồn tại ở các vị ni có sự ưa thích việc 


học tập. 

Những vị ni nào duy trì (điều ấy)? — Những vị ni nào rành rẽ, những vị ni 
ấy duy trì. 

Là lời dạy của ai? — Là lời dạy của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác. 

Do ai truyền đạt lại? —- Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị 
trưởng lão). 


1. VỊ Dpah, luôn cả u† Dasaka, U† Sonaka, U† Siggqud là tương tợ, uới UỊ 
Moggdalliputta là thứ năm, các u† nàu là ở đảo Jambu huy hoàng. 

1. Từ nơi ấu, u† Mahinda, và 0ị I†thiua, u† UHia, luôn cả Uu† Sambala, uà 
bậc thông thái tên Bhadda, các uị hàng đầu ấu có tuệ Uuĩ đạt từ hòn đảo 
Jambu đã đi đến nơi đâu. 

11. Các U† ấu đã giảng dạu Tạng Luật ở Tambapanni. Các uị ấu đã giảng 
dạu năm bộ Nikqaua uà bảu bộ Vì Diệu Pháp. 
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1v. Tato arittho medhavIi tissadatto ca pandito, 
visarado kalasumano thero ca dighanamako, 
dighasumano ca pandito. 


v._ Punadeva kalasumano nagatthero ca buddharakkhito, 
tissatthero ca medhavI devatthero ca pandito. 


vi. Punadeva sumano medhavI vinaye ca visarado, 
bahussuto culanago gaJo ea duppadhamsiyo. 


vii. Dhammapalitanamo ca rohano' sadhu pujIto, 
tassa sisso mahapañño khemanamo tipetako, 
dIpe tarakaraJava paññaya atirocatha. 


viil. Upatisso ca medhavI phussadevo mahakathi, 
punadeva sumano medhavI pupphanamo” bahussuto. 


1x. Mahakathi mahasIvo' pitake sabbattha kovido, 
punadeva upali medhavI vinaye ca visarado. 


x.. Mahanago mahapañño saddhammavamsakovido, 
punadeva abhayo medhavI pitake sabbattha kovido. 


xI. Tissatthero ca medhavi vinaye ca visarado, 
tassa sisso mahapañño pupphanamo bahussuto, 
sasanam anurakkhanto JambudIpe patitthito. 


xii. Culabhayo ca medhavi vinaye ca visarado, 
tissatthero ca medhavI saddhammavamsakovido. 


xi1. Phussadevo ca! medhavI vinaye ca visarado, 
sIvatthero" ca medhavI vinaye sabbattha kovido. 
xIv. Ete naøa mahapañña vinayaññu magsakovida, 

vinayam đipe pakasesum pitakam tambapannlya t1. 

2. Yam tena bhagavata jJanata passata arahata sammasambuddhena 
bhikkhunnam chattham parajikam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha tí? Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim 
vatthusmmn ti? Thullananda bhikkhun Janam Jarajikam dhammam 
aJ]hapannam bhikkhunim nevattana paticodesi na øganassa arocesi, tasmim 
vatthusmm. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthati: kayato ca vacato ca cittato ca samut{thati. —pe— 


3. Bhikkhuninam sattamam paraJikam kattha paññattan tï? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha tí? Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim 
vatthusmm ti? Thullananda bhikkhuni samaggena sanghena ukkhittam 
arittham bhikkhum gaddhabadhipubbam anuvatti, tasmim vatthusmim. Eka 
paññatti. Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: 
dhuranikkhepe —pe— 


' rohane - Ma. 3 mahãsivo - Ma. 
* phussanãmo - Simu. * ciladevo ca - Ma. * sivatthero - Ma. 
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IV. Sau đó, Uị Ariltha thông rninh, 0uà u† Tissadaftta thông thói, UỊ 
Kalasumana có lòng tự fm, uà U† trưởng lão tên Dìgha, uà u† Dighasumnana 
thông thái. 

v Thêm mữa, là uị Kalasumnana, trưởng lão Nga Uà Uị 
Buddharakkhrta, uà uị trưởng lão Tissa thông rmĩnh, uà uị trưởng lão Deua 
thông thái. 

vi. Thêm nữa là uị Sumana thông mình uà nắm uững uề Luật, uị 
Culanaga nghe nhiêu học rộng, khó công kích giống như con Uo1 UẬU. 

vil. Và u† tên Dhammapalhta ở xứ Rohanga đã được tôn uïnh trọng thể. 
Đệ tử của người có tên Khema là uị đại tuệ, là bậc thông Tam Tạng đã sáng 
ngời ở trên đảo như chúa của các uì sao nhờ uào trí tuệ. 

vi. Và U‡ Dpatfissa thông mĩnh, u† Phussadeud là đại Pháp sư, thêm nữa 
là u‡ Sumana thông minh, uị có tên Puppha nghe nhiều học rộng. 


1x. VỊ Mahastua là đại Pháp sư, rành rẽ Uề mọt uấn đê trong Tam Tạng. 
Thêm nữa là u† Upahi thông rnỉnh uà nằm uững Uề Luật. 

x. Vị Mahanaggd là bậc đại tuệ, rành rẽ Uề truyền thống của Chánh Pháp. 
Thêm nữa là uị Abhaua thông mĩnh, rành rẽ uŠ mọi uấn đề trong Tam 
Tạng. 

xi. Và trưởng lão Tissa thông mình, uà nắm uững uề Luật. Đệ tử của 
người có tên Puppha là bậc đại tuệ, nghe nhiều học rộng, trong khi hộ trì 
Giáo Pháp đã thiết lập uững uàng ở hòn đảo Jambu. 

xii. Và uị Cũlabhqua thông mình, nắm uững uề Luật. Và uị trưởng lão 
Tissa thông mĩỉnh, rành rẽ Uề truuền thống của Chánh Pháp. 

xiii. Và u‡ Phussadeua thông mỉnh, uà nắm uững uề Luật. Và uị trưởng 
lão Stua thông mĩnh, rành rẽ UuÊ mọi uốn đê uề Luật. 

xIv. Những u† hàng đầu ấu có đạt tuệ, là những uị thông Luật, rành rẽ UuÊ 
đường lối, đã phổ biến Tạng Luật ở hòn đảo Tamnbapdarni. 

2. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều para7ika thứ sáu cho các tỳ khưu ni đã được quy định tại đầu? 
— Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ 
khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Thullananda dầu biết vị tỳ khưu ni vi phạm tội para/ika đã không tự chính 
mình khiển trách cũng không thông báo cho nhóm. — Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


3. Điều para/ika thứ bảy cho các tỳ khưu ni đã được quy định tại đâu? — 
Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ 
khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu nỉ 
Thullananda xu hướng theo tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện 
chim ưng (là vị) đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo. — Có một điều quy 
định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: 
(như) ở điều buông bỏ trách nhiệm' —(như trên)— 


' Là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý (ND). 
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4. BhikkhunInam atthamam parajikam kattha paññattan t¡? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo arabbha. Kismim 
vatthusmm tiï? Chabbaggrya bhikkhuniyo atthamam vatthum paripuresum, 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthati: dhuranikkhepe —pe— 


Attha päräjikã nitthita. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Methunadinnadanañca' manussaviggahuttarI, 
kayasamsagsam chadeti ukkhitta atthavatthuka; 
paññapesi? mahavrro chejJavatthu” asamsaya t1. 


--ooOoo-- 
1. 2. SANÑGHADISESAKANDO 


Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
ussayavadikaya! bhikkhuniya attam karontiya sanghadiseso kattha paññatto 
—pe— kenabhattan t1? 


1. Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
ussayavadikaya! bhikkhuniya attam karontiya sanghadiseso kattha paññatto 
tỉ? Savatthiyam paññatto. 


Kam arabbha t¡? Thullanandam bhikkhunim arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Thullananda bhikkhuni ussayavadika! viharl, 
tasmim vatthusmim. 

Atthi tattha paññattI, anupaññattI, anuppannapaññatti Eka paññatHi, 
anupaññatti anuppannapaññatti tasmim natth1. 


Sabbatthapaññatti padesapaññattI tí? Sabbattha paññatt. 

Sadharanapaññatti asadharanapaññatti tí? AsadharanapaññatHI. 

Ekatopaññatti ubhatopaññattI tỉ? Ekatopaññatti. 

Catunnam patimokkhuddesanam katthogadham, kattha pariyapannan tỉ? 
Nidanogadham nidanaparIyapannam. 

Katamena uddesena uddesam agacchati tỉ? Tatiyena uddesena uddesam 
agacchati. 

Catunnam vipattIinam katama vipattI tỉ? SilavipattI. 

Sattannam  apattikkhandhanam  katamo apattikkhandho ti? 
Sanghadisesapattikkhandho. 


' methunädinnäadänañca - Ma, PTS. 3 chejjavatthũ - Ma, Syã. 
“ paññapesi - Syã. * usũyavadikãya - Syã. 
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4. Điều para7ika thứ tám cho các tỳ khưu ni đã được quy định tại đâu? — 
Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nỉ 
nhóm Lục Sư đã làm đủ sự việc thứ tám. — Có một điều quy định. — Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều 
buông bỏ trách nhiệm. —(như trên)— 


Dứt tám điêu paradÿika. 


x*xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


Việc đôi lứa, uà uiệc lấu uật chưa được cho, uiệc đoạt mạng người, 
(pháp) thượng nhân, uiệc xúc chạm thân thế, uị mi che giấu (tội), các u† bị 
án treo, U† n1 làm đủ tám uiệc, đấng Đại Hùng đã quụ định, các sự uiệc nên 
được chỉa chế không còn sự hoài nghĩ. 


=OoOØOO-- 
1. 2. CHƯƠNG SANGHADISESA: 


Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sanghadisesa đến vị tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp 
thực hiện việc thưa kiện đã được quy định tại đâu? Liên quan đến ai? Về sự 
việc gì? —(như trên)— Do ai truyền đạt lại? 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sanghadisesa đến vị tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp 
thực hiện việc thưa kiện đã được quy định tại đầu? —- Đã được quy định tại 
thành SavatthI. 

Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. 

Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda đã sống là người 
nói lời tranh chấp. 

Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự 
việc) chưa xảy ra không? — Ở đấy, có một điều quy định, không có điều quy 
định thêm và điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? 
— Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 

Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu nï), (hay) là điều quy 
định riêng? — Là điều quy định riêng (cho tỳ khưu nì). 

Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai 
(hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu nï)? — Là điều quy định cho một (hội chúng). 

Được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong bốn cách 
đọc tụng giới bổn Patinokkha? — Được gồm chung vào phần mở đầu, được 
tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? — Được đưa ra đọc tụng với 
phần đọc tụng thứ ba. 

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? — Là sự hư hỏng về giới. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? —- Thuộc về nhóm tội 
sanghadhsesa. 
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Channam apattisamutthananam kathi samutthanehi samutthati tỉ? 
Dvihi samutthanehi samutthati: siya kayato ca vacato ca samutthati na 
cittato, siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthatI. 


Kenabhatan ti? Paramparabhatam. 
Upali dasako ceva —pe— pitakam tambapannlya ti. 


2. CorIm vutthapentiya sanghadiseso kattha paññatto ti? Savatthiyam 
paññatto. Kam arabbha ti? Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim 
vatthusmn ti? Thullananda bhikkhun corm vutthapesil tasmim 
vatthusmm. Eka paññati. Channam apattisamutthananam  dvihi 
samutthanehi samut{thati: siya vacato ca cittato ca samutthati na kayato, siya 
kayato ca vacato cittato ca samutthati. —pe— 


3. Ekaya gamantaram gacchantiya sanghadiseso kattha paññatto ti? 
Savatthiyam paññatto. Kam arabbha tỉ? Aññataram bhikkhunim arabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Aññatara bhikkhuni ekava' gamantaram gacchi, 
tasmm vatthusmim. Eka paññatH, tisso anupaññattiyo. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: pathamaparajJike 


4. Samagsena sanghena ukkhittam bhikkhunimm dhammena vinayena 
satthusasanena anapaloketva karakasangham anaññaya ganassa chandam 
Osarentiya sanghadiseso kattha paññatto ti? Savatthiyam paññatto. Kam 
arabbha ti? Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? 
Thullananda bhikkhunl samagsgena sanghena ukkhitam bhikkhunim 
dhammena vinayena satthusasanena anapaloketva karakasangham 
anaññaya ganassa chandam osaresl, tasmim vatthusmim. Eka paññatHi. 
Channam  apattsamutthananam  ekena samutthanena samutthati: 
dhuranikkhepe —pe— 


5. Avassutaya bhikkhuniyäa avassutassa purisapuggalassa hatthato 
khadanyam va bhoJanyam va sahatthha patiggahetva bhuñJantiya 
sanghadiseso kattha paññatto ti? Savatthiyam paññatto. Kam arabbha ti? 
Sundarmnandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sundarinanda 
bhikkhun avassutä avassutassa purisapuggalassa hatthato amisam 
patiggahesl, tasamim vatthusmim. Eka paññatHI. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: pathamaparajJike 


' ekã - Ma, Syä, PTS. 
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Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 
— Điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do 
khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 


—(như trên)— 


Do ai truyền đạt lại? — Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị 
trưởng lão). 
VỊ Upali, luôn cả u† Dasaka, —(như trên)— Tạng Luật ở Tambapdarni. 


2. Điều sanghadisesa đến vị ni tiếp độ nữ đạo tặc đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan 
đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu nỉ 
Thullananda đã tiếp độ nữ đạo tặc. - Có một điều quy định. — Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do 
khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 
—(như trên)— 


3. Điều sanghadisesa đến vị ni một mình đi vào trong làng đã được quy 
định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu 
ni nọ chỉ một mình đã đi vào làng. — Có một điều quy định, ba điều quy định 
thêm. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: 
(như) ở điều para7ika thứ nhất.' —(như trên)— 


4. Điều sanghadisesa đến vị ni khi chưa xin phép hội chúng thực hiện 
hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm rồi phục hồi cho vị tỳ 
khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp theo Luật theo lời 
dạy của bậc Đạo Sư đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành 
Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự 
việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda khi chưa xin phép hội 
chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm đã 
phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp 
theo Luật theo lời dạy của bậc Đạo Sư. — Có một điều quy định. — Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông 
bỏ trách nhiệm. —(như trên)— 


5. Điều sanghadisesa đến vị ni nhiễm dục vọng sau khi tự tay thọ nhận 
vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của người nam nhiễm dục vọng rồi 
thọ dụng đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni SundarInanda. Về sự việc gì? — 
Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni tỳ khưu ni Sundarmanda nhiễm dục vọng đã tự 
tay thọ nhận vật thực từ tay của người nam nhiễm dục vọng. — Có một điều 
quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh 
tội: (như) ở điều paraÿ7ika thứ nhất. —(như trên)— 


' Là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu (ND). 
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6. “Kim te ayye, eso purisapuggalo karissati avassuto va anavassuto va, 
yato tvam anavassuta. Inghayye, yam te eso purisapugsalo deti khadaniyam 
va bhojaniyam va tam tvam sahattha patiggahetva khada va bhuñJa va ti 
uyyoJentiya sanghadiseso kattha paññatto tí? Savatthiyam paññatto. Kam 
arabbha ti? Aññataram bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? 
Aññatara bhikkhunI “kim te ayye, eso purisapuggalo karissati avassuto va 
anavassuto va, yato tvam anavassuta. Inghayye, yam te eso purisapuggalo 
deti khadaniyam va bhoJanIyam va tam tvam sahattha patiggahetva khada va 
bhuñJa va tỉ uyyojesl, tasmim vatthusmim. Eka paññatti Channam 
apattisamutthananam trh1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


7. Kupltaya anattamanaya bhikkhuniya' yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJantiya? sanghadiseso kattha paññatto tï? Savatthiyam paññatto. 
Kam arabbha ti? Candakalim bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? 
Candakal bhikkhun kupia anattamana evam avaca: “Buddham 
paccacikkhami, dhammam paccackkhami, sangham paccacikkhami, 
sikkham paccacikkhami ti, tasmim vatthusmim. Eka paññattI. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: dhuranikkhepe 


8. Kismicideva' adhikarane paccakataya bhikkhuniyat yavatatyam 
samanubhasanaya nappatinissajJantiya” sanghadiseso kattha paññatto tỉ? 
Savatthiyam paññatto. Kam arabbha ti? Candakalim bhikkhunim arabbha. 
Kismm vatthusmin ti? Candakall bhikkhun kismieideva adhikarane 
paccakata kupita anattamana evam avaca: “Chandagaminiyo ca bhikkhuniyo 
dosagammniyo ca bhikkhunyo mohagamimiyo ca bhikkhuniyo 
bhayagaminiyo ca bhikkhuniyo ti, tasmim vatthusmim. Eka paññatH. 
Channam apattisamutthananam  ekena samutthanena samutthati: 
dhuranikkhepe —pe— 


9. Samsatthanam bhikkhunnam yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatljanissantinam sanghadiseso kattha paññatto ti? Savatthiyam 
paññatto. Kam arabbha ti? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. Kismim 
vatthusmm ti? Sambahula bhikkhuniyo samsattha viharimsu, tasmim 
vatthusmm. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthati: dhuranikkhepe —pe— 


' kupitaya bhikkhuniya - Syã, PTS. * kismiñcideva - Ma, Sya, PTS. 
“ na patinissajjantiya - Ma, PTS. * pacchãkataya kupitaya bhikkhuniyä - Syä. 
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6. Điều sanghadisesa đến vị ni xúi giục rằng: “Này ni sư, cá nhân người 
đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi 
ni sư không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật 
thực cứng hoặc vật thực mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy 
rồi nhai hoặc ăn đï' đã được quy định tại đầu? —- Đã được quy định tại thành 
Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? — 
Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã xúi giục rằng: “Này ni sư, cá nhân người 
đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi 
ni sư không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật 
thực cứng hoặc vật thực mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy 
rồi nhai hoặc ăn đi.'` - Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, 
điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như trên)— 


7. Điều sanghadisesa đến vị tỳ khưu ni nổi giận, bất bình, không chịu dứt 
bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đầu? —- Đã được quy 
định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? —- Liên quan đến tỳ khưu nỉ 
Candakali. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Candakali nổi giận, 
bất bình đã nói như vầy: “Tôi la bỏ đức Phật, tôi la bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ 
Hội Chúng, tôi lìa bỏ việc học tập. - Có một điều quy định. — Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông 
bỏ trách nhiệm. —(như trên)— 


8. Điều sanghadisesa đến vị tỳ khưu ni đã bị xử thua trong cuộc tranh 
tụng nào đó lại không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến tỳ khưu ni Candakali. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Candakali đã bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi giận, 
bất bình rồi đã nói như vây: “Các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì thương, các tỳ 
khưu ni có sự thiên vị vì ghét, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì sĩ mê, các tỳ 
khưu nỉ có sự thiên vị vì sợ hãi.` - Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ 
trách nhiệm. —(như trên)— 


9. Điều sanghadisesa đến các tỳ khưu ni sống thân cận (với thế tục) và 
không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đầu? 
— Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến 
nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã 
sống thân cận (với thế tục). — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh 
tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách 
nhiệm. —(như trên)— 
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1O. Samsatthava ayye tumhe viharatha. Mã tumhe naãna viharatha Hi! 
uyyoJentiya yavatatiyam samanubhasanaya nappatInissaJantiya 
sanghadiseso kattha paññatto ti? Savatthiyam paññatto. Kam arabbha ti? 
Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tí? Thullananda 
bhikkhunI “samsatthava ayye tumhe viharatha, ma tumhe nana viharatha ti 
UYyOJ©SI, tasmim vatthusmim. Eka paññatH. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: dhuranikkhepe 


Dasa sanghadisesa nitthita. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


ssaya cor1” gamantaranm' - ukkhittam khadanena ca, 
kim te kupita kismicf - samsattha ñayate dasa ti. 


--OOOOO-- 


1. 3. NISSAGGIYAKANDO 


1. Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
pattasannicayam karontiyä nissaggiyam pacitiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthyam paññattam. Kam arabbha ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo 
arabbha. Kismim vatthusmmn tỉ? Chabbaggiya bhikkhuniyo pattasannicayam 
akamsu, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam 
dvrh1 samutthanehi samutthati: kathinake —pe— 


2. AkalacIvaram kalacIvaran t¡ adhitthahitva bhajapentiya nissaggiyam 
pacitiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? 
Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tí? Thullananda 
bhikkhunr akalacIvaram kalacIvaran tỉ adhitthahitva bhaJapesl, tasmim 
vatthusmm.  Eka paññati. Channam apattisamutthananam thì 
samutthanehi samutthatil: —pe— 


3. Bhikkhuniya saddhim cIvaram parivattetva acchindantiya nissaggiyam 
pacitiyam kattha paññattan tí? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? 
Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tí? Thullananda 
bhikkhuni bhikkhuniya saddhim cIvaram parivattetva acchindi, tasmim 
vatthusmm. Eka paññati. Channam apattisamutthananam thi 
samutthanehi samutthatil: —pe— 


' viharitthãti - Ma, Syã, PTS. 3 sãmantam - Ma, Sya, PTS. 
ˆ ussayacori - Ma; * kismiñci - Ma, Syä, PTS. 
usũyacorl - Sya. ” aññãya te dasã tỉ - Syã, PTS. 
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10. Điều sanghadisesa đến vị ni xúi giục rằng: “Này các ni sư, các vị hãy 
sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác" và không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành 
Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự 
việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda đã xúi giục rằng: “Này các 
ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác.` - Có một điều 
quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh 
tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. —(như trên)— 


Dứt mười điều sartghadisesa. 


x*xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


Sự tranh chấp, nữ đạo tặc, uào trong làng, (phục hồ) u† m Dị đn treo, uà 
Uật thực loại cứng, Sẽ làm gì mỉ sư, U† mï nối giận, (cuộc tranh tụng) nào đó, 
sống thân cận (thế tục), được biết là mười điều. 


--OooOOO-- 
1. 3. CHƯƠNG NISSAGGITYA: 


1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều missaggiua paciftiua đến vị ni thực hiện việc tích trữ bình bát 
đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan 
đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? — Trong 
sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã thực hiện việc tích trữ bình bát. — 
Có một điều quy định. — Điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở 
phần Kathina.' —(như trên)— 


2. Điều nissaggiua pacitHiua đến vị ni sau khi xác định y ngoài hạn kỳ là: 
'Y trong thời hạn rồi bảo phân chia đã được quy định tại đâu? — Đã được quy 
định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? —- Liên quan đến tỳ khưu ni 
Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda sau 
khi xác định y ngoài hạn kỳ là: °Y trong thời hạn rồi đã bảo phân chia. — Có 
một điều quy định. —- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba 
nguồn sanh tội: —(như trên)— 


3. Điều nïssaggiua pacittiua đến vị nì sau khi trao đổi y với vị tỳ khưu ni 
rồi giật lại đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? — 
Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda sau khi trao đổi y với vị tỳ khưu ni 
rồi đã giật lại. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như trên)— 


' Có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý 
(ND). 
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4. Aññam viññapetva aññam viññapentiya nissaggiyam pacittiyam kattha 
paññattan ti? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? Thullanandam 
bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmimn tí? Thullannada bhikkhunI aññam 
viññapetva aññam viññapesi, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam 
apattisamutthananam chahI samutthanehi samutthati: —pe— 


5. Aññam cetapetva aññam cetapentiya nissaggiyam pacittiyam kattha 
paññattan ti? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha tỉ? Thullanandam 
bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmmn t¡? Thullananda bhikkhuni aññam 
cetapetva aññam cetapesi, tasmim vatthusmim. Eka paññatti Channam 
apattisamutthananam chahI samutthanehi samutthati: —pe— 


6. Aññadatthikena parikkharena aññuddisikena sanghikena aññam 
cetapentiya nissaggiyam pacitiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha ti? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. Kismim 
vatthusmmn ti? Sambahula bhikkhuniyo aññadatthikena parikkharena 
aññuddisikena sanghikena aññam cetapesum, tasmim vatthusmim. Eka 
paññatti. Channam apattisamut{thananam chah1I samutthanehi samutthati: 


7. Aññadatthikena parikkharena aññuddisikena sanghikena saññacIkena 
aññam cetapentiya nissaggiyam pacittiyam kattha paññattan tï? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha ti? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. Kismim 
vatthusmmn ti? Sambahula bhikkhuniyo aññadatthikena parikkharena 
aññuddisikena sanghikena saññaclkena aññam cetapesum, tasmim 
vatthusmm. Eka paññati. Channam apattsamutthananam chahi 
samutthanehi samutthatil: —pe— 


8. Aññadatthikena parikkharena aññuddisikena mahaJanikena aññam 
cetapentiya nissagsiyam pacitiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha ti? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. Kismim 
vatthusmmn ti? Sambahula bhikkhuniyo aññadatthikena parikkharena 
aññuddisikena mahaJanikena aññam cetapesum, tasmim vatthusmim. Eka 
paññatti. Channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati: 


9. Aññadatthikena parilkkharena aññuddisikena mahajanikena 
saññacikena aññam cetapentiya nissaggiyam pacIttiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthiyam paññattam. Kam arabbha t¡? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. 
Kismm vatthusmn ti? Sambahula bhikkhunyo aññadatthikena 
parikkharena aññuddisikena mahaJanikena saññacikena aññam cetapesum, 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam chahi 
samutthanehi samutthatil: —pe— 
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4. Điều nỉissaggiua pacittiua đến vị ni sau khi yêu cầu vật này lại yêu cầu 
vật khác đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? — 
Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda sau khi yêu cầu vật này đã yêu cầu 
vật khác. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do sáu nguồn sanh tội: —(như trên)— 


5. Điều nissaggiua pacittiua đến vị ni sau khi bảo sắm vật này lại bảo 
sắm vật khác đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành 
Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự 
việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda sau khi bảo sắm vật này 
đã bảo sắm vật khác. - Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, 
điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: —(như trên)— 


6. Điều nissaggiua pacitHua đến vị ni bảo sắm vật khác nữa bằng phần 
tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 
khác đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên 
quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc 
về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác. — Có 
một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu 
nguồn sanh tội: —(như trên)— 


7. Điều nïssaggiua pacitHua đến vị ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình 
yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác 
cho nhu cầu của việc khác đã được quy định tại đầu? —- Đã được quy định tại 
thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự 
việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo sắm vật khác nữa do tự 
mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc 
khác cho nhu cầu của việc khác. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: —(như trên)— 


8. Điều missaggiua pacittiua đến vị ni bảo sắm vật khác nữa bằng phần 
tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 
khác đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên 
quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc 
về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác. — Có một 
điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn 
sanh tội: —(như trên)— 


9. Điều missaggiua pacittiua đến vị ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình 
yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho 
nhu cầu của việc khác đã được quy định tại đầu? - Đã được quy định tại 
thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự 
việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo sắm vật khác nữa do tự 
mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác 
cho nhu cầu của việc khác. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh 
tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: —(như trên)— 
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1O. Aññadatthikena parikkharena aññuddisikena puggalikena 
saññacikena aññam cetapentiya nissaggiyam pacIttiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? Thullanandam bhikkhunim 
arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Thullananda bhikkhuni aññadatthikena 
parikkharena aññuddisikena puggalikena saññacikena aññam cetapesl, 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam chahI 
samutthanehi samutthatil: —pe— 


¡BÚ Atirekacatukkamsaparamam øarupapuranam' cetapentiya 
nIssagøiyam pacittiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. Kam 
arabbha ti? Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? 
Thullananda bhikkhunl raJanam kambalam viãñapesl, tasmim vatthusmim. 
Eka paññatti. Channam apattisamutthananam chahi samutthanehi 
samutthatIl: —pe— 


12. Atireka-addhateyyakamsaparamam lahupapuranam' cetapentiya 
nIssagøiyam pacittiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. Kam 
arabbha ti? Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? 
Thullananda bhikkhunmI raJanam khomam viññapesi, tasmim vatthusmim. 
Eka paññatti. Channam apattisamutthananam chahi samutthanehi 
samutthatIl: —pe— 


Dvadasa nissaggiyä päcittiya nitthita. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Pattam akalam kalañca? parivatte` ca viãñape,' 


cetapetva aññadatthi sanghikañca mahaJanikam, 
saññacIka puggalika catukkamsaddhateyyakaä 1. 


Š 


--ooQÒOoOo-- 
1. 4. PACITTIYAKANDO 


4.1. 


1. Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
lasunaam khadantiya pacittiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha ti? Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim 
vatthusmm ti? Thullananda bhikkhunI na mattam janitva bahum lasunam 
harapesl, tasmm vatthusmm. Eka paññatH. Channam apatti- 
samutthananam dvihI samutthaneh1 samutthati: elakalomake —pe— 


' ®Dãvuranam - Ma. 3 parivatte - Syã. 
“ akalakalañca - Ma, Sya, PTS. “viññãpe - Ma,PTS.  ”“mahäjani - Syã, PTS. 
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10. Điều nissaggiua pacrttiua đến vị ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình 
yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho 
nhu cầu của việc khác đã được quy định tại đầu? - Đã được quy định tại 
thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. 
Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda đã bảo sắm vật 
khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ 
định về việc khác cho nhu cầu của việc khác. —- Có một điều quy định. — 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: —(như 
trên)— 

11. Điều nissaggiua pacitHiua đến vị ni bảo sắm tấm choàng loại dày vượt 
quá bốn kamsa đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự 
việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda đã yêu cầu đức vua tấm 
choàng len. —- Có một điều quy định. —- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do sáu nguồn sanh tội: —(như trên)— 

12. Điều nissaggiua paciffiua đến vị ni bảo sắm tấm choàng loại nhẹ vượt 
quá hai kamsa rưỡi đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành 
Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự 
việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda đã yêu cầu đức vua tấm 
choàng sợi lanh. — Có một điều quy định. — Trong sáu ngưồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: —(như trên)— 


Dứt mười hai điều nissaggt/q pũcrtttda. 
xxxx*% 
TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 

Bình bát (tích trữ), ngoại thời uà trong thời, khi đã được trao đổi, uà uị 
êu cầu, sau khi bảo sắm, lợi ích khác, uà thuộc hội chúng, thuộc nhóm, tự 
mình xm, thuộc cá nhân, (áo choàng) bốn karnsa, uà hai kamnsq rưỡi. 

--ooQÒOoo-- 


1. 4. CHƯƠNG PACTTTTIYA: 


4.1. 


1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pacitiua đến vị ni nhai tỏi đã được quy định tại đâu? —- Đã 
được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu 
ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda đã 
không biết chừng mực và bảo mang đi (nhiều) tỏi. — Có một điều quy định. — 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở 
điều lông cừu.' —(như trên)— 


' Œó thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu (ND). 
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2. Sambadhe lomam samharapentiya pacitiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthyam paññattam. Kam arabbha ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo 
arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Chabbaggiya bhikkhuniyo sambadhe 
lomam samharapesum, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam 
apattisamutthananam catuh1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


3. Talaghatake pacittiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam paññattam. 
Kam arabbha tí? Dve bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin ti? Dve 
bhikkhuniyo talaghatakam akamsu, tasmim vatthusmim. Eka paññatH. 
Channam  apattisamutthananam ekena samutthanena samutthaii: 
pathamaparaJike —pe— 


4. Jatumattake pacIttiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam paññattam. 
Kam arabbha tỉ? Aññataram bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? 
Aññatara bhikkhunl Jatumattakam adliyl1, tasmim vatthusmim. Eka paññatH. 
Channam apattisamutthananam  ekena samutthanena samutthati: 
pathamaparajJike —pe— 


5.  Atirekadvangulapabbaparamam udakasuddhikam adiyantiya 
pacitiyam kattha paññattan ti? Sakkesu paññattam. Kam arabbha ti? 
Aññataram bhikkhunm arabbha. Kismmm vatthusmn tỉ? Aññatara 
bhikkhunI atigambhiram udakasuddhikam adlyl, tasmim vatthusmim. Eka 
paññatti. Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: 
pathamaparajJike —pe— 


6. Bhikkhussa bhuñJantassa paniyena va vidhupanena va upatitthantiya 
pacitiyam kattha paññattan tí? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? 
Aññataram bhikkhunm arabbha. Kismimm vatthusmn tỉ? Aññatara 
bhikkhumI bhikkhussa bhuñjantassa paniyena ca vidhupanena ca upatitthi, 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam dvihi 
samutthanehi samutthati: elakalomake —pe— 


7. Amakadhaññam viãñãpetväa bhuñjantiyä pãcittiyam kattha paññattan 
t? Savatthiryam paññattam. Kam arabbha ti? Sambahula bhikkhuniyo 
arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuniyo amakadhaññam 
viññapetva bhuñjJimsu, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam 
apattisamutthananam catuhi samutthaneh1 samutthati: —pe— 


8. Uccaram va passavam va' sankaram va vighasam va tirokudde va 
tiropakare va chaddentiya” pacittiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha ti? Aññataram bhikkhunim arabbha. Kismim 
vatthusmm t¡? Aññatara bhikkhunI uccaram tirokudde tiropakare chaddesl,` 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam chahi 
samutthanehi samutthatil: —pe— 


' khelam vã - Sya adhikam. 

“ tirokutte chaddentiyä - Ma; tirokudde chaddentiyä - Syã, PTS. 

3 ueeäram tirokutte chaddesi - Ma; 
uccarampi passavampi khelampi sañkarampi tirokudde chaddesi - Sya. 
uccarampi passavampi khelampi sañkarampi vighasampi tirokudde chaddesi - Sya; 
uccäram pi passavam pI samkaram pi vighasam pi tirokudde chaddesi - PTS. 
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2. Điều pacitfiua đến vị ni cạo lông ở chỗ kín đã được quy định tại đâu? — 
Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nỉ 
nhóm Lục Sư đã cạo lông ở chỗ kín. — Có một điều quy định. — Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: —(như trên)— 


3. Điều paciftiua về việc đập võ bằng lòng bàn tay đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan 
đến hai tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, hai tỳ khưu ni đã thực 
hiện việc đập võ bằng lòng bàn tay. — Có một điều quy định. — Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều 
parqjika thứ nhất. —(như trên)— 


4. Điều pacifiua về việc gậy ngắn bằng nhựa cây đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan 
đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã áp 
dụng gậy ngắn bằng nhựa cây. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều para/ika thứ 
nhất. —(như trên)— 


5. Điều pacitiua đến vị ni áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước tối đa hai 
lóng tay đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại xứ Sakka. Liên 
quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? — Trong sự việc 
ấy, vị tỳ khưu nỉ nọ đã áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước quá sâu. — Có một 
điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn 
sanh tội: (như) ở điều para7ika thứ nhất. —(như trên)— 


6. Điều paciftiua đến vị ni với nước uống hoặc với quạt đứng gần vị tỳ 
khưu đang thọ thực đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành 
Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? — 
Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ với nước uống và với quạt đã đứng gần vị tỳ 
khưu đang thọ thực. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, 
điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở phần lông cừu. —(như 
trên)— 


7. Điều paciftiua đến vị ni sau khi yêu cầu lúa còn nguyên hạt rồi thọ 
dụng đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên 
quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã yêu cầu lúa còn nguyên hạt rồi thọ dụng. — Có 
một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn 
nguồn sanh tội: —(như trên)— 


8. Điều pacrtfiua đến vị ni đổ bỏ phân, hoặc nước tiểu, hoặc rác rến, hoặc 
thức ăn thừa ở phía bên kia bức tường hoặc phía bên kia hàng rào đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu 
ni nọ đã đổ bỏ phân ở phía bên kia bức tường, ở phía bên kia hàng rào. — Có 
một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu 
nguồn sanh tội: —(như trên)— 
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9. Uecaram va passavam va' sankaram va vighasam va harite chaddentiya 
pacitiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? 
Sambahula bhikkhuniyo arabbha. Kismimm vatthusmimn tỉ? Sambahula 
bhikkhunyo uccarampI passavampi” sankarampil vighasampil harie 
chaddesum, tasmim vatthusmimm. Eka paññatti. Channam apatti- 
samutthananam chahI samutthaneh1 samutthati: —pe— 


1O. Naccam va gitam va vaditam va dassanaya gacchantiya pacittiyam 
kattha paññattan ti? Rajagahe paññattam. Kam arabbha ti? Chabbaggiya 
bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo 
naccampli gIitampil vaditampl dassanaya agamamsu, tasmim vatthusmim. 
Eka paññatHi. Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi 
samutthati: elakalomake —pe— 


Lasunavaggo pathamo. 


x*xxxx% 


4.2. 


1. Rattandhakare appadIpe purisena saddhim ekenekaya santitthantiya 
pacitiyam kattha paññattan tí? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? 
Aññataram bhikkhunm arabbha. Kismimm vatthusmn tỉ? Aññatara 
bhikkhuniI rattandhakare appadipe purisena saddhim ekeneka santitthi, 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam dvihi 
samutthanehi samutthati: theyyasatthake —pe— 


2. Parilcchanne okase purisena saddhimm ekenekaya santitthantiya 
pacitiyam kattha paññattan tí? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? 
Aññataram bhikkhunm arabbha. Kismimm vatthusmn tỉ? Aññatara 
bhikkhumI paticchanne okase purisena saddhim ekeneka santitthi, tasmim 
vatthusmm. Eka paññati. Channam apattisamutthananam dvihi 
samutthaneh1 samutthati: theyyasatthake —pe— 


3. Ajjhokase purisena saddhim ekenekaya santitthantiya pacittiyam 
kattha paññattan tí? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? Aññataram 
bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmimn tï? Aññatara bhikkhumI aJJhokase 
purisena saddhim ekeneka santitthi, tasmim vatthusmim. Eka paññatH. 
Channam  apattisamutthananam  dvihi samutthanehi samutthati: 
theyyasatthake —pe— 


4. Rathiya va` byuhe va singhatake va purisena saddhim ekenekaya 
santitthantiya pacittiyam kattha paññattan tí? Savatthiyam paññattam. Kam 
arabbha ti? Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? 
Thullananda bhikkhuni rathiyapi byuhepI singhatakepi purisena saddhim 
ekenekaä santitthi, tasmim vatthusmim. Eka paññattHI. Channam apatti- 
samutthananam dvTh1 samutthaneh1 samutthati: theyyasatthake —pe— 


' khelam vã - Sya adhikam. 3 rathikãya vã - Ma; 
ˆ khelampi - Sya adhikam. rathiyaya vã - Syã. 
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o. Điều paciftiua đến vị ni đổ bỏ phân, hoặc nước tiểu, hoặc rác rến, hoặc 
thức ăn thừa lên cỏ cây xanh đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định 
tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về 
sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã đổ bỏ phân, nước tiểu, 
rác rến, và thức ăn thừa lên cỏ cây xanh. —- Có một điều quy định. — Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: —(như trên)— 

10. Điều pacrffiua đến vị ni đi để xem vũ, hoặc ca, hoặc tấu nhạc đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Rajagaha. Liên quan đến ai? 
— Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? — Trong sự việc 
ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã đi để xem vũ ca tấu nhạc. — Có một điều 
quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh 
tội: (như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 

Phẩm Tỏi là thứ nhất. 


x*xxxx% 


4.2. 


1. Điều paciffiua đến vị ni cùng người nam một nữ với một nam đứng 
chung ở trong bóng tối ban đêm không có đèn đã được quy định tại đâu? — 
Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ 
khưu ni nọ. Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã cùng người 
nam một nữ với một nam đứng chung ở trong bóng tối ban đêm không có 
đèn. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều đám người đạo tặc.' —(như trên)— 

2. Điều pacitiua đến vị ni cùng người nam một nữ với một nam đứng 
chung ở chỗ được che khuất đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định 
tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự 
việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã cùng người nam một nữ với 
một nam đứng chung ở chỗ được che khuất. —- Có một điều quy định. — 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở 
điều đám người đạo tặc. —(như trên)— 

3. Điều pacitHua đến vị ni cùng người nam một nữ với một nam đứng 
chung ở khoảng trống đã được quy định tại đầu? —- Đã được quy định tại 
thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự 
việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã cùng người nam một nữ với 
một nam đứng chung ở khoảng trống. — Có một điều quy định. — Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều đám 
người đạo tặc. —(như trên)— 

4. Điều pacitiua đến vị ni cùng người nam một nữ với một nam đứng 
chung ở đường có xe cộ, hoặc ở ngõ cụt, hoặc ở giao lộ đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan 
đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu nỉ 
Thullananda đã cùng người nam một nữ với một nam đứng chung ở đường 
có xe cộ, ở ngõ cụt, ở giao lộ. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều đám người đạo 
tặc. —(như trên)— 


' Có thế sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 
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5. Purebhattam kulani upasankamitva asane nislditva samike anapuccha 
pakkamantiya pacIttiyam kattha paññattan t¡? Savatthiyam paññattam. Kam 
arabbha ti? Aññataram bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? 
Aññatara bhikkhunI purebhattam kulaãni upasankamitva asane nisiditva 
samike anapuccha pakkamI, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam 
apattisamutthananam dvih1 samutthanehi samutthati: kathinake —pe— 


6. Pacchabhattam kulani upasankamitva samike anapuccha asane 
nisidantiya' paciItiyam kattha paññattan tí? Savatthiyam paññattam. Kam 
arabbha ti? Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? 
Thullananda bhikkhunr pacchabhattam kulani upasankamitva samike 
anapuccha asane nisidi,/ tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam 
apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: kathinake —pe— 


7. Vikale kulani upasankamitva samike anapuccha seyyam santharitva va 
santharapetva va abhinisdantya pacittiyam kattha paññattan tr? 
Savatthiyam paññattam. Kam arabbha tï? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. 
Kismim vatthusmmn tï? Sambahula bhikkhuniyo vikale kulani upasankamitva 
samike anapuccha seyyam santharitva abhinisidimsu, tasmim vatthusmim. 
Eka paññatiI. Channam apattsamutthananam dvihi samutthanehi 
samutthatIi: kathinake —pe— 


8. Duggahitena dupadharitena param uJJjhapentiya pacittiyam kattha 
paññattan ti? Savatthyam paññãattam. Kam arabbha ti? Aññataram 
bhikkhunm arabbha. Kismimm vatthusmmn ti? Aññatara bhikkhuni 
dugsahitena dupadharitena param ujjhapesil, tasmim vatthusmim. Eka 
paññatti. Channam apattisamutthananam thi samutthanehi samutthati: 


9. Attanam va param va nirayena va brahmacariyena va abhisapantiya 
pacitiyam kattha paññattan tí? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? 
Candakalm bhikkhunim arabbha. Kismimm vatthusmin tỉ? Candakali 
bhikkhunI attanampi parampI nirayenapil brahmacariyenapl abhisapl, 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam thi 
samutthanehi samutthati: —pe— 


10. Attanam vadhitva vadhitva rodantiya pacittiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthiyam paññattam. Kam arabbha tỉ? Candakalim bhikkhunim arabbha. 
Kismim vatthusmin t¡? Candakali bhikkhunI attanam vadhitva vadhitva rodi, 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthati: dhuranikkhepe —pe— 


Rattandhakäravaggo dutiyo. 


x*xxxx% 


' abhinisidantiyä - Ma, PTS. °“ abhinisidi - Ma, PTS. 
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5. Điều pacifia đến vị ni sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và 
ngồi xuống trên chỗ ngồi rồi ra đi không thông báo chủ nhân đã được quy 
định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu 
ni nọ sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và ngồi xuống trên chỗ ngồi rồi 
đã ra đi không thông báo chủ nhân. —- Có một điều quy định. —- Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều 
Kathia. —(như trên)— 

6. Điều paciffiua đến vị ni sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn không 
hỏi ý chủ nhân rồi ngồi xuống trên chỗ ngồi đã được quy định tại đâu? — Đã 
được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu 
ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda sau 
khi đi đến các gia đình sau bữa ăn không hỏi ý chủ nhân đã ngồi xuống trên 
chỗ ngồi. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều Ka†hina. —(như trên)— 

7. Điều pacitiua đến vị ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối 
không hỏi ý chủ nhân lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến 
ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, 
nhiều vị tỳ khưu ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối không hỏi ý 
chủ nhân đã trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống. — Có một điều quy định. — Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều 
Kathia. —(như trên)— 

8. Điều pacifHiua đến vị ni do hiểu sai do xét đoán sai rồi phàn nàn với vị 
khác đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên 
quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? — Trong sự việc 
ấy, vị tỳ khưu ni nọ do hiểu sai do xét đoán sai đã phàn nàn với vị khác. — Có 
một điều quy định. —- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba 
nguồn sanh tội: —(như trên)— 

9. Điều pacitHua đến vị ni nguyền rủa bản thân hoặc người khác về địa 
ngục hoặc về Phạm hạnh đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại 
thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Candakalr. Về 
sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Candakali đã nguyền rủa bản thân 
luôn cả người khác về địa ngục và cả Phạm hạnh nữa. —- Có một điều quy 
định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 

10. Điều pacfffiua đến vị ni tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến tỳ khưu ni Candakali. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Candakali đã tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc. — Có một điều 
quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh 
tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. —(như trên)— 


Phẩm Bóng Tối là thứ nhì. 


x*xxxx% 
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4.3. 


1. Naggaya nahayantiya pacittiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha ti? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. Kismim 
vatthusmn tỉ? Sambahula bhikkhuniyo nagga nahayimsu, tasmim 
vatthusmm. Eka paññãati. Channam apattisamutthananam dvihi 
samutthanehi samutthati: elakalomake —pe— 


2. Pamanatikkantam udakasatkam karapentya pacitiyam kattha 
paññattan ti? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? Chabbaggiya 
bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo 
appamanikayo udakasatikayo karesum, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. 
Channam apattisamutthananam chah1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


3. Bhikkhuniya cIvaram visibbetva va vIisibbapetva va neva sibbentiya' na 
sibbapanaya ussukkam karentya pacitiyam kattha paññattan ti? 
Savatthyam paññattam. Kam arabbha tỉ? Thullanandam bhikkhunim 
arabbha. Kismim vatthusmm ti? Thullananda bhikkhunir bhikkhuniya 
cIvaram visibbapetva neva sibbesi, na sibbapanaya ussukkam akasli, tasmim 
vatthusmm. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthati: dhuranikkhepe —pe— 


4. Pañcahikam sanghativaram? atikkamentiya pacittiyam kattha 
paññattan ti? Savatthyam paññattam. Kam arabbha tỉ? Sambahula 
bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuniyo 
bhikkhuninam hatthe civaram nikkhipitva santaruttarena Janapadacarikam 
pakkamimsu,  tasmm vatthusmm. Eka paññati Channam 
apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: kathinake —pe— 


5. Civarasankamaniyam dharentiya pacitiyam kattha paññattan ti? 
Savatthiyam paññattam. Kam arabbha tỉ? Aññataram bhikkhunim arabbha. 
Kismim vatthusmin tỉ? Aññatara bhikkhuni aññataraya bhikkhuniya 
civaram' anapuccha parupli, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam 
apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: kathinake —pe— 


6. Ganassa cIvaralabham antarayam karontiya pacittiyam kattha 
paññattan ti? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha tỉ? Thullanandam 
bhikkhunm arabbha. Kismim vatthusmm tỉ? Thullananda bhikkhuni 
ganassa cIvaralabham antarayam akasi, tasmim vatthusmim. Eka paññatHI. 
Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthaneh1 samutthatIl: —pe— 


7. Dhammikam cIvaravibhangam patibahantiya pacitiyam kattha 
paññattan ti? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha tỉ? Thullanandam 
bhikkhunm arabbha. Kismim vatthusmm tỉ? Thullananda bhikkhuni 
dhammikam cIvaravibhangam patibahi, tasmim vatthusmim. Ekã paññatHI. 
Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthaneh1 samutthatil: —pe— 


' sibbãpentiyä - Syä. 
“ sanghãticaram - Ma, PTS. 3 aññatarä bhikkhuni bhikkhuniyä civaram - Syã. 
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4.3. 


1. Điều pacitHua đến vị ni lõa thể tắm đã được quy định tại đâu? — Đã 
được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều 
vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã lõa thể 
tắm. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 

2. Điều pacitiua đến vị ni bảo thực hiện vải choàng tắm vượt quá kích 
thước đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên 
quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? — 
Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã mặc những vải choàng tắm 
không đúng kích thước. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, 
điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: —(như trên)— 

3. Điều pacitfiua đến vị ni sau khi tháo rời hoặc bảo tháo rời y của vị tỳ 
khưu nỉ rồi không khâu lại cũng không nỗ lực trong việc bảo (người khác) 
khâu lại đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? — 
Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda sau khi bảo tháo rời y của vị tỳ 
khưu nỉ rồi đã không khâu lại cũng không nỗ lực trong việc bảo (người khác) 
khâu lại. - Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. —(như 
trên)— 

4. Điều pacitiua đến vị ni vượt quá năm ngày thiếu vắng y hai lớp đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến 
ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, 
nhiều vị tỳ khưu ni sau khi trao y tận tay của các tỳ khưu ni đã ra đi du hành 
trong xứ sở với y nội và thượng y. - Có một điều quy định. - Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều 
Kathia. —(như trên)— 

5. Điều paciftiua đến vị ni sử dụng y thiết thân (của vị ni khác) đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến a1? — 
Liên quan đến vị tỳ khưu nỉ nọ. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu 
ni nọ đã trùm y của vị tỳ khưu ni khác mà không hỏi ý. — Có một điều quy 
định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathina. —(như trên)— 

6. Điều paciffiua đến vị ni cản trở lợi lộc về y của nhóm đã được quy định 
tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? —- Liên 
quan đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu 
ni Thullananda đã cản trở lợi lộc về y của nhóm. — Có một điều quy định. — 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như 
trên)— 

7. Điều pacitfiua đến vị ni ngăn cản sự phân chia y đúng Pháp đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Thullananda đã ngăn cản sự phân chia y đúng Pháp. — Có một điều 
quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 
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8. Agarikassa' va paribbaJakassa va paribbajikaya va samanacIvaram 
dentiya pacittiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. Kam 
arabbha ti? Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? 
Thullananda bhikkhun agarikassa' samanacIvaram adasl tasmim 
vatthusmm. Eka paññatH. Channam apattsamutthananam chahi 
samutthanehi samutthatil: —pe— 


9. DubbalacIvarapaccasaya cIvarakalasamayam atikkamentiya pacittiyam 
katha paññatan ti? Savatthyam paññattam. Kam arabbha ti? 
Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tí? Thullananda 
bhikkhuni dubbalacrvarapaccasaya cIvarakalasamayam atikkamesi, tasmim 
vatthusmm. Eka paññati  Channam apattisamutthananam thi 
samutthanehi samutthatil: —pe— 


1O. Dhammikam kathinuddharam patibahantiya pacittyam kattha 
paññattan ti? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? Thullanandam 
bhikkhunim arabbha. Kismimm vatthusmm ti? Thullananda bhikkhuni 
dhammikam kathinuddharam patibahI, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. 
Channam apattisamutthananam tĩh1 samutthaneh1 samutthatil: —pe— 


Nahänavagso tatiyo. 


xxxx*% 


4.4. 

1. Dvinnam bhikkhuninam ekamañce tuvattentinam pacitiyam kattha 
paññattan ti? Savatthyam paññattam. Kam arabbha tỉ? Sambahula 
bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tï? Sambahula bhikkhuniyo dve 
ekamañce tuvattesum, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam 
apattisamutthananam dvTh1 samutthanehi samutthati: elakalomake —pe— 


2a. Dvinnam bhikkhunnam ekattharanapapurane? tuvatteninam 
pacitiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? 
Sambahula bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmimn tỉ? Sambahula 
bhikkhuniyo dve ekattharanapapurane” tuvattesum, tasmim vatthusmim. 
Eka paññatI. Channam apattsamutthananam dvihi samutthanehi 
samutthati: elakalomake —pe— 

3. Bhikkhuniya sañcicca aphasum karontiya pacittiyam kattha paññattan 
ti? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? Thullanandam bhikkhunim 
arabbha. Kismim vatthusmm ti? Thullananda bhikkhunr bhikkhuniya 
sañclcca aphasum akasi, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam 
apattisamutthananam trh1 samutthanehl samutthati: —pe— 


4. Dukkhitam sahajvinimm neva upatthentiya na upatthapanaya 
ussukkam karontya pacitiyam kattha paññattan ti? Savatthiryam 
paññattam. Kam arabbha ti? Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim 
vatthusmn ti? Thullananda bhikkhun dukkhitam sahajivinim neva 
upatthesl' na upatthapanaya ussukkam akasl, tasmim vatthusmim. Eka 
paññatti. Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: 
dhuranikkhepe —pe— 


' ägarikassa - Sa. “°Dãvurane - Ma, PTS. 3 upatthãpesi - Sya. 
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8. Điều pacitfiua đến vị ni cho y của Sa-môn đến người nam tại gia hoặc 
nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo đã được quy định tại đầu? — Đã 
được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu 
ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda đã 
cho y của Sa-môn đến người nam tại gia. - Có một điều quy định. — Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu ngưồn sanh tội: —(như trên)— 

o. Điều pacitHiua đến vị ni để cho vượt quá thời hạn về y khi niềm hy vọng 
về y không chắc chắn đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. 
Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda đã để cho vượt quá 
thời hạn về y khi niềm hy vọng về y không chắc chắn. — Có một điều quy 
định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 

10. Điều pacitiua đến vị ni ngăn cản sự thâu hồi Kathina đúng Pháp đã 
được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến 
ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc 
ấy, tỳ khưu ni Thullananda đã ngăn cản sự thâu hồi Ka†hina đúng Pháp. — Có 
một điều quy định. —- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba 
nguồn sanh tội: —(như trên)— 

Phẩm Tắm là thứ ba. 


x*xxxx% 


4.4. 

1. Điều paciftiua đến hai vị tỳ khưu ni nằm chung trên một chiếc giường 
đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan 
đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự việc 
ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã nằm chung hai (người) trên một chiếc giường. — Có 
một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai 
nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 

2. Điều paciffiua đến hai vị tỳ khưu ni nằm chung một tấm trải tấm đắp 
đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan 
đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? —- Trong sự việc 
ấy, nhiều vị tỳ khưu ni hai (người) đã nằm chung một tấm trải tấm đắp. — Có 
một điều quy định. —- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai 
nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 

3. Điều pacifiua đến vị ni cố ý quấy rầy vị tỳ khưu ni (khác) đã được quy 
định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Thullananda đã cố ý quấy rầy vị tỳ khưu ni (khác). —- Có một điều quy 
định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 

4. Điều pacitHua đến vị ni không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng 
không nỗ lực kiếm người chăm sóc đã được quy định tại đâu? — Đã được quy 
định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? —- Liên quan đến tỳ khưu ni 
Thullananda. Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda đã 
không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người 
chăm sóc. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. —nt— 
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5. Bhikkhuniya upassayam datva kupita anattamanaya nikkaddhantiya 
pacitiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? 
Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tí? Thullananda 
bhikkhuni bhikkhuniya upassayam datva kupita anattamana nikkaddhi, 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam thi 
samutthanehi samutthatil: —pe— 


6.  Samsatthaya bhikkhunya yavataiyam samanubhasanaya 
nappatmissaJjaniya pacitiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha ti? Candakalim bhikkhunim arabbha. Kismim 
vatthusmm ti? Candakali bhikkhunI samsattha vihari, tasmim vatthusmim. 
Eka paññatI. Channam apattisamutthananam ekena samutthanena 
samutthati: dhuranikkhepe' —pe— 


7. Antoratthe sasankasammate sappatibhaye asatthikaya carikam 
carantiya pacitiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam paññattam. Kam 
arabbha ti? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? 
Sambahulaã bhikkhunyo antoratthe sasankasanmate sappatibhaye 
asatthikayo carikam carIimsu, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam 
apattisamutthananam dvTh1 samutthanehi samutthati: elakalomake —pe— 


8. Tiroratthe sasankasammate sappatibhaye asatthikaya carlkam 
carantiya pacitiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam paññattam. Kam 
arabbha ti? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? 
Sambahulaã bhikkhunyo tiroratthe sasankasamnmate sappatibhaye 
asatthikayo carikam carIimsu, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam 
apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: elakalomake —pe— 


9. Antovassam carilkam carantiya pacitiyam kattha paññattan tỉ? 
Rajagahe paññattam. Kam arabbha ti? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. 
Kismm vatthusmimn tỉ? Sambahula bhikkhuniyo antovassam carikam 
carIsum, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam 
dvIh1 samutthanehi samutthati: elakalomake —pe— 


10. Vassam vutthaya? bhikkhuniya carikam na pakkamantiya pacittiyam 
kattha paññattan tỉ? RaJagahe paññattam. Kam arabbha ti? Sambahula 
bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuniyo 
vassam vuttha carlkam na pakkamimsu, tasmim vatthusmim. Ekã paññatH. 
Channam apattisamutthananam  ekena samutthanena samutthati: 
pathamaparajJike —pe— 


Tuvat{tavaggo catuttho. 


x*xxxx% 


' samanubhäsanaäya - Syã. “ vassam vutthãya - Ma. 
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5. Điều pacittiua đến vị ni sau khi đã cho vị tỳ khưu ni chỗ trú ngụ lại nổi 
giận bất bình rồi lôi kéo ra ngoài đã được quy định tại đâu? — Đã được quy 
định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? —- Liên quan đến tỳ khưu ni 
Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda sau 
khi đã cho vị tỳ khưu ni chỗ trú ngụ lại nổi giận bất bình rồi đã lôi kéo ra 
ngoài. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do ba nguồn sanh tội: —(như trên)— 

6. Điều pacitHiua đến vị ni sống thân cận (với thế tục) và không chịu dứt 
bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đầu? —- Đã được quy 
định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? —- Liên quan đến tỳ khưu nỉ 
Candakaäli. Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Candakali đã sống 
thân cận (với thế tục). —- Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, 
điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. 
—(như trên)— 

7. Điều pacitiua đến vị ni đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong 
quốc độ được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng đã được quy định 
tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? —- Liên 
quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ 
khưu ni đã đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được xác định 
là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng. — Có một điều quy định. — Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông 
cừu. —(như trên)— 

8. Điều paciftia đến vị ni đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên 
ngoài quốc độ (tại nơi) được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến 
ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, 
nhiều vị tỳ khưu ni đã đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc 
độ (tại nơi) được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng. — Có một 
điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn 
sanh tội: (như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 

o. Điều pacifHiua đến vị ni đi du hành trong mùa (an cư) mưa đã được quy 
định tại đâu? — Đã được quy định tại thành RaJagaha. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã đi du hành trong mùa (an cư) mưa. — Có một điều quy định. — 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở 
điều lông cừu. —(như trên)— 

10. Điều pacrffiua đến vị ni khi đã trải qua mùa (an cư) mưa mà không ra 
đi du hành đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành 
Rajagaha. Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc 
gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni khi đã trải qua mùa (an cư) mưa 
đã không ra đi du hành. — Có một điều quy định. —- Trong sáu nguồn sanh 
tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều para/ika thứ nhất. 
—(như trên)— 


Phẩm Nằm Chung là thứ tư. 


x*xxxx% 
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4:8: 


1. Rajagaram va cittagaram va aramam va uyyanam va pokkharanim vã 
dassanaya gacchantiya pacitiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo arabbha. Kismim 
vatthusmn ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo rajagarampIL cittagarampl' 
dassanaya agamamsu, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam 
apattisamutthananam dvih1 samutthanehi samutthati: elakalomake —pe— 


2. Asandim vã pallankam vã paribhuñjantiya pãcittiyam kattha paññattan 
ti? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? Sambahula bhikkhuniyo 
arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuniyo asandimpi 
pallankampI parIibhuñJimsu, tasmim vatthusmim. Eka paññattI. Channam 
apattisamutthananam dvTh1 samutthanehi samutthati: elakalomake —pe— 


3. Suttam kantantiya7 pacittiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo arabbha. Kismim 
vatthusmn tỉ? Chabbaggiya bhikkhuniyo` suttam kantimsu, tasmim 
vatthusmm. Eka paññati. Channam apattisamutthananam  dvihi 
samutthanehi samutthati: elakalomake —pe— 


4. Gihiveyyavaccamn karontiya pacittiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthiyam paññattam. Kam arabbha t¡? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. 
Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuniyo gih1veyyavaccam akamsu, 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam dvihi 
samutthanehi samutthati: elakalomake —pe— 


5. Bhikkhunh1? ehayye Imam adhikaranam vupasamehI ti vucecamanaya 
“sadhu ti patissutva” neva upasamentiya na upasamaya ussukkam karontiya 
pacitiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? 
Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tí? Thullananda 
bhikkhun bhikkhunhit “ehayye Imam adhikaranam vũpasamehi ti 
vuccamana '“sadhu tỉ pat{issutva” neva upasamesi, na upasamaya ussukkam 
akasl, tasmim vatthusmim. Eka paññatti Channam apattisamutthananam 
ekena samutthanena samutthati: dhuranikkhepe —pe— 


6. Agarikassa va parIbbaJakassa va paribbaJikaya va sahattha khadaniyam 
va bhoJaniyam va dentiya pacitiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha ti? Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim 
vatthusmm ti? Thullananda bhikkhuni agarikassa sahattha khadaniyampi 
bhojanyampIl adasl tasmim vatthusmimm. Eka paññattI. Channam 
apattisamutthananam dvih1 samutthanehi samutthati: elakalomake —pe— 


' rãjãgarampi cittagarampi ãäramampi uyyãnampi pokkharanimpi - Syã. 
” suttam kantiyä - Syä. * bhikkhuniyä - Ma, Syã. 
3 sambahulã bhikkhuniyo - Syã. Ÿ patissunitvã - Ma. 
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4:8: 


1. Điều pacifHiua đến vị ni đi để xem hí viện của đức vua, hoặc nhà triển 
lãm tranh, hoặc khu vườn, hoặc công viên, hoặc hồ sen đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan 
đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, các tỳ 
khưu ni nhóm Lục Sư đã đi để xem hí viện của đức vua và nhà triển lãm 
tranh. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 


2. Điều paciftiua đến vị ni sử dụng ghế trường kỷ hoặc ghế nệm lông thú 
đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan 
đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? —- Trong sự việc 
ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã sử dụng ghế trường kỷ và ghế nệm lông thú. — Có 
một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai 
nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 


3. Điều pacifHiua đến vị ni xe chỉ sợi đã được quy định tại đâu? — Đã được 
quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu 
ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư đã xe chỉ sợi. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 


4. Điều pacitiua đến vị ni phục vụ người tại gia đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan 
đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu nỉ 
đã phục vụ người tại gia. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh 
tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. —(như 
trên)— 


5. Điều pacitHua đến vị ni khi được vị tỳ khưu ni nói rằng: “Thưa ni sư, 
hãy đến. Hãy giải quyết sự tranh tụng này đã trả lời rằng: “Tốt thôi! rồi 
không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan 
đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu nỉ 
Thullananda khi được vị tỳ khưu ni nói rằng: “Thưa ni sư, hãy đến. Hãy giải 
quyết sự tranh tụng này,” sau khi trả lời rằng: “Tốt thôi rồi đã không giải 
quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết. — Có một điều quy định. — 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở 
điều buông bỏ trách nhiệm. —(như trên)— 


6. Điều paciffiua đến vị ni tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm 
đến người nam tại gia hoặc nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến 
ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc 
ấy, tỳ khưu ni Thullananda đã tự tay cho vật thực cứng và vật thực mềm đến 
người nam tại gia. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 
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7. Avasathacvaram anissajjitva paribhuñjantiya pacitiyam kattha 
paññattan ti? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? Thullanandam 
bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmim tỉ? Thullananda bhikkhuni 
avasathacIvaram anissaJjitva paribhuñjJ, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. 
Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: kathinake 

8. Avasatham anissajjitva carikam pakkamantiyä pacitiyam kattha 
paññattan ti? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha tỉ? Thullanandam 
bhikkhunm arabbha. Kismim vatthusmm tỉ? Thullananda bhikkhuni 
avasatham an1ssaJJitva carikam pakkamI, tasmim vatthusmim. Eka paññatt. 
Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: kathinake 

9. Tiracchanavijjam pariyapunantiya pacittiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthyam paññattam. Kam arabbha ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo 
arabbha. Kismim vatthusmmn tí? Chabbaggiya bhikkhuniyo tiracchanavijJJam 
pariyapunimsu, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apatti- 
samutthananam dvTh1 samutthanehI samutthati: padaso đhamme —pe— 


1O. Tiracchanavijjam vacentiya pacittiyam kattha paññattan ti? 
Savatthyam paññattam. Kam arabbha ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo 
arabbha. Kismim vatthusmmn tí? Chabbaggiya bhikkhuniyo tiracchanaviJJam 
vacesum, tasmm vatthusmim. Eka paññatI Channam apatti- 
samutthananam dvTh1 samutthanehi samutthati: padaso đhamme —pe— 


Cittägaravaggo pañcamo. 


x*xxxx% 


4. 6. 


1. Janam sabhikkhukam aramam anapuccha pavisantiya pacittiyam 
kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha tí? Sambahula 
bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuniyo 
anapuccha aramam pavisimsu, tasmim vatthusmim. Eka paññatti, dve 
anupaññattyo. Channam apattisamutthananam ekena samutthanena 
samutthati: dhuranikkhepe —pe— 


2. Bhikkhum akkosantiya parIbhasantiya pacittiyam kattha paññattan tỉ? 
Vesaliyam paññattam. Kam arabbha t¡? Chabbaggiya bhikkhuniyo arabbha. 
Kismim vatthusmim tỉ? Chabbaggiya bhikkhuniyo ayasmantam upalimm 
akkosimsu, tasmim vatthusmim. Eka paññatHI. Channam 
apattisamutthananam trh1 samutthanehl samutthati: —pe— 


3. Candikataya ganam paribhasantiya pacittiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? Thullanandam bhikkhunim 
arabbha. Kismim vatthusmmn tỉ? Thullananda bhikkhuni candikataya' ganam 
parlbhasl, tasmim vatthusmimm. Eka paññatiI. Channam apatti- 
samutthananam thi samutthaneh1 samutthati: —pe— 


' candikatä - Syã, PTS. 
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7. Điều pacittiua đến vị ni sử dụng y nội trợ không chịu xả bỏ đã được quy 
định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Thullananda đã sử dụng y nội trợ không chịu xả bỏ. — Có một điều 
quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh 
tội: (như) ở điều Kathina. —(như trên)— 

8. Điều pacifiua đến vị ni ra đi du hành khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ đã 
được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến 
ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? —- Trong sự việc 
ấy, tỳ khưu ni Thullananda khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ đã ra đi du hành. — Có 
một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai 
nguồn sanh tội: (như) ở điều Kafhina. —(như trên)— 

o. Điều pacitHiua đến vị ni học tập kiến thức nhảm nhí đã được quy định 
tại đâu? —- Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? —- Liên 
quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã học tập kiến thức nhảm nhí. — Có một điều quy 
định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Pháp theo từng câu. —(như trên)— 

10. Điều pacffiua đến vị ni dạy kiến thức nhảm nhí đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan 
đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, các tỳ 
khưu ni nhóm Lục Sư đã dạy kiến thức nhảm nhí. — Có một điều quy định. — 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở 
điều Pháp theo từng câu. —(như trên)— 


Phẩm Nhà Triển Lãm Tranh là thứ năm. 


x*xxxx% 


4. 6. 


1. Điều pacitfiua đến vị ni trong khi biết tu viện có tỳ khưu chưa hỏi ý lại 
đi vào đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên 
quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni khi chưa hỏi ý mà đã đi vào tu viện. — Có một điều 
quy định, có hai điều quy định thêm. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. —nt— 

2. Điều pacitfiua đến vị ni mắng nhiếc gièm pha vị tỳ khưu đã được quy 
định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Vesali. Liên quan đến ai? — Liên 
quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã mắng nhiếc đại đức Upali. - Có một điều quy 
định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 

3. Điều pacittiua đến vị ni bị kích động rồi gièm pha nhóm đã được quy 
định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Thullananda bị kích động đã gièm pha nhóm. —- Có một điều quy 
định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 
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4. Ñimantitaya va pavaritaya va' khadaniyam va bhoJaniyam va aññatra 
bhuñjantiya” pacittiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam paññattam. Kam 
arabbha ti? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? 
Sambahula bhikkhuniyo bhuttaviniyo' pavarita aññatra bhuñJimsu, tasmim 
vatthusmm. Eka paññati. Channam apattisamutthananam catuhi 
samutthanehi samutthatil: —pe— 


5. Kulam maccharayantiya pacittiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha ti? Aññataram bhikkhunim arabbha. Kismim 
vatthusmm ti? Aññatara bhikkhunI kulam maccharayl, tasmim vatthusmim. 
Eka paññatti. Channam apattisamutthananam thi samutthanehi samutthati: 


6. Abhikkhuke avase vassam vasantiya pacItiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthiyam paññattam. Kam arabbha tï? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. 
Kismim vatthusmm ti? Sambahula bhikkhuniyo abhikkhuke avase vassam 
vasimsu, tasmim vatthusmimm. Eka paññati  Channam apatti- 
samutthananam dvTh1 samutthaneh1 samutthati: elakalomake —pe— 


7. Vassan vutthaya bhikkhunya ubhato sanghe th thanehi 
nappavarentiya pacitiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam paññattam. 
Kam arabbha t¡? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmm tỉ? 
Sambahula bhikkhuniyo vassam vuttha bhikkhunisanghe! nappavaresum,? 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthati: dhuranikkhepe —pe— 


8. Ovadaya va samvasaya va na gacchantiya pacittiyam kattha paññattan 
ti? Sakkesu paññattam. Kam arabbha tí? Chabbaggiya bhikkhuniyo arabbha. 
Kismim vatthusmin tỉ? Chabbaggiya bhikkhuniyo ovadam na gacchimsu, 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthati: pathamaparajJike —pe— 


9. UDposathampl na pucchantiya ovadampl na yacantiya pacittiyam kattha 
paññattan ti? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? Sambahula 
bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuniyo 
uposathampi na pucchimsu, ovadampi na yacImsu, tasmim vatthusmim. Eka 
paññatti. Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: 
dhuranikkhepe —pe— 


' nimantitäya paväritäya - Syã. 
ˆ bhojaniyam vã bhuñjantiya - Syä, PTS. * bhikkhusaigham - Ma, Syä, PTS. 
3 bhuttävi - Sya, PTS. ” na paväresum - Ma, PTS. 
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4. Điều paciftiua đến vị ni đã được thỉnh mời hoặc đã từ chối (vật thực 
dâng thêm) lại thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở nơi khác đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni thọ thực xong và từ chối (vật thực dâng thêm) đã thọ thực ở nơi 
khác. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do bốn nguồn sanh tội: —(như trên)— 


5. Điều paciftiua đến vị ni bỏn xẻn về gia đình đã được quy định tại đâu? 
— Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến vị 
tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã bỏn xẻn 
về gia đình. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như trên)— 


6. Điều paciftiua đến vị ni sống mùa (an cư) mưa tại trú xứ không có tỳ 
khưu đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên 
quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã sống mùa (an cư) mưa tại trú xứ không có tỳ 
khưu. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 


7. Điều pacifiua đến vị ni khi đã trải qua mùa (an cư) mưa không thỉnh 
cầu (không hành lễ Pauaran8) ở cả hai hội chúng dựa trên ba tình huống đã 
được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến 
ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, 
nhiều vị tỳ khưu ni khi đã trải qua mùa (an cư) mưa đã không thỉnh cầu 
(không hành lễ Pauarana) nơi hội chúng tỳ khưu ni. — Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở 
điều buông bỏ trách nhiệm. —(như trên)— 


8. Điều pacifHiua đến vị ni không đi vì việc giáo giới hoặc vì việc đồng 
cộng trú đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại xứ Sakka. Liên 
quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? — 
Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã không đi vì việc giáo giới. — 
Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một 
nguồn sanh tội: (như) ở điều para7ika thứ nhất. —(như trên)— 


9. Điều paciftia đến vị ni không hỏi về lễ Uposatha cũng không thỉnh 
cầu sự giáo giới đã được quy định tại đầu? —- Đã được quy định tại thành 
Savatthi. Liên quan. đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc 
gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã không hỏi về lễ Uposatha, cũng 
đã không thỉnh cầu sự giáo giới. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ 
trách nhiệm. —(như trên)— 
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1O. Pasakhe Jatam gandam va ruhitam' va anapaloketva sangham va 
ganam va purisena saddhim ekenekaya bhedapentiya pacitiyam kattha 
paññattan ti? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? Aññataram 
bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmm tỉ? Aññatara bhikkhunI pasakhe 
Jatam gandam purisena saddhim ekeneka bhedapesi, tasmim vatthusmim. 
Eka paññatH. Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi 
samutthati: kathinake —pe— 


Arämavaggo chattho. 


x*xxxx% 


4-7. 


1. Gabbhinim vutthapentiya pacittiyam kattha paññattan t¡? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha ti? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. Kismim 
vatthusmm tỉ? Sambahula bhikkhuniyo gabbhinim vutthapesum, tasmim 
vatthusmm.  Eka paññati. Channam apattisamutthananam thi 
samutthanehi samutthatil: —pe— 


2. Payantim vutthapentiya pacittiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha ti? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. Kismim 
vatthusmm ti? Sambahula bhikkhuniyo payantim vutthapesum, tasmim 
vatthusmm. Eka paññatI Channam apattisamutthananam thi 
samutthanehi samutthatil: —pe— 


3. Dve vassanl chasu dhammesu asikkhitaskkham sikkhamanam 
vutthapentiya pacittiyam kattha paññattan tï? Savatthiyam paññattam. Kam 
arabbha ti? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? 
Sambahula bhikkhuniyo dve vassani chasu dhammesu asikkhitasikkham 
sikkhamanam vutthapesum, tasmim vatthusmim. Eka paññatti Channam 
apattisamutthananam trh1 samutthanehl samutthati: —pe— 


4. Dve vassan chasu đhammesu sikkhitasikkham sikkhamanam 
sanghena asammatam vutthapentiya pacitiyam kattha paññattan ti? 
Savatthiyam paññattam. Kam arabbha t¡? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. 
Kismm vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuniyo dve vassani chasu 
dhammesu  sikkhitasikkham sikkhamanam  sanghena asammatam 
vutthapesum,  tasmimm  vatthusmm. Eka paññatI  Channam 
apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatIl: —pe— 


5. Unadvadasavassam gihigatam vutthãpentiyä pãcitiyam kattha 
paññattan ti? Savatthyam paññattam. Kam arabbha tỉ? Sambahula 
bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuniyo 
unadvadasavassam gihigatam vutthapesum, tasmim vatthusmim. Eka 
paññatti. Channam apattisamutthananam thi samutthanehi samutthati: 


' rudhitam - Ma. 
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10. Điều pacifiua đến vị ni khi chưa xin phép hội chúng hoặc nhóm lại 
cùng người nam một nữ với một nam xẻ nặn mụt nhọt hoặc vết loét phát 
sanh ở phần dưới thân đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại 
thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự 
việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã cùng với người nam một nữ 
với một nam xẻ nặn mụt nhọt phát sanh ở phần dưới thân. —- Có một điều 
quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh 
tội: (như) ở điều Kathina. —(như trên)— 


Phẩm Tu Viện là thứ sáu. 


x*xxxx% 


4-7. 


1. Điều pacifHiua đến vị ni tiếp độ người nữ mang thai đã được quy định 
tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? —- Liên 
quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ 
khưu ni đã tiếp độ người nữ mang thai. —- Có một điều quy định. — Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như trên)— 

2. Điều pacitHua đến vị ni tiếp độ người nữ còn cho con bú đã được quy 
định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã tiếp độ người nữ còn cho con bú. — Có một điều quy định. — 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như 
trên)— 

3. Điều paciftiua đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành việc học 
tập về sáu pháp trong hai năm đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định 
tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về 
sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ cô ni tu tập sự 
chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm. — Có một điều quy 
định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 

4. Điều pacitHua đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học 
tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận đã 
được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến 
ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu nỉ. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, 
nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu 
pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận. —- Có một điều 
quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 

5. Điều paciftiua đến vị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ mười 
hai tuổi đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong 
sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ 
mười hai tuổi. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như trên)— 
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6. Paripunnadvadasavassam gihigatam dve vassani chasu đdhammesu 
asikkhitaskkham  vutthapentya pacttiyam kattha paññattan tr? 
Savatthiyam paññattam. Kam arabbha t¡? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. 
Kismim vatthusmin t¡? Sambahula bhikkhuniyo paripunnadvadasavassam 
gihipatam dve vassani chasu đhammesu asikkhitasikkham vutthapesum, 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam thi 
samutthanehi samutthatil: —pe— 


7. ParIpunnadvadasavassam gihIgatam dve vassani chasu dhammesu 
sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthapentiya pacitiyam kattha 
paññattan ti? Savatthiryam paññattam. Kam arabbha ti? Sambahula 
bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuniyo 
paripunnadvadasavassam gihigatam dve vassani chasu dhammesu 
sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthapesum, tasmim vatthusmim. 
Eka paññatti. Channam apattisamutthananam thi samutthanehi samutthati: 


8. Sahajvnim vutthapetva dve vassani neva anugganhantiya na 
anugsanhapentiya pacittiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. 
Kam arabbha ti? Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin 
t? Thullananda bhikkhunI sahajvinnim vutthapetva dve vassanil neva 
anugsahesl, na anugganhapesl, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: dhuranikkhepe 


9. Vutthapitam pavatinim dve vassani nanubandhantiya pacittiyam 
kattha paññattan ti? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha tí? Sambahula 
bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuniyo 
vutthapitam pavattinim dve vassani nanubandhimsu, tasmim vatthusmim. 
Eka paññatI. Channam apattisamutthananam ekena samutthanena 
samutthati: pathamaparaJike —pe— 


1O. Sahajivinim vutthapetva neva vupakasentiya na vupakasapentiya 
pacitiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? 
Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tí? Thullananda 
bhikkhunr sahajivinimm vutthapetva neva vũpakasesi na vupakasapesli, 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthati: dhuranikkhepe —pe— 


GabbhinIvagso sattamo. 


x*xxxx*% 
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6. Điều pacitfiua đến vị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười 
hai tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm đã được quy 
định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi chưa 
thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm. — Có một điều quy định. — 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như 
trên)— 


7. Điều pacittiua đến vị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười 
hai tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa 
được hội chúng chấp thuận đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại 
thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự 
việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ người nữ đã kết hôn 
khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai 
năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận. — Có một điều quy định. — 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như 
trên)— 


8. Điều pacitfiua đến vị ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không dạy dỗ 
cũng không bảo người dạy dỗ trong hai năm đã được quy định tại đầu? —- Đã 
được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu 
ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda sau 
khi tiếp độ người nữ đệ tử đã không dạy dỗ cũng đã không bảo người dạy dỗ 
trong hai năm. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do một ngưồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. —(như 
trên)— 


o. Điều paciftiua đến vị ni không hầu cận ni sư tế độ đã tiếp độ cho trong 
hai năm đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong 
sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã không hầu cận nỉ sư tế độ đã tiếp độ cho 
trong hai năm. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều para/ika thứ nhất. —(như 
trên)— 


10. Điều pacittiua đến vị ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không cách 
ly (vị ni ấy) cũng không làm cho (vị ni ấy) được cách ly đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan 
đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu nỉ 
Thullananda sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không cách ly (vị ni ấy) cũng 
không làm cho (vị ni ấy) được cách ly. - Có một điều quy định. — Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông 
bỏ trách nhiệm. —(như trên)— 


Phẩm Sản Phụ là thứ bảy. 


x*xxxx% 
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4. 8. 


1. Unavisativassam kumaribhitam vut{thãpentiyä pãcittiyam kattha 
paññattan ti? Savatthyam paññattam. Kam arabbha tỉ? Sambahula 
bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuniyo 
unavisativassam kumaribhutam vutthapesum, tasmim vatthusmim. Eka 
paññatti. Channam apattisamutthananam thi samutthanehi samutthati: 


2. Paripunnavisativassam kumarTbhutam dve vassani chasu dhammesu 
asikkhitaskkham vutthapentya pacttyam kattha paññattan tr? 
Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. 
Kismimm vatthusmin ti? Sambahula bhikkhuniyo paripunnavIsativassam 
kumaribhutaam dve vassani chasu dhammesu  asikkhitasikkham 
vutthapesum, tasmim vatthusmimm. Eka paññatti. Channam apatti- 
samutthananam thi samutthanehi samutthati: —pe— 


3. Paripunnavisativassam kumarIbhutam dve vassani chasu dhammesu 
sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthapentiya pacittiyam kattha 
paññattan ti? Savatthiryam paññattam. Kam arabbha ti? Sambahula 
bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuniyo 
paripunnavisatvassam kumaribhutam dve vassani chasu dhammesu 
sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthapesum, tasmim vatthusmim. 
Eka paññatti. Channam apattisamutthananam thi samutthanehi samutthati: 


4. Ủnadvadasavassäya vutthãpentiyä pãcittiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthiyam paññattam. Kam arabbha t¡? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. 
Kismm vatthusmn tỉ? Sambahula bhikkhuniyo unadvadasavassam 
vutthapesum,  tasmim vatthusmm. Eka paññati Channam 
apattisamutthananam trh1 samutthaneh1l samutthati: —pe— 


5. Paripunnadvadasavassaya sanghena asammataya vutthapentiya 
pacitiyam kattha paññattan tí? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? 
Sambahula bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmimn tỉ? Sambahula 
bhikkhuniyo paripunnadvadasavassa sanghena asammata vutthapesum, 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam thi 
samutthanehi samutthati: elakalomake' —pe— 


6. “Alam tava te ayye vutthapitena ti vuccamanaya “sadhu 'ti patissunitva 
paccha khiyanadhammam apajjantya pacitiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthiyam paññattam. Kam arabbha tỉ? Candakalim bhikkhunim arabbha. 
Kismim vatthusmmn tï? Candakalr bhikkhuni “alam tava te ayye vut{thapitena 
'H vucceamana “sadhu ti patissunitva paccha khiyanadhammam apa]Ji, 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti Channam apattisamutthananam thi 
samutthanehi samutthatil: —pe— 


' dutiyaparajike - Ma; Syã, PTS ũnam. 


228 


Tạng Luật - Tập Yếu 1 Phân Tích Giới Tù Khưu Ni 


4. 8. 


1. Điều paciffiua đến vị ni tiếp độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã tiếp độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi. - Có một điều quy 
định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


2. Điều pacitfHua đến vị ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa 
thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm đã được quy định tại đầu? 
— Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến 
nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã 
tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu 
pháp trong hai năm. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, 
điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như trên)— 


3. Điều paciftiua đến vị ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực 
hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng 
chấp thuận đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong 
sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã 
thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội 
chúng chấp thuận. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như trên)— 


4. Điều pacifiua đến vị ni tiếp độ khi chưa đủ mười hai năm (thâm niên) 
đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan 
đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? —- Trong sự việc 
ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ khi chưa đủ mười hai năm (thâm niên). — 
Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba 
nguồn sanh tội: —(như trên)— 


5. Điều paciftiua đến vị ni tròn đủ mười hai năm (thâm niên) tiếp độ khi 
chưa được hội chúng đồng ý đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy định 
tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về 
sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni tròn đủ mười hai năm 
(thâm niên) đã tiếp độ khi chưa được hội chúng đồng ý. — Có một điều quy 
định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


6. Điều pacitiua đến vị ni khi được nói rằng: “Này ni sư, vẫn chưa phải 
lúc cho cô được ban phép tiếp độ” đã trả lời rằng: “Tốt thôi! sau đó lại tiến 
hành việc phê phán đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành 
Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Candakali. Về sự việc 
gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Candakali khi được nói rằng: “Này ni sư, 
vẫn chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp độ” đã trả lời rằng: “Tốt thôi! 
sau đó đã tiến hành việc phê phán. —- Có một điều quy định. —- Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như trên)— 
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7. Sikkhamanam “sace me tvam ayye civaram dassasil, evaham tam 
vutthapessamI ti vatva neva vutthapentiya na vutthapanaya ussukkam 
karontiya pacittiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam paññattam. Kam 
arabbha ti? Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? 
Thullananda bhikkhunmi sikkhamanam “sace me tvam ayye civaram dassasl, 
evaham tam vutthapessamI tỉ vatva neva vutthapesi na vutthapanaya 
ussukkam akasl, tasmimm vatthusmm. Eka paññatti. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: dhuranikkhepe 


8. Sikkhamanam “sace mam tvam ayye dve vassani anubandhissasi 
evaham tam vutthapessamI ti vatva neva vutthapentiya na vutthapanaya 
ussukkam karontya pacitiyam kattha paññattan ti? Savatthiryam 
paññattam. Kam arabbha ti? Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim 
vatthusmm ti? Thullananda bhikkhunï sikkhamanam “sace mam tvam ayye 
dve vassani anubandhissasil, evaham tam vutthapessamI 't vatva neva 
vutthapesl, na vutthapanaya ussukkam akasl, tasmim vatthusmim. Eka 
paññatti. Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: 
đdhuranikkhepe —pe— 


9. Purisasamsattham kumarakasamsattham candim sokavassam' 
sikkhamanam vutthapentiya pacitiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha tí? Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim 
vatthusmn ti? Thullananda bhikkhunil purisasamsattham kumaraka- 
samsattham candikam sokavassam sikkhamanam vutthapesl, tasmim 
vatthusmm.  Eka paññati. Channam apattisamutthananam thi 
samutthanehi samutthatil: —pe— 


1O. Matapituhi va samikena va ananuññatam sikkhamanam 
vutthapentiya pacittiyam kattha paññattan tí? Savatthiyam paññattam. Kam 
arabbha ti? Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? 
Thullananda bhikkhun matäapiuhipi samikenapl ananuññatam 
sikkhamanam vutthapesl, tasmim vatthusmim. Eka paññatti Channam 
apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthaHi: siya vacato 
samutthati na kayato na cittato, siya kayato ca vacato ca samutthati na 
cittato, siya vacato ca cittato ca samutthati na kayato, siya kayato ca vacato 
ca cittato ca samutthati. —pe— 


1l. Parivasikachandadanena sikkhamanam vutthapentiya pacittiyam 
kattha paññattan t¡? RaJagahe paññattam. Kam arabbha tỉ? Thullanandam 
bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmm tỉ? Thullananda bhikkhuni 
pArIvasikachandadanena sikkhamanam vut{thapesi, tasmim vatthusmim. Eka 
paññatti. Channam apattisamutthananam thi samutthanehi samutthati: 


' sokaväsam - Ma, PTS. 
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7. Điều pacitfiua đến vị ni sau khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng: “Này cô 
ni, nếu cô sẽ dâng y cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô' rồi không tiếp độ 
cũng không ra sức cho việc tiếp độ đã được quy định tại đâu? — Đã được quy 
định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? —- Liên quan đến tỳ khưu nỉ 
Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda sau 
khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng: “Này cô ni, nếu cô sẽ dâng y cho ta, như 
thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô' rồi đã không tiếp độ cũng đã không ra sức cho 
việc tiếp độ. - Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do một ngưồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. —(như 
trên)— 


8. Điều pacifHiua đến vị ni sau khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng: “Này cô 
ni, nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô' rồi không 
tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ đã được quy định tại đâu? — Đã 
được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu 
ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda sau 
khi đã nói với cô nỉ tu tập sự rằng: “Này cô ni, nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm, 
như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô' rồi đã không tiếp độ cũng đã không ra sức 
cho việc tiếp độ. - Có một điều quy định. — Trong sáu ngưồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. 
—(như trên)— 


9. Điều pacitiua đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự là người thân cận với 
đàn ông, thân cận với thanh niên, là kẻ nhẫn tâm, là nguồn gây sầu khổ (cho 
người khác) đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành 
Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự 
việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda đã tiếp độ cô ni tu tập sự 
là người thân cận với đàn ông, thân cận với thanh niên, là kẻ nhẫn tâm, là 
nguồn gây sầu khổ (cho người khác). — Có một điều quy định. —- Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như trên)— 


10. Điều paciftia đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha mẹ 
hoặc người chồng cho phép đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định 
tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? —- Liên quan đến tỳ khưu nỉ 
Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda đã 
tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha mẹ và người chồng cho phép. — Có 
một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn 
nguồn sanh tội: có thể sanh lên do khẩu, không do thân không do ý; có thể 
sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do khẩu và do ý, 
không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


11. Điều pacifHiua đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự với việc ban cho sự thỏa 
thuận từ các vị (tỳ khưu) đang chịu hành phạt parriuasa đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành Rajagaha. Liên quan đến ai? — Liên quan 
đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu nỉ 
Thullananda đã tiếp độ cô ni tu tập sự với việc ban cho sự thỏa thuận từ các 
vị (tỳ khưu) đang chịu hành phạt pariuasa. — Có một điều quy định. — Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như trên)— 
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12. Anuvassan vutthapentya paclttiyam kattha paññattan tr? 
Savatthiyam paññattam. Kam arabbha tï? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Sambahula bhikkhuniyo anuvassam vutthapesum, 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam thi 
samutthanehi samutthatil: —pe— 


13. Ekam vassam dve vutthapentiya pacittiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthiyam paññattam. Kam arabbha t¡? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. 
Kismm vatthusmmn ti? Sambahula bhikkhuniyo ekam vassam dve 
vutthapesum, tasmim vatthusmimm. Eka paññati. Channam apatti- 
samutthananam tĩh1 samutthaneh1 samutthati: —pe— 


KumaärTbhũtavagso atthamo. 


x*xxxx% 


4.9. 


I.Ắ.Chattupahanam' dharentya pacitiyam kattha paññatan tr? 
Savatthyam paññattam. Kam arabbha ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo 
arabbha. Kismim vatthusmmn t¡? Chabbagsgiya bhikkhuniyo chattipahanam 
dharesum, tasmim vatthusmim. Eka paññatti, eka anupaññatti. Channam 
apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: elakalomake —pe— 


2. Yanena yayantiya pacitiyam kattha paññattan ti? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo arabbha. Kismim 
vatthusmn ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo yanena yayimsu, tasmim 
vatthusmm. Eka paññatHi, eka anupaññatH. Channam apatti- 
samutthananam dvTh1 samutthaneh1 samutthati: elakalomake —pe— 


3. Sanghanim dharentiya pacittiyam kattha paññattan tỉ? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha ti? Aññataram bhikkhunim arabbha. Kismim 
vatthusmm tỉ? Aññatara bhikkhunI sanghanim dharesi, tasmim vatthusmim. 
Eka paññatHi. Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi 
samutthati: elakalomake —pe— 


4. Ithalankaram đdharentiyäa pacittiyam kattha paññattan t¡? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha tí? Chabbaggiya bhikkhuniyo arabbha. Kismim 
vatthusmm ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo 1tthalankaram dharesum, tasmim 
vatthusmm. Eka paññati. Channam apattisamutthananam dvihi 
samutthanehi samutthati: elakalomake —pe— 


5. Gandhavannakena nahayantiya pacitiyam kattha paññattan ti? 
Savatthyam paññattam. Kam arabbha ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo 
arabbha. Kismim vatthusmimm ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo gandhavanmna- 
kena nahayimsu, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apatti- 
samutthananam dvTihi samutthanehi samutthati: elakalomake —pe— 


' chattupahanam - Ma, Syäã, PTS. 
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12. Điều pacittia đến vị ni tiếp độ hàng năm đã được quy định tại đâu? — 
Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến 
nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã 
tiếp độ hàng năm. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như trên)— 


13. Điều paciftiua đến vị ni tiếp độ hai người trong một năm đã được quy 
định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã tiếp độ hai người trong một năm. —- Có một điều quy định. — 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như 
trên)— 

Phẩm Thiếu Nỡ là thứ tám. 


x*xxxx% 


4.9. 


1. Điều pacifiua đến vị ni sử dụng dù dép đã được quy định tại đầu? — Đã 
được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ 
khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm 
Lục Sư đã sử dụng dù dép. —- Có một điều quy định, có một điều quy định 
thêm. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 

2. Điều pacitfiua đến vị ni di chuyển bằng xe đã được quy định tại đâu? — 
Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nỉ 
nhóm Lục Sư đã di chuyển bằng xe. — Có một điều quy định, có một điều quy 
định thêm. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh 
tội: (như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 

3. Điều paciftiya đến vị ni mang vật trang sức ở hông đã được quy định 
tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? —- Liên 
quan đến vị tỳ khưu nỉ nọ. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ 
đã mang vật trang sức ở hông. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. 
—(như trên)— 

4. Điều pacifHua đến vị ni đeo đồ trang sức của phụ nữ đã được quy định 
tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? —- Liên 
quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã đeo đồ trang sức của phụ nữ. - Có một điều quy 
định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 

5. Điều paciffiua đến vị ni tắm bằng vật thơm có màu sắc đã được quy 
định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã tắm bằng vật thơm có màu sắc. — Có một điều 
quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh 
tội: (như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 
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6. Vasitakena piññakena nahayantiya pacittiyam kattha paññattan ti? 
Savatthyam paññattam. Kam arabbha tỉ? Chabbaggiya bhikkhuniyo 
arabbha. Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo vasitakena 
piñãñãakena nahayimsu, tasmim vatthusmim. Eka paññatti Channam 
apattisamutthananam dvTh1 samutthanehi samutthati: elakalomake —pe— 


7. Bhikkhuniya ummaddapentiya parimaddapentiya pacittiyam kattha 
paññattan tỉ? Savatthyam paññattam. Kam arabbha tỉ? Sambahula 
bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuniyo 
bhikkhuniya ummaddapesum, parimaddapesum, tasmim vatthusmim. Eka 
paññatti. Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
elakalomake —pe— 


8. Sikkhamanaya ummaddapentiya parinmaddapentiya pacittiyam kattha 
paññattan tỉ? Savatthyam paññattam. Kam arabbha tỉ? Sambahula 
bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuniyo 
sikkhamanaya umnmaddapesum, parIimaddapesum, tasmim vatthusmim. Eka 
paññatti. Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
elakalomake —pe— 


9. Samaneriya ummaddapentiya parimaddapentiya pacitiyam kattha 
paññattan ti? Savatthyam paññattam. Kam arabbha tỉ? Sambahula 
bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuniyo 
samaneriya ummaddapesum, parimaddapesum, tasmim vatthusmim. Eka 
paññatti. Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
elakalomake —pe— 


1O. Gihinya ummaddapentiya parimaddapentiya pacittiyam kattha 
paññattan ti? Savatthyam paññattam. Kam arabbha ti? Sambahula 
bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuniyo 
gihmya ummaddapesum, parimaddapesum, tasmim vatthusmim. Eka 
paññatti. Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
elakalomake —pe— 


11. Bhikkhussa purato anapuccha asane nisidantiya pacitiyam kattha 
paññattan ti? Savatthiryam paññattam. Kam arabbha ti? Sambahula 
bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuniyo 
bhikkhussa purato anapuccha asane nisidimsu, tasmim vatthusmim. Eka 
paññatti. Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
kathinake —pe— 


12. Anokasakatam bhikkhum pañham pucchantiya pacittiyam kattha 
paññattan ti? Savatthyam paññattam. Kam arabbha tỉ? Sambahula 
bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sambahula bhikkhuniyo 
anokasakatam bhikkhum pañham pucchimsu, tasmim vatthusmim. Eka 
paññatti. Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati: 
padaso dhamme —pe— 
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6. Điều paciftiua đến vị ni tắm bằng bã dầu mè có tấm hương đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương. — Có một 
điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn 
sanh tội: (như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 


7. Điều pacffiua đến vị ni bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thể) đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến 
ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, 
nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thể). — Có một 
điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn 
sanh tội: (như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 


8. Điều pacifHiua đến vị ni bảo cô nỉ tu tập sự xoa bóp và chà xát (cơ thể) 
đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan 
đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự việc 
ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo cô nỉ tu tập sự xoa bóp và chà xát (cơ thể). — Có 
một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai 
nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 


go. Điều paciffiua đến vị ni bảo sa đi ni xoa bóp và chà xát (cơ thể) đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã bảo sa đi ni xoa bóp và chà xát (cơ thể). —- Có một điều quy 
định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 


10. Điều paciftHiua đến vị ni bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát (cơ 
thể) đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên 
quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát (cơ 
thể). — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. —(như trên)— 


11. Điều paciffiua đến vị ni ngồi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị tỳ 
khưu khi chưa có sự hỏi ý đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại 
thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự 
việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã ngồi xuống trên chỗ ngồi ở 
phía trước vị tỳ khưu khi chưa có sự hỏi ý. — Có một điều quy định. — Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều 
Kathina. —(như trên)— 


12. Điều paciftiua đến vị ni hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý 
trước đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên 
quan đến ai? — Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý 
trước. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều Pháp theo từng câu. —(như trên)— 
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13. Asankaccikaya' gamam pavisantiya pacittiyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthiyam paññattam. Kam arabbha tỉ? Aññataram bhikkhunim arabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Aññatara bhikkhuni asankacclka gamam pavisl, 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam dvihi 
samutthanehi samutthati: siya kayato samutthati na vacato na cittato, siya 
kayato ca cittato ca samu{thati na vacato. —pe— 


Chattũpahanavaggo navamo. 


Navavaggakhuddaka nitthita. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


1... Lasunam samhare lomam talamattañca? suddhikam, 
bhuñJantamakadhaññanam dve vighasena dassana. 


2. Andhakare paticchanne aJjhokase rathikaya ca, 
pure paccha vikale ca duggah1 niraye vadh1. 


3. Naggodaka visibbetva pañcahikam sankamaniyam, 
ganavibhangasamanam dubbalam kathinena ca. 


4. Ekamañcattharanena' sañcicca sahajrvinim,° 
datva samsattha anto ca tirovassam na pakkame. 


' asaäkacchikãya - Syã, PTS. 3 ekamañc' attharanena ca - PTS. 
“talamatthañca - Ma, Syã, PTS. * sahajTvinï - Ma, Syã, PTS. 
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13. Điều paciffiua đến vị ni không mặc áo lót đi vào làng đã được quy 
định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu 
ni nọ không mặc áo lót đã đi vào làng. — Có một điều quy định. — Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do 
thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không do 
khẩu. —(như trên)— 


Phẩm Dù Dép là thứ chín. 


Dứt các Điêu Nhỏ Nhặt thuộc chín Phẩm. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


1. Tỏi, Uề uiệc cạo nhổ lông, lòng bàn tau (đập uỗ), uà gậu ngắn, uiệc làm 
sạch sẽ, (đứng gần) u† đang ăn, các thóc lúa còn nguuên hạt, hai điều uới 
Uật đơ, uiệc xem (ca uũ nhạc). 


2. Trong bóng tối, ở chỗ bị che khuất, ở khoảng trống, uà ở nơi xa lộ, 


trước uà sau (bữa ăn), lúc trời tốt, u† đã hiểu sơ, (nguUền rủa) uề địa ngục, 
UỊ đánh đấm (bản thân). 


3. Lõa thể, (choàng tắm) nước, sau khi tháo rời (u), (quá) năm ngàu, Ụ 
thiết thân, (của) nhóm, sự phân chĩa, (ụ của) Sa-môn, không chắc chăn, uà 
(thâu hồÙ Kathima. 


^⁄ 


4. Chung một giường, uới tấm trải, cố  (quấu rầu), uị nữ đệ tử, sau khi 
cho (chỗ ngụ), (sống) thân cận, bên trong, uà bên ngoài (quốc độ), (du 
hành) mùa rnưa, không ra đi. 
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5. Raja asandi suttañca gih1 vipasamena ca, 
dade cIvaravasatham pariyapunañca vacaye. 


6. Aramakkosacandi ca bhuñjeyya kulamacchari, 
vaso' pavaranovada? dve dhammä" pasakhena ca. 


7... Gabbhim1 payanti cha đdhamme asammatunadvadasa, 
paripunnañca sanghena sahavuttha cha pañca ca.? 


8... Kumarl dve ca sanghena dvadasa sammatena ca, 
alam sace ca° dve vassam samsattha samikena ca. 


chattayanena sanghanl Itthalankaravannake. 


10. Piññaka bhikkhun1” ceva sikkhã ca samanerika, 
gihini? bhikkhussa purato anokasamasankaccika t1. 


x*xxxx% 


TESAM VAGGANAM UDDANAM: 


Lasunandhakaranahana' tuvatta'' eIttagaraka, '° 
arama” gabbhimI ceva kumarT'° chattupahana ti. 


--0oOOO-- 
' väse - Ma; vase - Syä, PTS. ? anokasam sankaccikã tỉ - Ma; 
” pavãranovadam - Ma, Syäã, PTS. anokasam sankacchika tỉ - Sya, PTS. 
3 dve dhamme - PTS. 9 °kãrã nhãnã - Ma; 
* gabbhI - Ma. °kãrã nhãnam - Syä, PTS. 
* sahavutthãpanena ca - Syã. '! tuvatta - PTS. 
° alam sace - Syã. '* cittagarakã - Ma, Syã. 
7 piññãkã bhikkhuni - Syã. '3 ãramam - Ma, Syã, PTS. 
ở sihi - Ma, PTS; gihI - Syã. '* kumarã - PTS. 
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5. Đức uua, ghế trường kú, uà (xe) chỉ sợi, (phục uụ) người tại gia, 0uà 
UỚI sự giải quuết (tranh tụng), u† cho (uật thực),  nột trợ, chỗ trú ngụ, học 
tập, uà chỉ dạu (điêu nhảm nhí). 


6. Tu uiện, sự mắng nhiếc, uà sự kích động, uị thọ thực, bỏn xẻn 0u gia 
đình, uiệc cư ngụ (mùa rnưa), lễ Pauarana, sự giáo giới, (không hỏi u€) hai 
pháp, uà uới phần dưới thân. 


7. Người nữ rnang thai, người nữ còn cho con bú, (học tập) uề sáu pháp, 
chưa được chấp thuận, chưa đủ mười hai tuổi, uà đã được tròn đủ, uới hội 
chúng, người nữ đệ tử, đã được tiếp độ, uà (cách lụ) năm sáu (do-tuần). 


8. Hai điều Uề thiếu nữ, uà (chưa được chấp thuận) bởi hội chúng, mười 
hai năm (thâm miên), uà do Uuị đã được chấp thuận, thôi đi (chưa phỏi lúc), 
Uà nếit (dâng u), hai năm (hầu cận), u† nï thân cận, uà (chưa cho phép) bởi 
chồng. 

9. Các u‡ đang chịu hành phạt pariuasa, hàng năm, uà uới uiệc tiếp độ 
hai người, uới đù, uà xe, uật trang sức ở hông, đồ nữ trang, uật (thơm) có 
mùu sắc. 

10. Bã đầu mè, luôn cả uị tù khưu mỉ (xoa bóp), cô mỉ tu tập sự, uà uị sa 


dĩ ml, người nữ tại gia, phía trước 0ị tù khưu, uiệc chưa thỉnh Ú trước, uị 
không mặc áo lót. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC CÁC PHẨM ẤY: 


Tỏi, bóng tối, uiệc tắm, uà uiệc nằm chung, (nhà) triển lãm, tu uiện, uà 
luôn cả người nữ có thai, thiếu nữ, dù uà dép. 


--ooOOoOo-- 


Z0) 


Vinauaptfake Pariuarapd]i 1 Bhikkhumuibhango 


1. 5. PATIDESANTYAKANDO 


1. Sappim viãñapetva bhuñJantiya patidesaniyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthyam paññattam. Kam arabbha ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo 
arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Chabbaggiya bhikkhuniyo sappim 
viññapetva bhuñJimsu, tasmim vatthusmim. Eka paññatti, eka anupaññatiI. 
Channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthatil: —pe— 


2. Telam viññapetva bhuñJantiya patidesaniyam kattha paññattan ti? 
Savatthyam paññattam. Kam arabbha ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo 
arabbha. Kismim vatthusmmn tï? Chabbagsiya bhikkhuniyo telam viãñapetva 
bhuñjimsu, tasmim vatthusmim. —pe— 


3. Madhum viññapetva bhuñJantiya patidesaniyam kattha paññattan tỉ? 
—pe— Chabbaggiya bhikkhuniyo madhum viññapetva bhuñJimsu, tasmim 
vatthusmim. —pe— 


4. Phanitam viññapetva bhuñjJantiya patidesaniyam kattha paññattan tỉ? 
—pe— Chabbagsiya bhikkhuniyo phanitam viññapetva bhuñjJimsu, tasmim 
vatthusmim. —pe— 


5. Maccham viññapetva bhuñjantiya patidesaniyam kattha paññattan ti? 
—pe— Chabbagsiya bhikkhuniyo maccham viñãñapetva bhuñjimsu, tasmim 
vatthusmim. —pe— 


6. Mamsam viãñapetva bhuñJantiya patidesaniyam kattha paññattan tỉ? 
—pe— Chabbaggiya bhikkhuniyo mamsam viãñapetva bhuñJimsu, tasmim 
vatthusmim. —pe— 


7. Khiram viãñãapetva bhuñjantiya patidesaniyam kattha paññattan tỉ? 
—pe— Chabbaggiya bhikkhuniyo khiram viãñapetva bhuñjimsu, tasmim 
vatthusmim. —pe— 


8. Dadhim viãñapetva bhuñJantiya patidesaniyam kattha paññattan tỉ? 
Savatthyam paññattam. Kam arabbha ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo 
arabbha. Kismim vatthusmm tỉ? Chabbaggiya bhikkhuniyo dadhim viñña- 
petva bhuñJimsu, tasmim vatthusmim. Eka paññatti, eka anupaññatHI. 
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1. 5. CHƯƠNG PATTIDESANTYA: 


1. Điều pafidesamua đến vị ni yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng đã được quy 
định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng. — Có một điều 
quy định, có một điều quy định thêm. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do bốn nguồn sanh tội: —(như trên)— 


2. Điều païidesamua đến vị ni yêu cầu đầu ăn rồi thọ dụng đã được quy 
định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu đầu ăn rồi thọ dụng. —(như trên)— 


3. Điều pafidesanra đến vị ni yêu cầu mật ong rồi thọ dụng đã được quy 
định tại đâu? —(như trên)— — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư 
đã yêu cầu mật ong rồi thọ dụng. —(như trên)— 


4. Điều pa‡idesamrua đến vị ni yêu cầu đường mía rồi thọ dụng đã được 
quy định tại đâu? —(như trên)— — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư đã yêu cầu đường mía rồi thọ dụng. —(như trên)— 


5. Điều pafidesanrua đến vị ni yêu cầu cá rồi thọ dụng đã được quy định 
tại đâu? —(như trên)— — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã 
yêu cầu cá rồi thọ dụng. —(như trên)— 


6. Điều paƒidesaniua đến vị ni yêu cầu thịt rồi thọ dụng đã được quy định 
tại đâu? —(như trên)— — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã 
yêu cầu thịt rồi thọ dụng. —(như trên)— 


7. Điều pafidesaniua đến vị ni yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng đã được quy 
định tại đâu? —(như trên)— — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư 
đã yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng. —(như trên)— 


8. Điều pafidesanmrua đến vị ni yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng đã được quy 
định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng. — Có một điều 
quy định, có một điều quy định thêm. 
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Channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthati: siya 
kayato samutthati na vacato na cittato, siya kayato ca vacato ca samutthati 
na cittato, siya kayato ca cittato ca samutthati na vacato, siya kayato ca 
vacato ca cIttato ca samutthati. —pe— 


Attha pätidesaniya nitthita. 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 
SappIm telam madhuñceva phanitam macchameva ca, 
mamsam khiram dadhiñcapi viññapetvana bhikkhunl, 
patidesaniya attha sambuddhena pakäsita ti.' 
'Ye sikkhãpada 


bhikkhuvibhange vittharita, 
te samkhittäˆ bhikkhunIvibhange. 


x*xxxx*% 


Katthapaññattivaro nitthito pathamo. 


--ooOOoo-- 


' sayam buddhena desitä ti - Ma, Syã, PTS. ? saäkhipitvä - Syã, PTS, Simu 1, 2. 
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— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— 


Dứt tám điêu pa{tdesantua. 


xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 

Sau khi uêu cầu bơ lỏng, đầu ăn, uà mật ong, đường mía, uà luôn cả cá 
nữa, thịt, sữa tươi, uà cả sữa đông, Uuị tù khưu mi (thọ dụng). Tám điều 
pa[tdesamua đã được giảng giỏi bởi đấng Toàn Giác. 

Những điều học nào 
đã được giải thích chỉ tiết ở Phân Tích Giới Tỳ khưu, 
những điêu ãy được rút gọn lại ở Phân Tích Giới Ty khưu Ni. 


x*xxxx*% 


Dứt Phân Quy Định Tại Đâu là thứ nhất. 


--ooOOOo-- 
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2. KATAPATTIVARO 
2.1. PARAJIKAKANDO 


1. Avassuta bhikkhunI avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam 
sadiyanil kati apatiyo apajjai? Avassuta bhikkhun avassutassa 
purisapugsgalassa kayasamsaggam sadiyani tisso apattiyo apaJJati 
Adhakkhakam ubbhaJanumandalam gahanam sadiyati apatti parajikassa, 
ubbhakkhakam adhojanumandalam gahanam sadiyati apatti thullaccayassa, 
kayapatibaddhagahanam sadiyati apatti dukkatassa. Avassuta bhikkhuni 
avassutassa purIsapuggalassa kayasamgagsam sadiyantI ima tisso apattiyo 
apaJJatI. 


2. Vajjapaticchadika bhikkhuni vaJjam paticchadeni kati apattiyo 
apaJJjat? Vajjapaticchadika bhikkhunl vajJjam paticchadentI tisso apattiyo 
apajjaH: Janam parajikam dhammam paticchadeti apatti parajikassa, 
vematika paticchadet apatti thullaccayassa, acaravipatiIm paticchadeti 
apatti dukkatassa. VaJJapaticchadika bhikkhunI vaJjam paticchadentr ima 
tIsso apattiyo apaJJatl. 


3. Ukkhitanuvatika bhikkhunl yava tatyam samanubhasanaya 
nappatinissaJJjanii kati apattiyo apaJjai? Ukkhittanuvattika bhikkhum yava 
tatiyam samanubhasanaya nappatinissaJJantI tisso apattiyo apaJJati: Ñattiya 
dukkatam, dvihi kammavacahi thullaccayam, kammavacapariyosane apatti 
parajJikassa. Ukkhittanuvattika bhikkhunI yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatIn1ssaJJantI ima tisso apattiyo apaJJatI. 


4. Atthamam vatthum paripurenti kati apattiyo apaJjai? Atthamam 
vatthum paripureni tisso apattiyo apalJJatl: Purisena “tthannamam 
gahanam'" agaccha tỉ vuttaã gacchati apatti dukkatassa, purisassa 
hatthapasam okkantamatte apatti thullaccayassa, atthamam vatthum 
parIpureti apatti parajJikassa. Atthamam vatthum paripurentI ima tisso 
apattiyo apaJJat1. 


Parajika nitthita. 
2. 2. SANÑGHADISESAKANDO 
1. Ussayavadika? bhikkhunI attam karontI tisso apattiyo apajJJatl: Ekassa 


aroceti apati dukkatassa, dutiyassa arocetli apatti thullaccayassa, 
attapariyosane apatti sanghadisesassa. 


' itthannamam okãsam ägacchã ti - Ma; ˆ usũyavadikã - Syã. 
1tthannamam gabbham gaccha tỉ - Sya; itthannama agacchaã tỉ - PTS. 


244 


Tạng Luật - Tập Yếu 1 Phân Tích Giới Tù Khưu Ni 


2. PHẦN BAO NHIÊU TỘI: 
2.1. CHƯƠNG PARA.JIKA: 


1. VỊ tỳ khưu ni nhiễm dục vọng trong khi ưng thuận sự xúc chạm thân 
thể của người nam nhiễm dục vọng vi phạm bao nhiêu tội? — Vị tỳ khưu nỉ 
nhiễm dục vọng trong khi ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam 
nhiễm dục vọng vi phạm ba tội: VỊ ni ưng thuận sự nắm lấy từ xương đòn (ở 
cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên phạm tội parq/ikq; vị ni ưng thuận sự nắm 
lấy từ xương đòn (ở cổ) trở lên từ đầu gối trở xuống phạm tội thullaccaug; vị 
ni ưng thuận sự nắm lấy vật được gắn liền với thân phạm tội dukkafa. VỊ tỳ 
khưu ni nhiễm dục vọng trong khi ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người 
nam nhiễm dục vọng vi phạm ba tội này. 


2. Vị tỳ khưu ni là người che giấu lõi lầm trong khi che giấu lõi lầm vi 
phạm bao nhiêu tội? — VỊ tỳ khưu ni là người che giấu lõi lầm trong khi che 
giấu lõi lầm vi phạm ba tội: VỊ ni biết rồi che giấu tội para7ika (của vị tỳ khưu 
ni khác) phạm tội para7ikq; vị ni có sự hoài nghi rồi che giấu phạm tội 
thullaccauq; vị ni che giấu sự hư hỏng về hạnh kiểm phạm tội dukkafa. VỊ tỳ 
khưu ni là người che giấu lõi lầm trong khi che giấu lõi lầm vi phạm ba tội 
này. 


3. VỊ tỳ khưu ni là người xu hướng theo vị (tỳ khưu) bị phạt án treo trong 
khi không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba vi phạm bao nhiêu tội? 
— VỊ tỳ khưu ni là người xu hướng theo vị (tỳ khưu) bị phạt án treo trong khi 
không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba vi phạm ba tội: Do lời đề 
nghị, phạm tội dukkafa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự, phạm các tội 
thullaccaugq; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội pardaÿ/ika. VỊ tỳ 
khưu ni là người xu hướng theo vị (tỳ khưu) bị phạt án treo trong khi không 
chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba vi phạm ba tội này. 


4. VỊ ni trong khi làm đầy đủ sự việc thứ tám vi phạm bao nhiêu tội? — VỊ 
ni trong khi làm đầy đủ sự việc thứ tám vi phạm ba tội: Khi được người nam 
nói rằng: “Hãy đi đến chỗ tên như vây, vị ni đi đến (nơi hẹn) phạm tội 
dukkata; khi đã vào ở trong tầm tay của người nam, phạm tội thullaccaq; vị 
ni làm đầy đủ sự việc thứ tám phạm tội parajika. VỊ ni trong khi làm đầy đủ 
sự việc thứ tám vi phạm ba tội này. 


Dứt các điêu pargÿika. 
2.2. CHƯƠNG SANGHAÄDISESA: 
1. VỊ tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp lúc tiến hành việc thưa kiện vi 


phạm ba tội: Nói với người thứ nhất phạm tội dukkata, nói với người thứ nhì 
phạm tội tfhullaccauq; vào lúc kết thúc vụ xử án phạm tội sanghadisesa. 
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2. Corim vutthãpenti tisso äpattiyo ãpajjati Ñattiya dukkatam, dvihi 
kammavacahi thullaecayam, kammavacapariyosane apatti sanghadisesassa. 


3. Eka gamantaram gacchanti tisso apattiyo apajJatil: Gacchati apatti 
dukkatassa, pathamam  padam parikkhepam atikkameti apatti 
thullaccayassa, dutiyam padam atikkameti apatti sanghadisesassa. 


4. Samagsena sanghena ukkhittam bhikkhunimm dhammena vinayena 
satthusasanena anapaloketva karakasangham anaññaya ganassa chandam 
Osarenii tisso apattiyo apajjati: Ñattiya dukkatam, dvihi kammavacähi 
thullaccayam, kammavacapariyosane apatti sanghadisesassa. 


5. Avassuta bhikkhunl avassutassa purisapuggalassa hatthato 
khadanyam va bhojanyam vã sahattha patiggahetva bhuñjani tisso 
apatiyo apaJJalH: “Khadissami bhuñJissaml tỉ patiganhati' apatti 
thullaccayassa, ajJjhohare aJJjhohare apatti sanghadisesassa, udakadanta- 
ponam patIgganhati apatti dukkatassa. 


6. “Kim te ayye eso purIsapuggalo karissati avassuto va anavassuto va yato 
tvam anavassuta, Inghayye yam te eso purisapuggalo deti khadaniyam va 
bhoJjaniyam va, tam tvam sahattha patiggahetva khada va bhuñJa va ti 
uyyoJenfI tisso apattiyo apaJJati: Tassa vacanena “ˆkhadissamI bhuñjissamI 'ti 
patigganhati apatti dukkatassa, aJjhohare ajjhohare apatti thullaccayassa, 
bhoJanapariyosane apatti sanghadisesassa. 


7. Kupita bhikkhum yava tatiyam samanubhasanaya nappatinissajjant 
tisso apattiyo apaJJati: NÑattiya dukkatam, dvĩihi kammavacahi thullaeccayam, 
kammavacapariyosane apatti sanghadisesassa. 


8. Kismieideva?” adhikarane paccakata` bhikkhunL yavatatyam 
samanubhãsanäya nappatinissajjani tisso ãpattiyo ãpajjati: Ñattiyä 
dukkatam, dvihi kammavacahi thullaccayam, kammavacapariyosane apatti 
sanghadisesassa. 


9. Samsattha bhikkhuniyo yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatimnissaJantiyo tisso apattiyo apaJJani: Natiya dukkatam, dvihi 
kammavacahi thullaceayam, kammavacapariyosane apatti sanghadisesassa. 


1O. “Samsatthavayye tumhe viharatha. Ma tumhe nana viharitha ti 
uyyoJentI yavatatyam samanubhasanaya nappatinissajJani tisso apattiyo 
apajjati: Ñattiya dukkatam, dvihi kammaväcähi thullaccayam, kammavaca- 
parIyosane apatti sanghadisesassa. 


Sanghadisesa nitthita. 


x*xxxx*% 


' patigganhãti - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 
° kismiñcideva - Ma, Syã, PTS. 3 pacchakatä kupita bhikkhuni - Syã. 
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2. VỊ ni trong khi tiếp độ nữ đạo tặc vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm 
tội dukkoafa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội thullaccaq; vào 
lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự phạm tội sanghadisesa. 

3. VỊ ni một mình trong khi đi vào trong làng vi phạm ba tội: VỊ n1 đi, 
phạm tội dukkafa; vượt qua hàng rào bước thứ nhất, phạm tội thullaccqug; 
vượt qua bước thứ nhì, phạm tội sanghadisesa. 

4. VỊ ni trong khi phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất 
phạt án treo theo Pháp theo Luật theo lời dạy của bậc Đạo Sư khi chưa xin 
phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của 
nhóm vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội dukkafa; do hai lời tuyên ngôn 
của hành sự phạm các tội thullaccauq; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự 
phạm tội sanghadisesa. 

5. VỊ ni nhiễm dục vọng, sau khi tự tay thọ nhận vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm từ tay của người nam nhiễm dục vọng, trong khi thọ thực vi phạm 
ba tội: VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn rồi thọ nhận phạm tội 
thullaccauq; mỗi một lần nuốt xuống, phạm tội sanghadisesg; vị ni thọ nhận 
nước và tăm xỉa răng phạm tội dukka{a. 

6. VỊ ni trong khi xúi giục rằng: “Này ni sư, người đàn ông ấy nhiễm dục 
vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư không nhiễm 
dục vọng? Này ni sư, người đàn ông ấy dâng vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm nào đến nỉ sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đỉ vi 
phạm ba tội: Do lời nói của vị ni ấy, vị ni kia (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn 
rồi thọ nhận, (vị ni xúi giục) phạm tội dukkafa; mỗi lần (vị ni kia) nuốt 
xuống, (vị ni xúi giục) phạm tội thullaccagq; vào lúc chấm dứt bữa ăn, (vị ni 
xúi giục) phạm tội sanghadisesa. 

7. VỊ tỳ khưu ni nổi giận trong khi không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến 
lần thứ ba vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội dukkafa; do hai lời tuyên 
ngôn của hành sự phạm các tội tfhullaccauq; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn 
hành sự phạm tội sanghadisesa. 

8. VỊ tỳ khưu ni khi bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó trong khi 
không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba vi phạm ba tội: Do lời đề 
nghị phạm tội dukkoafa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội 
thullaccauq; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự phạm tội sanighadisesa. 

o. Các tỳ khưu ni thân cận (với thế tục) trong khi không chịu dứt bỏ với sự 
nhắc nhở đến lần thứ ba vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội dukkafa; do 
hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội thullaccquq; vào lúc chấm dứt 
tuyên ngôn hành sự phạm tội sanghadisesa. 

10. VỊ ni xúi giục rằng: “Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ 
có sống cách khác, trong khi không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ 
ba vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội dukkafa; do hai lời tuyên ngôn 
của hành sự phạm các tội thullaccqug; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự 
phạm tội sanghadisesa. 


Dứt các điêu sartghadisesd. 


x*xxxx% 
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2. 3. NISSAGGTYAKANDO 


1. Pattasannicayam karoni ekam apatim apajjai: nissaggiyam 
pAcittiyam. 


2. Akalaclvaram kalacrvaran t¡ adhitthahitva bhaJjapenti dve apattiyo 
apajJjati: BhaJapeti payoge dukkatam, bhaJapite nissaggIyam päcittiyam. 


3. Bhikkhuniya saddhim cIvaram parivattetva acchindanti dve apattiyo 
apajJjati: Acchindati payoge dukkatam, acchinne nissaggiyam pAcittiyam. 


4. Aññam viññapetva aññam viññapentI dve apattiyo apajJJati: Viãñapeti 


°~~—= 


5. Aññam cetapetva aññam cetapenti dve apattiyo apajJJati: Cetapeti 
payoge dukkatam, cetapite nissaggIyam pAcittiyam. 


6. Aññadatthikena parikkharena aññuddisikena sanghikena aññam 
cetapeni dve apatiyo apajjai: Cetapet payoge dukkatam, cetapite 
nIssaggIyam pacIttiyam. 


7. Aññadatthikena parIkkharena aññuddisikena sanghikena saññacikena 
aññam cetapentI dve apattiyo apajJati: Cetapeti payoge dukkatam, cetapite 
nISSaggIyam pacIttiyam. 


8. Aññadatthikena parikkharena aññuddisikena mahajanikena aññam 
cetapeni dve apatiyo apajjai: Cetapet payoge dukkatam, cetapite 
nIssaggIyam pacIttiyam. 


9. Aññadatthikena parlkkharena aññuddisikena mahajanikena 
saññacikena aññam cetapenti dve apattiyo apajjai: Cetapetl payoge 
dukkatam, cetapite nissagøgiyam pacittiyam. 

1O. Aññadatthkena parikkharena aññuddiskena puggalikena 
saññacikena aññam cetapenti dve apattiyo apajjai: Cetapetl payoge 
dukkatam, cetapite nissagøgIyam pacittiyam. 


11. Atirekacatukkamsaparamam garupapuranam' cetapentI dve apattiyo 
apajJati: Cetapeti payoge dukkatam, cetapite nissagsIyam pacittiyam. 


12. Atireka-addhateyyakamsaparamam lahupapuranam' cetapenti dve 
apatiyo apajjaH: Cetapeli payoge dukkatam, cetapite nissaggiyam 
pAcittiyam. 

Nissaggiyä päcittiya nitthitäa. 


x*xxxx% 


' “Davuranam - Ma, PTS. 
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2. 3. CHƯƠNG NISSAGGITYA: 


1. VỊ ni trong lúc thực hiện việc tích trữ bình bát vi phạm một tội 
n1sSagg1ua pacrifta. 

2. VỊ ni sau khi xác định y ngoài hạn kỳ là: “Y trong thời hạn, trong lúc 
bảo phân chia vi phạm hai tội: VỊ ni bảo phân chia, lúc tiến hành phạm tội 
dukkafq; khi đã được phân chia, phạm tội n1ssaggïua pacrTttiua. 

3. VỊ ni sau khi trao đổi y với vị tỳ khưu ni, trong khi giật lại vi phạm hai 
tội: VỊ ni giật lại, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã giật lại, phạm tội 
n1SSagg10a pacriftiua. 

4. Vị ni sau khi đã yêu cầu vật khác, trong khi yêu cầu vật khác nữa vi 
phạm hai tội: Vị ni yêu cầu, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã được 
(vật) yêu cầu, phạm tội nssaggiua pacitftiua. 

5. VỊ ni sau khi đã bảo sắm vật khác, trong khi bảo sắm vật khác nữa vi 
phạm hai tội: VỊ ni bảo sắm, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã được 
(vật) bảo sắm, phạm tội n?ssaggiuq pacitHua. 

6. Vị ni trong khi bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc về hội 
chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác vi phạm hai 
tội: VỊ ni bảo sắm, lúc tiến hành phạm tội dukkofa; khi đã được (vật) bảo 
sắm, phạm tội issagg1uq pacitrua. 

7. VỊ ni trong khi bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài 
vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 
khác vi phạm hai tội: VỊ ni bảo sắm, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã 
được (vật) bảo sắm, phạm tội ?ssagg1uq pacitta. 

8. Vị ni trong khi bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc về nhóm 
đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác vi phạm hai tội: VỊ nỉ 
bảo sắm, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã được (vật) bảo sắm, phạm 
tội nissagg1ua pacrttiua. 

9. VỊ ni trong khi bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài 
vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác vi 
phạm hai tội: Vị ni bảo sắm, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã được 
(vật) bảo sắm, phạm tội n?ssagg1a pacrttua. 

10. Vị ni trong khi bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần 
tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 
khác vi phạm hai tội: VỊ ni bảo sắm, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã 
được (vật) bảo sắm, phạm tội ?ssagg1uq pacittua. 

11. VỊ ni trong khi bảo sắm tấm choàng loại dày vượt quá tối đa bốn 
kamsa vì phạm hai tội: VỊ ni bảo sắm, lúc tiến hành phạm tội dukkatfa; khi 
đã được (vật) bảo sắm, phạm tội n?ssaggtuq pacrfHua. 

12. VỊ ni trong khi bảo sắm tấm choàng loại nhẹ vượt quá tối đa hai 
karmsa rưỡi vi phạm hai tội: Vị ni bảo sắm, lúc tiến hành phạm tội dukkofq; 
khi đã được (vật) bảo sắm, phạm tội n0?ssagg1ua pacrttiua. 


Dứt các điêu nỉssagg†aq pũc†ttrttda. 


x*xxxx% 
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2. 4. PACITTTVYVAKANDO 


4.1. 


1. Lasunam khadantI dve apattiyo apajJati: “KhadissamI 'ti patiganhaH' 
apatti dukkatassa, aJ]hohare aJjhohare apatti pacittiyassa. 


2. Sambadhe lomam samharapentI dve apattiyo apaJjati: Samharapeti 
payoge dukkatam, samharapite apatti pacittiyassa. 


3. Talaghatakam karentI dve apattiyo apajJjati: Karoti payoge dukkatam, 
kate apattI pacittiyassa. 


4. Jatumattakam? adiyani dve ãpattiyo apajjat: Adiyati payoge 
dukkatam, adiyite” apatti pacittiyassa. 


5. Atirekadvangulapabbaparamam udakasuddhikam adiyani dve 
apattiyo apaJJjati: Adiyati payoge dukkatam, adinne apatti pacittiyassa. 


6. Bhikkhussa bhuñJantassa paniyena va vidhupanena va upatitthantI dve 
apattiyo apalJJal: Hatthapase tithati apati pacittiyassa, hatthapasam 
vijahitva titthati apatti dukkatassa. 


7 Amakadhaññam viññapetva bhuñjaniH dve ãpattiyo äpajjati: 
“PhuñjissamI ti patiganhati apatti dukkatassa, aJjhohare aJjhohare apatti 
pacIttiyassa. 


8. Uccaram va passavam va! sankaram va vighasam va tirokudde” va 
tiropakare va chaddent dve apattiyo apaJJati: Chaddeti payoge dukkatam, 
chaddite apatti pacittiyassa. 


9. Uccaram va passavam va sankaram va vighasam va harite chaddenti 
dve apattiyo apaJJai: Chaddeti payoge dukkatam, chaddie apatti 
pAacIttiyassa. 


1O. Naccam va gitam va vaditam va dassanaya gacchantI dve apattiyo 
apajJjati: Gacchati apatti dukkatassa, yattha thitaä passati va sunati va apatti 
pAcIttiyassa. 


Lasunavaggo pathamo. 


x*xxxx% 


' patigganhãäti - Ma, Syã, PTS, Simu 1, 2. * khelam vã - Syä adhikam. 
ˆ Jatumatthakam - Ma, Syã, PTS. *tirokutte - Ma. 
3 adinne - Ma, Syã, PTS. “tirokudde chaddenti - Syä, PTS. 
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2. 4. CHƯƠNG PACITTTIVA: 


4.1. 


1. VỊ ni trong khi nhai tỏi vi phạm hai tội: VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ nha† 
rồi thọ lãnh phạm tội dukka†a; mỗi một lần nuốt xuống, phạm tội pacittiua. 


2. VỊ ni trong khi cạo (nhổ) lông ở chỗ kín vi phạm hai tội: Vị ni cạo 
(nhổ), lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã cạo (nhổ), phạm tội pacifHiua. 


3. VỊ ni trong khi đập võ bằng lòng bàn tay vi phạm hai tội: VỊ ni hành 
động, lúc tiến hành phạm tội dukkofa; khi đã hành động, phạm tội pacifHiua. 


4. VỊ ni trong khi áp dụng gậy ngắn bằng nhựa cây vi phạm hai tội: VỊ ni 
áp dụng, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã áp dụng, phạm tội 
pacifHrua. 


5. VỊ ni trong khi áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước vượt quá tối đa hai 
lóng tay vi phạm hai tội: Vị ni áp dụng, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi 
đã áp dụng, phạm tội pacrtfiua. 


6. Vị ni với nước uống hoặc với quạt, trong khi đứng gần vị tỳ khưu đang 
thọ thực vi phạm hai tội: Vị ni đứng trong khoảng tâm tay phạm tội 
pacitHua. Sau khi rời xa khỏi tầm tay rồi đứng, phạm tội dukkata. 


7. VỊ ni sau khi yêu cầu lúa còn nguyên hạt, trong khi thọ dụng vi phạm 
hai tội: VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ thọ dụng” rồi thọ nhận phạm tội dukkofa; 
mỗi một lần nuốt xuống, phạm tội paciftiua. 


8. Vị ni trong khi đổ bỏ phân, hoặc nước tiểu, hoặc rác rến, hoặc thức ăn 
thừa phía bên kia bức tường hoặc phía bên kia hàng rào vi phạm hai tội: VỊ n1 
đổ bỏ, lúc tiến hành phạm tội dukkatfa; khi đã đổ bỏ, phạm tội pacittiua. 

9. Vị ni trong khi đổ bỏ phân, hoặc nước tiểu, hoặc rác rến, hoặc thức ăn 
thừa lên cỏ cây xanh vi phạm hai tội: Vị ni đổ bỏ, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã đổ bỏ, phạm tội pacittiua. 

1O. VỊ ni trong khi đi để xem vũ, hoặc ca, hoặc tấu nhạc vi phạm hai tội: 
Vi ni đi, phạm tội dukkoafa; nơi nào đứng lại rồi nhìn hoặc lắng nghe, phạm 
tội pacrrriua. 

Phẩm Tỏi là thứ nhất. 


x*xxxx% 
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4.2. 


1. Rattandhakare appadipe purisena saddhim ekeneka santitthantii dve 
apattiyo apalJJal: Hatthapase tithati apati pacittiyassa, hatthapasam 
vijahitva titthati apatti dukkatassa. 


2. Paticchanne okase purisena saddhim ekeneka santitthantI dve apattiyo 
apajjaH: Hatthapase titthat apatti pacittiyassa, hatthapasam vijahitva 
titthati apatti dukkatassa. 


3. Ajjhokase purisena saddhim ekeneka santitthanti dve apattiyo apa]JJati: 
Hatthapase titthati apatti pacittiyassa, hatthapasam vijahitva titthati apatti 
dukkatassa. 


4. Rathiya va byuhe va singhatake va purisena saddhim ekeneka 
santitthant dve apattiyo apalJJati: Hatthapase tifthati apatti pacittiyassa, 
hatthapasam vijJahitva titthati apatti dukkatassa. 


5. Purebhattam kulani upasankamitva asane nisiditva samike anapuccha 
pakkamani dve apatiyo apajjaHl: Pathamam padam anovassakam 
atikkameti apatti dukkatassa, dutiyam padam atikkameti apatti pacittiyassa. 


6. Pacchabhattam kulani upasankamitva samike anapuccha asane 
nisidantI dve apattiyo apajjati: Nisidati payoge dukkatam, nisinne apatti 
pAcIttiyassa. 


7. Vikale kulani upasankamitva samike anapuccha seyyam santharitva va 
santharapetva va abhinisidanti dve apattiyo apalJjati: Abhinisidati payoge 
dukkatam, abhinisinne apatti pacIttiyassa. 


8. Uggahitena dupadharitena param ujjhapenti dve apattiyo apajjati: 
Ujjhapeti payoge dukkatam, uJJhapite apatti pacittiyassa. 


9. Attanam va param va nirayena va brahmacariyena va abhisapantI dve 
apatiyo apajjJaH: Abhisapai payoge dukkatam, abhisapie apatti 
pAacIttiyassa. 


1O. Attanam vadhitva vadhitva rodanti dve apattiyo apajjati: Vadhati 
rodati apattI pacittiyassa, vadhati na rodati apatti dukkatassa. 


Rattandhakäravaggo dutiyo. 


xxxx*% 
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4.2. 


1. VỊ ni trong khi cùng người nam một nữ với một nam đứng chung ở 
trong bóng tối ban đêm không có đèn vi phạm hai tội: Vi ni đứng trong tâm 
tay phạm tội paciffiua; sau khi lìa khỏi tầm tay rồi đứng, phạm tội dukkata. 


2. VỊ ni trong khi cùng người nam một nữ với một nam đứng chung ở chỗ 
được che khuất vi phạm hai tội: Vĩ ni đứng trong tầm tay phạm tội pacifHiua; 
sau khi lìa khỏi tâm tay rồi đứng, phạm tội dukkatfa. 


3. VỊ ni trong khi cùng người nam một nữ với một nam đứng chung ở 
khoảng trống vi phạm hai tội: Vi ni đứng trong tầm tay phạm tội pacrtftiq; 
sau khi lìa khỏi tầm tay rồi đứng, phạm tội dukkafa. 


4. VỊ ni trong khi cùng người nam một nữ với một nam đứng chung ở 
đường có xe cộ, hoặc ở ngõ cụt, hoặc ở giao lộ vi phạm hai tội: VI ni đứng 
trong tầm tay phạm tội paciffiua; sau khi lìa khỏi tầm tay rồi đứng, phạm tội 
dukkafa. 


5. Vị ni sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và ngồi xuống trên chỗ 
ngồi, trong khi ra đi không thông báo chủ nhân vi phạm hai tội: Vĩ ni vượt 
qua mái hiên che mưa bước thứ nhất, phạm tội dukkafa; vượt qua bước thứ 
nhì, phạm tội pacrtfiua. 


6. VỊ ni sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn, trong khi ngồi xuống trên 
chỗ ngồi không hỏi ý chủ nhân vi phạm hai tội: Vi ni ngồi xuống, lúc tiến 
hành phạm tội dukkafa; khi đã ngồi xuống, phạm tội pacrttiua. 


7. Vị ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối, không hỏi ý chủ nhân 
lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm, trong khi ngồi xuống vi phạm hai tội: Vĩ 
ni ngồi xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã ngồi xuống, phạm tội 
pacifHrua. 


8. Vị ni do hiểu sai do xét đoán sai, trong khi phàn nàn với vị khác vi 
phạm hai tội: Vi ni phàn nàn, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã phàn 
nàn, phạm tội pacrrriua. 


9. Vị ni trong khi nguyền rủa bản thân hoặc người khác về địa ngục hoặc 
về Phạm hạnh vi phạm hai tội: Vi ni nguyền rủa, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã nguyền rủa, phạm tội pacittiua. 


10. VỊ ni trong khi tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc vi phạm hai tội: 


Vị ni đánh và khóc lóc phạm tội pacrffiq; vị ni đánh không khóc lóc phạm 
tội dukkafa. 


Phẩm Bóng Tối là thứ nhì. 


x*xxxx% 
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4.3. 


1. Nagga nahayanti dve apattiyo apajjati: Nahayati payoge dukkatam, 
nahanapariyosane apatti pacIttiyassa. 


2. Pamanatikkantam udakasatkam karapeni dve apattlyo apajjati: 
Kaãrapeti payoge dukkatam, karapite apattI pacIttiyassa. 


3. Bhikkhuniya cIvaram visibbetva va visibbapetva va neva sibbentI na 
sibbapanaya ussukkam karonti ekam apattim apaJJati: paciIttiyam. 


4. Pañcahikam sanghativaram' atikkamenti ekam apattim apajJjati: 
pacIttiyam. 


5. CIvarasankamanTiyam dhaãrentI dve apattiyo apajjati: Dhareti payoge 
dukkatam, dharite apatti pacittiyassa. 


6. Ganassa cIvaralabham antarayam karonti dve apattiyo apaJJati: Karoti 
payoge dukkatam, kate apatti pacIttiyassa. 


7. Dhammikam cIvaravibhangam patibahanti dve apattiyo apalJJjati: 
Patibahati payoge dukkatam, patibahite apatti pacittiyassa. 


8. Agarikassa va paribbaJakassa va parIbbajikaya va samanacIvaram denti 
dve apattiyo apaJJati: Deti payoge dukkatam, dinne apatti pacittiyassa. 


9. DubbalacIvarapaccasaya cIvarakalasamayam atikkamentI dve apattiyo 
apaJJati: Atikkameti payoge dukkatam, atikkamite apatti pacittiyassa. 


1O. Dhammikam kathinuddharam patibahanti dve apattiyo apaJJati: 
Patibahati payoge dukkatam, patibahite apatti pacittiyassa. 


Nahänavagso tatiyo. 
xxxx% 
4.4. 


1. Dve bhikkhuniyo ekamañce tuvattentiyo dve apattiyo apajjanui: 
NipaJJanti payoge dukkatam, nipanne ãpattIi pacIttiyassa. 


2. Dve bhikkhuniyo ekattharanapapurana” tuvattentiyo dve apattiyo 
apaJJjanti: NipaJJanti payoge dukkatam, nipanne apatti pacittiyassa. 


' saäghãticaram - Ma, PTS. ˆ ekattharanapäavuranä - Ma, PTS. 
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4.3. 


1. Vị ni lốa thể trong khi tắm vi phạm hai tội: Vi ni tắm, lúc tiến hành 
phạm tội dukkafa; vào lúc hoàn tất việc tắm, phạm tội pacittiua. 


2. VỊ n1 trong khi bảo thực hiện vải choàng tắm vượt quá kích thước vi 
phạm hai tội: Vi ni bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkofa; khi đã được 
làm xong, phạm tội pac1f†Hua. 


3. VỊ ni sau khi tháo rời hoặc bảo tháo rời y của vị tỳ khưu ni, trong khi 
không may lại cũng không nỗ lực trong việc bảo (người khác) may lại vi 
phạm một tội pac†fHua. 


4. VỊ ni trong khi vượt quá năm ngày thiếu vắng y hai lớp vi phạm một tội 
pacifHrua. 

5. VỊ ni trong khi mặc y thiết thân (của vị ni khác) vi phạm hai tội: Vi ni 
mặc, lúc tiến hành phạm tội dukkofa; khi đã mặc, phạm tội pacrrriua. 


6. Vị ni trong khi cản trở lợi lộc về y của nhóm vi phạm hai tội: Vi ni hành 
động, lúc tiến hành phạm tội dukkofa; khi đã hành động, phạm tội paciftiua. 


7. VỊ ni trong khi ngăn cản sự phân chia y đúng Pháp vi phạm hai tội: VI 
ni ngăn cản, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã ngăn cản, phạm tội 
pacifHrua. 

8. VỊ ni trong khi cho y của Sa-môn đến người nam tại gia, hoặc nam du sĩ 
ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo vi phạm hai tội: Vi ni cho, lúc tiến hành 
phạm tội dukkafa; khi đã cho, phạm tội pac†fHua. 


9. VỊ ni trong khi để cho vượt quá thời hạn về y khi niềm hy vọng về y 
không chắc chắn vi phạm hai tội: Vi ni để cho vượt quá, lúc tiến hành phạm 
tội dukkofa; khi đã để cho vượt quá, phạm tội pacrffiua. 


10. VỊ ni trong khi ngăn cản sự thâu hồi Ka†hina đúng Pháp vi phạm hai 
tội: Vi ni ngăn cản, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã ngăn cản, phạm 
tội pacitrua. 


Phẩm Tắm là thứ ba. 


xxxx% 


4:4. 


1. Hai vị tỳ khưu nỉ trong khi nằm chung ở một chiếc giường vi phạm hai 
tội: (Cả hai) nằm xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã nằm xuống, 
phạm tội pacrtfiua. 


2. Hai vị tỳ khưu nỉ trong khi nằm chung một tấm trải tấm đắp vi phạm 
hai tội: (Cả hai) nằm xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã nằm 
xuống, phạm tội paciftiua. 
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3. Bhikkhuniyo sañcicca aphasum karonti dve apattiyo apaJJati: KarotI 
payoge dukkatam, kate apatti pacIttiyassa. 


4. Dukkhitam sahajlvinim neva upatthahani na upatthapanaya 
ussukkam karontIi ekam apattim apaJJatI: pacttiyam. 


5. Bhikkhuniya upassayam datva kupita anattamana nikkaddhanti dve 
apatiyo apajjai: Nikkiddhati payoge dukkatam, nikkaddhite apatti 
pacIttiyassa. 


6. Samsattha bhikkhun yava  tatyam samanubhasanaya 
nappatinissaJJjani dve apattiyo apaljjai: Nattiya dukkatam, kammavaca- 
parIyosane apattIi pacittiyassa. 


7. Antoratthe sasankasammate sappatibhaye asatthika carilkam carantI 
dve apattiyo apajjaH: Patipajjai payoge dukkatam, patipanne apatti 
pAcIttiyassa. 

8. Tiroratthe sasankasammate sappatibhaye asatthika carikam carani 
dve apattiyo apajJal: Patipajjai payoge dukkatam, patipanne apatti 
pacIttiyassa. 


9. Antovassam carlkam carantI dve apattiyo apajJJati: PatipaJJati payoge 
dukkatam, patipanne apatti pacIttiyassa. 


1O. Vassam vuttha bhikkhunI carilkam na pakkamantI ekam apattim 
apaJJatIl: pacittiyam. 


Tuva{tavaggo catuttho. 


x*xxxx% 


4-5- 


1. Rajagaram va cittagaram va aramam va uyyanam va pokkharanim va 
dassanaya gacchani dve apattiyo apalJJat: Gacchati payoge dukkatam,' 
vattha thitã? passati apattI pacittiyassa. 


2. Asandim va pallaikam vã paribhuñjani dve apattiyo apajjati: 
ParibhuñJati payoge dukkatam, paribhutte apattIi pacittiyassa. 


3. Suttam kantani dve apattiyo apajjati: Kantati payoge dukkatam, 
uJJavuJJave apattI pacIttIyassa. 


4. Gihiveyyavaccam karoni dve apatiyo apajjal: Karot payoge 
dukkatam, kate apatti pacittiyassa. 


' gacchati ãpatti dukka{assa - Ma, PTS. ° tattha thitã - Simu 2. 
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3. VỊ ni trong khi cố ý quấy rầy các vị tỳ khưu ni (khác) vi phạm hai tội: Vi 
ni hành động, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã hành động, phạm tội 
pacifHrua. 

4. Vị ni trong khi không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng không 
nỗ lực kiếm người chăm sóc vi phạm một tội pacifriua. 


5. Vị ni sau khi đã cho vị tỳ khưu ni (khác) chỗ trú ngụ lại nổi giận bất 
bình, trong khi lôi kéo ra vi phạm hai tội: Vi ni lôi kéo ra, lúc tiến hành phạm 
tội dukkofa; khi đã lôi kéo ra, phạm tội pacrfftiua. 


6. VỊ ni sống thân cận (thế tục), trong khi không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba vi phạm hai tội: Do lời đề nghị, phạm tội dukkafa; vào lúc 
chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội pacittiua. 


7. Vị ni trong khi đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ 
được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng vi phạm hai tội: Vĩ ni thực 
hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkatfa; khi đã thực hiện, phạm tội pacrtria. 


8. VỊ ni trong khi đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc độ 
(tại nơi) được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng vi phạm hai tội: 
Vĩ ni thực hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã thực hiện, phạm tội 
pacifHrua. 

9. VỊ ni trong khi đi du hành vào mùa (an cư) mưa vi phạm hai tội: VI ni 
thực hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkofa; khi đã thực hiện, phạm tội 
pacifHrua. 

10. VỊ ni đã trải qua mùa (an cư) mưa, trong khi không ra đi du hành vi 
phạm một tội pacrrta. 


Phẩm Nằm Chung là thứ tư. 


x*xxxx% 


4-5- 


1. Vị ni trong khi đi để xem hí viện của đức vua, hoặc nhà triển lãm tranh, 
hoặc khu vườn, hoặc công viên, hoặc hồ sen vi phạm hai tội: Vĩ ni đi, lúc tiến 
hành phạm tội dukkafa; nơi nào đứng lại rồi nhìn, phạm tội pacrtrtia. 

2. VỊ ni trong khi sử dụng ghế trường kỷ hoặc ghế nệm lông thú vi phạm 
hai tội: Vi ni sử dụng, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã sử dụng, phạm 
tội pacitrua. 


3. Vị ni trong khi xe chỉ vi phạm hai tội: Vi ni xe (chỉ), lúc tiến hành phạm 
tội dukka†a; theo mỗi một vòng quay, phạm tội pacrftiua. 


4. VỊ ni trong khi phục vụ người tại gia vi phạm hai tội: Vĩ ni phục vụ, lúc 
tiến hành phạm tội dukkofa; khi đã phục vụ, phạm tội pacittiua. 


SINH 
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5. Bhikkhuniya “ehayye Immam adhikaranam vupasamehi ti vuccamana 
'sadhu ti patissunitva neva vũpasamentI na vũpasamaya ussukkam karonti 
ekam apattim apaJJati: pacittiyam. 


6. Agarikassa va parIibbaJakassa va parIbbajikaya va sahattha khadaniyam 
va bhojaniyam va denti dve apattiyo apaJJatIl: Deti payoge dukkatam, dinne 
apattI pacIttiyassa. 


7. Avasathacivaram anissajjitva paribhuñjani dve apattiyo ãpajjati: 
ParibhuñJati payoge dukkatam, paribhutte apattIi pacittiyassa. 


8. Avasatham anissajjitva carikam pakkamanti dve apattiyo apajjati: 
Pathamam padam parikkhepam atikkameti apatti dukkatassa, dutiyam 
padam atikkameti apatti pacIttiyassa. 


9. Tiracchanavijjam pariyapunanii dve apattyo apalJJati: Pariyapunati 
payoge dukkatam, pade pade apatti pacIttiyassa. 


1O. Tiracchanavijjam vaceni dve apattyo apajjati: Vacel payoge 
dukkatam, pade pade apatti pacittiyassa. 


Cittägaravaggo pañcamo. 
xxxx% 
4. 6. 
1. Janam sabhikkhukam aramam anapuccha pavisani dve apattiyo 


apajJJjau: Pathamam padam parikkhepam atikkameti apatti dukkatassa, 
dutiyam padam atikkameti apatti pacittiyassa. 


2. Bhikkhum akkosani paribhasani dve apattiyo apalJJat: Akkosati 
payoge dukkatam, akkosite apatti pacittiyassa. 


3. Candikataya' ganam paribhasanti dve apattiyo apajJati: Paribhasati 
payoge dukkatam, parIbhasite apatti pacIttiyassa. 


4. Nmmantita va pavarita va khadaniyam va bhoJaniyam va bhuñjantI dve 
apattiyo apaJJati: Khadissami bhuñJissamI ti patiganhati apatti dukkatassa, 
aJjhohare aJJhohare apatti pacittiyassa. 


5. Kulam va maccharayantI dve apattiyo apaJJatl: Maccharayati payoge 
dukkatam, maccharite apatti pacittiyassa. 


' candikatä - Ma, Syã; candikata - PTS, Simu 2. 


258 


Tạng Luật - Tập Yếu 1 Phân Tích Giới Tù Khưu Ni 


5. VỊ ni khi được vị tỳ khưu ni nói rằng: “Thưa ni sư, hãy đến. Hãy giải 
quyết sự tranh tụng này' đã trả lời rằng: “Tốt thôi! trong khi không giải quyết 
cũng không nỗ lực cho việc giải quyết vi phạm một tội pacitriua. 


6. Vị ni trong khi tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến người 
nam tại gia, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo vi phạm hai 
tội Vi ni cho, lúc tiến hành phạm tội dukkoafa; khi đã cho, phạm tội 
pacifHrua. 


7. VỊ ni sau khi không chịu xả bỏ y nội trợ, trong khi sử dụng vi phạm hai 
tội: Vi ni sử dụng, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã sử dụng, phạm tội 
pacifHua. 


8. VỊ ni khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ, trong khi ra đi du hành vi phạm hai 
tội: VỊ ni vượt qua hàng rào bước thứ nhất, phạm tội dukka†a; vượt qua bước 
thứ nhì, phạm tội pacrifriua. 


9. Vị ni trong khi học tập kiến thức nhảm nhí vi phạm hai tội: Vi ni học 
tập, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; theo mỗi một câu, phạm tội paciftiua. 


10. VỊ ni trong khi dạy kiến thức nhảm nhí vi phạm hai tội: Vi ni dạy, lúc 
tiến hành phạm tội dukkafa; theo mỗi một câu, phạm tội pacifHiua. 


Phẩm Nhà Triển Lãm Tranh là thứ năm. 


x*xxxx% 


4. 6. 


1. VỊ ni biết tu viện có tỳ khưu, trong khi đi vào chưa có sự hỏi ý vi phạm 
hai tội: VỊ ni vượt qua hàng rào bước thứ nhất, phạm tội dukka†a; vượt qua 
bước thứ nhì, phạm tội pacrrfta. 


2. VỊ ni trong khi mắng nhiếc gièm pha vị tỳ khưu vi phạm hai tội: VỊ ni 
mắng nhiếc, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã mắng nhiếc, phạm tội 
pacifHrua. 

3. VỊ ni bị kích động trong khi gièm pha nhóm vi phạm hai tội: VỊ ni chửi 
rủa, lúc tiến hành phạm tội dukkatfa; khi đã gièm pha, phạm tội pacrftiua. 


4. Vị ni đã được thỉnh mời hoặc đã từ chối (vật thực dâng thêm), trong khi 
nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm vi phạm hai tội: VỊ ni (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn' rồi thọ lãnh phạm tội dukka†a; mỗi một lần nuốt 
xuống, phạm tội paciftiua. 


5. VỊ ni trong khi bỏn xẻn về gia đình vi phạm hai tội: Vị ni bỏn xẻn, lúc 
tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã bỏn xẻn, phạm tội pacrttiua. 
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6. Abhikkhuke avase vassam vasani dve apattiyo apalJjat: “Vassam 
VaslssamI 'tl senasanam paññapetl,' panyam va paribhoJanyam va 
upatthapetl,Ổ parvenam va sammajjai apati dukkatassa, saha 
arunauggamana apattI pacIttiyassa. 


7. Vassam vuttha bhikkhunI ubhato sanghe tihi thanehi nappavarenti 
ekam apattim apaJJatI: pacittiyam. 


8. Ovadaya va samvasaya va na gacchanti ekam apattim apajJjati: 
pAcittiyam. 


9. Uposathampil na pucchanH ovadampi na yacani ekam apattim 
apaJJat: pacittiyam. 


1O. Pasakhe Jatam gandam va ruhitam va anapaloketva sangham va 
ganam va purisena saddhim ekeneka bhedapenti dve apattiyo apaJjati: 
Bhedapeti payoge dukkatam, bhedhapite apatti pacittiyassa. 


Arämavaggo chattho. 


x*xxxx*% 


4-7. 


1. Gabbhinim vutthapeni dve apattiyo apalJJati: Vutthapeti payoge 
dukkatam, vutthapite apatti pacittiyassa. 


2. Payantimn vutthapeni dve apatiyo apalJJai: Vutthapeti payoge 
dukkatam, vutthapite apattI pacittiyassa. 


3. Dve vassani chasu dhammesu asikkhitasikkham sikkhamanam 
vutthapenti dve apattiyo apaJJatl: Vutthapeti payoge dukkatam, vutthapite 
apattI pacIttiyassa. 


4. Dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkham sikkhamanam 
sanghena asammatam vutthapentI dve apattiyo apajJjati: VutthapetIi payoge 
dukkatam, vutthapite apatti pacIttiyassa. 


5. Unadväadasavassam gihigatam vutthãpenti dve ãäpattiyo apajjati: 
Vutthapeti payoge dukkatam, vutthapiIte apatti pacittiyassa. 


6. Paripunnadvadasavassam gihIgatam dve vassani chasu dhammesu 
asikkhitasikkham vutthapeni dve apattiyo apajjati: Vutthapetli payoge 
dukkatam, vutthapite apatti pacIttiyassa. 


' paññapeti - Ma. “ upatthãpeti - Syä, PTS. 
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6. VỊ ni trong khi sống mùa (an cư) mưa tại trú xứ không có tỳ khưu vi 
phạm hai tội: VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ sống mùa (an cư) mưa' rồi sắp xếp chỗ 
trú ngụ, hoặc đem lại nước uống nước rửa, hoặc quét phòng, phạm tội 
dukkafq; với sự mọc lên của mặt trời, phạm tội pac†fHua. 


7. VỊ ni đã trải qua mùa (an cư) mưa trong khi không thỉnh cầu (hành lễ 
Pauarang) ở cả hai hội chúng dựa trên ba tình huống vi phạm một tội 
pacifHrua. 


8. Vị ni trong khi không đi vì việc giáo giới hoặc vì việc đồng cộng trú vi 
phạm một tội pac†fHua. 


9. VỊ ni trong khi không hỏi về lễ posatha cũng không thỉnh cầu sự giáo 
giới vi phạm một tội paciffiua. 


1O. VỊ ni khi chưa hỏi ý hội chúng hoặc nhóm lại cùng người nam một nữ 
với một nam, trong khi xẻ nặn mụt nhọt hoặc vết loét phát sanh ở phần dưới 
thân vi phạm hai tội: VỊ ni xẻ nặn, lúc tiến hành phạm tội dukkofa; khi đã xẻ 
nặn, phạm tội pacrrriua. 


Phẩm Tu Viện là thứ sáu. 


xxxx*% 


4-7- 


1. VỊ ni trong khi tiếp độ người nữ mang thai vi phạm hai tội: VỊ ni tiếp 
độ, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã tiếp độ, phạm tội pacittiua. 


2. VỊ ni trong khi tiếp độ người nữ còn cho con bú vi phạm hai tội: Vị nỉ 
tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã tiếp độ, phạm tội pacrttiua. 


3. Vị ni trong khi tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm vi phạm hai tội: VỊ ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội pacitiua. 


4. Vị ni trong khi tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu 
pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận vi phạm hai 
tội: VỊ ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội dukkatfa; khi đã tiếp độ, phạm tội 
pacifHrua. 


5. VỊ ni trong khi tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ mười hai tuổi vi 
phạm hai tội: VỊ ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội dukkofa; khi đã tiếp độ, 
phạm tội pacritriua. 


6. VỊ ni trong khi tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi 


chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm vi phạm hai tội: VỊ ni 
tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã tiếp độ, phạm tội pacrttiua. 
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7. Parlpunnadvadasavassam gihIgatam dve vassani chasu dhammesu 
sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthapentI dve apattiyo apajJJatI: 
Vutthapeti payoge dukkatam, vutthapiIte apatti pacittiyassa. 


8. Sahajlvnim vutthapetva dve vassanl neva anugganhani 
nanugganhapenti ekam apattim apaJJatI: pacittiyam. 


9. Vutthapitam pavattinim dve vassani nanubandhanti ekam apattim 
apaJJatIl: pacittiyam. 


1O. SahaJivinim vutthapetva neva vupakasentI na vũpakasapentiI ekam 
apattim apaJJati: pacIttiyam. 
GabbhinIvagso sattamo. 


xxxx*% 


4. 8. 


1. Unavisativassam kumarTbhutam vutthäpeni dve ãpattiyo ãpajjati: 
Vutthapeti payoge dukkatam, vutthapite apatti pacittiyassa. 


2. Paripunnavisativassam kumarTbhutam dve vassani chasu dhammesu 
asikkhitasikkham vutthapeni dve apattiyo apajjati: Vutthapeti payoge 
dukkatam, vutthapite apattI pacittiyassa. 


3. Paripunnavisativassam kumarIbhutam dve vassani chasu dhammesu 
sikkhitasikkham sanghena asammatam vut{thapenti dve apattiyo apaJJjati: 
Vutthapeti payoge dukkatam, vutthapiIte apatti pacittiyassa. 


4. Unadvadasavassä vutthãpentI dve ãpattiyo apajjati: Vutthäpeti payoge 
dukkatam, vutthapite apattI pacittiyassa. 


5. Paripunnadvadasavassa sanghena asammata vutthapenti dve apattiyo 
apajJjati: Vutthapeti payoge dukkatam, vutthapite apatti pacittiyassa. 


6. “Alam tava te ayye vutthapitena ti vuccamana “sadhu ti patIssunitva 
paccha khiyanadhammam apajJjant dve apattlyo apajjati: Khiyati payoge 
dukkatam, khiyite apattI pacittiyassa. 


7. Sikkhamanam “sace me tvam ayye cIvaram dassasil, evaham tam 
vutthapessamI ti vatva neva vutthapentI na vutthapanaya ussukkam karonti 
ekam apattim apaJJatI: pacittiyam. 
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7. VỊ ni trong khi tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi đã 
thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội 
chúng chấp thuận vi phạm hai tội: VỊ ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội pacitiua. 


8. Vị ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử, trong khi không dạy dỗ cũng 
không bảo người dạy dỗ trong hai năm vi phạm một tội pac?fHua. 


9. VỊ ni trong khi không hầu cận nỉ sư tế độ đã tiếp độ cho trong hai năm 
vi phạm một tội pacrffiua. 


10. VỊ ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử, trong khi không cách ly (vị ni ấy) 
cũng không làm cho (vị ni ấy) được cách ly vi phạm một tội pacrttia. 


Phẩm Sản Phụ là thứ bảy. 


x*xxxx*% 


4. 8. 


1. VỊ ni trong khi tiếp độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi vi phạm hai tội: 
VỊ ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội dukkofa; khi đã tiếp độ, phạm tội 
pacIfHrua. 


2. VỊ ni trong khi tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm vi phạm hai tội: VỊ ni tiếp độ, lúc tiến 
hành phạm tội dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội pãcitfiua. 


3. Vị ni trong khi tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc 
học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận 
vi phạm hai tội: VỊ ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã tiếp độ, 
phạm tội pacitriua. 


4. VỊ ni chưa đủ mười hai năm (thâm niên), trong khi tiếp độ vi phạm hai 
tội: VỊ ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã tiếp độ, phạm tội 
pacifHrua. 


5. VỊ ni tròn đủ mười hai năm (thâm niên) chưa được hội chúng đồng ý, 
trong khi tiếp độ vi phạm hai tội: Vị ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội pacitHiua. 


6. VỊ ni khi được nói rằng: “Này ni sư, vẫn chưa phải lúc cho cô được ban 
phép tiếp độ” đã trả lời rằng: “Tốt thôi! sau đó trong khi tiến hành việc phê 
phán vi phạm hai tội: Vị ni phê phán, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã 
phê phán, phạm tội pacrftrua. 


7. VỊ ni sau khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng: “Này cô ni, nếu cô sẽ dâng y 


cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô,' trong khi không tiếp độ cũng không 
ra sức cho việc tiếp độ vi phạm một tội paciftiua. 
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8. Sikkhamanam “sace mam tvam ayye dve vassani anubandhissasil, 
evaham tam vut{thapessamI ti vatva neva vutthapentI na vutthapanaya 
ussukkam karonti ekam apattim apaJJatI: pacttiyam. 


9. Purisasamsattham kumarakasamsattham candim sokavassam 
sikkhamanam vutthapeni dve apatiyo apalJjal: Vutthapeli payoge 
dukkatam, vutthapite apatti pacIttiyassa. 


10. MatapItuhi va samikena va ananuññatam sikkhamanam vutthapenti 
dve apattiyo apajjai: Vutthapet payoge dukkatam, vutthapite apatti 
pAcIttiyassa. 


1l. Parivasikachandadanena sikkhamanam vutthapeni dve apattiyo 
apajJjati: Vutthapeti payoge dukkatam, vutthapite apatti pacittiyassa. 


12. Anuvassam vutthapeni dve apattiyo apalJjati: Vutthapeti payoge 
dukkatam, vutthapite apattI pacittiyassa. 


13. Ekam vassam dve vutthapenti dve apattiyo apaJJati: Vutthapeti payoge 
dukkatam, vutthapite apatti pacIttiyassa. 


KumaärTbhũtavagso atthamo. 
xxxx% 
4. 9. 


1. Chattipahanam dhareni dve apattiyo apajjati: Dhareli payoge 
dukkatam, dharite apattI pacittiyassa. 


2. Yanena yayantI dve apattiyo apaJjati: Yayati payoge dukkatam, yayite 
apattI pacIttiyassa. 


3. Sanghanim dharenti dve apattiyo apaJJati: Dhareti payoge dukkatam, 
dharite apattI pacittiyassa. 


4. Itthalankaram dhareni dve apattiyo apajJJati: Dhareti dukkatam, 
dharite apatti pacittiyassa. 


5. Gandhavannakena nahayantI dve apattiyo apajJJati: Nahayati payoge 
dukkatam, nahanapariyosane apatti pacittiyassa. 


6. Vasitakena piñãñakena nahayani dve apattiyo apaljJati: Nahayati 
payoge dukkatam, nahanapariyosane apatti pacittiyassa. 
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8. Vị ni sau khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng: “Này cô ni, nếu cô sẽ hầu 
cận ta hai năm, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô,” trong khi không tiếp độ cũng 
không ra sức cho việc tiếp độ vi phạm một tội pacittiua. 


9. VỊ ni trong khi tiếp độ cô ni tu tập sự là người thân cận với đàn ông, 
thân cận với thanh niên, là kẻ nhãn tâm, là nguồn gây sầu khổ (cho người 
khác) vi phạm hai tội: VỊ ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội dukkoafa; khi đã 
tiếp độ, phạm tội pacrffiua. 


10. VỊ ni trong khi tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha mẹ hoặc người 
chồng cho phép vi phạm hai tội: Vị ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội pacitiua. 

11. Vị ni trong khi tiếp độ cô ni tu tập sự với việc ban cho sự thỏa thuận từ 
các vị (tỳ khưu) đang chịu hành phạt pariuasa vi phạm hai tội: VỊ ni tiếp độ, 
lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã tiếp độ, phạm tội pacitHiua. 


12. VỊ ni trong khi tiếp độ hàng năm vi phạm hai tội: VỊ ni tiếp độ, lúc tiến 
hành phạm tội dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội pãcitHua. 


13. VỊ ni trong khi tiếp độ hai người trong một năm vi phạm hai tội: VỊ ni 
tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã tiếp độ, phạm tội pacrttiua. 


Phẩm Thiếu Nữ là thứ tám. 


x*xxxx*% 


4.9. 


1. VỊ ni trong khi sử dụng dù đép vi phạm hai tội: VỊ ni sử dụng, lúc tiến 
hành phạm tội dukkafa; khi đã sử dụng, phạm tội pacrfriua. 


2. VỊ ni trong khi di chuyển bằng xe vi phạm hai tội: VỊ ni di chuyển (bằng 
xe), lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã di chuyển (bằng xe), phạm tội 
pacifHrua. 

3. VỊ ni trong khi mang vật trang sức ở hông vi phạm hai tội: VỊ ni mang, 


lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã mang, phạm tội pacifiua. 


4. VỊ ni trong khi đeo đồ trang sức của phụ nữ vi phạm hai tội: VỊ ni đeo, 
lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã đeo, phạm tội pacittiua. 


5. VỊ nI trong khi tắm bằng vật thơm có màu sắc vi phạm hai tội: VỊ ni 
tắm, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; vào lúc hoàn tất việc tắm, phạm tội 
pacifHrua. 

6. Vị ni trong khi tắm bằng bã đầu mè có tẩm hương vi phạm hai tội: VỊ ni 


tắm, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; vào lúc hoàn tất việc tắm, phạm tội 
pacifHua. 
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7. Bhikkhuniya ummaddapent parimaddapenii dve apattiyo apajJJati: 
Ummaddapeti payoge dukkatam, unmaddite apatti pacittiyassa. 


8. Sikkhamanaya ummaddapentI parimaddapentI dve apattiyo apaJJati: 
Ummaddapeti payoge dukkatam, ummaddite apatti pacittiyassa. 


9. Samaneriya ummaddapeni parimaddapeni dve apattlyo apaJJati: 
Ummaddapeti payoge dukkatam, ummaddite apatti pacittiyassa. 


1O. Gihinya ummaddapeni parimaddapeni dve apattiyo apaJJaH: 
Ummaddapeti payoge dukkatam, ummaddite apatti pacittiyassa. 


11. Bhikkhussa purato anapuccha asane nisidantI dve apattiyo apajJJati: 
Nisidati payoge dukkatam, ummaddite apatti pacittiyassa. 


12. Anokasam katam bhikkhum pañham pucchanti dve apattiyo apajJJati: 
Pucchati payoge dukkatam, nisinne apatti pacittiyassa. 


13. Asankaccilka gamam pavisanti dve apattlyo apajjatil: Pathamam 
padam parikkhepam atikkameti apati dukkatassa dutiyam padam 
atikkameti apatti pacittiyassa. 

Chattũpahanavaggo navamo. 


Navavaggakhuddaka nitthita. ' 


x*xxxx*% 


2.5. PATIDESANTYA KANDO 
1. SappIm viññapetva bhuñJanti dve apattiyo apajJati: “Bhuñjissam1 ti 


patiganhati apatti dukkatassa, aJ]hohare aJj]hohare apatti patidesaniyassa. 


2. Telam viññapetva bhuñJantI dve apattiyo apaJJati: “BhuñJissamli tỉ 
patiganhati apatti dukkatassa, aJ]hohare ajjhohare apatti patidesaniyassa. 


3. Madhum viãñãapetva bhuñjantI dve apattiyo apaJjati: “BhuñJissam1 'ti 
patiganhati apatti dukkatassa, aJ]hohare aJjJjhohare apatti patidesaniyassa. 


' khuddakam nitthitam - Ma, PTS. ? patigganhati - Ma, Syã, PTS, Simu. 
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7. VỊ ni trong khi bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thể) vi phạm hai 
tội: VỊ ni bảo xoa bóp, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã được xoa bóp, 
phạm tội pacitriua. 


8. Vị ni trong khi bảo cô ni tu tập sự xoa bóp và chà xát (cơ thể) vi phạm 
hai tội: VỊ ni bảo xoa bóp, lúc tiến hành phạm tội dukkofa; khi đã được xoa 
bóp, phạm tội pac†fHua. 


9. VỊ ni trong khi bảo sa di ni xoa bóp và chà xát (cơ thể) vi phạm hai tội: 
Vị ni bảo xoa bóp, lúc tiến hành phạm tội dukka‡a; khi đã được xoa bóp, 
phạm tội pacirriua. 


10. VỊ ni trong khi bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát (cơ thể) vi 
phạm hai tội: VỊ ni bảo xoa bóp, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã được 
xoa bóp, phạm tội pacrifHua. 


11. Vị ni trong khi ngồi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị tỳ khưu khi 
chưa có sự hỏi ý vi phạm hai tội: VỊ ni ngồi xuống, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã ngồi xuống, phạm tội pacittiua. 


12. VỊ n1 trong khi hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước vi 
phạm hai tội: VỊ ni hỏi, lúc tiến hành phạm tội dukkafa; khi đã hỏi, phạm tội 
pacifHrua. 

13. VỊ ni không mặc áo lót, trong khi đi vào làng vi phạm hai tội: VỊ ni 
vượt qua hàng rào bước thứ nhất, phạm tội dukkafa; vượt qua bước thứ nhì, 
phạm tội pacritriua. 

Phẩm Dù Dép là thứ chín. 
Dứt các điêu nhỏ nhặt thuộc chín phẩm. 


xxxx% 


2.5. CHƯƠNG PATIDESANTYA: 


1. Vị ni sau khi yêu cầu bơ lỏng, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: VỊ nỉ 
(nghĩ rằng): “Fa sẽ thọ dụng” rồi nhận lãnh phạm tội dukka†a; mỗi một lần 
nuốt xuống, phạm tội pafidesamua. 


2. VỊ ni sau khi yêu cầu dầu ăn, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: VỊ ni 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ thọ dụng” rồi nhận lãnh phạm tội dukka†a; mỗi một lần 
nuốt xuống, phạm tội pafidesamua. 


3. Vị ni sau khi yêu cầu mật ong, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: VỊ ni 


(nghĩ rằng): “Fa sẽ thọ dụng” rồi nhận lãnh phạm tội dukka†a; mỗi một lần 
nuốt xuống, phạm tội pafidesamua. 
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4. Phanitam viãñapetva bhuñjanti dve apattiyo apaJJati: “BhuñjJissami ti 
patiganhati apatti dukkatassa, aJ]hohare ajjhohare apatti patidesaniyassa. 


5. Maccham viãñapetva bhuñJantI dve apattiyo apaJJjatIi: “BhuñJissamI ti 
patiganhati apatti dukkatassa, aJ]hohare aJjJjhohare apatti patidesaniyassa. 


6. Mamsam viññapetva bhuñJant dve apattiyo apaJJati: “BhuñJissamI 'ti 
patiganhati apatti dukkatassa, aJ]hohare ajjhohare apatti patidesaniyassa. 


7. Khiram viãñapetva bhuñjJanti dve apattiyo apaJJati: “BhuñJissamI ti 
patiganhatIi apatti dukkatassa, aJ]hohare ajjhohare apatti patidesaniyassa. 


8. Dadhim viãññapetva bhuñjantI dve apattiyo apajjati: “BhuñjJissamI 'ti 
patiganhatI apatti dukkatassa, aJ]hohare ajjhohare apatti patidesaniyassa. 
Attha patidesaniya nitthitä. 


Katapattiväro nitthito dutiyo.' 


x*xxxx% 


' katäpattivaram nitthitam dutiyam - Syã, PTS. 
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4. VỊ ni sau khi yêu cầu đường mía, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vị 
ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ thọ dụng” rồi nhận lãnh phạm tội dukkafa; mỗi một lần 
nuốt xuống, phạm tội pafidesamua. 


5. VỊ ni sau khi yêu cầu cá, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vị ni (nghĩ 
rằng): “Fa sẽ thọ dụng” rồi nhận lãnh phạm tội dukka‡a; mỗi một lần nuốt 
xuống, phạm tội pafidesamrua. 

6. VỊ ni sau khi yêu cầu thịt, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: VỊ ni 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ thọ dụng” rồi nhận lãnh phạm tội dukka†a; mỗi một lần 
nuốt xuống, phạm tội pafidesamua. 

7. VỊ ni sau khi yêu cầu sữa tươi, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: VỊ ni 
(nghĩ rằng): “Fa sẽ thọ dụng” rồi nhận lãnh phạm tội dukka†a; mỗi một lần 
nuốt xuống, phạm tội pa†idesanrua. 

8. Vị ni sau khi yêu cầu sữa đông, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: VỊ 
ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ thọ dụng” rồi nhận lãnh phạm tội dukka†a; mỗi một lần 
nuốt xuống, phạm tội pafidesamua. 

Dứt tám điêu pa{tdesanrua. 
Dứt phần Bao Nhiêu Tội là thứ nhì. 


x*xxxx% 
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3. VIPATTIVARO 


1. Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purIsapuggalassa kayasamsaggam 
sadiyantiya apattiyo catunnam vipatinam kati vipatiyo bhajanH? 
Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa kayamsaggam 
sadiyantiya apattiyo catunnam vipatinam dve vipattiyo bhajanti: siya 
silavipattim, siya acaravipattim. 


2. Dadhim viãñapetva bhuñjantiya apattiyo catunnam vipattinam kati 
vipattiyo bhaJanti? Dadhim viññapetva bhuñjantiya apatiyo catunnam 
vipattinam ekam vipattim bhaJanti: acaravipattim. 


Vipattivaro nitthïito tatiyo. 


xxxx% 


4. SAÑGAHAVARO 


1. Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purIsapuggalassa kayasamsaggam 
sadiyantiya apattiyo sattannam apattikkhandhanam katrhi apattikkhandhehi 
sangahita? Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa 
kayasamsagsam sadiyantiya apattiyo sattannam apattikkhandhanam thhi 
apattikkhandhehi sangahita: siya paraJikapattikkhandhena,  siya 
thullaccayapattikkhandhena, siya dukkatapattikkhandhena. 


25 Dadhm  viññapetva bhuñjantya  apattyo sattannam 
apattikkhandhanam katlhi apattikkhandhehi sangahita? Dadhim viññapetva 
bhuñJantiya apattiyo sattannam apattikkhandhanam dvTih1 apattikkhandhehi 
sangahita: siya patidesaniyapattikkhandhena, siya dukkatapattikkhandhena. 


Sangahavaro niïtthito catuttho. 


x*xxxx% 
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3s. PHẦN SỰ HƯ HỎNG: 


1. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng liên hệ với bao nhiêu sự hư 
hỏng trong bốn sự hư hỏng? — Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục 
vọng ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng liên hệ 
với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự hư hỏng về giới, có thể 
là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 


—(như trên)— 


2. Các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng liên hệ 
với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? — Các tội vi phạm của vị nỉ 
sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn 
sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 


Dứt phần Sự Hư Hỏng là thứ ba. 


xxxx% 


4. PHẦN SỰ TỔNG HỢP: 


1. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng được tổng hợp vào bao nhiêu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội? — Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục 
vọng ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng được 
tổng hợp vào ba nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội para7ika, 
có thể là nhóm tội tfhullaccaua, có thể là nhóm tội dukkatfa. 

—(như trên)— 

2. Các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? — Các tội vi phạm của 
vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng được tổng hợp vào hai nhóm tội 
trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pafidesanrya, có thể là nhóm tội 
dukkafa. 


Dứt phân Sự Tổng Hợp là thứ tư. 


x*xxxx% 
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5. SAMUTTHANAVARO 


1. Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purIsapuggalassa kayasamsaggam 
sadiyantiya apattiyo channam apattisamutthananam katihi samutthanehi 
samutthahant? Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa 
kayasamsagsgam sadiyantiya apattiyo channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthahanti: kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato. 


2. Dadhm viãñapetva bhuñjantya apatiyo channam apatti- 
samutthananam katthi samutthanehi samutthahanti? Dadhim viãñapetva 
bhuñjantiya apattiyo channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi 
samutthahanti: siya kayato samutthahanti na vacato na cittato, siya kayato 
ca vacato ca samutthahanti na cittato, siya kayato ca cIttato ca samutthahanti 
na vacato, siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti. 


Samutthänavaro nỉïtthito pañcamo. 


xxxx*% 


6. ADHIKARANAVARO 


1. Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purIsapuggalassa kayasamsaggam 
sadiyantiya apattiyo catunnam adhikarananam katamam adhikaranam? 
Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam 
sadiyantiya apattiyo catunnam adhikarananam apattadhikaranam. 


2. Dadhim viãñapetva bhuñJantiya apattyo catunnam adhikarananam 
katamam adhikaranam? Dadhim viññapetva bhuñJantiya apattiyo catunnam 
adhikarananam apattadhikaranam. 


Adhikaranaväro nitthito chattho. 


x*xxxx% 
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5. PHẦN NGUỒN SANH TỘI: 


1. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng được sanh lên do bao nhiêu 
nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? — Các tội vi phạm của vị tỳ khưu nỉ 
nhiễm dục vọng ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam nhiễm dục 
vọng được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: được 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. 


—(như trên)— 


2. Các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng được 
sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? — Các tội vi 
phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng được sanh lên do bốn 
nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân, không do 
khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh 
lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do 
ý. 

Dứt phần Nguồn Sanh Tội là thứ năm. 


x*xxxx% 


6. PHẦN SỰ TRANH TỤNG: 


1. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? — Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng ưng 
thuận sự xúc chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng là sự tranh tụng 
liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 


—(như trên)— 

2. Các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng là sự 
tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? — Các tội vi phạm của vị ni sau khi 
yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự 
tranh tụng. 


Dứt phần Sự Tranh Tụng là thứ sáu. 


x*xx%*% 
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7. SAMATHAVARO 


1. Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purIsapuggalassa kayasamsaggam 
sadiyantiya apattiyo sattannam samathanam katihi samathehi sammanti? 
Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam 
sadiyantiya apattiyo sattannam samathanam thi samathehi sammanti: siya 
sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca 
patlññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


2. Dadhim viññãapetva bhuñJjantiya apattiyo sattannam samathanam 
kathi samathehi sammanti? Dadhimm viãñapetva bhuñjantiya apattiyo 
sattannam samathanam thi samathehi sammanti: siya sammukhavinayena 
ca patIlññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


Samathaväro nitthito sattamo. 


x*xxxx*% 
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;. PHẦN SỰ DÀN XẾT: 


1. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng được làm lắng dịu bởi bao 
nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? — Các tội vi phạm của vị tỳ khưu 
ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam nhiễm 
dục vọng được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có 
thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


—(như trên)— 

2. Các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng được 
làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? — Các tội vi 
phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng được làm lắng dịu bởi 
ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện 
diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với 
sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

Dứt phân Sự Dàn Xếp là thứ bảy. 


x*xxxx% 
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8. SAMUCCAYAVARO 


1. Avassuta bhikkhunI avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam 
sadiyanil kati apatiyo apajjai? Avassuta bhikkhun avassutassa 
purisapugsgalassa kayasamsaggam sadiyani tisso apattiyo apaJJati 
Adhakkhakam ubbhaJanumandalam gahanam sadiyati apatti parajikassa, 
ubbhakkhakam adhojanumandalam gahanam sadiyati apatti thullaccayassa, 
kayapatibaddham gahanam sadiyati apatti dukkatassa. Avassuta bhikkhuni 
avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyanii Ima tisso apattiyo 
apaJJatI. 


Ta apattiyo catunnam vipatinam kati vipattiyo bhajanHi, sattannam 
apattikkhandhanam  kaHhi apattikkhandhehi sangahia, channam 
apattisamutthananam kaHhi samutthanehi samutthahanii, catunnam 
adhikarananam katamam adhikaranam, sattannam samathanam katlhi 
samatheh1 sammanti? 


Ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhaJanti: siya silavipattim 
siya acaravipattim. Sattannam apattikkhandhanam thi apattikkhandhehi 
sangahita: siya paraJikapattikkhandhena, siya thullaccayapattikkhandhena, 
siya dukkatapattikkhandhena. Channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthahanti: kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato. 
Catunnam adhikarananam apattadhikaranam. Sattannam samathanam thi 
samathehI sammanti: siya sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca, siya 
sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


2. Dadhim viññapetva bhuñjani kat apatiyo apaJJai? Dadhim 
viññapetva bhuñjanH dve apattyo apajJjaH: “BhuñJissamI tỉ patiganhati 
apatti dukkatassa, aJjhohare aJjhohare apatti patidesaniyassa. Dadhim 
viññapetva bhuñJanti ima dve apattiyo apaJJaH. 


Ta apatiyo catunnam vipatinam kati vipatiyo bhajanHi, sattannam 
apatikkhandhanam  kaHhi apattikkhandhehi sangahia, channam 
apattisamutthananam kaHhi samutthanehi samutthahanii, catunnam 
adhikarananam katamam adhikaranam, sattannam samathanam katlhi 
samathehi sammanti? 
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8. PHẦN SỰ QUY TỤ: 


1. VỊ tỳ khưu ni nhiễm dục vọng trong khi ưng thuận sự xúc chạm thân 
thể của người nam nhiễm dục vọng vi phạm bao nhiêu tội? — Vị tỳ khưu nỉ 
nhiễm dục vọng trong khi ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam 
nhiễm dục vọng vi phạm ba tội: VỊ ni ưng thuận sự nắm lấy từ xương đòn (ở 
cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên phạm tội parq/ikq; vị ni ưng thuận sự nắm 
lấy từ xương đòn (ở cổ) trở lên từ đầu gối trở xuống phạm tội thullaccagq; vị 
ni ưng thuận sự nắm lấy vật được gắn liền với thân phạm tội dukkafa. VỊ tỳ 
khưu ni nhiễm dục vọng trong khi ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người 
nam nhiễm dục vọng vi phạm ba tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp? 


— Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào ba 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội para7ika, có thể là nhóm tội 
thullaccaua, có thể là nhóm tội dukka†a. Được sanh lên do một nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội: được sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. 
Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng 
dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật 
với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


—(như trên)— 


2. VỊ ni sau khi yêu cầu sữa đông, trong khi thọ dụng vi phạm bao nhiêu 
tội? — VỊ ni sau khi yêu cầu sữa đông, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: VỊ 
ni (nghĩ răng): “Ta sẽ thọ dụng' rồi nhận lãnh phạm tội dukka†a; mỗi một lần 
nuốt xuống, phạm tội pafidesamua. VỊ ni sau khi yêu cầu sữa đông, trong khi 
thọ dụng vi phạm hai tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp? 
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3. Ta apatiyo catunnam vipatinam ekam vipatim bhajanti 
acaravipatim. Sattannam apattikkhandhanam dvihi apattikkhandhehi 
sangahita: siya patidesanriyapattikkhandhena, siya dukkatapattikkhandhena. 
Channam apattikkhandhanam catuhi samutthanehi samutthahantii: siya 
kayato samutthahanti na vacato na cittato, siya kayato ca vacato ca 
samutthahanti na cittato, siya kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato, 
siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti. Catunnam adhikarananam 
apattadhikaranam. Sattannam samathanam trhi samathehi sammanti: siya 
sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca 
tinavattharakena ca. 


Samuccayaväro nitthito atthamo. 


--OOOOO-- 


o. KATTHAPAÑÑATTTIVARO 


9. 1. PARAJIKAKANDO 


Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
kayasamsagsam sadiyanapaccaya paraJikam kattha paññattam, kam 
arabbha, kismim vatthusmim, —pe— kenabhatan tỉ? 


1. Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
kayasamsagsam sadiyanapaccaya parajlikam kattha paññatan ti? 
Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? Sundarnandam bhikkhunim 
arabbha. Kismim vatthusmin ti? Sundarnanda bhikkhunr avassuta 
avassutassa purIsapuggalassa kayasamsaggam sadliyl, tasmim vatthusmim. 
Atthi tattha paññatti anupaññatti anuppannapaññatH tỉ? Eka paññatH, 
anupaññati anuppannapaññati tasmimm natthi Sabbatthapaññatti 
padesapaññati ti? Sabbattha paññatti Sadharanapaññatti asadharana- 
paññatI tỉ? Asadharanapaññati. Ekatopaññati ubhatopaññatI ti? 
EkatopaññatHI. 
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3. — Các tội ấy liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư 
hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: có 
thể là nhóm tội pa†idesamrua, có thể là nhóm tội dukka†a. Được sanh lên do 
bốn nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: có thế sanh lên do thân, không 
do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do khẩu, 
và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được 
làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử 
Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


Dứt phân Sự Quy Tụ là thứ tám. 


--OOOOO-- 


9o. PHẦN QUY ĐỊNH TẠI ĐẦU: 


o. 1. CHƯƠNG PARAJIKA: 


Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều para/ika do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể đã 
được quy định tại đâu? Liên quan đến ai? Về sự việc gì? —(như trên)— Do ai 
truyền đạt lại? 


1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều para/ika do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể đã 
được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến 
ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni SundarInanda. Về sự việc gì? — Trong sự việc 
ấy, tỳ khưu ni Sundarinanda nhiễm dục vọng đã ưng thuận sự xúc chạm thân 
thể của người nam nhiễm dục vọng. Ở đấy, có điều quy định, có điều quy 
định thêm, có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra không? — Ơ đấy, có một 
điều quy định, không có điều quy định thêm và điều quy định khi (sự việc) 
chưa xảy ra. Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho 
khu vực? — Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. Là điều quy định chung (cho 
tỳ khưu và tỳ khưu nï), (hay) là điều quy định riêng? — Là điều quy định riêng 
(cho tỳ khưu nỉ). Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy 
định cho cả hai (hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu nỉ)? — Là điều quy định cho 
một (hội chúng). 
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Catunnam patimokkhuddesanam katthogadham kattha pariyapannan tỉ? 
Nidanogadham nidanapariyapannam. Katamena uddesena uddesam 
agacchati ti? Dutiyena uddesena uddesam agacchati. Catunnam vipattinam 
katama vipati ti? Silavipatti Sattannam apattikkhandhanam katamo 
apattikkhandho tỉ? Parajikapattikkhandho. Channam apattisamutthananam 
katthi samutthanehi samutthati tí? Ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca cittato ca samutthati na vacato. —pe— Kenabhatan t1? Paramparabhatam. 


Upali dasako ceeva —pe— pitakam tambapannlya ti. 


2. VajJapaticchadanapaccaya paraJikam kattha paññattan tï? Savatthiyam 
paññattam. Kam arabbha tí? Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim 
vatthusmn ti? Thullananda bhikkhuni Janam paraJikam đdhammam 
aJhapannam bhikkhunim nevattana paticodesi na øganassa arocesl, tasmim 
vatthusmim. Eka paññatH. Channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthati: dhuranikkhepe —pe— 


3. Yava tatlyam samanubhasanaya nappatinissaJanapaccaya paraJikam 
katha paññatan ti? Savatthyam paññattam. Kam arabbha ti? 
Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tí? Thullananda 
bhikkhun samaggena sanghena ukkhitamn aritham bhikkhum 
gaddhabadhipubbam anuvatti, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: dhuranikkhepe 


4. Atthamam vatthum paripuranapaccaya parajIikam kattha paññattan t1? 
Savatthyam paññattam. Kam arabbha ti? Chabbaggiya bhikkhuniyo 
arabbha. Kismim vatthusmimn tỉ? Chabbaggiya bhikkhuniyo atthamam 
vatthum paripuresum, tasmim vatthusmimm. Eka paññatti. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: dhuranikkhepe 


Päräjikã ni{thitã. 


x*xxxx% 
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Được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong bốn cách 
đọc tụng giới bổn Patimokkha? — Được gồm chung vào phần mở đầu, được 
tính vào phần mở đầu. Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? — Được 
đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng thứ nhì. Là sự hư hỏng nào trong bốn sự 
hư hỏng? — Là sự hư hỏng về giới. Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm 
tội? — Thuộc về nhóm tội paraÿika. Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? — Điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội 
là sanh lên do thân và do ý, không do khấu. —(như trên)— Do ai truyền đạt 
lại? — Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị trưởng lão). 


VỊ Upali, luôn cả u† Dasaka, —(như trên)— Tạng Luật ở Tambapdari. 


2. Điều para7ika do duyên của việc che giấu lõi lầm đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan 
đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu nỉ 
Thullananda dầu biết vị tỳ khưu nỉ vi phạm tội para/ika đã không tự chính 
mình khiển trách cũng đã không thông báo cho nhóm. — Có một điều quy 
định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: 
(như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. —(như trên)— 


3. Điều para7ika do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở 
đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? —- Đã được quy định tại thành 
Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự 
việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda đã xu hướng theo tỳ khưu 
Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng (là vị) đã bị hội chúng hợp 
nhất phạt án treo. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. 
—(như trên)— 


4. Điều para/ika do duyên của việc làm đủ sự việc thứ tám đã được quy 
định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã làm đủ sự việc thứ tám. —- Có một điều quy 
định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: 
(như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. —(như trên)— 


Dứt các điều pargÿika. 


x*xxxx% 
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9. 2. SAÑGHAÄDISESAKANDO 


1. Yam tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
ussayavadikaya' bhikkhuniya attakaranapaccaya sanghadiseso kattha 
paññatto, kam arabbha, kismim vatthusmim, —pe— kenabhatan ti? 


2. Yam tena bhagavata jJanata passata arahata sammasambuddhena 
ussayavadikaya' bhikkhuniya attakaranapaccaya sanghadiseso kattha 
paññatto ti? Savatthyam paññatto. Kam arabbha ti? Thullanandam 
bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmm tỉ? Thullananda bhikkhuni 
ussayavadika viharl, tasmim vatthusmim. Atthi tattha paññatti anupaññattI 
anuppannapaññatI ti? Eka paññatH, anupaññatti anuppannapaññatt 
tasmim natthi. Sabbatthapaññatti padesapaññatH tỉ? Sabbattha paññatHI. 
Sadharanapaññatti asadharanapaññatti tr? AsadharanapaññatiI. 
Ekatopaññatti ubhatopaññatti tr? EkatopaññatHI. Catunnam 
patimokkhuddesanam katthogadham  kattha pariyapannan tỉ? 
Nidanogadham nidãnapariyapannam. Katamena uddesena uddesam 
agacchati ti? Tatiyena uddesena uddesam agacchati. Catunnam vipattnam 
katama vipati ti? Silavipatti. Sattannam apattikkhandhanam katamo 
apattikkhandho t? Sanghadisesapattikkhandho. Channam 
apattisamutthananam  kaHhi samutthanehi samutthai ti? Dvihi 
samutthanena samutthati: siya kayato ca vacato ca samutthati na cittato, siya 
kayato ca vacato ca cittao ca samutthatl. —pe— Kenabhatan ti? 
Paramparabhatam. 


Upali dasako ceva sonako sIiggavo tatha, 
moggaliputto ca pañcama ete Jambusirivhaye. 


Ete naga mahapañña vinayaññu maggakovida, 
vinayam dipe pakasesum pitakam tambapanniya ti. 


3. Corm vutthapanapaccaya sanghadiseso kattha paññatto tỉ? 
Savatthyam paññatto. Kam arabbha ti? Thullanandam bhikkhunim 
arabbha. Kismim vatthusmm tỉ? Thullananda bhikkhunl corim vutthapesi, 
tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam dvihi 
samutthanehi samut{thati: siya vacato ca cittato ca samutthati na kayato, siya 
kayato ca vacato ca cittato ca samutthati. —pe— 


' usiyavadikaya - Syä. ? addam - Ma; attam - PTS. 
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9.2. CHƯƠNG SANGHADISESA: 


1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sanghadisesa do duyên của việc thực hiện sự thưa kiện của vị 
tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp đã được quy định tại đâu? Liên quan 
đến ai? Về sự việc gì? —(như trên)— Do ai truyền đạt lại? 


2. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sanghadisesa do duyên của việc thực hiện sự thưa kiện của vị 
tỳ khưu nỉ là người nói lời tranh chấp đã được quy định tại đâu? — Đã được 
quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? —- Liên quan đến tỳ khưu nỉ 
Thullananda. Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda đã 
sống là người nói lời tranh chấp. Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định 
thêm, có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra không? — Ơ đấy, có một điều 
quy định, không có điều quy định thêm và điều quy định khi (sự việc) chưa 
xảy ra. Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu 
vực? — Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. Là điều quy định chung (cho tỳ 
khưu và tỳ khưu nì), (hay) là điều quy định riêng? — Là điều quy định riêng 
(cho tỳ khưu nï). Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy 
định cho cả hai (hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu nỉ)? — Là điều quy định cho 
một (hội chúng). Được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào 
trong bốn cách đọc tụng giới bổn Patimokkha? — Được gồm chung vào phần 
mở đầu, được tính vào phần mở đầu. Được đưa ra đọc tụng với phần đọc 
tụng nào? — Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng thứ ba. Là sự hư hỏng 
nào trong bốn sự hư hỏng? — Là sự hư hỏng về giới. Thuộc về nhóm tội nào 
trong bảy nhóm tội? — Thuộc về nhóm tội sanghadisesa. Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? - Điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. —(như trên)— Do ai truyền đạt lại? — 
Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị trưởng lão). 


VỊ Dpah, luôn cả u† Dasaka, Uu† Sonaka, U† Siggqua là tương tợ, Uới Uị 
Moggdalliputta là thứ năm, các u† nàu là ở đảo Jambu huụ hoàng. 


—(như trên)— 


Những uị hàng đầu ấu có đại tuệ, là những uị thông Luật, rành rẽ uề 
đường lối, đã phổ biến Tạng Luật ở hòn đảo TamnbapdaTrnni. 


3. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sanghadisesa do duyên của việc tiếp độ nữ đạo tặc đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Thullananda đã tiếp độ nữ đạo tặc. - Có một điều quy định. — Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên 
do khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 
—(như trên)— 
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4. Eka gamantaram gamanapaccaya sanghadiseso kattha paññatto ti? 
Savatthiyam paññatto. Kam arabbha tỉ? Aññataram bhikkhunim arabbha. 
Kismim vatthusmmn tỉ? Aññatara bhikkhumI ekãa gamantaram gacchi, tasmim 
vatthusmim. Eka paññatl, tisso  anupaññattiyo. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: pathamaparajJike 


5. Samaggena sanghena ukkhittam bhikkhunimm dhammena vinayena 
satthusasanena anapaloketva karakasangham anaññaya ganassa chandam 
OSaranapaccaya sanghadiseso kattha paññatto tỉ? Savatthiyam paññatto. 
Kam arabbha ti? Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin 
ti? Thullananda bhikkhuni samaggena sanghena ukkhittam bhikkhunim 
dhammena vinayena satthusasanena anapaloketva karakasangham 
anaññaya ganassa chandam osaresl, tasmim vatthusmim. Eka paññatHi. 
Channam  apattsamutthananam  ekena samutthanena samutthaui: 
dhuranikkhepe —pe— 


6. Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa hatthato 
khadaniyam va bhojanyam vã sahattha patiggahetva bhuñJanapaccaya 
sanghadiseso kattha paññatto ti? Savatthiyam paññatto. Kam arabbha tỉ? 
SundarTinandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Sundarmnanda 
bhikkhunI avassuta avassutassa purisapuggalassa hatthato khadaniyampi 
bhoJjaniyampl patiggahesi, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: pathamaparajJike 


7. “Kim te ayye eso purIsapuggalo karissati avassuto va anavassuto va yato 
tvam anavassuta, inghayye yam te eso purisapuggalo deti khadaniyam va 
bhojaniyam va, tam tvam sahattha patiggahetva khada vã bhuñJja va ti 
uyyoJanapaccaya sanghadiseso kattha paññatto tỉ? Savatthiyam paññatto. 
Kam arabbha tỉ? Aññataram bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? 
Aññatara bhikkhunI “kim te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto va 
anavassuto va yato tvam anavassuta, Inghayye yam te eso purisapugsalo deti 
khadaniyam va bhojaniyam va, tam tvam sahattha patiggahetva khada va 
bhuñja va tỉ uyyoJesl tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam 
apattisamutthananam tĩh1 samutthanehi samutthatil: —pe— 


8. Kupitaya anattamanaya bhikkhuniya' yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJanapaccaya sanghadiseso kattha paññatto ti? Savatthiyam 
paññatto. Kam arabbha ti? Candakalim bhikkhunimm arabbha. Kismim 
vatthusmmnm tỉ? Candakal bhikkhunr kupita anattamana evam avaca: 
“Buddham paccakkhami. Dhammam paccakkhamI. Sangham paccakkham. 
Sikkham paccakkhamI °tl, tasmim vatthusmim. Eka paññatti. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: dhuranikkhepe 


' kupitaya bhikkhuniyä - Syä, PTS. 
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4. Điều sanghadisesa do duyên của việc đi vào trong làng một mình đã 
được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến 
ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, vị tỳ 
khưu ni nọ một mình đã đi vào trong làng. — Có một điều quy định, ba điều 
quy định thêm. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn 
sanh tội: (như) ở điều para7ika thứ nhất. —(như trên)— 


5. Điều sanghadisesa do duyên của việc phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị 
hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp theo Luật theo lời dạy của bậc 
Đạo Sư khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm 
đến ước muốn của nhóm đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại 
thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Thullananda. 
Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda đã phục hồi cho vị 
tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp theo Luật theo 
lời dạy của bậc Đạo Sư khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và 
không quan tâm đến ước muốn của nhóm. — Có một điều quy định. — Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều 
buông bỏ trách nhiệm. —(như trên)— 


6. Điều sanghadisesa do duyên của việc thọ thực của vị tỳ khưu ni nhiễm 
dục vọng sau khi tự tay thọ nhận vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của 
người nam nhiễm dục vọng đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định 
tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu nỉ 
SundarInanda. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni SundarInanda 
nhiễm dục vọng đã tự tay thọ nhận vật thực từ tay của người nam nhiễm dục 
vọng. — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do một nguồn sanh tội: (như) ở điều para7ika thứ nhất. —(như trên)— 


7. Điều sanghadisesa do duyên của việc xúi giục rằng: “Này ni sư, người 
đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi 
ni sư không nhiễm dục vọng? Này ni sư, người đàn ông ấy dâng vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai 
hoặc ăn đĩ đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành SavatthI. 
Liên quan đến ai? — Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? — Trong sự 
việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã xúi giục rằng: “Này ni sư, người đàn ông ấy nhiễm 
dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư không 
nhiễm dục vọng? Này ni sư, người đàn ông ấy dâng vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm nào đến nỉ sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đi." 
— Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba 
nguồn sanh tội: —(như trên)— 


8. Điều sanghadisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu ni nổi giận, bất bình đã được quy định tại 
đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — Liên quan 
đến tỳ khưu ni Candakali. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Candakali nổi giận, bất bình đã nói như vầy: “Tôi lìa bỏ đức Phật, tôi lìa bỏ 
Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, tôi lìa bỏ việc học tập.` — Có một điều quy 
định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: 
(như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. —(như trên)— 
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9. Kismicideva' adhikarane paccakataya bhikkhuniya” yavatatiyam 
samanubhasanaya nappatinissaJanapaccaya sanghadiseso kattha paññatto 
t? Savatthiryam paññatto. Kam arabbha ti? Candakalm bhikkhunim 
arabbha. Kismim vatthusmmn ti? Candakal bhikkhunr kismieldeva 
adhikarane paccakata kupita anattamana evam avaca: 'Chandagaminiyo ca 
bhikkhuniyo, dosagaminiyo ca bhikkhuniyo, mohagaminiyo ca bhikkhuniyo, 
bhayagaminiyo ca bhikkhuniyo ti, tasmim vatthusmim. Eka paññatH. 
Channam  apattisamutthananam  ekena samutthanena samutthati: 
dhuranikkhepe —pe— 


1O. Samsatthanam bhikkhunnam yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJanapaccaya sanghadiseso kattha paññatto ti? Savatthiyam 
paññatto. Kam arabbha ti? Sambahula bhikkhuniyo arabbha. Kismim 
vatthusmmnm ti? Sambahula bhikkhuniyo samsattha viharimsu, tasmim 
vatthusmm. Eka paññatti. Channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthati: dhuranikkhepe —pe— 


11. Samsatthavayye tumhe viharatha. Mã tumhe nana viharatha “ti 
uyyojJentiya yavataiyam samanubhasanaya nappatinissajanapaccaya 
sanghadiseso kattha paññatto ti? Savatthiyam paññatto. Kam arabbha ti? 
Thullanandam bhikkhunim arabbha. Kismim vatthusmin tí? Thullananda 
bhikkhunmI “samsatthavayye tumhe viharatha. Ma tumhe nana viharittha ti 
UyyOJ€SI, tasmim vatthusmim. Eka paññatH. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati: dhuranikkhepe 


12. Dadhm viããapetva bhuñJanapaccaya patidesanyam kattha 
paññattan ti? Savatthiyam paññattam. Kam arabbha ti? Chabbaggiya 
bhikkhuniyo arabbha. Kismim vatthusmin tỉ? Chabbaggiya bhikkhuniyo 
dadhim viññapetva bhuñjimsu, tasmim vatthusmim. Eka paññattI, eka 
anupaññatH. Channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi 
samutthatIl: —pe— 


Katthapaññattivaro nitthito pathamo. 


x*xxxx% 


' kismiñcideva - Ma, Syä, PTS. ? pacchakatäya kupitaya bhikkhuniya - Syä. 
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9. Điều sanghadisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu ni bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó 
đã được quy định tại đâu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan 
đến ai? — Liên quan đến tỳ khưu ni Candakali. Về sự việc gì? — Trong sự việc 
ấy, tỳ khưu ni Candakali khi bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó rồi nổi 
giận, bất bình và đã nói như vầy: “Các tỳ khưu nỉ có sự thiên vị vì thương, các 
tỳ khưu ni có sự thiên vị vì ghét, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì sĩ mê, các tỳ 
khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi.` - Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ 
trách nhiệm. —(như trên)— 


10. Điều sanghadisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba của các tỳ khưu ni sống thân cận (với thế tục) đã được 
quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? — 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? — Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã sống thân cận (với thế tục). — Có một điều quy định. — Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều 
buông bỏ trách nhiệm. —(như trên)— 


11. Điều sanghadisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba của vị ni xúi giục rằng: “Này các ni sư, các vị hãy sống 
thân cận, các vị chớ có sống cách khác' đã được quy định tại đâu? — Đã được 
quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? —- Liên quan đến tỳ khưu nỉ 
Thullananda. Về sự việc gì? —- Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullananda đã 
xúi piục rằng: “Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách 
khác.` — Có một điều quy định. — Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. —(như trên)— 


12. Điều pafidesamrua do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã 
yêu cầu đã được quy định tại đầu? — Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? — Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc 
gì? — Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu sữa đông rồi 
thọ dụng. — Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. — Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: —(như trên)— 


Dứt phần Quy Định Tại Đâu là thứ nhất. 


x*xxxx% 
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10. KATAPATTIVARO 


10. 1. PARAJIKAKANDO 


I Kayasamsageam sadiyanapaccaya kai apattiyo apajJjaH? 
Kayasamsagsam sadiyanapaccaya pañca apattiyo apajjal: Avassuta 
bhikkhunI avassutassa purisapuggalassa adhakkhakam ubbhaJanumandalam 
gahanam sadiyati apatti paraJikassa, bhikkhu kayena kayam amasati apatti 
sanghadisesassa, kayena kayapatibaddham amasati apatti thullaccayassa, 
kayapatibaddhena kayapatbaddham  amasat apati dukkatassa, 
angulipatodake pacitiyam. Kayasamsaggam sadiyanapaccayä Ima pañca 
apattiyo apaJJat1. 


Đ: VajJjapaticchadanapaccaya kati apattiyo apajJat? 
VajJjapaticchadanapaccayä catasso apattiyo apalJJati: Bhikkhunr janam 
paraJIkam dhammam' paticchadeti apatti parajikassa, vematika patiechadeti 
apati thullaccayassa, bhikkhu sanghadisesam paticchadeli  apatti 
pAcittiyassa, acaravipattim paticchadeti apatti dukkatassa. 
Vajjapaticchadanapaccaya 1ma catasso apattiyo apaJJaHI. 


3. Yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissaJanapaccaya kati apattiyo 
apajjai? Yavatatyam samanubhasanaya nappatinissajanapaccaya pañca 
apattiyo apaJJat: Ukkhittanuvattika bhikkhum yavatatiyam 
samanubhasanaya nappatiInissaJJati, ñattiya dukkatam, dvihi kammavacahi 
thullaccaya, kammavacapariyosane apatti parajikassa, bhedakanuvattika 
bhikkhun yavatatyam samanubhasanaya nappatinissajjai apatti 
sanghadisesassa paplkaya dithiya yavataiyam samanubhasanaya 
nappatimissaJJjali apatti pacltiyassa  Yava tatyam samanubhasanaya 
nappa{In1ssaJanapaccaya Ima pañca apattiyo apaJJatl. 


4. Atthamam vatthum paripuranapaccaya kati apattyo apaJJat? 
Atthamam vatthum paripuranqapaccayä tisso apattiyo apalJJati: Purisena 
1tthannamam gahanam agaccha ti vutta gacchati apatti dukkatassa, 
purlsassa hatthapasam okkantamatte apatti thullaccayassa, atthamam 
vathum  paripurei apati  paraJikassa. Atthamam  vatthum 
pArIpuranapaccaya Ima tisso apattiyo apaJJat1. 


Päräjikã ni{thitã. 


x*xxxx% 


' Jãnaparajikam đdhammam ajjhãpanam - Syã. 
“itthannamam okãsam ägacchã tỉ - Ma; itthannamam ägacchã 'ti - Syã. 
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10. PHẦN BAO NHIÊU TỘI: 


1O. 1. CHƯƠNG PARA.JIKA: 


1. Do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể vi phạm bao nhiêu 
tội? — Do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể vi phạm năm tội: 
Vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự nắm lấy từ xương đòn (ở cổ) trở 
xuống từ đầu gối trở lên của người nam nhiễm dục vọng phạm tội parq/ika; 
vị tỳ khưu sờ vào thân (người nữ) bằng thân (vị ấy) phạm tội sanghadisesq; 
vị (ni) dùng thân sờ vào vật được gắn liền với thân (người nam) phạm 
thullaccaug; vị (ni) dùng vật được gắn liền với thân sờ vào vật được gắn liền 
với thân (người nam) phạm tội dukkafa; khi thọc lét bằng ngón tay phạm tội 
pacitHua.”! Do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể vi phạm năm 
tội này. 


2. Do duyên của việc che giấu lõi lầm vi phạm bao nhiêu tội? - Do duyên 
của việc che giấu lõi lầm vi phạm bốn tội: VỊ tỳ khưu ni biết (vị tỳ khưu nỉ 
khác) vi phạm tội paraÿika rồi che giấu phạm tội paraƒikq; vị (ni) có sự hoài 
nghỉ rồi che giấu phạm tội thullaccaug; vị tỳ khưu che giấu tội sanghadisesa 
phạm tội pacffiuo;' vị (ni) che giấu sự hư hỏng về hạnh kiểm phạm tội 
dukka†a. Do duyên của việc che giấu lõi lầm vi phạm bốn tội này. 


3. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba vi 
phạm bao nhiêu tội? — Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở 
đến lần thứ ba vi phạm năm tội: Vị tỳ khưu ni là người xu hướng theo kẻ bị 
phạt án treo không chịu dút bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, do lời đề nghị 
phạm tội dukkafa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội 
thullaccauq; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự phạm tội paraƒikq; vị tỳ 
khưu ni là người xu hướng theo kẻ chia rẽ (hội chúng) không chịu dứt bỏ với 
sự nhắc nhở đến lần thứ ba phạm tội sanghadisesa; vị không chịu dứt bỏ tà 
kiến ác với sự nhắc nhở đến lần thứ ba phạm tội pacrffiua. Do duyên của việc 
không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba vi phạm năm tội này. 


4. Do duyên của việc làm đầy đủ sự việc thứ tám vi phạm bao nhiêu tội? — 
Do duyên của việc làm đầy đủ sự việc thứ tám vi phạm ba tội: Khi được người 
nam nói rằng: “Hãy đi đến chỗ tên như vầy, vị ni đi đến (nơi hẹn) phạm tội 
dukkata; khi đã vào ở trong tầm tay của người nam, phạm tội thullaccaq; vị 
ni làm đầy đủ sự việc thứ tám phạm tội para/ika. Do duyên của việc làm đầy 
đủ sự việc thứ tám vi phạm ba tội này. 


Dứt các điêu pargqÿika. 


x*xxxx% 


' Đúng ra phải ghi là *vị tỳ khưu nï thay vì '*vị tỳ khưư (ND). 
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10. 2. SAÑGHADISESAKANDO 


1. Ussayavadika' bhikkhuniI attakaranapaccaya tisso apattiyo apaJJaH: 
Ekassa aroceti apatti dukkatassa, dutiyassa aroceti apatti thullaccayassa, 
attapariyosane apatti sanghadisesassa. 


2. Corim vutthãpanapaccayã tisso apattiyo apajjati: Ñattiya dukkatam, 
dnhi kammavacah thullaccaya kammavacaparlyosane apatt 
sanghadisesassa. 


3. Eka gamantaram gamanapaccaya tisso apattiyo apajJjati: Gacchati 
apati dukkatassa, pathamam padam parikkhepam atikkamet apatti 
thullaccayassa, dutiyam padam atikkameti apatti sanghadisesassa. 


4. Samagsena sanghena ukkhittam bhikkhunimm dhammena vinayena 
satthusasanena anapaloketva karakasangham anaññaya ganassa chandam 
OSaranapaccaya tisso apattiyo apajJal: Natiya dukkatam, dvihi 
kammavacahi thullaccaya, kammavacapariyosane apatti sanghadisesassa. 


5. Avassuta bhikkhunl avassutassa purisapuggalassa hatthato 
khadanriyam va bhoJaniyam va sahattha patiggahetva bhuñJanapaccaya tisso 
apatiyo apajjaH: “Khadissamil bhuñjjssamL tỉ patiganhat apatti 
thullaccayassa, aJJ]hohare aJjhohare apatti sanghadisesassa, 
udakadantaponam patiganhati apatti dukkatassa. 


6. “Kim te ayye eso purIsapuggalo karissati avassuto va anavassuto va yato 
tvam anavassuta, Inghayye yam te eso purisapuggalo deti khadaniyam va 
bhoJaniyam va, tam tvam sahattha patiggahetva khada vã bhuñJa va ti 
uyyojanapaccaya tisso apattiyo apalJJatl: Tassa vacanena “khadissami 
bhuñjJissamI ti patiganhati apatti dukkatassa, ajjhohare ajjhohare apatti 
thullaccayassa, bhoJanapariyosane apatti sanghadisesassa. 


7. Kupita bhikkhum yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajana- 
paccaya tisso apattiyo apalJJatl: Natiya dukkatam, dvihi kammavacahi 
thullaccaya, kammavacapariyosane apatti sanghadisesassa. 


8. Kismicideva adhikarane paccakata bhikkhunP” yavatatyam 
samanubhãsanäya nappatinissajanapaccaya tisso ãpattiyo apajjati: Ñattiya 
dukkatam, dvihi kammavacahi thullaccaya, kammavacapariyosane apatti 
sanghadisesassa. 


' usũyavädikã - Syã. * pacchäkatä kupitä bhikkhuni - Syã. 
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10. 2. CHƯƠNG SANGHADISESA: 


1. Do duyên của việc thực hiện sự thưa kiện, vị tỳ khưu ni là người nói lời 
tranh chấp vi phạm ba tội: Nói với người thứ nhất phạm tội dukkata; nói với 
người thứ nhì phạm tội thullaccauu; vào lúc kết thúc vụ xử án, phạm tội 
sanghadhsesa. 


2. Do duyên của việc tiếp độ nữ đạo tặc vi phạm ba tội: Do lời đề nghị, 
phạm tội dukka†a; do hai lời tuyên ngôn của hành sự, phạm các tội 
thullaccaugq; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội sanghadisesa. 


3. Do duyên của việc đi vào trong làng một mình vi phạm ba tội: VỊ ni đi, 
phạm tội dukkafa; vượt qua hàng rào bước thứ nhất, phạm tội thullaccqug; 
vượt qua bước thứ nhì, phạm tội sanghadisesa. 


4. Do duyên của việc phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất 
phạt án treo theo Pháp theo Luật theo lời dạy của bậc Đạo Sư, khi chưa xin 
phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của 
nhóm vi phạm ba tội: Do lời đề nghị, phạm tội dukkafa; do hai lời tuyên 
ngôn của hành sự, phạm các tội thullaccauq; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn 
hành sự, phạm tội sanghadisesa. 


5. Do duyên của việc thọ thực, vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng sau khi tự tay 
thọ nhận vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của người nam nhiễm dục 
vọng vi phạm ba tội: VỊ ni (nghĩ rằng): “Fa sẽ nhai, ta sẽ ăn rồi thọ nhận 
phạm tội thullaccaya; mỗi một lần nuốt xuống, phạm tội sanghadisesg; vị ni 
thọ nhận nước và tăm xỉa rắng phạm tội dukkoafa. 


6. Do duyên của việc xúi giục rằng: “Này nỉ sư, người đàn ông ấy nhiễm 
dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư không 
nhiễm dục vọng? Này ni sư, người đàn ông ấy dâng vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đỉ vi 
phạm ba tội: Do lời nói của vị ni ấy, vị ni kia (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” 
rồi thọ nhận, (vị ni xúi giục) phạm tội dukkafa; mỗi một lần (vị ni kia) nuốt 
xuống, (vị ni xúi giục) phạm tội thullaccaygq; vào lúc chấm dứt bữa ăn, (vị ni 
xúi giục) phạm tội sanghadisesa. 


7. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, vị 
tỳ khưu nỉ nổi giận vi phạm ba tội: Do lời đề nghị, phạm tội dukkatfa; do hai 
lời tuyên ngôn của hành sự, phạm các tội thullaccayq; vào lúc chấm dứt 
tuyên ngôn hành sự, phạm tội sanghadisesa. 


8. Khi bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó, do duyên của việc không 
chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, vị tỳ khưu ni vi phạm ba tội: Do 
lời đề nghị, phạm tội dukkatfa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự, phạm các 
tội fhullaccaua; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội 
sanghadhsesa. 
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9. Samsattha bhikkhuni yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJanapaccaya tisso apattiyo apalJjati: Nattiya dukkatam, dvihi 
kammavacahi thullaccaya, kammavacapariyosane apatti sanghadisesassa. 


1O. “Samsatthavayye tumhe viharatha. Ma tumhe nana viharitha 'ti 
uyyoJjenti yavatatyam samanubhasanaya nappatinissaJjanapaccayä tisso 
apattiyo äpajjati: Ñattiyä dukkatam, dvihi kammaväacäahi thullaccayã, 
kammavacapariyosane apatti sanghadisesassa. —pe— 


Dasasanghadisesa nitthita. 


'Yatha hettha tatha vittharetabbaä, 
paccayameva nãnakaranam. 


x*xxxx% 


11. Dadhim viãñapetva bhuñJanapaccaya kati apattiyo apaJJati? Dadhim 
viññapetva bhuñJanapaccaya dve apattiyo apajJJati: “Khadissami bhuñjissamI 
"H patiganhati' apatti dukkatassa, aJJ]hohare aJJjhohare apatti patidesanIyassa. 
Dadhim viññapetva bhuñJanapaccaya Ima dve apattiyo apaJJatI. 


Katäpattivaro nïitthito dutiyo. 


--OOOOO-- 


' bhuñjissãmi 'ti patiganhãti - Ma, Syã. 
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9. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, 
các tỳ khưu ni thân cận (với thế tục) vi phạm ba tội: Do lời đề nghị, phạm tội 
dukkafq; do hai lời tuyên ngôn của hành sự, phạm các tội thullaccauq; vào 
lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội saighadisesa. 


10. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, 
vị ni xúi giục rằng: “Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống 
cách khác' vi phạm ba tội: Do lời đề nghị, phạm tội dukkafa; do hai lời tuyên 
ngôn của hành sự, phạm các tội thullaccauq; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn 
hành sự, phạm tội sanghadisesa. —(như trên)— 


Dứt mười điều sanghadisesa. 


Nên được phân tích chỉ tiết theo như phần dưới, ' 


riêng phân nguyên nhân là có sự khác biệt. 


x*xxxx% 


11. Do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu vi phạm bao 
nhiêu tội? —- Do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu vi 
phạm hai tội: VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn' rồi nhận lãnh phạm tội 
dukkatfa; mỗi một lần nuốt xuống, phạm tội pafidesamrua. Do duyên của việc 
thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu vi phạm hai tội này. 


Dứt phần Bao Nhiêu Tội là thứ nhì. 


-OOOOO-- 


' Có lẽ vào thời ấy, các phần đã đọc xong được đặt ở dưới thấp nên mới ghi là 'theo như phần 
dưới;” còn theo cách đọc hiện nay, thì phải ghi là “theo như phần trên” mới hợp lý (ND). 


203 


Vinauaptfake Pariuarapd]i 1 Bhikkhumuibhango 


11. VIPATTIVARO 


1. Kayasamsagsam sadiyanapaccaya apattiyo catunnam vipatinam kati 
vipattyo bhajanti? Kayasamsaggam sadiyanapaccaya apattiyo catunnam 
vipattinam dve vipattiyo bhajanti: siya silavipattim, siya acaravipattim. 


2. Dadhim viññapetva bhuñJanappaccaya apattiyo catunnam vipattinam 
kati vipattiyo bhaJani? Dadhim viãñapetva bhuñjanapaccaya apattiyo 
catunnam vipattInam ekam vipattim bhajanti: acaravipattim. 


Vipattivaro nitthïito tatiyo. 


--ooOOO-- 
12. SANÑGAHAVARO 
+. Kayasamsagsam sadiyanapaccaya apattiyo sattannam 


apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita? Kayasamsaggsam 
sadiyanapaccaya apattiyo sattannan  apattkkhandhanam  pañcahi 
apattikkhandhehi sangahita: siya paraJikapattikkhandhena,  siya 
sanghadisesapattkkhandhena, siya thullaccayapattikkhandhena, siya 
pacittiyapattikkhandhena, siya dukkatapattikkhandhena. 


—pe— 

2a. Dadhm viãñapetva bhuñjanapaccaya apatiyo sattannam 
apattikkhandhanam katlhi apattikkhandhehi sangahita? Dadhim viññapetva 
bhuñJanapaccaya apatiyo sattannam apattikkhandhanam  dvihi 
apattikkhandhehi sangahita: siya patidesaniyapattikkhandhena, siya 
dukkatapattikkhandhena. 


Sangahaväro nitthito catuttho. 


--OOOOO-- 
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11. PHÂẦN SỰ HƯ HỎNG: 


1. Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể liên 
hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? — Các tội vi phạm do 
duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể liên hệ với hai sự hư hỏng 
trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về 
hạnh kiểm. 


—(như trên)— 


2. Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu 
cầu liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? — Các tội vi 
phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu liên hệ với 
một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 


Dứt phần Sự Hư Hỏng là thứ ba. 


--OOOOO-- 


12. PHẦN SỰ TỔNG HỢP: 


1. Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể 
được tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? — Các tội vi 
phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể được tổng hợp vào 
năm nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội para7ika, có thể là 
nhóm tội sanghadisesa, có thể là nhóm tội thullaccaua, có thể là nhóm tội 
pacitfiua, có thể là nhóm tội dukkatfa. 


—(như trên)— 

2. Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu 
cầu được tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? — Các tội vi 
phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu được tổng hợp 
vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pafidesanmrua, có thể 
là nhóm tội dukkatfa. 


Dứt phần Sự Tổng Hợp là thứ tư. 


--OOOOO-- 
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13.SAMUTTHANAVARO 


+ Kayasamsagsam sadiyanapaccaya apattiyo Channam 
apattisamutthananam kathi samutthanehi samutthahanti? Kayasamsaggam 
sadiyanapaccaya apatiyo channam apattisamutthananam ekena sam- 
utthanena samutthahanti: kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato. 


2a. Dadhim viããapetva bhuñjanapaccaya apattiyo channam 
apattisamutthananam kaHhi samutthanehi samutthahani? Dadhim 
viãñapetva bhuñJanapaccaya apattiyo channam apattisamutthananam catuhi 
samutthanehi samutthahanti: siya kayato samutthahanti na vacato na 
cittato, siya kayato ca vacato ca samutthahanti na cittato, siya kayato ca 
cittato ca samutthahanti na vacato, siya kayato ca vacato ca cittato ca 
samutthahanti. 


Samutthänavaro nỉïtthito pañcamo. 


--ooOOO-- 


14. ADHIKARANAVARO 


1. Kayasamsaggam sadiyanapaccaya apattiyo catunnam adhikarananam 
katamam adhikaranam? Kãyasamsaggsam sadiyanapaccaya apattiyo 
catunnam adhikarananam apattadhikaranam. 


2a. Dadhm viññapetva bhuñjanapaccaya apatiyo catunnam 
adhikarananam katamam adhikaranam? Dadhim viãñapetva bhuñJana- 
paccaya apattiyo catunnam adhikarananam apattadhikaranam. 
Adhikaranaväro nitthito chattho. 


--OOOOO-- 
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13. PHẦN NGUỒN SANH TỘI: 


1. Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể 
được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? — Các 
tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể được sanh lên 
do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: được sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu. 


—(như trên)— 


2. Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu 
cầu được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? — 
Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu được 
sanh lên do bốn nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: có thể sanh lên do 
thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không 
do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do 
thân, do khẩu, và do ý. 


Dứt phần Ngưồn Sanh Tội là thứ năm. 


--ooOOO-- 


14. PHẦN SỰ TRANH TỤNG: 


1. Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể là sự 
tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? — Các tội vi phạm do duyên của việc 
ưng thuận sự xúc chạm thân thể là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn 
sự tranh tụng. 


—(như trên)— 

2. Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu 
cầu là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? — Tội vi phạm do duyên 
của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu là sự tranh tụng liên quan đến 
tội trong bốn sự tranh tụng. 


Dứt phần Sự Tranh Tụng là thứ sáu. 


--OOOOO-- 
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15. SAMATHAVARO 


1. Kaãyasamsagsam sadiyanapaccaya apattiyo sattannam samathanam 
kathi samathehi sammanti? Kayasamsaggam sadiyanapaccaya apattiyo 
sattannam samathanam tĩhi samathehi sammanti: siya sammukhavinayena 
ca patIiññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


2. Dadhim viññapetva bhuñJanapaccaya apattiyo sattannam samathanam 
katthi samathehi sammanti? Dadhim viññapetva bhuñJanapaccaya apattiyo 
sattannam samathanam tĩhi samathehi sammanti: siya sammukhavinayena 
ca patIiññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


Samathaväro nitthito sattamo. 


--OOOOO-- 


298 


Tạng Luật - Tập Yếu 1 Phân Tích Giới Tù Khưu Ni 


15. PHẦN SỰ DÀN XẾTP: 


1. Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể 
được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? — Các 
tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể được làm lắng 
dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật 
với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


—(như trên)— 

2. Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu 
cầu được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? — 
Tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu được 
làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử 
Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


Dứt phần Sự Dàn Xếp là thứ bảy. 


-OOOOO-- 
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16. SAMUCCAYAVARO 


1. Kayasamsagsgam sadiyanapaccaya kati apattiyo apaJJati? Kayamsaggam 
sadiyanapaccaya pañca apattiyo apaJJatl: Avassuta bhikkhuni avassutassa 
purisapuggalassa adhakkhakam ubbhaJanumandalam gahanam sadiyati 
apatti paraJikassa, bhikkhu kayena kayam amasati apatti sanghadisesassa, 
kayena kayapatibaddham amasati apatti thullaccayassa, kayapatibaddhena 
kayapatibaddham amasati apatti dukkatassa, angulipatodake pacitiyam. 
Kãyasamsagsgam sadiyanapaccaya ima pañca apattiyo apaJJatI. 


Ta apattiyo catunnam vipatinam kati vipattiyo bhajanti, sattannam 
apattikkhandhanam  kaHhi apattikkhandhehi sangahia, channam 
apattisamutthananam kathi samutthanehi samutthahanti, catunnam 
adhikarananam katamam adhikaranam, sattannam samathanam katihi 
samatheh1 sammanti? 


Ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhaJanti: siya silavipattim 
siya acaravIipattim. Sattannam apattikkhandhanam pañcahi 
apattkkhandhehi sangahia: siya parajikapattikkhandhena, siya 
sanghadisesapattikkhandhena, siya thullaccayapattikkhandhena, siyäa 
pacitiyapattikkhandhena, siya dukkatapattikkhandhena. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti: kayato ca citatto 
ca samutthahanti na vacato. Catunnam adhikarananam apattadhikaranam. 
Sattannam samathanam thi samathehi sammanti: siya sammukhavinayena 
ca patIiññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


2. Dadhim viññapetva bhuñJanapaccaya kati apattiyo apaJjat? Dadhim 
viññapetva bhuñjanapaccaya dve apattiyo apajjal: “BhuñJissamL ti 
patiganhati apatti dukkatassa, aJjhohare aJJjhohare apatti patidesaniyassa. 
Dadhim viññapetva bhuñJantiya Ima dve apattiyo apaJJatI. 


Ta apattiyo catunnam vipatinam kati vipattyo bhajanti, sattannam 
apatikkhandhanam  kaHhi apattikkhandhehi sangahia, channam 
apattisamutthananam kaHhi samutthanehi samutthahanii, catunnam 
adhikarananam katamam adhikaranam, sattannam samathanam kathi 
samathehi sammanti? 
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16. PHẦN SỰ QUY TỤ: 


1. Do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể vi phạm bao nhiêu 
tội? — Do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể vi phạm năm tội: 
Vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự nắm lấy từ xương đòn (ở cổ) trở 
xuống từ đầu gối trở lên của người nam nhiễm dục vọng phạm tội para/ikq; 
vị tỳ khưu sờ vào thân (người nữ) bằng thân (vị ấy) phạm tội sanighadisesq; 
dùng thân sờ vào vật được gắn liền với thân phạm fhullaccaua; dùng vật 
được gắn liền với thân sờ vào vật được gắn liền với thân phạm tội dukkafq; 
khi thọc lét bằng ngón tay phạm tội pacfffi/a. Do duyên của việc ưng thuận 
sự xúc chạm thân thể vi phạm năm tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp? 


— Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào năm 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội paraÿika, có thể là nhóm tội 
sanghadisesa, có thể là nhóm tội thullaccqua, có thể là nhóm tội pacittiua, 
có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu 
nguồn sanh tội: được sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Là sự tranh 
tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba 
cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện 
và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


—(như trên)— 


2. Do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu vi phạm bao 
nhiêu tội? —- Do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu vi 
phạm hai tội: VỊ ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ thọ dụng" rồi nhận lãnh phạm tội 
dukkafa; mỗi một lần nuốt xuống, phạm tội pafidesamda. Vị ni sau khi yêu 
cầu sữa đông trong khi thọ dụng vi phạm hai tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp? 
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Ta apattiyo catunnam vipattnam ekam vipattim bhaJanti: acaravipattim. 
Sattannam apattikkhandhanam dvihi apattikkhandhehi sangahita: siya 
patidesaniyapattikkhandhena, siya dukkatapattikkhandhena. Channam 
apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthahanti: siya kayato 
samutthahanti na vacato na cittato, siya kayato ca vacato ca samutthahanti 
na cittato, siya kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato, siya kayato ca 
vacato ca citato ca samutthahanti Catunnam  adhikarananam 
apattadhikaranam. Sattannam samathanam thi samathehi sammanti: siya 
sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca 
tinavattharakena ca t1. 


Samuccayaväro nitthito atthamo. 


Attha paccayavarä nitthita. 


x*xxxx% 


TESAM UDDANAM 
Kativaro ca vIpattivaro ca sangahavaro 
samutthanavaro ceva adhikaranavaro ca, 


samathaväro ca samuccayavaro ca Ime satta vara 
adito paññattivarena saha attha vara honHi.' 


xxxx% 
Bhikkhunivibhange solasa mahavara” nitthita. 
Nitthito ca bhikkhunIvibhango. 


--OOOOO-- 


'imã gãthãyo Ma, Syä, PTS potthakesu na dissante. “ mahabhedã - PTS. 
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— Các tội ấy liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư 
hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: có 
thể là nhóm tội pa†idesamrua, có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do 
bốn nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: có thế sanh lên do thân, không 
do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do khẩu, 
và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được 
làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử 
Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


Dứt phân Sự Quy Tụ là thứ tám. 
Dứt Tám Phân về Do Duyên. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC CÁC PHẦN NÀY: 

Phần bao nhiêu (tội), phần sự hư hỏng, uà phần sự tổng hợp, luôn cả 
phần uề nguồn sanh tội, uà phần sự tranh tụng, phần sự dàn xếp, uà phần 
sự quụ tụ, đâu là bảu phần. Được bắt đầu bằng phần sự quụ định là tám 
phầm. 

x*xxxx% 
Dứt Mười Sáu Phần Chính thuộc Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni. 
Và Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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SAMUTTHANASISA- 
SANKHEPO 


SAMUTTHANASSUDDANAM 


1. Anicca sabbe sankhara' dukkhanatta ca sankhata, 
nibbanañceva paññatt1I anatta 1t niecchaya. 


2.. Buddhacande anuppanne buddhadicce anugsate, 
tesam sabhagadhammanam namamattam na ñayat.? 


3. Dukkaram vividham katva purayTtvana parami,° 
uppajJjanti mahavira ecakkhubhuta sabrahmake. 


4. Te desayanti saddhammam dukkhahanim sukhavaham, 
angiraso sakyamuni sabbabhutanukampako. 


5. Sabbasattuttamo siho pItake tim desayl, 
suttantam abhidhammañca vinayañca mahagunam. 


6. Evam nIyati saddhammo vinayo yadli titthati, 
ubhato ca vibhangani khandhaka ya ca matika. 


7... Mala suttaguneneva parIvarena ganthita, 
tasseva parIvarassa samutthanam nayato' katam. 


8. Sambhedam nidanañcaññanmi? sutte dissanti upar], 
tasma sikkhe parivaram dhammakamo supesalo tI. 


x*xxxx*% 


TERASASAMUTTHANANI 


9. Vibhange dvIsu paññattam uddisanti uposathe, 
pavakkhami samutthanam yathañayam sunatha me. 


10. Parajikam yam pathamam dutiyañca tato param, 
sañcarittanubhasañca° atirekañca cIvaram. 


11. Lomanl padaso dhammo bhũtam samvidhanena ca,” 


theyyadesanacorim ca ananuññataya? terasa. 


°~~—= 


12. Terasete samutthananaya viãñuhi cintita, 
ekekasmim samutthane sadisa idha dissare. 


x*xxxx% 


' sabbasankhara - Sya. ” sambhedanidaänañcaññam - Syã, PTS. 
ˆ nãyati - Ma, PTS. 5 sañcarittanu bhãsanañca - Ma, PTS. 

3 pãrami - PTS. ”bhũtasamvidhanena ca - Syã, PTS. 

* niyato - Ma, Syã, PTS, Simu. ở ananuññãya - Syã. 
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_—__ TỐMTẮT - 
CÁC ĐẦU ĐỀ CỦA NGUỒN SANH TỌỘI: 
TÓM LƯỢC VỀ NGUỒN SANH TỘI: 


1. Tất cả các hành là uô thường, khổ uà uô ngã được tạo hợp (do 
duyên). Và chính Niết Bàn là điều khái niệm, được khẳng định là tô ngã. 

2. Khi đức Phật, uí như mặt trăng, còn chưa xuất hiện, khi đức Phật, uí 
tợ mặt trời, còn chưa hiện khởi, uấn đề tên gọi của các Pháp có tính chất 
chung ấu không được biết đến. 

3. Sau khi đã thực hành khổ hạnh nh†ều loại, sau khi làm đủ đầu các 
pháp toàn hảo, các đấng Đại Hùng chứng thực Pháp nhãn xuất hiện ở cõi 
có các Phạm Thiên. 

4. Các U† giảng giải Chánh Pháp có sự chấm dứt khổ, đem lại an lạc. Bậc 
Hiến Trí dòng Sakua, hiệu Angrrasa, là bậc thương tưởng tất cả chúng 
sanh. 

5. Đống sư tử, bậc Tối Thượng của tết cả các loài đã thuuết giảng Tam 
Tạng gồm có Kinh, Vĩ Diệu Pháp, uà Luật có đức tính uĩ đại. 

6. Như uậu Chánh Pháp được lưu truuền nếu Luật còn tồn tại, uà cả hai 
bộ Phân Tích, bộ Hợp Phần, uà các tiêu đề. 

7. Vòng hoa được kết lạt chính là nhờ uào sợi chỉ, tức là bộ Tập Yếu. Về 
chính bộ Tập Yếu ấu, nguồn sanh tội được xác định. 

8. Phần phân tích uà phần duuên khởi được trình bàu lốt khác trong 
giới bổn ở trên; bởi thế uị thuần thiện mến Pháp nên học tập bộ Tập Yếu 
nàu. 


x*xxxx% 


MƯỜI BA NGUỒN SANH TỘI: 


9. Vào lễ Uposatha, các uị đọc tụng điều quụ định ở hai bổn Phân Tích, 
còn tôi sẽ nói uề nguồn sanh tội đúng theo hệ thống, xin hãu lắng nghe tôi: 

10. Điều parqjtka thứ nhất, uà điêu thứ nhì là khác uới điều ấu, uiệc làm 
mai mối, uà sự nhắc nhở, uà phần ụ phụ trội. 

11. Các lông cừu, Pháp theo từng câu, sự thực chứng, uà uới sự hẹn 
trước, đạo tặc, sự thuuết giảng, uà nữ đạo tặc, uà uới sự không cho phép là 
mười ba." 

12. Mười ba phương thức uề nguồn sanh tội nàu đã được suụ nghĩ bởi 
các bậc hiểu biết, uề mỗi một nguồn sanh tội được trình bàu ở đâu là như 


nhau. 
x*xxxX% 


' Do ba cửa thân khẩu ý có được sáu ngưồn sanh tội. Các điều học có ngưồn sanh tội giống 
nhau đã được phân loại thành 13 nhóm. Chúng tôi đã thêm từ trong ngoặc đơn ở bài kệ để 
dễ nhận ra điều học có liên quan. Về việc này, Chú Giải Sư Buddhaghosa có giải thích rõ hơn 
về các điều học và ở bản dịch tiếng Anh cô I.B. Horner có ghi tên điều học và số thứ tự (ND). 
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Vimmauapttake Pariuarapdli 1 Samut†hanastsasankhepo 


PATHAMAPARA.JIKASAMUTTHANAM 


13. Methunam sukkasamsaggo aniyata pathamika, 
pubbupaparipacita raho bhikkhuniya saha. 
14. SabhoJane raho ceva' anguli udake hasam, 
pahare uggire dve ca” tepaññasa ca sekhiya. 
15. Adhakkhakagamavassuta' talamatthañca suddhika, 
vassam vuttha ca ovadam nanubandhe pavattinim. 
16. Chasattati Ima sikkha kayamanasika kata, 
sabbe ekasamutthana pathamam parajikam yatha. 


Pathamaparäjikasamutthanam nitthitam. 


x*xxxx% 


DUTIYAPARAJIKA SAMUTTHANAM 


17. Adinnam viggahuttarim" dutthullam attakamata,” 
amula aññabhagiya aniyata dutiyIka. 

18. Acchinde parIinamane musa omasa pesuna, 
dutthulla pathavim khane° bhutam aññaya uJJhape. 

1o. Nikkaddhanam siãñcanañca amisahetu bhuttavi, 
eh1 anadarI bhimsa apanidhe ca JIvitam. 

2o. Janam sappanakam kammam unena samvasanasana, ' 
sahadhammikam vilekha va moho amulakena ca. 

21. Kukkuccam dhammikam cIvaram? parinameyya pugsale, 
kim te akalam acchinde dugsahTita° nirayena ca. 

22. Ganam vibhangam dubbalam kathinaphasupassayam, " 
akkosacandi macchar1 gabbhinI ca payantiya. 

23. Dve vassam'' sikkha sanghena tayo ceva gIhIgata, 
kumarTbhuta tisso ca unadvadasasammata. 

24. Alam tava sokavassam'? chanda anuvassa ca dve, 
sikkhapada sattatime samutthana tika kata. 

25. Kayacittena na vaca vacacittam na kayikam, 
thi dvarehi Jayanti paraJikam dutiyam yatha. 


Dutiya paräjikasamutthaänam nitthitam. 


x*xxxx% 


' raho dve ca - Ma, Syã, PTS. * đhammikam civaram datvä - Ma; 
” uggire ceva - Ma, Syã, PTS. dhammikam datva - Sy; 

3 adhakkhagamaävassutä - Ma, Syã; dhammakam datva - PTS. 
adhakkhakam gam-avassuta - PTS. ? dugsahi - Ma; duggahi - Sya, PTS. 
*vigsahuttari - Ma. '° kathinaphãsupassayam - Syã, PTS. 

Ÿ attakaminam - Ma, Syä, PTS, Simu. '! đve vassã - Syã, PTS. 
5 pathavikhane - Ma, Syä. ' sokãvasam - Ma, PTS. 
” ñnasamväsanasana Ma, Syä, PTS. '3 vacacitta na kãyikã - Syä. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 Tóm Tắt Các Đầu Đề của Nguồn Sanh Tội 


NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU PARA.JIKA THỨ NHẤT: 


13. Việc đôi lứa, tỉnh dịch, uiệc xúc chạm, điều amiuata thứ nhất, (tù 
khưu) đến ngụ trước, được môi giới, chỗ kín đáo cùng ưới tù khưu nỉ. 

14. Có hai uợ chồng, uà luôn cả chỗ kín đáo, ngón tqụ (thọc lét), giốn 
trong nước, uà hai điều uŠ cú đánh, uề giá tau (dọa đánh), uà năm rnươi ba 
học pháp. 

15. Dưới xương đòn (ở cổ), (uào) làng, từ người nam nhiễm dục, uà 
lòng bàn tau, gậu ngắn, làm sạch sẽ (bằng nước), đã trải qua mùa (an cư) 
mưa, uà uiệc giáo giới, U† không hầu cận mỉ sư tế độ. 

16. Bảu mnươi sáu điều học nàu được làm do thân uà do ú, tất cả có một 
nguồn sanh tội giống như điều ParaJtka Thứ Nhất. 


Dứt Nguồn Sanh Tội của điêu Paraÿika Thứ Nhất. 


x*xxxx% 


NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU PARA.JIKA THỨ NHÌ: 


17. Vật chưa cho, đoạt mạng, pháp thượng nhân, nói thô tục, tình dục 
cho bản thân, (cáo tột) không nguuên cớ, có quan hệ khác biệt, điệu bất định 
thứ nhì. 

18. Giật lại (ụ đã cho), thuyết phục dâng (bản thân), nói dối, lời mắng 
nhiếc, đâm thọc, (nói) tội xấu, đào đất, (hại) thảo mộc, nói tránh né, u† phàn 
nàn. 

19. Lôi kéo rq, uà Uuiệc tưới nước, Uuì nguUên nhân lợi lộc, (mời) u† đã ăn 
xong, "hãu đến,` xem thường, gâu sợ hãi, thu giấu, uà (hại) mạng sống. 

2o. Trong khi biết nước có sinh uật, (khơi lạt) hành sự, chưa đủ (hai 
mươi tuổi), uiệc cộng trú (uị án treo), uiệc (sa đì) trục xuất, theo Pháp, luôn 
cả sự chê bai (Luật), (giả uờ) ngu dốt, uà (bôi nhọ) không nguuên cớ. 

21. (Gâu ) nỗi nghỉ hoặc, (chê hành sự) đúng Pháp, (thuận cho) ụ (rồi 
phê phán), thuuết phục dâng cá nhân, làm gì được (mỉ sư), (ụ) ngoại thời, 
giật lạt (u), (phàn nàn) uì hiểu sat, uà (nguuÊn rủa uŠ) địa ngục. 

22. (Cản trở ụ) của nhóm, (ngăn cản) uiệc phân chĩa, (mong mỏi) không 
chắc chắn, (thâu hồÙ Kathina, (uị cố Ú) quấu rầu, (lôi ra khỏi) nỉ uiện, mắng 
nhiễc (uị tù khưu), bị kích động (mắng nhiếc), bỏn xẻn (gia đình), người sản 
phụ, uà u† còn cho bú. 

23. (Chưa thực hành) hai năm, uiệc học tập, do hội chúng, luôn cả ba 
điều uê người nữ đã kết hôn, uà thiếu nữ có ba điều, chưa đủ rmnười hai 
năm, chưa được sự chấp thuận. 

24. Chưa phải lúc (tiếp độ), (nhẫn tâm) gâu sầu khổ, sự thỏa thuận, uà 
hat U† một năm. Bảu mươi điều học nàu được thực hiện do ba nguồn: 

25. Do thân uà Ú không do khẩu, khẩu uà Ú không hiên quan thân, được 
sanh từ ba cửa, giống như điều Parqajtka Thứ Nhì. 


Dứt Nguồn Sanh Tội của điêu Parg7ika Thứ Nhì. 


xxxx*% 
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Vimauapttake Pariuarapdli 1 Samutthanastsasankhepo 


SAÑCARITTASAMUTTHÃNAM 


26. SañcarI kutli viharo dhovanañca patIggaho, 
viññattuttari abhihatthum ubhinnam dutakena ca. 


27. Kosiya suddha dvebhaga chabbassan1 nisidanam, 
riñcanti rũpIka ceva ubho nanappakaraka. 


28. Ủna bandhana vassikã suttam vikappanena ca, 
dvara dana sIbbanI' ca pũvapaccaya Joti ca. 


2o. Ratanam suci mañco ca túlam nisidanam kandu ca, 
vassika va sugatena viññatti aãññam cetapana. 


3o. Dve sanghika mahaJam” dve puggala lahuka garu, 
dve vighasa satika ca samanacIvarena ca. 


31. Samapaññasime dhamma chahIi thanehi Jayare, 
kayato na vacacTtta vacato na kayamana. 


32. Kayavaca na cIttato? kayacItta na vacato,ˆ 
vaca citta na kayena thi dvarehi Jayare, 
cha samutthanika cete° sañcarittena sadIsa. 


Sañcarittasamutthanam nitthitam. 


xxxx% 


SAMANUBHASANA SAMUTTHANAM 


33. Bhedanuvattadubbaca dusa dutthulla ditth1 ca, 
chandam ujJJagghika dve ca dve ca sadda na byahare. 


34. Chama nIcasane thanam pacchato uppathena ca, 
vajJJanuvattigahana osare paccacikkhana. 


35. Kismim samsattha dve vadhi visibbe dukkhitaya ca, 
puna samsattha na vũpasame aäramañca pavarana. 


36. Anvaddhamasam sahajnvi” dve eIvaram anubandhana, 
sattatimsa Ime dhamma kayavacaya cittato, 
sabbe ekasamutthana samanubhasana yatha. 


Samanubhäsanasamutthänam nitthitam. 


xxxx% 


! đvaradanasibbäni - Ma; * kãyacittã na vãcikã - Ma, PTS. 
dväaradänasibbinl - Syã, PTS. * thi thãnehi - Syä. ° ete - Ma, PTS. 

“ mahãjanikã - Ma, Syä, PTS. ”anvaddham saha jivinim - Ma, PTS; 

3 kãyavãcã na ca cittä - Ma. anvaddhamasam sahajnvinI - Sya. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 Tóm Tắt Các Đầu Đề của Nguồn Sanh Tội 


NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU LÀM MAI MỐI: 


26. Mai mối, (làm) cốc liêu, trú xá, uà giặt ụ, nhận lãnh (ụ của tù khưu 
n1), thọ nhận uượt quá uuêu cầu, của hai điều (căn đặn), uà bởi sứ giả. 
27. Tơ tằm, thuần (màu đen), hai phần, sáu năm, uật lót ngồi, các Uị xao 


^^ 


lãng, uà luôn cả uàng bạc, hai điều uề trao đối theo nhiêu cách. 


28. (Bình bát) chưa đủ năm mảnh uá, choàng tắm mưa, chỉ sợi, uà dặn 
đò (uiệc đệt U), (cho đến khung) cửa lớn, cho (tù khưu 1), uà mau ụ, bánh 
ngọt, nhân duuên (bốn tháng), uà (đốt) ngọn lửa. 

2o. Vật quú, (ống đựng) km, uà giường, (độn) bông gòn, uật lót ngồi, 
Uò 1 đắp ghẻ, luôn cả uới tăm mưa, uới (U) đức Thiện Thệ, sự uêu cầu, uiệc 
săm uật khác. 

3O. Hai điều thuộc Uuê hội chúng, hai điều thuộc uề nhóm, các cá nhân, 
(tấm choàng) nhẹ, dàu, hai điều đổ đồ thừa, choàng tăm (tù khưu mi), uà 
UỚI U của Sa-mnÕn. 

31. Cả năm mươi pháp nàu được sanh lên từ sáu chỗ: do thân không do 
khẩu uà ú, do khẩu không do thân uà Ú. 

32. Do thân uà khẩu không do ú, do thân uà ú không do khẩu, do khẩu 
Uà Ú không do thân, được sanh lên từ ba cửa, uà sáu nguồn sanh tột nàu là 
tương tợ như điều Mai Mối. 


Dứt Nguồn Sanh Tội của điêu Làm Mai Mối. 


x*xxxx*% 


NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU NÓI NHẮC NHỞ: 


33. Chia rẽ, xu hướng theo, khó dqụ, làm hư hỏng, (giấu) tội xấu, uà tà 
kiến, (không trao) sự tùu thuận, uà hai điều cười lớn tiếng, uà hai điều uề 
tiếng động, (miệng có cơm) không nên nói. 

34. Ngồi đất, chỗ thấp, đứng, đi sau, uà một bên (đường), (uị tù khưu nỉ 
che giấu) tội, xu hướng theo, uiệc năm lấu,' u† ni phục hồi, uiệc nói lìa bỏ. 

35. (Trong cuộc tranh tụng) nào đó, hai điều sống thân cận, u† đánh 
đấm (khóc lóc), u† tháo ụ, uà người nữ (đệ tử) Dị bệnh, lại điều sống thân 
cận, không dàn xếp, uà tu uiện, (không hành) lề Pauarand. 

36. Mỗi nửa tháng (không hỏÙ), (không dạu) nữ đệ tử, hai điều (uề tiếp 
độ), (nếu dâng) ụ, uiệc hầu hạ. Ba mươi bảu pháp nàu do thân, khẩu, uà ú, 
tất cả có một nguồn giống như điều Nói Nhắc Nhở. 


Dứt Ngưồn Sanh Tội của điêu Nói Nhắc Nhở. 


xxxx% 


' Parajika 4 của tỳ khưu ni về việc thực hiện đầy đủ tám sự việc (ND). 
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Vimauapttake Pariuarapdli 1 Samutthanastsasankhepo 


KATHINASAMUTTHÃNAM 


37. Ubbhatam kathinam tini pathamam pattabhesaJJam, 
accekam capl' sasankam pakkamantena va duve. 


38. Upassayam paramparamˆ anatirittam nimantanam," 
vikappam raññe' vikale vosasaraññakena ca. 


39. Ủssaya” sannicayañca pure paccha vikale ca, 
pañcahika sankamanI duve° avasathena ca. 


4O. Pasakhe asane ceva timsa ekunaka 1me, 
kayavaca na ca citta” thi dvarehl Jayare, 
dve samutthanika? sabbe kathinena saha sama. 
Kathinasamutthanam nitthitam. 
xxxx% 


ELAKALOMA SAMUTTHÃNAM 


41. Elakaloma dve seyyam ahacca pindabhoJanam, 
gana vikala sannidh1” dantaponena celaka. 


42. Uyyuttam senam'"° uyyodhI sura orena nahayana, 
dubbanpe dve desaniya'' lasunupatitthe'? naccana. 


43. Nahanam attharanam seyya anto ratthe tatha bah1, 
antovassam cittagaram asandim suttakantana. 


44. Veyyavaccam sahattha ca abhikkhukavasena ca, 
chattam yanañca sanghanim alankaram gandhavasitam. 


45. BhikkhunI sikkhamana ca samaner1 gihIniya, 


asamkacclka apatti cattarIsa catuttari. 


46. Kayena na vaca cittena kayacittena na vacato, 
dve samutthanika? sabbe sama elakaloma ti. 


Elakalomasamutthanam nitthitam. 


x*xxxx*% 


' aecekam väpi - PTS. ” na cittato - Syã. 

” paramparä - Ma, Syä, PTS. Š đvisamutthãnikã - Ma, Syã, PTS. 
3 nimantanä - Ma, Syä, PTS. ? ganavikãle sannidhi - Syã, PTS. 
* rañño - Ma, Syã, PTS. '° uyyuttam vase - Syã. 

” usũyä - Syã. '! đesanikã - Ma, Syã, PTS. 

° dvepi - Ma; Syã; dve - PTS. ' lasunutitthe - Sya, PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 Tóm Tắt Các Đầu Đề của Nguồn Sanh Tội 


NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU KATHINA: 


37. Ba điều Kathima không còn hiệu lực, điều thứ nhất uề bình bát, dược 
phẩm, uà ụ đặc biệt nữa, (ở rừng) có nguụ hiểm, hoặc là hai điều u† ra đi.` 


38. (Giáo giớ1) ở nỉ uiện, (0uật thực) được thỉnh sau, không phải thức ăn 
thừa, uiệc thỉnh mời, uiệc chú nguuện để dùng chung, (hậu cung) của đức 
uua, (uào làng) lúc sái thời, hướng dẫn sự phục uụ, Uuà Uới U† ở rừng. 


3o. Việc tranh chấp, uà tích trữ, trước, squ, uà lúc si thời, thời hạn 
năm ngà, ụ thiết thân, hai điều (không nguuện xẻ), uà uới ụ nội trợ. 


4O. Phần dưới thân, uà luôn cả uiệc ngồi (trước tù khưu). Tốt cả hai 
mươi chín điều nàu có hai nguồn sanh tội: do thân uà khẩu không do ú, 
(hoặc) được sanh lên từ ba cửa, tương tợ như điêu Kathma. 


Dứt Nguồn Sanh Tội của điêu Ka{hina. 


xxxx% 
NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU LÔNG CỪU: 


41. Việc (mang vác) lông cừu, hai điều uề nằm chung, chân (giường) 
tháo rời được, bữa ăn ở phước xá, (uật thực) dâng chung nhóm, lúc sới 
thời, uiệc tích trữ, uới nước uà tăm xỉa răng, các đạo sĩ lõa thể. 


42. Động bình, (ngụ) ở bình đội, nơi tập trận, (uống) rượu, uiệc tắm khi 
chưa đủ (nửa tháng), hoại sắc, hai điều pa†tdesamuo, tởi, 0Š uiệc đứng gần 
(phục uụ), (xem) uũ. 


43. Việc tắm (lõa thể), nằm chung tấm trải, chung giường, trong quốc 
độ, bên ngoài là tương tợ, (du hành) trong rùa mưa, nhà triển lãm tranh 
Uẽ, ghếtrường kủ, uiệc xe chỉ sợi. 

44. Phục uụ (người tại gia), uà tự tau (cho uật thực), uà chỗ ngụ không 
tù khưu, dù che, uà xe, uật trang sức ở hông, đồ trang sức (phụ nữ), uật 
thơm, được tẩm hương. 


45. TÙ khưu mm, cô nỉ tu tập sự, uà uị sa dĩ nỉ, Uới người nữ tại gĩa, tội 
không mặc áo lót, là bốn mươi thêm bốn điều. 


46. Tốt cả có hai nguồn sanh tội: do thân, không do khẩu uà ú, do thân 
Uò Ú, không do khẩu, tương tợ như điêu Lông Cừu. 


Dứt Nguồn Sanh Tội của điêu Lông Cừu. 


xxxx% 


' Pacittiua 14 và 15 của tỳ khưu về việc ra đi chưa thu dọn lại giường ghế đã bày ra (ND). 
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Vimauaprtake Pariuarapdli 1 Samutthanastsasankhepo 


PADASO DHAMMASAMUTTHÃNAM 


47. Padaññatra asammata atthangatena ca, 
tiracchanavIjJja dve vutta anokase' ca pucchana. 
48. Satta sikkhapada ete vaca na kayacittato, 
vaca cittena Jayanti na tu kayena Jayare, 
dve samutthanika sabbe padaso dhammasadisa. 


Padaso dhammasamutthänam nitthitam. 


x*xxxx% 


ADDHANASAMUTTHANAM 


49. Addhanam navam panItam matugamena samhare,? 
dhaññam nimantita ceva attha ca patidesanI. 

50. Sikkha pannarasa ete kaya na vaca na mana, 
kayavacahT' Jayanti na te cittena Jayare. 

51. KayacIttena Jayanti na te JayantI vacato, 
kayavacahl cittena samutthana catubbidha, 
paññatta buddhañanena addhanena saha sama." 


Addhãnasamutthanam nitthitam. 


x*xxxx% 


THEYYASATTHASAMUTTHÃNAM 


52. Theyyasattham upassuti spam viññapanena ca, 
ratti channañca okasam ete byuhena sattama.° 
53. Kaya cIttena Jayanti na te JayantI vacato, 
trhi dvarehi Jayanti dve samutthanika Ime, 
theyyasatthasamutthana desitadiceabandhuna. 


Theyyasatthasamutthaänam nitthitam. 


x*xxxx% 


DHAMMADESANASAMUTTHÃÄNAM 


54. Chattapanissa saddhammam na desenti tathagata, 
tatheva” dandapanissa sattha ayudhapaninam. 

55. Padukupahana yanam seyya pallatthikaya ca, 
vethito gunthito ceva ekadasamanunaka. 

56. Vaca cIttena Jayanti na te Jayanti kayato, 
sabbe ekasamutthana samaka dhammadesane." 


Dhammadesanasamutthänam nitthitam. 


x*xxxx% 


' anokãso - Ma. ” sũpaviññãpanena ca - Ma, Syã. 
ˆ sanghare - Syä. 5 sattamam - Ma, PTS. 

3 kãyavãcãya - Sya, PTS. ”evameva - Ma, PTS. 

* samãnayä - Syã. * đhammadesanä - Syã. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 Tóm Tắt Các Đầu Đề của Nguồn Sanh Tội 


NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU PHÁP THEO TỪNG CÂU: 


47. (Dạu đọc Pháp) theo từng câu, ngoại trừ (có người nam), (giáo giới) 
chưa được chỉ định, uà khi mặt trời đã lặn, hai điều uề kiến thức nhảm nhí 
đã được nói đến, khi chưa thỉnh ú, uà uiệc đặt câu hỏi. 

48. Bảu điều học nàu, tất cả có hai nguồn sanh tội: do khẩu không do 
thân uà ú, sanh lên do khẩu uà ú nhưng không được sanh lên do thân, 
tương tợ như điều Pháp Theo Từng Câu. 


Dứt Nguồn Sanh Tội của điêu Pháp Theo Từng Câu. 


x*xxxx% 


NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU ĐƯỜNG XA: 


49. (Đ) đường xa, chung thuuền, (uật thực) hảo hạng, (đi chung) uới 
người nữ, U† ni cạo nhổ (lông), lúa nguuên hạt, uà luôn cả U† nï được thỉnh 
mời, uà tám điều pa[idesamrua. 

50. Mười lăm điều học nàu: do thân không do khẩu không do ú, chúng 
sanh lên do thân uà khẩu không sanh lên do ú. 

51. Chúng sanh lên do thân uà Ú không sanh lên do khẩu, do thân khẩu 
Uà đo Ú, là bốn nguồn sanh tội đã được quụ định do trí của đức Phật, tương 
tợ như điều Đường Xa. 


Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Đường Xa. 


x*xxxx% 


NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU ĐÁM NGƯỜI ĐẠO TẶC: 
52. Đám người đạo tặc, uiệc nghe lén, uà uới uiệc uêu cầu súp, bóng 
đêm, uà được che khuất, khoảng trống, các điều nàu uới giao lộ là bảu điều. 
53. Các điều nàu có hai nguồn sanh tội: chúng sanh lên do thân uà Ú 
không sanh lên do khẩu, sanh lên do ba cửa, các nguồn sanh tội của điều 
Đám Người Đạo Tặc đã được thuuết giảng bởi u† thân quuến mặt trời. 
Dứt Nguồn Sanh Tội của điêu Đám Người Đạo Tặc. 


x*xxxx*% 


NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU THUYẾT GIÁNG PHÁP: 
54. Các đức Như Lai không thuuết giảng Chánh Pháp đến kẻ tau cầm 
dù, tương tợ ụ như thế đến kẻ tau cầm gậu, tau cầm dao, uà uũ khí. 
55. Có (mang) giàu dép, (trên) xe, nằm, uà ngồi ôm đầu gối, đội khăn, 
Uà luôn cả trùm đầu, là mười một điều không thiếu sót. 
56. Tất cả có một nguồn sanh tội: chúng sanh lên do khẩu uà ú không 
sanh lên do thân, tương tợ như điều Thuuết Giảng Pháp. 


Dứt Nguồn Sanh Tội của điêu Thuyết Giảng Pháp. 


xxxx*% 


Đi) 


Vimmauapttake Pariuarapdli 1 Samutthanastsasankhepo 


BHÙTAROCANASAMUTTHAÄNAM 


57. Bhutam kayena Jayati na vacaya na cittato, ' 
vacato ca samutthati na kaya na ca cittato. 


58. Kayavacaya Jayati na ca” Jayati cIttato, 
bhutarocanaka nama' trhi thanehi Jayatl. 


Bhữũtãrocanasamutthanam nitthitam. 


x*xxxx*% 


CORIVUTTHAPANASAMUTTHANAM 


50. Corim' vacaya cittena na tuỶ Jayati kayato, 
Jayati thi dvareh1 corivu†thapanam Idam, 
akatam dvisamut{thanam dhammaraJena bhãsitam.° 


Corivutthapanasamutthanam nitthitam. 


x*xxxx% 


ANANUÑÑAÄATASAMUTTHANAM 


6o. Ananuññatam vacaya na kaya na ca cittato, 
Jayati kayavacaya na tam Jayati cittato. 


61. JayatI vaca cittena na tam Jayati kayato, 
Jayati thi dvarehi” akatam catuthanikam. 


~~—= 


Ananuññatasamutthanam nỉitthitam. 


x*xxxx% 


62. Samutthanam hi sankhepam dasa tin sudesitam, 
asammohakaram thanam? nettidhammanulomikam, 
dharayanto Imam viññu samutthane na muyhatl ti. 


SamutthänasIsasankhepo nitthito. 


--ooOOO-- 
' na vãcã na ca cittato - Ma. ” na tam - Ma, Syäã, PTS. 
“ na tu - Ma, PTS. ” thapitam - Syã. ?thãnehi - Syã. 
3 bhũtãrocanakannäma - Syã. Š asammohakaranatthanam - Syã; 
* cor1 - Ma, Syã, PTS. asammohakaranam thãnam - PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 Tóm Tắt Các Đầu Đề của Nguồn Sanh Tội 


NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU TUYÊN BỐ SỰ THỰC CHỨNG: 


57. Sự thực chứng (pháp thượng nhân) được sanh lên do thân không do 
khẩu không do ú, uà sanh lên do khẩu không do thân uà không do ú. 


58. (Và còn) được sanh lên do thân do khẩu uà không sanh lên do ú. 
Điều gọt là Tuụên bố sự Thực Chứng sanh lên từ ba nền tảng. 


Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Tuyên Bố sự Thực Chứng. 


x*xxxx% 


NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU TIẾP ĐỘ NỮ ĐẠO TẶC: 
59. (Tiếp độ) nữ đạo tặc sanh lên do khẩu do ý nhưng không do thân, 
điều tiếp độ nữ tặc nàu được sanh từ ba cửa, hai nguồn sanh tội không bị 
làm lân lộn đã được đấng Pháp Vương đê cập đến. 


Dứt Ngưồn Sanh Tội của điêu Tiếp Độ Nữ Đạo Tặc. 


x*xxxx% 


NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP: 


6o. Điều UuŠ người chưa được cho phép' (sanh lên) do khẩu không do 
thân uà không do ú, điều ấu sanh lên do thân uà khẩu không sanh lên do Ú. 


61. Điều ấu sanh lên do khẩu uà ú không sanh lên do thân, sanh lên từ 
ba cửa, là bốn nền tảng không bị làm lân lộn. 


Dứt Nguồn Sanh Tội của điêu Chưa Được Cho Phép. 


xxxx*% 


62. Bởi uì phần tóm tắt uề nguồn sanh tội gồm mười ba phần đã khéo 
được thuuết giảng, là uiệc làm không bị lầm lân, là nên tảng phù hợp uới 
Pháp uà Luật, trong khi nắm uững điều nàu, người có sự hiểu biết không bị 
lầm lân uề nguồn sanh tội. 

Dứt phần tóm tắt các Đầu Đề của Ngưồn Sanh Tội. 


--OOOOO-- 


' Pacitiua 8o của tỳ khưu ni về việc tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha mẹ và người 
chồng cho phép (ND). 


3l 


ANTARAPEYYALO 


KATIPUCCHAVARO 


Kati apattiyo, kati apattikkhandha, kati vinrtavatthuni, kati agarava, kati 
garava, katil vinitavatthunl, kat vipattyo, kat apattisamutthana, kati 
vivadamulanl, kati anuvadamulan, kati saramya' dhamma, kati 
bhedakaravatthuni, kati adhikaranani, kati samatha? 


Pañca apattiyo, pañca apattikkhandha, pañca vintavatthuni, satta 
apattiyo, satta apattikkhandha, satta vinitavatthuni, cha agarava, cha gãrava, 
cha vinitavatthunl, cataso vipattiyo, cha apattisamutthana, cha 
vivadamulanl, cha anuvadamulani, cha saramya dhamma, attharasa 
bhedakaravatthuni, cattari adhikarananI, sattasamatha. 


1. Tattha katama pañca apattiyo? ParaJikapatH, sanghadisesapatti, 
pacIttiyapatti, patidesaniyapatti, dukkatapattIi. Ima pañca apattitiyo. 


2. Tattha katame pañca apattikkhandha? Parajikapattikkhandho, 
sanghadisesapattikkhandho, pacittiyapattikkhandho, patidesaniyapattik- 
khandho, dukkatapattikkhandho. Ime pañca apattikkhandha. 


3. Tattha katamanli pañca vinitavatthuni? Pañcahi apattikkhandhehi arati 
virati pativirati veramami akiriya akaranam anajjhapatti vela-anatikkamo 
setughato. Imanl pañca vinItavatthun1. 


4. Tattha katama satta apattiyo? Parajikapattl, sanghadisesapatil, 
thullaccayapatiI, pacittiyapatH, patidesaniyapatii, dukkatapatti, 
dubbhasitapattI. Ima satta apattiyo. 


5. Tattha katame satta apattikkhandha? ParajJikapattikkhandho, 
sanghadisesapattikkhandho thullaccayapattikkhandho, pacittiyapattik- 
khandho, patidesaniyapattikkhandho, dukkatapattikkhandho. Ime satta 
apattikkhandha. 


6. Tattha katamami satta vimtavatthuni? Sattahi apattikkhandhehi arati 
viratl pativirati veramanI akiriya akaranam anaJjhapatti vela-anatikkamo 
setughato. Imanl satta vinitavatthunI. 


7. Tattha katame cha agarava? Buddhe agaravo, đhamme agaravo, sanghe 
agaravo, sikkhaya agaravo, appamade agaravo, patisanthare agaravo. Ime 
cha agarava. 


8. Tattha katame cha garava? Buddhe garavo, dhamme garavo, sanghe 
garavo, sikkhaya garavo, appamade garavo, patisanthare garavo. Ime cha 
garava. 

9. Tattha katamani cha vinitavatthuni? Chahi agaravehi arati virati 
patviratl veraman akiiya akaranam anajjhapatti vela-anatikkamo 
setughato. Imani cha vInitavatthũn1. 


' sãranTyä - Ma, PTS. 
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SỰ TRÙNG LẶP LIÊN TỤC: 
PHẦN CÂU HỎI BAO NHIÊU: 


Bao nhiêu loại tội vi phạm? Bao nhiêu nhóm tội? Bao nhiêu sự việc đã 
được rèn luyện? Bao nhiêu sự không kính trọng? Bao nhiêu sự kính trọng? 
Bao nhiêu sự việc đã được rèn luyện? Bao nhiêu sự hư hỏng? Bao nhiêu 
nguồn sanh tội? Bao nhiêu nguyên nhân tranh cãi? Bao nhiêu nguyên nhân 
khiến trách? Bao nhiêu pháp cần được ghi nhớ? Bao nhiêu sự việc gây ra chia 
rế? Bao nhiêu sự tranh tụng? Bao nhiêu cách dàn xếp? 

Năm loại tội. Năm nhóm tội. Năm sự việc đã được rèn luyện. Bảy loại tội. 
Bảy nhóm tội. Bảy sự việc đã được rèn luyện. Sáu sự không kính trọng. Sáu 
sự kính trọng. Sáu sự việc đã được rèn luyện. Bốn sự hư hỏng. Sáu nguồn 
sanh tội. Sáu nguyên nhân tranh cãi. Sáu nguyên nhân khiển trách. Sáu pháp 
cần được ghi nhớ. Mười tám sự việc gây ra chia rẽ. Bốn sự tranh tụng. Bảy 
cách dàn xếp. 

1. Ơ đấy, năm loại tội là gì? —- Tội parajika, tội sanghadisesa, tội 
pacttiua, tội paRdesantua, tội dukka†a. Đây là năm loại tội. 

2. Ơ đấy, năm nhóm tội là gì? —- Nhóm tội para7ika, nhóm tội sangha- 
disesa, nhóm tội pacrftia, nhóm tội paƒtdesamrua, nhóm tội dukkafa. Đây là 
năm nhóm tội. 

3. Ở đấy, năm sự việc đã được rèn luyện là gì? - Sự hạn chế, sự khống chế, 
sự kềm chế, sự tránh xa, sự không làm, sự không hành động, sự không vi 
phạm, sự không vượt qua lăn ranh, sự cắt đứt mối liên hệ với năm nhóm tội. 
Đây là năm sự việc đã được rèn luyện. 

4. Ơ đấy, bảy loại tội là gì? - Tội pardqjika, tội sanghadisesa, tội 
thullaccqua, tội pacifHiua, tội pa[idesamua, tội dukkafa, tội dubbhasrta. Đầy 
là bảy loại tội. 

5. Ơ đấy, bảy nhóm tội là gì? - Nhóm tội para7ika, nhóm tội sangha- 
disesa, nhóm tội thullaccaua, nhóm tội paciifia, nhóm tội pafidesarnrua, 
nhóm tội dukka†a, nhóm tội dubbhasrta. Đây là bảy nhóm tội. 

6. Ở đấy, bảy sự việc đã được rèn luyện là gì? - Sự hạn chế, sự khống chế, 
sự kềm chế, sự tránh xa, sự không làm, sự không hành động, sự không vi 
phạm, sự không vượt qua lằn ranh, sự cắt đứt mối liên hệ với bảy nhóm tội. 
Đây là bảy sự việc đã được rèn luyện. 

7. Ở đấy, sáu sự không kính trọng là gì? —- Sự không kính trọng đức Phật, 
sự không kính trọng Giáo Pháp, sự không kính trọng hội chúng, sự không 
kính trọng việc học tập, sự không kính trọng việc không xao lãng, sự không 
kính trọng trong việc tiếp nhận. Đây là sáu sự không kính trọng. 

8. Ở đấy, sáu sự kính trọng là gì? - Sự kính trọng đức Phật, sự kính trọng 
Giáo Pháp, sự kính trọng hội chúng, sự kính trọng việc học tập, sự kính trọng 
việc không xao lãng, sự kính trọng trong việc tiếp nhận. Đây là sáu sự kính 
trọng. 

9. Ở đấy, sáu sự việc đã được rèn luyện là gì? - Sự hạn chế, sự khống chế, 
sự kềm chế, sự tránh xa, sự không làm, sự không hành động, sự không vi 
phạm, sự không vượt qua lằn ranh, sự cắt đứt mối liên hệ với sáu sự không 
kính trọng. Đây là sáu sự việc đã được rèn luyện. 
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Vinauapitake Pariuarapd]ï 1 Antarapeuudlo 


1O. Tattha katama catasso vipatiyo? Silavipatt, acaravipatHl, 
ditthivipatti, aJ]Tvavipatti. Ima catasso vIpattiyo. 


11. Tattha katame cha apattilsamutthana? Atthapatti kayato samutthati na 
vacato na cittato, atthapatti vacato samutthati na kayato na cittato, atthapatti 
kayato ca vacato ca samutthati na cittato, atthapatti kayato ca cittato ca 
samutthati na vacato, atthapatati vacato ca cittato ca samutthati na kayato, 
atthapati kayato ca vacato ca cñitato ca samutthati. Ime cha 
apattisamutthana. 


12. Tattha katamani cha vivadamulani? Idha bhikkhu kodhano hoti 
upanahi, yo so bhikkhu kodhano hoti upanahi, so sattharIp1l agaravo viharati 
appatissavo, dhammepl agaravo viharati appatissavo, sanghepl agaravo 
viharati appatissavo, sikkhayapl na paripurakar1I hoti. Yo so bhikkhu satthari 
agaravo viharati appatissavo, dhamme —pe— sanghe —pe— sikkhaya na 
paripurakarI hotl, so sanghe vivadam jJanetl, yo hoti vivado' bahuJana- 
ahitaya bahuJjana-asukhaya bahuno Janassa anatthaya ahitaya dukkhaya 
devamanussanam. Evaruipam ce tumhe vivadamulam aJJjhattam va bahiddha 
va samanupasseyyatha, tatra tumhe tasseva papakassa vivadamulassa 
pahanaya vayameyyatha. Evarupam ce tumhe vivadamulam aJJjhattam va 
bahiddha va na samanupasseyyatha, tatra tumhe tasseva papakassa 
vivadamnlassa ayatim anavassavaya patIpajJJeyyatha. Evametassa papakassa 
vivadamnulassa pahanam hoti, evametassa papakassa vivadamulassa ayatim 
anavassavo hotl. 


Punacaparam bhikkhu makkhi hoti palasi —pe— 1ssukIi hoti maccharlI 
—pe— satho hoti mayavI —pe— paplccho hoti micchaditthi —pe— sanditthi 
paramasI hoti adhanagahI duppatinIssags1, yo so bhikkhu sanditthi paramasi 
hoti adhanagahI duppatinissagø1, so sattharipl agaravo viharati appatissavo, 
dhammepl agaravo viharat appatissavo, sanghepl agaravo viharati 
appatissavo, sikkhayapl na paripurakar1 hoti. Yo so bhikkhu satthari agaravo 
viharai appatissavo, dhamme _—pe—- sanghe -—pe— sikkhaya na 
paripurakarl, so sanghe vivadam Janetl, yo hoti vivado bahuJana-ahitaya 
bahujana-asukhaya bahuno Janassa anatthaya ahitaya dukkhaya 
devamanussanam. Evaruipam ce tumhe vivadamulam aJJjhattam va bahiddha 
va samanupasseyyatha, tatra tumhe tasseva papakassa vivadamulakassa 
pahanaya vayameyyatha. Evarupam ce tumhe vivadamulam aJJjhattam va 
bahiddha va na samanupasseyyatha, tatra tumhe tasseva papakassa 
vivadamulassa ayatim anavassavaya patipaJJeyyatha. Evametassa papakassa 
vivadamulassa pahanam hot, evametassa papakassa vivadamulassa ayatim 
anavassavo hoti. Imanl cha vivadamulan1. 


' yo so hoti vivado - Sya. ° paripirikär - Syã. 
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1o. Ở đấy, bốn sự hư hỏng là gì? — Sự hư hỏng về giới, sự hư hỏng về hạnh 
kiểm, sự hư hỏng về tri kiến, sự hư hỏng về nuôi mạng. Đây là bốn sự hư 
hỏng. 

11. Ở đấy, sáu nguồn sanh tội là gì? — Có tội sanh lên do thân, không do 
khẩu không do ý. Có tội sanh lên do khẩu, không do thân không do ý. Có tội 
sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Có tội sanh lên do thân và do ý, 
không do khẩu. Có tội sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có tội sanh 
lên do thân, do khẩu, và do ý. Đây là sáu nguồn sanh tội. 

12. Ở đấy, sáu nguyên nhân tranh cãi là gì? - Ở đây, vị tỳ khưu trở nên 
giận dữ, có sự hằn học. Vị tỳ khưu nào trở nên giận dữ, có sự hằn học, vị ấy 
sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính 
không phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng hội 
chúng, có sự thực hành không trọn vẹn việc học tập. VỊ tỳ khưu nào sống 
không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, —nt— Giáo Pháp, —nt— hội 
chúng, —nt—, không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự 
tranh cãi trong hội chúng. Đó là sự tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho 
nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn 
hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và 
nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức 
như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên nõ lực cho 
sự chấm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Nếu các ngươi 
không nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế một cách 
chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên thực hành để không đem lại 
sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Như thế 
nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên nhân 
tranh cãi xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. 

Còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu trở nên đạo đức giả dối trá, —nt— trở 
nên đố ky bỏn xẻn, —nt— trở nên mưu mẹo xảo trá, —nt— trở nên ác dục tà 
kiến, —nt— trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi. VỊ tỳ 
khưu nào trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi, vị ấy 
sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính 
không phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng hội 
chúng, không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. VỊ tỳ khưu nào sống 
không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, —nt— Giáo Pháp, —nt— hội 
chúng, —nt—, không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự 
tranh cãi trong hội chúng. Đó là sự tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho 
nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn 
hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và 
nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức 
như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên nõ lực cho 
sự chấm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Nếu các ngươi 
không nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế một cách 
chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên thực hành để không đem lại 
sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Như thế 
nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên nhân 
tranh cãi xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Đây là sáu 
nguyên nhân tranh cãi. 
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13. Tattha katamani cha anuvadamulani? Idha bhikkhu kodhano hoti 
upanaähi, yo so bhikkhu kodhano hoti upanahi, so sattharipi agaravo viharati 
appatissavo, dhammepl agaravo viharati appatissavo, sanghepl agaravo 
viharati appatissavo, sikkhayapl na paripurakar1I hot. Yo so bhikkhu satthari 
agaravo viharati appatissavo, dhamme —pe— sanghe —pe— sikkhaya na 
paripurakarl, so sanghe vivadam Janetl, yo hoti anuvado bahuJana-ahitaya 
bahujana-asukhaya bahuno Janassa anatthaya ahitaya dukkhaya 
devamanussanam. Evarupam ce tumhe anuvadamulam ajjhatam vã 
bahiddha va samanupasseyyatha, tatra tumhe tasseva papakassa 
anuvadamulassa pahanaya vayameyyatha. Evardpam ce tumhe 
anuvadamulam aJjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha, tatra 
tumhe tasseva papakassa anuvadamulassa ayatim  anavassavaya 
patipaJJeyyatha. Evametassa papakassa anuvadamulassa pahanam hot, 
evametassa papakassa anuvadamulassa ayatim anavassavo hoi1. 


Punacaparam bhikkhu makkhi hoti palasi —pe— 1ssukIi hoti maccharI 
—pe— satho hoti mayavI —pe— paplccho hoti micchaditthi —pe— sanditthi 
paramasI hoti adhanagahI duppatinIssags1, yo so bhikkhu sanditthi paramasi 
hoti adhanagahI duppatinissagø1, so sattharipl agaravo viharati appatissavo, 
dhammepl agaravo viharat appatissavo, sanghepil agaravo viharati 
appatissavo, sikkhayapI na paripurakar1I hoti. Yo so bhikkhu sattharI agaravo 
viharai appatissavo, dhamme —pe—- sanghe -—pe_— sikkhaya na 
paripurakarl, so sanghe anuvadam Janeti, yo hoti anuvado bahuJana-ahitaya 
bahujJana-asukhaya bahuno JjJanassa anatthaya ahitaya dukkhaya 
devamanussanam. Evarupam ce tumhe anuvadamulam ajjhatam vã 
bahiddha va samanupasseyyatha, tatra tumhe tasseva papakassa 
anuvadamulassa pahanaya vayameyyatha Evaripam ce tumhe 
anuvadamulam ajJjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha, tatra 
tumhe tasseva papakassa anuvadamulassa ayatim  anavassavaya 
patipajJjeyyatha. Evametassa papakassa anuvadamulassa pahanam hotl, 
evametassa papakassa anuvadamulassa ayatim anavassavo hoti. Imani cha 
anuvadamulan1. 


14. Tattha katame cha saramya' dhamma? Idha bhikkhuno mettam 
kayakammam paccupatthitam hoti sabrahmacarIsu ävI ceva raho ca, ayampI 
dhammo saranIyo piyakarano garukarano sangahaya avivadaya samaggiya 
ekibhavaya samvattatI. 


' sãranTyä - Ma, PTS. 
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13. Ở đấy, sáu nguyên nhân khiển trách là gì? - Ở đây, vị tỳ khưu trở nên 
giận dữ có sự hằn học. Vị tỳ khưu nào trở nên giận dữ, có sự hằn học, vị ấy 
sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính 
không phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng hội 
chúng, không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Vị tỳ khưu nào sống 
không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, —(như trên)— Giáo Pháp, 
—(như trên)— hội chúng, —(như trên)—, không có sự thực hành trọn vẹn 
việc học tập, vị ấy gây nên sự khiển trách trong hội chúng. Đó là sự khiển 
trách đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc cho 
nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi 
ích và khổ đau cho chư thiên và nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được 
nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc 
khách quan, tại đó các ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên 
nhân khiển trách xấu xa ấy. Nếu các ngươi không nhận thức được nguyên 
nhân khiển trách có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, 
tại đó các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ trong tương lai 
cho chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Như thế nguyên nhân khiển 
trách xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên nhân khiển trách xấu 
xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. 


Còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu trở nên đạo đức giả dối trá, —(như 
trên)— trở nên đố ky bỏn xẻn, —(như trên)— trở nên mưu mẹo xảo trá, 
—(như trên)— trở nên ác dục tà kiến, —(như trên)— trở nên chấp thủ một 
cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi. Vị tỳ khưu nào trở nên chấp thủ một 
cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi, vị ấy sống không tôn kính không phục 
tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính không phục tùng Giáo Pháp, sống 
không tôn kính không phục tùng hội chúng, không có sự thực hành trọn vẹn 
việc học tập. Vị tỳ khưu nào sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo 
Sư, —-(như trên)— Giáo Pháp, —(như trên)— hội chúng, —(như trên)—, 
không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự khiển trách 
trong hội chúng. Đó là sự khiển trách đem lại sự không lợi ích cho nhiều 
người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa 
cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và nhân 
loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức 
như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên nõ lực cho 
sự chấm dứt của chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Nếu các ngươi 
không nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một 
cách chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên thực hành để không 
đem lại sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân khiển trách xấu xa 
ấy. Như thế nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như 
thế nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương 
lai. Đây là sáu nguyên nhân khiển trách. 


14. Ở đấy, sáu pháp cần được ghi nhớ là gì? - Ở đây, sự thân thiện của vị 
tỳ khưu qua thân nghiệp đối với các vị đồng Phạm hạnh được thể hiện một 
cách công khai và luôn cả kín đáo; đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự 
thương mến, tạo sự kính trọng, đưa đến sự gắn bó, đến sự không tranh cãi, 
đến sự hòa hợp, đến sự nhất thể. 
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Punacaparam bhikkhuno mettam vaclkammam paccupatthiam hoti 
sabrahmacarIsu avI ceva raho ca, ayampi dhammo saranyo piyakarano 
garukarano sangahaya avivadaya samagsgiya ekibhavaya samvattatI. 


Punacaparam bhikkhuno mettam manokammam paccupatthitam hoti 
sabrahmacarIsu avI ceva raho ca, ayampi đhammo saraniyo piyakarano 
garukarano sangahaya avivadaya samagsiya ekibhavaya samvattatI. 


Punacaparam bhikkhu ye te labha dhammika dhammaladdha antamaso 
pattapariyapannamattampi, tatharupehi labhehi appativibhattabhogI hot 
silavantehi sabrahmacarihhi sadharanabhogl, ayampi đdhammo saraniyo 
Dplyakarano garukarano sangahaya avivadaya samagsiya eklbhavaya 
samvattaHI. 


Punacaparam bhikkhu yami tan! silani akhandani acchiddanI asabalani 
akammasan bhujissanl viãñuppasatthanil aparamatthanl samadhi- 
samvattanikani, tatharupesu silesu silasamaññagato viharati sabrahmacarThi 
av! ceva raho ca, ayampi dhammo saranyo piyakarano garukarano 
sangahaya avivadaya samagsgtya ekibhavaya samvattati. 


Punacaparam bhikkhu yayam ditthi ariya niyyanika niyyati takkarassa 
samma dukkhakkhayaya, tatharupaya ditthiya ditthisamaññagato viharati 
sabrahmacanhi avI ceva raho ca, ayampi dhammo saranliyo piyakarano 
garukarano sangahaya avivadaya samagsiya ekibhavaya samvattati. Ime cha 
saraniya dhamma. 


15. Tattha katamani attharasa bhedakaravatthuni Idha bhikkhu 
adhammam dhammoti dipetl, dhammam adhammoti dipetl, avinayam 
vinayoti dipetl, vinayam avinayoti dipeti, abhasitam alapitam tathagatena 
bhastam lapitam tathagatenati dipetli, bhasitam lapitam tathagatena 
abhasitam alapitam tathagatenati dipetl, anacinnam tathagatena acinnam 
tathagatenati dipeti, acInnam tathagatena anacinnam tathagatenati dipeti, 
apaññattam tathagatena paññattam tathagatenati dipetl, paññattam 
tathagatena apaññattam tathagatenati dipetl, apattim anapattiiti dipeti, 
anapatim apattiti dipetIl, lahukam apattim garukapattiti dipeti garukam 
apatim lahukapattiti dipetl, savasesam apattim anavasesapatiti dipeti, 
anavasesam  apatim savasesapatiti dipei, dutthulam apattim 
adutthullapatiti dipetl, adutthullam apattim dutthullapattti dipeti. Imani 
attharasa bhedakaravatthunI. 
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Còn có điều khác nữa, sự thân thiện của vị tỳ khưu qua khẩu nghiệp đối 
với các vị đồng Phạm hạnh được thể hiện một cách công khai và luôn cả kín 
đáo; đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo sự kính 
trọng, đưa đến sự gắn bó, đến sự không tranh cãi, đến sự hòa hợp, đến sự 
nhất thể. 


Còn có điều khác nữa, sự thân thiện của vị tỳ khưu qua ý nghiệp đối với 
các vị đồng Phạm hạnh được thể hiện một cách công khai và luôn cả kín đáo; 
đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo sự kính trọng, 
đưa đến sự gắn bó, đến sự không tranh cãi, đến sự hòa hợp, đến sự nhất thể. 


Còn có điều khác nữa, những lợi lộc nào đúng pháp, đạt được hợp pháp, 
ngay cả vật được đặt vào trong bình bát, vị tỳ khưu có sự thọ hưởng đồng đều 
các lợi lộc có hình thức như thế, có sự thọ hưởng chung với các vị đồng Phạm 
hạnh có giới đức; đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo 
sự kính trọng, đưa đến sự gắn bó, đến sự không tranh cãi, đến sự hòa hợp, 
đến sự nhất thể. 

Còn có điều khác nữa, những giới nào không bị bể vỡ, không bị sứt mẻ, 
không lấm nhơ, không khuyết điểm, được tự tại, được các bậc trí ngợi khen, 
không hoen ố, đưa đến thiền định, vị tỳ khưu cùng với các vị đồng Phạm 
hạnh sống thực hành về giới theo các giới có hình thức như thế một cách 
công khai và luôn cả kín đáo; đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự 
thương mến, tạo sự kính trọng, đưa đến sự gắn bó, đến sự không tranh cãi, 
đến sự hòa hợp, đến sự nhất thể. 


Còn có điều khác nữa, tri kiến nào thuộc bậc Thánh, đưa đến giải thoát, 
đưa đến sự hoàn toàn diệt tận khổ đau cho người thực hành theo điều ấy, vị 
tỳ khưu cùng với các vị đồng Phạm hạnh sống thực hành về tri kiến theo tri 
kiến có hình thức như thế một cách công khai và luôn cả kín đáo; đây cũng là 
pháp cần được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo sự kính trọng, đưa đến sự 
gắn bó, đến sự không tranh cãi, đến sự hòa hợp, đến sự nhất thể. Đây là sáu 
pháp cần được ghi nhớ. 


15. Ở đấy, mười tám sự việc gây ra chia rẽ là gì? - Trường hợp vị tỳ khưu 
tuyên bố phi Pháp là “Pháp,' tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp,` tuyên bố phi Luật 
là: “Luật,` tuyên bố Luật là: “Phi Luật,` tuyên bố điều đã không được giảng, 
không được nói bởi đức Như Lai là: “Điều đã được giảng, đã được nói bởi 
đức Như Lai, tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: 
“Điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai, tuyên bố 
điều không được thực hành bởi đức Như Lai là: “Điều đã được thực hành bởi 
đức Như Lai) tuyên bố điều được thực hành bởi đức Như Lai là: “Điều đã 
không được thực hành bởi đức Như Lai, tuyên bố điều không được quy 
định bởi đức Như Lai là: “Điều đã được quụ định bởi đức Như Lai,` tuyên bố 
điều được quy định bởi đức Như Lai là: “Điều đã không được quụ định bởi 
đức Như Lai,` tuyên bố phạm tội là: “Vô tội, tuyên bố vô tội là: “Phạm tội, 
tuyên bố tội nhẹ là: “Tội nặng,` tuyên bố tội nặng là: “Tội nhẹ,` tuyên bố tội 
còn dư sót là: “Tội không còn dư sót,` tuyên bố tội không còn dư sót là: “Tội 
còn dư sót,` tuyên bố tội xấu xa là: “Tội không xấu xa,` tuyên bố tội không xấu 
xa là: “Tội xấu xa.` Đây là mười tám sự việc gây ra chia rẽ. 
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16. Tattha katamanil cattarI adhikaranani? Vivadadhikaranam, 
anuvadadhikaranam, apattadhikaranam, kiccadhikaranam. Imanil cattari 
adhikaranan1. 


17. Tattha katame satta samatha? Sammukhavinayo, sativinayo, 
amulhavimnayo, patiññatakaranam, yebhuyyasika, tassapapiyyasika,' 
tinavattharako. Ime satta samatha. 


Katipucchavaro nitthito. 


x*xxxx*% 


TASSUDDANAM 


1. Apatti apattikkhandha - vinta sattadha puna, 
VinItagarava ceva - garava mulameva ca. 


2. Puna vinIta vipatti - samutthana vivadana,? 
anuvada saraniya - bhedadhikaranena ca, 
satteva samatha vutta - pada sattarasa) Ime ti. 


--ooOOO-- 


1. CHA APATTISAMUTTHANAVARO 


1. Pathamena apattisamutthanena: Parajikam apalJJeyya tỉ? Na hi 'ti 
vattabbam. Sanghadisesam apaJJeyya tỉ? Siya 'ti vattabbam. Thullaceayam 
apaJJeyya ti? Siya ti vattabbam. Pacittiyam apaJJeyya ti? Siya ti vattabbam. 
Patidesaniyam apaJJeyya tí? Siya ti vattabbam. Dukkatam apaJJeyya tỉ? Siya 
"H vattabbam. Dubbhasitam apaJJeyya tỉ? Na h1 'tỉ vattabbam. 


2. Dutlyena apattisamutthanena: ParaJikam apajjeyya tỉ? Na hị ti 
vattabbam. Sanghadisesam apaJJeyya tỉ? Siya ti vattabbam. Thullaeeayam 
apaJJeyya ti? Siya 'ti vattabbam. Pacittiyam apaJJeyya tỉ? Siya ti vattabbam. 
Patidesaniyam apajJJeyya tỉ? Na hĩ ti vattabbam. Dukkatam apaJJeyya t¡? Siya 
"H vattabbam. Dubbhasitam apajJJeyya tï? Na hi tỉ vattabbam. 


' tassapäpiyasikã - Ma, Syã. 
” samut{thãnavivadana - Syã; samutthanam vivadanä - PTS. 3 sattarasa - PTS. 
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16. Ở đấy, bốn sự tranh tụng là gì? —- Sự tranh tụng liên quan đến tranh 
cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, 
sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Đây là bốn sự tranh tụng. 


17. Ở đấy, bảy cách dàn xếp là gì? - Hành xử Luật với sự hiện diện, hành 
xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử 
theo tội đã được thừa nhận, thuận theo số đông, theo tội của vị ấy, cách dùng 
cỏ che lấp. Đây là bảy cách dàn xếp. 


Dứt phân Câu Hỏi Bao Nhiêu. 


xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


1. Tội uï phạm, nhóm tội, (các sự uiệc) đã được rèn luuện, lại nhóm bảu 
(Uề tội), uiệc đã được rèn luyện, uà luôn cả sự không kính trọng, sự kính 
trọng, uà luôn cả nguuUên nhân. 


2. Lại nữa (các sự uiệc) được rèn luuện, sự hư hỏng, nguồn sanh tội, sự 
tranh cãi, sự khiển trách, cần được ghi nhớ, sự chia rẽ, uà sự tranh tụng, 
bảu cách dàn xếp đã được nói đến; đâu là mười bảu đoạn. 


--ooOOO-- 


1. PHẦN SÁU NGUỒN SANH TỘI: 


1. Do nguồn sanh tội thứ nhất,' có thể phạm tội para7/ika? — Nên nói rằng: 
“Không thể.` Có thể phạm tội sanghadisesa? — Nên nói rằng: “Có thể.` Có thể 
phạm tội thullaccaua? —- Nên nói rằng: “Có thể.` Có thể phạm tội paciftiUd? — 
Nên nói rằng: “Có thể.” Có thể phạm tội pafidesan/da? - Nên nói rằng: “Có 
thể.` Có thể phạm tội dukka†a? - Nên nói rằng: “Có thể. Có thể phạm tội 
dubbhastta? —- Nên nói rằng: “Không thể.) 


2. Do nguồn sanh tội thứ nhì, có thể phạm tội para7ika? — Nên nói rằng: 
“Không thể.` Có thể phạm tội sanghadisesa? — Nên nói rằng: “Có thể.` Có thể 
phạm tội thullaccaua? —- Nên nói rằng: “Có thể.` Có thể phạm tội paciftiUd? — 
Nên nói rằng: “Có thể.` Có thể phạm tội pafidesamuaq? —- Nên nói rằng: 
“Không thể.' Có thể phạm tội dukka†a? - Nên nói rằng: “Có thể.` Có thể phạm 
tội dubbhasita? — Nên nói rằng: “Không thể.) 


' Là sanh lên do thân, không do khẩu không đo ý (ND). 
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3. Tatiyena apattisamutthanena: Parajikam apalJJeyya tl? Na hï ti 
vattabbam. Sanghadisesam apaJJeyya ti? Siya ti vattabbam. Thullacceayam 
apajJJeyya tí? Siya ti vattabbam. Pacittiyam apaJJeyya ti? Siya ti vattabbam. 
Patidesaniyam apaJJeyya ti? Siya 'ti vattabbam. Dukkatam apaJJeyya ti? Siya 
"H vattabbam. Dubbhasitam apajJJeyya tỉ? Na h1 'tỉ vattabbam. 


4. Catutthena apattisamutthanena: Parajikam apajJeyya ti? Siya tỉ 
vattabbam. Sanghadisesam apaJJeyya tỉ? Siya 'ti vattabbam. Thullaceayam 
apaJJeyya ti? Siya ti vattabbam. Pacittiyam apaJJeyya ti? Siya ti vattabbam. 
Patidesaniyam apaJJeyya tí? Siya ti vattabbam. Dukkatam apaJJeyya tí? Siya 
"H vattabbam. Dubbhasitam apaJJeyya tỉ? Na h1 'tỉ vattabbam. 


5. Pañcamena apattisamutthanena: Parajikam apajjeyya tỉ? Siya ti 
vattabbam. Sanghadisesam apaJJeyya tỉ? Siya 'ti vattabbam. Thullaeeayam 
apaJJeyya ti? Siya ti vattabbam. Pacittiyam apaJJeyya tỉ? Siya ti vattabbam. 
Patidesaniyam apajJJeyya tỉ? Na hĩ ti vattabbam. Dukkatam apaJJeyya t1? Siya 
"H vattabbam. Dubbhasitam apajJJeyya tí? Siya ti vattabbam. 


6. Chatthena apattisamutthanena: Parajikam apajJeyya ti? Siya 'tH 
vattabbam. Sanghadisesam apaJJeyya tỉ? Siya ti vattabbam. Thullaeceayam 
apaJJeyya ti? Siya ti vattabbam. Pacittiyam apaJJeyya ti? Siya ti vattabbam. 
Patidesaniyam apaJJeyya tỉ? Siya ti vattabbam. Dukkatam apaJJeyya tí? Siya 
"H vattabbam. Dubbhasitam apaJJeyya tí? Na h1 'tỉ vattabbam. 


Cha äpattisamutthänavaro nitthito pathamo. 


xxxx*% 


2. KATAPATTTVARO 


1. Pathamena apattisamutthanena kati apattiyo apaJJati? Pathamena 
apattisamutthanena pañca apattyo apajjai: Bhikkhu kappiyasaññl 
saññacikaya kutim karoti adesitavatthukam pamanatikkantam sarambham 
aparikkamanam payoge dukkatam, ekam pindam anagate apatti 
thullaccayassa, tasmim pinde agate apatti sanghadisesassa, bhikkhu 
kapplyasaññr vikale bhoJanam bhuñjai apati pacittiyassa, bhikkhu 
kapplyasaññi aññatikaya bhikkhuniya antaragharam pavitthaya hatthato 
khadaniyam va bhojanyam vã sahattha patiggahetva bhuñjat apatti 
patidesaniyassa. Pathamena apattisamutthanena ¡ma pañca apattiyo 
apaJJati. 
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3. Do ngưồn sanh tội thứ ba, có thể phạm tội para/ika? - Nên nói rằng: 
“Không thể.` Có thể phạm tội sanghadisesa? — Nên nói rằng: “Có thể.` Có thể 
phạm tội thullaccaua? —- Nên nói rằng: “Có thể.` Có thể phạm tội paciftiud? — 
Nên nói rằng: “Có thể.” Có thể phạm tội pafidesan/da? - Nên nói rằng: “Có 
thể.` Có thể phạm tội dukka†a? - Nên nói rằng: “Có thể. Có thể phạm tội 
dubbhastfa? —- Nên nói rằng: 'Không thể.) 


4. Do nguồn sanh tội thứ tư, có thể phạm tội para/ika? - Nên nói rằng: 
“Có thể.` Có thể phạm tội sanghadisesa? —- Nên nói rằng: “Có thể.` Có thể 
phạm tội thullaccaua? —- Nên nói rằng: “Có thể.` Có thể phạm tội paciftiud? — 
Nên nói rằng: “Có thể.` Có thể phạm tội pafƒidesamrua? — Nên nói rằng: “Có 
thể.` Có thể phạm tội dukka†a? - Nên nói rằng: “Có thể. Có thể phạm tội 
dubbhastta? — Nên nói rằng: 'Không thể.) 


5. Do nguồn sanh tội thứ năm, có thể phạm tội para7ika? — Nên nói rằng: 
“Có thể.` Có thể phạm tội sanghadisesa? —- Nên nói rằng: “Có thể.` Có thể 
phạm tội thullaccaya? —- Nền nói rằng: “Có thể.` Có thể phạm tội paciffiua? — 
Nên nói rằng: “Có thể.` Có thể phạm tội pafidesamuœ? — Nên nói rằng: 
“Không thể.' Có thể phạm tội dukka†a? - Nên nói rằng: “Có thể.` Có thể phạm 
tội dubbhasita? — Nên nói rằng: “Có thể.' 


6. Do nguồn sanh tội thứ sáu, có thể phạm tội para7ika? - Nên nói rằng: 
“Có thể.` Có thể phạm tội sanghadisesa? —- Nên nói rằng: “Có thể.` Có thể 
phạm tội thullaccauœ? — Nền nói rằng: “Có thể.” Có thể phạm tội paciffiua? — 
Nên nói rằng: “Có thể.” Có thể phạm tội pafidesani/a? - Nên nói rằng: “Có 
thể.` Có thể phạm tội dukka†a? - Nên nói rằng: “Có thể. Có thể phạm tội 
dubbhastfa? —- Nên nói rằng: “Không thể.) 


Dứt phần Sáu Ngưồn Sanh Tội là thứ nhất. 


x*xxxx% 


2. PHẦN BAO NHIÊU TỘI: 


1. Do nguồn sanh tội thứ nhất vi phạm bao nhiêu loại tội? - Do nguồn 
sanh tội thứ nhất vi phạm năm loại tội: VỊ tỳ khưu nghĩ rằng được phép, rồi 
tự xin (vật liệu) và xây dựng cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt 
quá kích thước, có điều chướng ngại, không có khoảng trống xung quanh, lúc 
tiến hành phạm tội dukka†a; còn cục (vữa tô) cuối cùng phạm tội 
thullaccauq; khi cục (vữa tô) ấy đã được đặt vào phạm tội sanighadisesg; vị tỳ 
khưu nghĩ rằng được phép, rồi thọ dụng vật thực vào lúc sái thời phạm tội 
pacrttuu; vị tỳ khưu nghĩ rằng được phép, tự tay nhận lãnh vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm từ tay tỳ khưu ni không phải là thần quyến đã đi vào xóm 
nhà, rồi thọ dụng phạm tội pafidesamua. Do nguồn sanh tội thứ nhất vi 
phạm năm loại tội này. 
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Ta apattiyo catunnam vipatinam kati vipattiyo bhajant? Sattannam 
apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahia? Channam 
apattisamutthananam kathi samutthanehi samutthahanti? Catunnam 
adhikarananam katamam adhikaranam? Sattannam samathanam katihi 
samatheh1 sammanti? 

Ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhaJanti: siya sillavipattim 
siya acaravIipattim. Sattannam apattikkhandhanam pañcahi 
apattikkhandhehi sangahia: siya sanghadisesapattikkhandhena, siya 
thullaccayapattikkhandhena, siya pacittiyapattikkhandhena, siya 
patidesaniyapattikkhandhena, siya dukkatapattikkhandhena. Channam 
apattisamutthananam  ekena samutthanena samutthahanti: kayato 
samutthahani na vacato na citato.  Catunnam adhikarananam 
apattadhikaranam. Sattannam samathanam tihi samathehi sammanti: siya 
sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca 
tinavattharakena ca. 


2. Dutiyena apattisamutthanena kat apatiyo apaJJai? Dutiyena 
apattisamutthanena catasso apattiyo apalJJat: Kappiyasaññl samadiyatl' 
kunm me karotha t1, tassa kulm karonti adesitavatthukam 
pamanatikkantam sarambham aparikkamanam payoge dukkatam, ekam 
pmdam anagate apatti thullaccayassa, tasmimm pinde agate apatti 
sanghadisesassa, bhikkhu kappiyasaññl anupasampannam  padaso 
dhammam vaceti apatti pacittiyassa. Dutiyena apattisamutthanena Ima 
catasso apattIyo apaJJat1. 

Ta apattlyo catunnam vipatinam kat vipatiyo bhaJanti? —pe— 
Sattannam samathanam katihi samatheh1 sammanti? 

Ta apattiyo catunnam vipattinam dve vIipattiyo bhaJanti: siya silavipattim 
siya acaravipattim. Sattannam apattikkhandhanam catuhi apattikkhandhehi 
sangahia: siya sanghadisesapattikkhandhena, siya thullaccayapattik- 
khandhena, siya pacittiyapattikkhandhena, siya dukkatapattikkhandhena. 
Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti: vacato 
samutthahani na kayato na citato. Catunnam adhikarananam 
apattadhikaranam. Sattannam samathanam thi samathehi sammanti: siya 
sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca 
tinavattharakena ca. 


3. Tatyena apattisamutthanena kat apatiyo apaljJai? Tatiyena 
apattisamutthanena pañca apattiyo apajjai: Bhikkhu kappiyasaññl 
samvidahitva kutim karoti, adesitavatthukam pamanatikkantam sarambham 
aparlkkamanam payoge dukkatam, ekam pindam anagate apatti 
thullaccayassa, tasmim pinde agate apatti sanghadisesassa, bhikkhu 
kappiyasaññr pamitabhojJanani attano atthaya viññapetva bhuñjati apatti 
pacittiyassa, bhikkhu kappiyasaññI bhikkhuniya vosasantiya na nIvaretva 
bhuñjati apatti patidesaniyassa. Tatiyena apattisamutthanena Ima pañca 
apattiyo apaJJat1. 

Ta apattiyo catunnam vipatinam kat vipattiyo bhaJant? —pe— 
Sattannam samathanam katihi samatheh1 sammanti? 


' samädisati - Ma, Syä. 
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Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp? 

- Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào năm 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội sanghadisesa, có thể là 
nhóm tội thullaccqua, có thể là nhóm tội pacfftiya, có thể là nhóm tội 
pafidesanrua, có thể là nhóm tội dukkafa. Được sanh lên do một nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân, không do khẩu không do ý. 
Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng 
dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật 
với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

2. Do nguồn sanh tội thứ nhì vi phạm bao nhiêu loại tội? - Do nguồn sanh 
tội thứ nhì vi phạm bốn loại tội: Vị tỳ khưu nghĩ rằng được phép, rồi chỉ thị 
rằng: “Các người hãy xây dựng cốc liêu cho tôi.` Họ xây dựng cốc liêu cho vị 
ấy ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có điều chướng ngại, 
không có khoảng trống xung quanh, lúc tiến hành (vị tỳ khưu) phạm tội 
dukkafa; còn cục (vữa tô) cuối cùng phạm tội thullaccqug; khi cục (vữa tô) 
ấy đã được đặt vào phạm tội sanghadisesg; vị tỳ khưu nghĩ rằng được phép, 
rồi dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo từng câu phạm tội 
pacitHua. Do nguồn sanh tội thứ nhì vi phạm bốn loại tội này. 

Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? —nt— 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

- Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào bốn 
nhóm tội trong 7 nhóm tội: có thể là nhóm tội sanghadisesa, có thể là nhóm 
tội thullaccaua, có thể là nhóm tội paciffiua, có thể là nhóm tội dukkata. 
Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên 
do khẩu, không do thân không do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong 
bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn 
xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

3. Do nguồn sanh tội thứ ba vi phạm bao nhiêu loại tội? - Do nguồn sanh 
tội thứ ba vi phạm năm loại tội: Vị tỳ khưu nghĩ rằng được phép, rồi sắp xếp 
và xây dựng cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có 
điều chướng ngại, không có khoảng trống xung quanh, lúc tiến hành phạm 
tội dukkafa; còn cục (vữa tô) cuối cùng phạm tội thullaccaug; khi cục (vữa 
tô) ấy đã được đặt vào phạm tội sanghadisesa; vị tỳ khưu nghĩ rằng được 
phép, yêu cầu các loại vật thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân, rồi thọ 
dụng phạm tội pacfffiua; vị tỳ khưu nghĩ rằng được phép, không ngăn cản vị 
tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ, rồi thọ thực phạm tội pafidesamua. 
Do nguồn sanh tội thứ ba vi phạm năm loại tội này. 

Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? —nt— 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 
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Ta apatiyo catunnam vipatInam dve vipatiyo bhajanH: siya 
silavipattim, siya acaravipattim. Sattannam apattikkhandhanam pañcahi 
apattikkhandhehi sangahia: siya sanghadisesapattikkhandhena, siya 
thullaccayapattikkhandhena, siya pacittiyapattikkhandhena, siya 
patidesaniyapattikkhandhena, siya dukkatapattikkhandhena. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti: kayato ca vacato 
ca samutthahanti na cittato. Catunnam adhikarananam apattadhikaranam. 
Sattannam samathanam thi samathehi sammanti: siya sammukhavinayena 
ca patIlññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


4. Catutthena apattisamutthanena kati apattiyo apajJai? Catutthena 
apattisamutthanena cha apattiyo apajJJati: Bhikkhu methunam dhammam 
patlsevati apatti parajikassa, bhikkhu akapplyasaññI saññacikaya kutim 
karoti adesitavatthukam pamanatikkantam sarambham aparIlkkamanam 
payoge dukkatam, ekam pindam anagate apatti thullaccayassa, tasmim 
pIinde agate apatti sanghadisesassa, bhikkhu akapplyasaññ vikale bhoJanam 
bhuñJati apatti pacittiyassa, bhikkhu akappiyasaññI aññatikaya bhikkhuniya 
antaragharam pavitthaya hatthato khadaniyam va bhoJaniyam va sahattha 
patiggahetva bhuñjati apatti patidesaniyassa. Catutthena 
apattisamutthanena ma cha apattiyo apaJJatI. 


Ta apattiyo catunnam vipatinam kati vipatiyo bhaJanti? —pe— 
Sattannam samathanam katthi samatheh1 sammanti? 


Ta apatiyo catunnam vipatInam dve vipatiyo bhajanHt: siya 
silavipatim, siya acaravipatim. Sattannam apattikkhandhanam chahi 
apattikkhandhehi sangahia: siya parajikapatikkhandhena, siyäa 
sanghadisesapattikkhandhena, siya patidesanriyapattikkhandhena, siyäa 
dukkatapattikkhandhena. Channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthahanti: kayato ca cittato ca samutthahanti na vãcato. 
Catunnam adhikarananam apattadhikaranam. Sattannam samathanam thi 
samathehi sammanti: siya sammukhaviyena ca patlññatakaranena ca, siya 
sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


5. Pañcamena apattisamutthanena kati apattiyo apaJJat? Pañcamena 
apattisamutthanena cha apattiyo apalJJati: Bhikkhu papiccho Iechapakato 
asantam abhutam uttarimanussadhammam ullapat apatti parajikassa, 
bhikkhu akapplyasaññI samadiyati:' “kutm me karotha 'ti tassa kutim 
karonti adesitavatthukam pamanatikkantam sarambham aparIlkkamanam 
payoge dukkatam, ekam pindam anagate apatti thullaccayassa, tasmim 
pmạde agate apati sanghadisesassa bhikkhu akappiyasaññ 
anupasampannam padaso dhammam vacet apatti pacitiyassa, na 
khumsetukamo na vambhetukamo na mankukattukamo davakamyata 
himnena hinam vadeti apatti dubbhasitassa. Pañcamena apattisamutthanena 
1ma cha apattiyo apa]JJatl. 


' samädisati - Ma, Syä. 
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- Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào năm 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội sanghadisesa, có thể là 
nhóm tội thullaccqua, có thể là nhóm tội pacifiua, có thể là nhóm tội 
paRidesanrua, có thể là nhóm tội dukka†a. Được sanh lên do một nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Là 
sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu 
bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật 
với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


4. Do nguồn sanh tội thứ tư vi phạm bao nhiêu loại tội? - Do nguồn sanh 
tội thứ tư vi phạm sáu loại tội: VỊ tỳ khưu thực hiện việc đôi lứa phạm tội 
parqƒka; vị tỳ khưu nghĩ rằng không được phép, rồi tự xin (vật liệu) và xây 
dựng cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có điều 
chướng ngại, không có khoảng trống xung quanh, lúc tiến hành phạm tội 
dukkaf{a; còn cục (vữa tô) cuối cùng phạm tội thullaccqug; khi cục (vữa tô) 
ấy đã được đặt vào phạm tội sanghadisesa; vị tỳ khưu nghĩ rằng không được 
phép, rồi thọ dụng vật thực lúc sái thời phạm tội paciftiua; vị tỳ khưu nghĩ 
rằng không được phép, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ 
tay tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà, rồi thọ dụng 
phạm tội pafidesamua. Do nguồn sanh tội thứ tư vi phạm sáu loại tội này. 

Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? —nt— 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 


- Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào sáu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội para7ika, có thể là nhóm tội 
sanghadisesa, có thể là nhóm tội thullaccqua, có thể là nhóm tội pacittiua, 
có thể là nhóm tội pafidesamua, có thể là nhóm tội dukka†a. Được sanh lên 
do một ngưồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, 
không do khẩu. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 
Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có 
thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


5. Do nguồn sanh tội thứ năm vi phạm bao nhiêu loại tội? - Do nguồn 
sanh tội thứ năm vi phạm sáu loại tội: Vị tỳ khưu có ước muốn xấu xa, bị thúc 
giục bởi ước muốn, rồi khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực 
chứng phạm tội paraÿ/ika; vị tỳ khưu nghĩ rằng không được phép, rồi chỉ thị 
rằng: “Các người hãy xây dựng cốc liêu cho tôi,` họ xây dựng cốc liêu cho vị ấy 
ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có điều chướng ngại, 
không có khoảng trống xung quanh, lúc tiến hành (vị tỳ khưu) phạm tội 
dukkofa; còn cục (vữa tô) cuối cùng phạm tội thullaccqug; khi cục (vữa tô) 
ấy đã được đặt vào phạm tội sanghadisesg; vị tỳ khưu nghĩ rằng không được 
phép, rồi dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo từng câu phạm tội 
pactfiua; vị không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh bỉ, không có ý 
định hạ nhục, có ý muốn đùa giốn rồi nói vị thấp kém theo sự thấp kém 
phạm tội dubbhasrta. Do nguồn sanh tội thứ năm vi phạm sáu loại tội này. 
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Ta apattlyo catunnam vipatinam kat vipatiyo bhajanti? —pe— 
Sattannam samathanam katihi samatheh1 sammanti? 


Ta apattiyo catunnam vipatinam dve vipattiyo bhajanH: siya 
silavipatim, siya acaravipatim. Sattannam apattikkhandhanam chahi 
apattikkhandhehi sangahia: siya parajikapattikkhandhena, siya 
sanghadisesapattikkhandhena, siya thullaccayapattikkhandhena, siyäa 
pacIttiyapattikkhandhena, siya dukkatapattikkhandhena, siya 
dubbhasitapattikkhandhena. Channam  apattisamutthananam  ekena 
samutthanena samutthahanti: vacato ca cittato ca samutthahanti na kayato. 
Catunnam adhikarananam apattadhikaranam. Sattannam samathanam thi 
samathehI sammanti: siya sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca, siya 
sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


6. Chatthena apattisamutthanena kati apattyo apajjati? Chatthena 
apattisamutthanena cha apattiyo apaJjati: Bhikkhu samvidahitva bhandam 
avaharati apatti parajikassa, bhikkhu akappiyasaññI samvidahitva kutim 
karoti adesitavatthukam pamanatikkantam sarambham aparIlkkamanam 
payoge dukkatam, ekam pindam anagate apatti thullaccayassa, tasmim 
pinde agate apatti sanghadisesassa, bhikkhu akappiyasaññI pamrtabhojJanani 
attano atthaya viãñapetva bhuñjati apati pacittiyassa, bhikkhu 
akapplyasaññi bhikkhuniya vosasantiya na nivaretva bhuñjat apatti 
patidesaniyassa. Chatthena apatti samutthanena I1ma cha apattiyo apaJJatl. 


Ta apattiyo catunnam vipatinam kati vipattiyo bhaJanti? Sattannam 
apatikkhandhanam kaHhi apattikkhandhehi sangahia? Channam 
apattisamutthananam kathi samutthanehi samutthahanti? Catunnam 
adhikarananam katamam adhikaranam? Sattannam samathanam katihi 
samatheh1 sammanti? 


Ta apattiyo catunnam vipatinam dve vipattiyo bhajanH: siya 
silavipatim, siya acaravipatim. Sattannam apattikkhandhanam chahi 
apattikkhandhehi sangahita: siya paraJikapattikkhandhena,  siya 
sanghadisesapattkkhandhena, siya thullaccayapattikkhandhena, siya 
pacitiyapattikkhandhena, siya  patidesanriyapattikkhandhena, siya 
dukkatapattikkhandhena. Channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthahanti: kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti. 
Catunnam adhikarananam apattadhikaranam. Sattannam samathanam thi 
samathehI sammanti: siya sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca, siya 
sammukhavinayena ca tinavattharakena ca t1. 


Cha äpattisamutthananam kataäpattiväro nitthito dutiyo. 


x*xxxx% 
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Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? —nt— 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 


- Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào sáu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội paraÿ7ika, có thể là nhóm tội 
sanghadisesa, có thể là nhóm tội thullaccqua, có thể là nhóm tội pacittiua, 
có thể là nhóm tội dukkata, có thể là nhóm tội dubbhasrta. Được sanh lên do 
một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do khẩu và do ý, 
không do thân. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 
Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có 
thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


6. Do nguồn sanh tội thứ sáu vi phạm bao nhiêu loại tội? - Do nguồn 
sanh tội thứ sáu vi phạm sáu loại tội: Vị tỳ khưu tính toán rồi lấy trộm gói đồ 
phạm tội para7ika; vị tỳ khưu nghĩ rằng không được phép, rồi sắp xếp và xây 
dựng cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có điều 
chướng ngại, không có khoảng trống xung quanh, lúc tiến hành phạm tội 
dukkaf{a; còn cục (vữa tô) cuối cùng phạm tội thullaccqug; khi cục (vữa tô) 
ấy đã được đặt vào phạm tội sanghadisesa; vị tỳ khưu nghĩ rằng không được 
phép, rồi yêu cầu các loại vật thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân, và thọ 
dụng phạm tội paciffiuqa; vị tỳ khưu nghĩ rằng không được phép, rồi không 
ngăn cản vị tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ, và thọ thực phạm tội 
pafidesaniua. Do nguồn sanh tội thứ sáu vi phạm sáu loại tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp? 


- Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào sáu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội para7ika, có thể là nhóm tội 
sanghadisesa, có thể là nhóm tội thullaccqua, có thể là nhóm tội pacittiua, 
có thể là nhóm tội paƒidesamrua, có thể là nhóm tội dukka†a. Được sanh lên 
do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 
Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có 
thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


Dứt phân Bao Nhiêu Tội thuộc Sáu Ngưồn Sanh Tội là thứ nhì. 


xxxx*% 


323 


Vinauapitake Pariuarapd]ï 1 Antarapeuudlo 


3. APATTISAMUTTHANAGATHA 


1... Samutthana kay1ka anantadassina 
akkhata lokahitena vivekadassina, 
apattiyo tena samutthita kati 
pucchami tam bruhi vibhangakovida. 


2. Samutthana kayikã anantadassina 
akkhata lokahitena vivekadassina, 
apattiyo tena samutthita pañca 
etam te akkhami vibhangakovida. 


3. Samutthana vacasika anantadassina 
akkhata lokahitena vivekadassina, 
apattiyo tena samutthita kati 
pucchami tam bruhi vibhangakovida. 


4.. Samutthana vacasika anantadassina 
akkhata lokahitena vivekadassina, 
apattiyo tena samutthita catasso 
etam te akkhami vibhangakovida. 


5. Samutthana kaylIka vacasika anantadassina 
akkhata lokahitena vivekadassina, 
apattiyo tena samutthita kati 
pucchami tam bruhi vibhangakovida. 


6. Samutthana kayika vacasika anantadassina 
akkhata lokahitena vivekadassina, 
apattiyo tena samutthita pañca 
etam te akkhami vibhangakovida. 


7.. Samutthana kayIka manasika anantadassina 
akkhata lokahitena vivekadassina, 
apattiyo tena samutthita kati 
pucchami tam bruhi vibhangakovida. 


8. Samutthana kayika manasika anantadassina 
akkhata lokahitena vivekadassina, 
apattiyo tena samutthita cha 
etam te akkhami vibhangakovida. 


9. Samutthana vacasika manasika anantadassina 
akkhata lokahitena vivekadassina, 
apattiyo tena samutthita kati 
pucchami tam bruhi vibhangakovida. 
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3. BÀI KỆ VỀ NGUỒN SANH TỘI: 


1. Các nguồn sanh tội có liên quan đến thân đã được bậc có sự hiểu biết 
Uô biên, đấng Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết uề xuất lụ nói đến. Có 
bao nhiêu tội được sanh lên uì điều ấu? Hối uị rành rẽ uề bộ Phân Tích, tôi 
hỏi, xin ngài hãu nói Uuề điều ấu. 


2. Các nguồn sanh tội có liên quan đến thân đã được bậc có sự hiểu biết 
Uô biên, đấng Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết uề xuất lụ nói đến. Có 
năm tội được sanh lên uì điều ấu. Hỡi uị rành rẽ Uuề bộ Phân Tích, tôi trả lời 
câu nàu cho ngài. 


3. Các nguồn sanh tội có lên quan đến khẩu đã được bậc có sự hiểu biết 
Uô biên, đấng Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết uề xuất lụ nói đến. Có 
bao nhiêu tội được sanh lên uì nhân ấu? Hỡi uị rành rẽ uề bộ Phân Tích, tôi 
hỏi, xin ngài hãu nói Uề điều ấu. 


4. Các nguồn sanh tội có hên quan đến khẩu đã được bậc có sự hiểu biết 
Uô biên, đấng Phúc Lợt của thế gian, có sự hiểu biết uề xuất lụ nói đến. Có 
bốn tội được sanh lên uì điều ấu. Hối uị rành rẽ uề bộ Phân Tích, tôi trả lời 
câu nàu cho ngài. 


5. Các nguồn sanh tội có hiên quan đến thân có liên quan đến khẩu đã 
được bậc có sự hiểu biết uô biên, đấng Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết 
Uề xuất lụ nói đến. Có bao nhiêu tội được sanh lên uì nhân ấu? Hối uị rành 
rẽ Uề bộ Phân Tích, tôi hỏi, xm ngài hãu nói UuŠ điều ấu. 


6. Các nguồn sanh tội có hên quan đến thân có liên quan đến khẩu đã 
được bậc có sự hiểu biết uô biên, đấng Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết 
UỀ xuất lụ nói đến. Có năm tội được sanh lên uì điều ấu. Hỡi uị rành rẽ uề bộ 
Phân Tích, tôi trả lời câu nàu cho ngài. 


7. Các nguồn sanh tột có lên quan đến thân có hên quan đến Úú đã được 
bậc có sự hiểu biết uô biên, đống Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết uề 
xuất lụ nói đến. Có bao nhiêu tội được sanh lên uì nhân ấu? Hối uị rành rẽ 
Uề bộ Phân Tích, tôi hỏi, xin ngài hãu nói Uề điều ấu. 


8. Các nguồn sanh tội có liên quan đến thân có liên quan đến Ú đã được 
bậc có sự hiểu biết uô biên, đống Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết uề 
xuất lụ nói đến. Có sáu tội được sanh lên uì nhân ấu. Hỡi uị rành rẽ uề bộ 
Phân Tích, tôi trả lời câu nàu cho ngài. 


9. Các nguồn sanh tội có liên quan đến khẩu có liên quan đến ú đã được 
bậc có sự hiểu biết uô biên, đống Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết uề 
xuất lụ nói đến. Có bao nhiêu tội được sanh lên uì điều ấu? Hối uị rành rế uÊ 
bộ Phân Tích, tôi hỏi, xin ngài hãu nói uề điều ấu. 
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10. Samutthana vacasika manasika anantadassina 
akkhata lokahitena vivekadassina, 
apattiyo tena samutthita cha 
etam te akkhami vibhangakovida. 


11. Samutthana kayIka vacasika manasika anantadassina 
akkhata lokahitena vivekadassina, 
apattiyo tena samutthita kati 
pucchami tam bruhi vibhangakovida. 


12. Samutthana kayIka vacasika manasika anantadassina 
akkhata lokahitena vivekadassina, 
apattiyo tena samutthita cha 
etam te akkhami vibhangakovida ti. 


Apatti samutthãnagäthã nỉtthitã tatiyä. 


x*xxxx% 


4. VIPATTIPACCAYAVARO 


1. Sllavipattipaccaya kati apattiyo apaJJati? Silavipattipaccaya catasso 
apattiyo apaJJati: BhikkhunI Janam parajikam dhammam paticchadeti apatti 
paraJikassa vematika paticchadeti apati thullaccayassa, bhikkhu 
sanghadisesam paticchadeli apatti pacitiyassa, attano dutthullam 
paticchadeti apatti dukkatassa. Sllavipattipaccaya Ima cattasso apattiyo 
apaJJat. 


Ta apattiyo catunnam vipatinam kat vipatiyo bhajanti? —pe— 
Sattannam samathanam katlhi samathehi sammanti? 


Ta apattiyo catunnam vipatinam dve vipattiyo bhajanH: siya 
silavipattim, siya acaravipattim. Sattannam apattikkhandhanam catuhi 
apattikkhandhehi sangahia: siya parajikapatikkhandhena, siyäa 
thullaccayapattikkhandhena, siya pacittiyapattikkhandhena, siya 
dukkatapattikkhandhena. Channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthahanti: kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti. 
Catunnam adhikarananam apattadhikaranam. Sattannam samathanam thi 
samathehI sammanti: siya sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca, siya 
sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


2. Acaravipattipaccaya kati apattiyo apajjati? Acaravipattipaccaya ekam 
apatim  apajjaH: Acaravipatim patcchadei apati dukkatassa. 
Acaravipattipaccaya Imam ekam apattim apa]JJatl. 


Sa apatti catunnam vipattinam katI vipattiyo bhaJati? —pe— Sattannam 
samathanam kathi samathehi sammati? 
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10. Các nguồn sanh tội có hiên quan đến khẩu có hiên quan đến Ú đã được 
bậc có sự hiểu biết uô biên, đống Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết uề 
xuất lụ nói đến. Có sáu tội được sanh lên uì điều ấu. Hối uị rành rẽ uề bộ 
Phân Tích, tôi trả lời câu nàu cho ngài. 


11. Các nguồn sanh tội có liên quan đến thân có hiên quan đến khẩu có 
hiên quan đến ú đã được bậc có sự hiểu biết uô biên, đấng Phúc Lợi của thế 
gian, có sự hiểu biết uề xuất lụ nói đến. Có bao nhiêu tội được sanh lên uì 
điều ấu? Hối uị rành rẽ uề bộ Phân Tích, tôi hỏi, xin ngài hãu nói uề điều ấu. 


12. Các nguồn sanh tội có liên quan đến thân có liên quan đến khẩu có 
hiên quan đến ú đã được bậc có sự hiểu biết uô biên, đấng Phúc Lợi của thế 
gian, có sự hiểu biết Uề xuất lụ nói đến. Có sáu tội được sanh lên uì điều ấu. 
Hối uị rành rẽ UỀ bộ Phân Tích, tôi trả lời câu nàu cho ngòi. 


Dứt Bài Kệ vê Nguồn Sanh Tội là thứ ba. 


xxxx*% 


4. PHẦN DO DUYÊN HƯ HỎNG: 


1. Do duyên hư hỏng về giới vi phạm bao nhiêu loại tội? - Do duyên hư 
hỏng về giới vi phạm bốn loại tội: VỊ tỳ khưu ni biết mà che giấu tội para7ika 
(của tỳ khưu ni khác) phạm tội parq/ika; có sự hoài nghi rồi che giấu phạm 
tội thullaccauq; vị tỳ khưu che giấu tội sanghadisesa phạm tội pacitHiug; vị 
che giấu tội xấu của bản thân phạm tội dukkata. Do duyên hư hỏng về giới vi 
phạm bốn loại tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? —nt— 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 


- Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào bốn 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội para7ika, có thể là nhóm tội 
thullaccaua, có thể là nhóm tội pacrtfia, có thể là nhóm tội dukka†a. Được 
sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân, 
do khẩu, và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 
Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có 
thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


2. Do duyên hư hỏng về hạnh kiểm vi phạm bao nhiêu loại tội? — Do 
duyên hư hỏng về hạnh kiểm vi phạm một loại tội: VỊ che giấu sự hư hỏng về 
hạnh kiếm phạm tội dukkafa. Do duyên hư hỏng về hạnh kiểm vi phạm một 
loại tội này. 


Tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? —nt— 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 
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Sa apatti catunnam vipatinam ekam vipattimm bhaJatl: acaravipattim. 
Sattannam apattikkhandhanam ekena apattkkhandhena sangahita: 
dukkatapattikkhandhena. Channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthati: kayato ca vacato ca cittato ca samutthaLi. 
Catunnam adhikarananam apattadhikaranam. Sattannam samathanam thi 


samatheh1 sammati: siya sammukhavinayena ca patiññatakaranena ca, siya 
sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


3. Ditthivipattipaccaya kati apattiyo apaJJati? Ditthivipattipaccaya dve 
apatiyo apajjaH: Papikaya dithya yava tatiyam samanubhasanaya 
nappatmissaJJjal, ñattiya dukkatam,' kammavacapariyosane apatti 
pacittiyassa. Ditthivipattipaccaya Iima dve apattiyo apaJJatl. 


Ta apattiyo catunnam vipatinam kat vipatiyo bhajanti? —pe— 
Sattannam samathanam katlhi samathehi sammanti? 


Täã apattiyo catunnam vipattinam ekam vipattim bhajanti: Acaravipattim. 
Sattannam apattikkhandhanam dvihi apattikkhandhehi sangahita: Siya 
pacitiyapattikkhandhena, siya dukkatapattikkhandhena. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti: kayato ca vacato 
ca cittato ca samutthahanti. Catunnam adhikarananam apattadhikaranam. 
Sattannam samathanam thi samathehi sammanti: siya sammukhavinayena 
ca patIlññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


4. Ajivavipattipaccaya kati apattiyo apajjati? Ajivavipattipaccaya cha 
apattiyo apaljjati: Ajvahetu äjivakarana pãapiccho icchãpakato asantam 
abhutam uttarimanussadhammam ullapati apatti paraJikassa, ajivahetu 
ajvakarana sañcaritam samapaljat apatti sanghadisesassa, ajrvahetu 
aJIvakarana “vo te vihare vasati, so bhikkhu araha 'ti bhanati pativiJjanantassa 
apatti thullaccayassa, ajivahetu ajIvakarana bhikkhu panrtabhoJananI attano 
atthaya viññapetva bhuñjJat apatt pacittiyassa, ajivahetu ajIvakarana 
bhikkhun' panitabhoJanani attano atthaya viãñapetva bhuñjat apatti 
patidesaniyassa, ajIvahetu ajrvakarana supam va odanam va” agllano attano 
atthaya viãñãpetväa bhuñjati apatti dukkatassa. AjIvavipattipaccaya ima cha 
apattiyo apaJJat1. 


Ta apattiyo catunnam vipatinam kat vipatiyo bhajanti? —pe— 
Sattannam samathanam katth1 samatheh1 sammanti? 


' ñattiyä dukkatam dvihi kammaväcähi dukka{a - Syã. 
ˆ aivahetu ãjivakãrana bhikkhu sũpam vã odanam vã - Syã. 
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— Tội ấy liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về 
hạnh kiểm. Được tổng hợp vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội là nhóm tội 
dukkata. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong 
bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn 
xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


3. Do duyên hư hỏng về tri kiến vi phạm bao nhiêu loại tội? — Do duyên 
hư hỏng về tri kiến vi phạm hai loại tội: Vị không dứt bỏ tà kiến ác với sự 
nhắc nhở đến lần thứ ba, do lời đề nghị phạm tội dukkofa; do hai lời tuyên 
ngôn của hành sự phạm các tội dukkafa; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành 
sự phạm tội paciffiua. Do duyên hư hỏng về tri kiến vi phạm hai loại tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? —nt— 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 


- Các tội ấy liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư 
hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: có 
thể là nhóm tội pacrffiua, có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do một 
nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do 
ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng 
dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật 
với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


4. Do duyên hư hỏng về nuôi mạng vi phạm bao nhiêu loại tội? —- Do 
duyên hư hỏng về nuôi mạng vi phạm sáu loại tội: Vì nguyên nhân nuôi 
mạng vì lý do nuôi mạng, vị (tỳ khưu) có ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi 
ước muốn, rồi khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực chứng 
phạm tội parq7/ka; vì nguyên nhân nuôi mạng vì lý do nuôi mạng, vị thực 
hành việc mai mối phạm tội sanghadisesg; vì nguyên nhân nuôi mạng vì lý 
do nuôi mạng, vị nói rằng: “VỊ (tỳ khưu) nào cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, 
vị tỳ khưu ấy là bậc A-la-hán,' (người nghe) hiểu được phạm tội thullaccaudq; 
vì nguyên nhân nuôi mạng vì lý do nuôi mạng, vị tỳ khưu yêu cầu các loại vật 
thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng phạm tội pacitfiuq; vì 
nguyên nhân nuôi mạng vì lý do nuôi mạng, vị tỳ khưu nỉ yêu cầu các loại vật 
thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng phạm tội 
paRdesarruq; vì nguyên nhân nuôi mạng vì lý do nuôi mạng, vị tỳ khưu 
không bị bệnh yêu cầu xúp và cơm cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng 
phạm tội dukkafa. Do duyên hư hỏng về nuôi mạng vi phạm sáu loại tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? —nt— 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 
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Ta apatiyo catunnam vipatInam dve vipatiyo bhajanH: siya 
silavipatim, siya acaravipatim. Sattannam apattkkhandhanam chahi 
apattikkhandhehi sangahia: siya parajikapatikkhandhena, siyäa 
sanghadisesapattikkhandhena, siya thullaccayapattikkhandhena, siyäa 
pacitiyapattikkhandhena, siya  patidesanriyapattikkhandhena, siya 
dukkatapattikkhandhena. Channam apattisamutthananam chah1 
samutthanehi samutthahanti: siya kayato samutthahanti na vacato na 
cittato, siya vacato samutthahanti na kayato na cittato, siya kayato ca vacato 
ca samutthahanti na cittato, siya kayato ca cittato ca samutthahanti na 
vacato, siya vacato ca cittato ca samutthahanti na kayato, siya kayato ca 
vacato ca ciato ca samutthahanti Catunnam  adhikarananam 
apattadhikaranam. Sattannam samathanam tihi samathehi sammanti: siya 
sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca 
tinavattharakena ca. 


Vipattipaccayavaro nit{thito catuttho. 


xxxx% 


5. ADHIKARANAPACCAYAVARO 


1. Vivadadhikaranapaccaya kati apatiyo apajjai? Vivadadhikarana- 
paccaya dve apattiyo apaJJati: Upasampannam omasati apatti pacittiyassa, 
anupasampannam omasati apatti dukkatassa. Vivadadhikaranapaccaya Ima 
dve apattiyo apaJJatI. 


Ta apattiyo catunnam vipatinam kati vipatiyo bhajanti? —pe— 
Sattannam samathanam katihi samatheh1 sammanti? 


Ta apattiyo catunnam vipattnam ekam vipattim bhaJanti: acaravipattim. 
Sattannam apattikkhandhanam dvihi apattikkhandhehi sangahita: siya 
pacitiyapattikkhandhena, siya dukkatapattikkhandhena. Channam 
apattisamutthananam thi samutthanehi samutthanti: siya kayato ca cittato 
ca samutthahanti na vacato, siya vacato ca cittato ca samutthahanti na 
kayato, siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti. Catunnam 
adhikarananam apattadhikaranam. Sattannam samathanam thi samathehi 
sammant: siya sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca, siya 
sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


2. Anuvadadhikaranapaccaya kati apattiyo apaJJati? Anuvadadhikarana- 
paccaya tisso apattiyo apaJJati: Bhikkhum amulakena paraJikena dhammena 
anuddhamseldi  apatti sanghadisesassa amulakena sanghadisesena 
anuddhamseti apatti pacittiyassa, amulakaya acaravipattiya anuddhamseti 
apatti dukkatassa. Anuvadadhikaranapaccaya Ima tisso apattiyo apaJJatl. 
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- Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào sáu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội para7ika, có thể là nhóm tội 
sanghadisesa, có thể là nhóm tội thullaccqua, có thể là nhóm tội pacittiua, 
có thể là nhóm tội pafidesamua, có thể là nhóm tội dukka†a. Được sanh lên 
do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân, 
không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, không do thân không do 
ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong 
bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn 
xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


Dứt phần Do Duyên Hư Hỏng là thứ tư. 


xxxx% 


5s. PHẦN DO DUYÊN TRANH TỤNG: 


1. Do duyên tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm bao nhiêu tội? — 
Do duyên tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm hai tội: VỊ mắng nhiếc 
vị đã tu lên bậc trên phạm tội paciffiua; vị mắng nhiếc người chưa tu lên bậc 
trên phạm tội dukka‡a. Do duyên tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm 
hai tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? —nt— 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 


- Các tội ấy liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư 
hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: có 
thể là nhóm tội pacrrfiua, có thể là nhóm tội dukka†a. Được sanh lên do ba 
nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ý, 
không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh 
lên do thân, do khẩu, và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự 
tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: 
có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


2. Do duyên tranh tụng liên quan đến khiến trách vi phạm bao nhiêu tội? 
— Do duyên tranh tụng liên quan đến khiến trách vi phạm ba tội: Vị bôi nhọ 
vị tỳ khưu về tội parg7ika không có nguyên cớ phạm tội sanghadisesq; vị bôi 
nhọ vị tỳ khưu về tội sanghadisesa không có nguyên cớ phạm tội pacifHuq; 
vị bôi nhọ vị tỳ khưu với sự hư hỏng về hạnh kiểm không có nguyên cớ phạm 
tội dukkata. Do duyên tranh tụng liên quan đến khiển trách vi phạm ba tội 
này. 
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Ta apattlyo catunnam vipatinam kati vipatiyo bhaJanti? —pe— 
Sattannam samathanam katihi samatheh1 sammanti? 


Ta apatiyo catunnam vipatinam dve vipatiyo bhajanHt: siya 
silavipatim, siya acaravipatim. Sattannam apattikkhandhanam thi 
apattikkhandhehi sangahia: siya sanghadisesapattikkhandhena, siya 
pacitiyapattikkhandhena, siya dukkatapattikkhandhena. Channam 
apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthahanti: siya kayato ca 
cittato ca samutthahanti na vacato, siya vacato ca cittato ca samutthahanti na 
kayato, siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthahantil Catunnam 
adhikarananam apattadhikaranam. Sattannam samathanam thi samathehi 
sammani: siya sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca, siya 
sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


3. Apattadhikaranapaccaya kati ãpattiyo aApajjati? Apattadhikarana- 
paccaya catasso apattiyo apaJJati: BhikkhunI Janam parajikam dhammam 
paticchadeti apatti parajikassa, vematika paticchadeti apatti thullaccayassa, 
bhikkhu sanghadisesam paticchadeti apatti pacittiyassa, acaravipattim 
patcchadeti ãpatti dukkatassa. Apattadhikaranapaccaya imã catasso 
apattiyo apaJJat1. 


Ta apattiyo catunnam vipatinam kat vipatiyo bhajanti? —pe— 
Sattannam samathanam katlhi samathehi sammanti? 


Ta apattiyo catunnam vipatinam dve vipattiyo bhajanH: siya 
silavipattim, siya acaravipattim. Sattannam apattikkhandhanam catuhi 
apattikkhandhehi sangahia: siya parajikapattikkhandhena, siyäa 
thullaccayapattikkhandhena, siya pacittiyapattikkhandhena, siya 
dukkatapattikkhandhena. Channam apattisamutthananam ekena 
samutthanena samutthahanti: kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti. 
Catunnam adhikarananam apattadhikaranam. Sattannam samathanam thi 
samathehI sammanti: siya sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca, siya 
sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


4. Kicceadhikaranapaccaya kati apattiyo apaJJati? Kiecadhikaranapaccaya 
pañca apatiyo apalJjai: Ukkhitanuvatika bhikkhun yaävatatyam 
samanubhasanaya nappatinissajjati, ñattiya dukkatam, dvihi kammavacahi 
thullaccaya, kammavacapariyosane apatti parajJikassa, bhedakanuvattaka 
bhkkhu vyavataiyam samanubhasanaya nappatinissajjanti apatti 
sanghadisesassa paplkaya dithiya yavataiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJJjali apatti pacittiyassa. Kiccadhikaranapaccaya Ima pañca 
apattiyo apaJJat1. 
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Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? —nt— 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 


- Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào ba 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội sanghadisesa, có thể là 
nhóm tội paciffiua, có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do ba nguồn 
sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ý, không do 
khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh lên do 
thân, do khẩu, và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh 
tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể 
là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, 
có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


3. Do duyên tranh tụng liên quan đến tội vi phạm bao nhiêu tội? —- Do 
duyên tranh tụng liên quan đến tội vi phạm bốn tội: Vị tỳ khưu nỉ biết mà che 
giấu tội para7ika (của tỳ khưu ni khác) phạm tội pardg/ika; có sự hoài nghỉ rồi 
che giấu phạm tội thullaccauq; vị tỳ khưu che giấu tội sanghadisesa (của vị 
tỳ khưu khác) phạm tội paciftiya; vị che giấu sự hư hỏng về hạnh kiểm phạm 
tội dukkata. Do duyên tranh tụng liên quan đến tội vi phạm bốn tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? —nt— 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 


- Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào bốn 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội para7ika, có thể là nhóm tội 
thullaccaua, có thể là nhóm tội pacrtfia, có thể là nhóm tội dukka‡a. Được 
sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân, 
do khẩu, và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 
Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có 
thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


4. Do duyên tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ vi phạm bao nhiêu tội? 
Do duyên tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ vi phạm năm tội: Vị tỳ khưu nỉ 
là người xu hướng theo kẻ bị phạt án treo không chịu dứt bỏ với lời nhắc nhở 
đến lần thứ ba, do lời đề nghị phạm tội dukkafa, do hai lời tuyên ngôn của 
hành sự phạm các tội fhullaccaua, vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự 
phạm tội pardq/ika; các tỳ khưu là những người xu hướng theo kẻ chia rẽ (hội 
chúng) không chịu dứt bỏ với lời nhắc nhở đến lần thứ ba phạm tội 
sanghadisesg; vị không chịu dứt bỏ tà kiến ác với lời nhắc nhở đến lần thứ 
ba phạm tội pacifiua. Do duyên tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ vi phạm 
năm tội này. 
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Ta apattiyo catunnam vipatinam kati vipatiyo bhajanti? —pe— 
Sattannam samathanam katihi samatheh1 sammanti? 


Ta apattiyo catunnam vipatinam dve vipattiyo bhajanH: siya 
silavipattim, siya acaravipattim. Sattannam apattikkhandhanam pañcahi 
apattikkhandhehi sangahia: siya parajikapattikkhandhena, siyäa 
sanghadisesapattikkhandhena, siya thullaccayapattikkhandhena, siyäa 
pacitiyapattikkhandhena, siya dukkatapattikkhandhena. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti: kayato ca vacato 
ca cittato ca samutthahanti. Catunnam adhikarananam apattadhikaranam. 
Sattannam samathanam thi samathehi sammanti: siya sammukhavinayena 
ca patIlññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


Thapetva satta apattiyo sattapattikkhandhe avasesa apattiyo catunnam 
vipatinam kati vipattiyo bhaJanti? Sattannam apattikkhandhanam katihi 
apattikkhandhehi sangahia? Channam apattisamutthananam  kathi 
samutthanehi samutthahanti? Catunnam adhikarananam  katamam 
ađdhikaranam? Sattannam samathanam katlhi samathehi sammanti? 


Thapetva satta apattlyo sattapattikkhandhe avasesa apattiyo catunnam 
vipatinam na katamam vipattim bhajanti, sattannam apattikkhandhanam 
na' katamena apattikkhandhena sangahita, channam apattisamutthananam 
na' katamena samutthanena samutthahanti, catunnam adhikarananam na! 
katamam adhikaranam, sattannam samathanam na katamena samathena 
sammanti. Tam kissa hetu? Thapetva sattapattikkhandhe natthaññapattiyo 
ti. 


Adhikaranapaccayaväro nitthito pañcamo. 


Antarapeyyälo" nitthito. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Kati pucchaã samutthana - katapattI tatheva ca, 
samutthana vIpatti ca - tathadhikaranena cã t1. 


--OOOOO-- 


' PTS potthake tayo “na'saddã natthi. 
ˆ antarapeyyälam - Ma, Simu; anantarapeyyälam - Syã, PTS. 
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Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? —nt— 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 


- Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào năm 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội para7ika, có thể là nhóm tội 
sanghadisesa, có thể là nhóm tội thullaccqua, có thể là nhóm tội pacittiua, 
có thể là nhóm tội dukkat‡a. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu 
nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. Là sự tranh tụng liên 
quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp 
trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và 
cách dùng cỏ che lấp. 


Trừ ra bảy loại tội và bảy nhóm tội, các tội còn lại liên hệ với bao nhiêu sự 
hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong 
bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn 
sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 


— Trừ ra bảy loại tội và bảy nhóm tội, các tội còn lại không liên hệ với sự 
hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng, không được tổng hợp vào nhóm tội nào 
trong bảy nhóm tội, không được sanh lên do nguồn sanh tội nào trong sáu 
nguồn sanh tội, không là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng, không 
được làm lắng dịu bởi cách dàn xếp nào trong bảy cách dàn xếp. Nguyên 
nhân của điều ấy là gì? - Trừ ra bảy loại tội và bảy nhóm tội, các tội khác 
không có. 

Dứt phần Do Duyên Tranh Tụng là thứ năm. 


Dứt Sự Trùng Lặp Liên Tục. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
Câu hỏi Uê bao nhiêu, các nguồn sanh (tộ1), uà bao nhiêu tội là tương tợ 
ụ như thế: (Bài kệ) các nguồn sanh tội, uà sự hư hỏng, uà tương tợ UuÊ sự 
tranh tụng. 


--OOOOO-- 
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SAMATHABHEDO 
6. PARIVYAYAVARO 


1. Vivadadhikaranassa kim pubbangamam, kati thananl, kati vatthuni, 
kai bhumiyo, kati hetu kat mulan, kathakarehi vivadatl, 
vivadadhikaranam katihi samatheh1 sammati? 


2. Anuvadadhikaranassa kim pubbangamam, kati thanaml, kati vatthuni, 
kati bhumiyo, kati hetu, kat mulan, kalHhakarehi anuvadatl, 
anuvadadhikaranam katrh1 samatheh1 sammatI? 


3. Apattadhikaranassa kim pubbañgamam, kati thãnani, kati vatthuni, 
kati bhumiyo, kati hetu, kati mulanl, kathakarehi apatim apajjati, 
apattadhikaranam katlhi samathehi sammat1? 


4. Kiccadhikaranassa kim pubbangamam, kati thanani, kati vatthuni, kati 
bhumiyo, kat hetu, kati mulan, kaHhakarehi kieccam jJayatl, 
kiccadhikaranam katlhi samathehi sammati? 


x*xxxx% 


1. Vivadadhikaranassa kim pubbangaman tỉ? Lobho pubbangamo, doso 
pubbangamo, moho pubbangamo, alobho pubbangamo, adoso pubbangamo, 
amoho pubbangamo. Kati thananl tỉ? Attharasa bhedakaravatthuni thanän1. 
Kati vatthũnï tỉ? Attharasa bhedakaravatthumi vatthunI. Kati bhumiyo tỉ? 
Attharasabhedakaravatthuni bhumiyo. Kati hetu tỉ? Nava hetu: tayo 
kusalahetu, tayo akusalahetu, tayo abyakatahetu. Kati mulanI tỉ? Dvadasa 
mulani. Katihakarehi vivadati tỉ? Dvihakarehi vivadati: dhammaditthi va, 
adhammaditthi va. Vivadadhikaranam kaHhi samathehi sammaii tỉ? 
Vivadadhikaranaam dvihi samathehi sammati: sammukhavinayena ca 
yebhuyyasikaya ca. 


346 


PHÂN TÍCH CÁCH DÀN XẾTP: 
6. PHẦN PHƯƠNG THỨC TRÌNH BÀY: 


1. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, điều gì là yếu tố đi trước? 
Có bao nhiêu cơ sở? Có bao nhiêu sự việc? Có bao nhiêu nền tảng? Có bao 
nhiêu nhân tố? Có bao nhiêu nguyên nhân? VỊ tranh cãi theo bao nhiêu cách 
thức? Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? 


2. Đối với sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, điều gì là yếu tố đi 
trước? Có bao nhiêu cơ sở? Có bao nhiêu sự việc? Có bao nhiêu nền tảng? Có 
bao nhiêu nhân tố? Có bao nhiêu nguyên nhân? VỊ khiển trách theo bao 
nhiêu cách thức? Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được làm lắng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 


3. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, điều gì là yếu tố đi trước? Có 
bao nhiêu cơ sở? Có bao nhiêu sự việc? Có bao nhiêu nền tảng? Có bao nhiêu 
nhân tố? Có bao nhiêu nguyên nhân? VỊ vi phạm tội theo bao nhiêu cách 
thức? Sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách 
dàn xếp? 


4. Đối với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, điều gì là yếu tố đi 
trước? Có bao nhiêu cơ sở? Có bao nhiêu sự việc? Có bao nhiêu nền tảng? Có 
bao nhiêu nhân tố? Có bao nhiêu nguyên nhân? Nhiệm vụ được sanh lên 
theo bao nhiêu cách thức? Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm 
lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 


x*xxxx% 


1. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, điều gì là yếu tố đi trước? 
— Tham là yếu tố đi trước, sân là yếu tố đi trước, sĩ là yếu tố đi trước, vô tham 
là yếu tố đi trước, vô sân là yếu tố đi trước, vô si là yếu tố đi trước. Có bao 
nhiêu cơ sở? — Có mười tám cơ sở gây ra chia rẽ. Có bao nhiêu sự việc? —- Có 
mười tám sự việc gây ra chia rẽ. Có bao nhiêu nền tảng? —- Có mười tám nền 
tảng gây ra chia rẽ. Có bao nhiêu nhân tố? - Có chín nhân tố: ba nhân tố tốt 
đẹp, ba nhân tố không tốt đẹp, ba nhân tố không xác định. Có bao nhiêu 
nguyên nhân? - Có mười hai nguyên nhân.' VỊ tranh cãi theo bao nhiêu cách 
thức? - VỊ tranh cãi theo hai cách thức: hoặc là có tri kiến đúng Pháp hoặc là 
có tri kiến sai Pháp. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lắng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được 
làm lắng dịu bởi hai cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện và thuận 
theo số đông. 


' Là sáu nguyên nhân tranh cãi thêm vào ba nhân tốt đẹp và ba nhân không tốt đẹp. Xem 
Cullauaggd - Tiểu Phẩm tập I, TTPV o6, § 26-27, trang 379-383 (ND). 
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Vimauapttake Pariuarapdli 1 Samathabhedo 


2. Anuvadadhikaranassa kim pubbangaman tï? Lobho pubbangamo, doso 
pubbangamo, moho pubbangamo, alobho pubbangamo, adoso pubbangamo, 
amoho pubbangamo. Kati thananI ti? Catasso vipatiyo thananl. Kati 
vatthunï ti? Catasso vipattiyo vatthunI. Kati bhumiyo ti? Catasso vipattiyo 
bhumryo. Kati hetu ti? Nava hetu: tayo kusalahetu, tayo akusalahetu, tayo 
abyakatahetu. Kati mulanI tỉ? Cuddasa mulani. Katihakarehi anuvadati tỉ? 
Dvihakarehi anuvadati: Vatthuto va apattito va. Anuvadadhikaranam katthi 
samathehi sammatI ti? Anuvadadhikaranam catuhi samathehi sammati: 
sammukhavinayena ca sativinayena ca amulhavinayena ca tassa- 
DAplyyasikaya ca. 


3. Apattadhikaranassa kim pubbalgaman ti? Lobho pubbangamo, doso 
pubbangamo, moho pubbangamo, alobho pubbangamo, adoso pubbangamo, 
amoho pubbangamo. Kati thananI ti? Sattapattikkhandha thananl. Kati 
vatthun t1? Sattapatikkhandha vatthun. Kati bhumiyo ti? 
Sattapattikkhandha bhumiyo. Kati hetu tï? Nava hetu: tayo kusalahetu, tayo 
akusalahetu, tayo abyakatahetu.' Kati mulanI tí? Cha apattisamutthanani 
mulani. Kathakarehi apattim apajjai tỉ? Chahakarehi apattim apaJjati: 
Alajjita, aññanata, kukkuccapakatata,” akapplye kapplyasaññita, kapplye 
akappiyasaññia, satisammosa. Apattadhikaranam katHhi samathehi 
sammati tỉ? Apattadhiranam thhi samathehi sammati: sammukhävinayena ca 
patlññatakaranena ca, sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


4. Kiccadhikaranassa kim pubbangaman ti? Lobho pubbangamo, doso 
pubbangamo, moho pubbangamo, alobho pubbangamo, adoso pubbangamo, 
amoho pubbangamo. Kati thanani tỉ? Cattari kammani thanani. Kati 
vatthum tỉ? Cattari kammami vatthuni. Kati bhumiyo tỉ? Cattari kammani 
bhumiyo. Kati hetu tí? Nava hetu: tayo kusalahetu, tayo akusalahetu, tayo 
abyakatahetu. Kati mulanI tỉ? Ekam mulam sangho. Katihakarehi kieeam 
jayai ti? Dvihakarehi kiccam jayati: Ñattito vã, apalokanato vã. 
Kiccadhikaranam katlhi samathehi sammatI ti? Kiccadhikaranam ekena 
samathena sammati: sammukhavinayena. 


' kati hetũ ti cha hetũ tayo akusalahetu tayo abyakataheti - Ma. 
“ kukkuceapakatattä - PTS. 
3 sammukhävinayena ca patiññãtakaranena ca tinavatthãrakena ca - Syã, PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 Phân Tích Cách Dàn Xếp 


2. Đối với sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, điều gì là yếu tố đi 
trước? - Tham là yếu tố đi trước, sân là yếu tố đi trước, si là yếu tố đi trước, 
vô tham là yếu tố đi trước, vô sân là yếu tố đi trước, vô si là yếu tố đi trước. 
Có bao nhiêu cơ sở? - Bốn sự hư hỏng là cơ sở. Có bao nhiêu sự việc? - Bốn 
sự hư hỏng là sự việc. Có bao nhiêu nền tảng? - Bốn sự hư hỏng là nền tảng. 
Có bao nhiêu nhân tố? - Có chín nhân tố: ba nhân tố tốt đẹp, ba nhân tố 
không tốt đẹp, ba nhân tố không xác định. Có bao nhiêu nguyên nhân? —- Có 
mười bốn nguyên nhân.' Vị khiển trách theo bao nhiêu cách thức? - Vị khiến 
trách theo hai cách thức: từ sự việc hoặc từ tội vi phạm. Sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự 
tranh tụng liên quan đến khiển trách được làm lắng dịu bởi bốn cách dàn 
xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử 
Luật khi không điên cuồng, và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 


3. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, điều gì là yếu tố đi trước? — 
Tham là yếu tố đi trước, sân là yếu tố đi trước, sỉ là yếu tố đi trước, vô tham là 
yếu tố đi trước, vô sân là yếu tố đi trước, vô si là yếu tố đi trước. Có bao nhiêu 
cơ sở? —- Bảy nhóm tội là cơ sở. Có bao nhiêu sự việc? - Bảy nhóm tội là sự 
việc. Có bao nhiêu nền tảng? —- Bảy nhóm tội là nền tảng. Có bao nhiêu nhân 
tố? - Có chín nhân tố: ba nhân tố tốt đẹp, ba nhân tố không tốt đẹp, ba nhân 
tố không xác định. Có bao nhiêu nguyên nhân? - Sáu ngưồn sanh tội là 
nguyên nhân. VỊ vi phạm tội theo bao nhiêu cách thức? —- VỊ vi phạm tội theo 
sáu cách thức: sự không xấu hổ, sự không biết, bản chất không hối hận, sự 
lầm tưởng là được phép đối với việc không được phép, sự lầm tưởng là không 
được phép đối với việc được phép, lầm lẫn về sự ghi nhớ. Sự tranh tụng liên 
quan đến tội được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng 
liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp: Hành xử Luật với 
sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, và cách dùng cỏ che 
lấp. 


4. Đối với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, điều gì là yếu tố đi 
trước? - Tham là yếu tố đi trước, sân là yếu tố đi trước, si là yếu tố đi trước, 
vô tham là yếu tố đi trước, vô sân là yếu tố đi trước, vô si là yếu tố đi trước. 
Có bao nhiêu cơ sở? - Bốn hành sự” là các cơ sở. Có bao nhiêu sự việc? - Bốn 
hành sự là các sự việc. Có bao nhiêu nền tảng? - Bốn hành sự là các nền tảng. 
Có bao nhiêu nhân tố? - Có chín nhân tố: ba nhân tố tốt đẹp, ba nhân tố 
không tốt đẹp, ba nhân tố không xác định. Có bao nhiêu nguyên nhân? - Có 
một nguyên nhân là hội chúng. Nhiệm vụ sanh lên theo bao nhiêu cách thức? 
- Nhiệm vụ được sanh lên theo hai cách thức: từ lời đề nghị hoặc từ lời công 
bố. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi 
một cách dàn xếp là hành xử Luật với sự hiện diện. 


' Là sáu nguyên nhân khiển trách, ba nhân tốt đẹp và ba nhân không tốt đẹp, thêm vào thân 
và khẩu. Xem Cullauaggga - Tiểu Phẩm tập I, TTPV o6, § 28-31, trang 383-387 (ND). 

ˆ Hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư (ND). 
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Vimmauapttake Pariuarapdli 1 Samathabhedo 


Kai samatha?' Satta samatha: sammukhavinayo, sativinayo, 
amulhavmayo, patilññatakaranam, yebhuyyasika,  tassapapiyyasika, 
tinavattharako. Ime satta samatha. 


Siya Ime satta samatha dasa samatha hontHi, dasa samatha satta samatha 
honti vatthuvasena pariyayena siyä tI. 


Kathañca siya? Vivadadhikaranassa dve samatha, anuvadadhikaranassa 
cattaro samatha, apattadhikaranassa tayo samatha, kiccadhikaranassa eko 
samatho. Evam 1me satta samatha dasa samatha honti, dasa samatha satta 
samatha honti vatthuvasena pariyayena. 


Pariyäyavaro nỉtthito chattho. 


x*xxxx*% 


7. SADHARANAVARO 


Kai samatha vivadadhikaranassa sadharana, kati samatha 
vivadadhikaranassa asadharana, kati samatha anuvadadhikaranassa 
sadharana, kati samatha anuvadadhikaranassa asadharana, kati samatha 
apattadhikaranassa sadharana, kat samatha  apattadhikaranassa 
asadharana, kati samatha kiccadhikaranassa sadharana, kati samatha 
kiccadhikaranassa asadharana? 


IẮỒDve samatha vivadadhikaranassa sadharana: sammukhavinayo 
yebhuyyasika. Pañca samatha vivadadhikaranassa asadharana: sativinayo, 
amulhavinayo, patiññatakaranam, tassapapiyyasika, tinavattharako. 


2. Cattaro samatha anuvadadhikaranassa sadharana: sammukhavinayo, 
sativinayo, amulhavinayo, tassapapIyyasika. Tayo samatha 
anuvadadhikaranassa asadharana: yebhuyyasika, patlññatakaranam, 
tinavattharako. 


3. Tayo samatha apattadhikaranassa sadharana: sammukhavinayo, 
patlññatakaranam, tinavattharako. Cattaro samatha apattadhikaranassa 
asadharana: yebhuyyasika, sativinayo, amulhavinayo, tassapapIyyasika. 


' kati samathäã ti - Syä. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 Phân Tích Cách Dàn Xếp 


Có bao nhiêu cách dàn xếp? — Có bảy cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự 
hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên 
cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, thuận theo số đông, theo tội 
của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp. Đây là bảy cách dàn xếp. 


Tùy theo phương thức trình bày liên quan đến sự việc, có thể bảy cách 
dàn xếp này trở thành mười cách dàn xếp, mười cách dàn xếp trở thành bảy 
cách dàn xếp hay không? — Có thể. 


Và có thể bằng cách nào? — Hai cách dàn xếp của sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, bốn cách dàn xếp của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, 
ba cách dàn xếp của sự tranh tụng liên quan đến tội, và một cách dàn xếp của 
sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như thế, tùy theo phương thức trình 
bày liên quan đến sự việc, bảy cách dàn xếp này trở thành mười cách dàn 
xếp, mười cách dàn xếp trở thành bảy cách dàn xếp. 


Dứt phần Phương Thức Trình Bày là thứ sáu. 


x*xxxx% 


;. PHẦN CÓ LIÊN QUAN: 


Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có bao nhiêu cách dàn xếp 
là có liên quan? Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có bao nhiêu 
cách dàn xếp là không có liên quan? Đối với sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, có bao nhiêu cách dàn xếp là có liên quan? Đối với sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách, có bao nhiêu cách dàn xếp là không có liên quan? 
Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bao nhiêu cách dàn xếp là có liên 
quan? Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bao nhiêu cách dàn xếp là 
không có liên quan? Đối với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có bao 
nhiêu cách dàn xếp là có liên quan? Đối với sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, có bao nhiêu cách dàn xếp là không có liên quan? 


1. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có hai cách dàn xếp là có 
liên quan: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông. Đối với sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có năm cách dàn xếp là không có liên 
quan: Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che 
lấp. 


2. Đối với sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, có bốn cách dàn xếp là 
có liên quan: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 
hành xử Luật khi không điên cuồng, theo tội của vị ấy. Đối với sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách, có ba cách dàn xếp là không có liên quan: Thuận 
theo số đông, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, cách dùng cỏ che lấp. 


3. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có ba cách dàn xếp là có liên 
quan: Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, cách dùng cỏ che lấp. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bốn 
cách dàn xếp là không có liên quan: Thuận theo số đông, hành xử Luật bằng 
sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, theo tội của vị ấy. 
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4. Eko samatho kiccadhikaranassa sadharana: sammukhavinayo. Cha 
samatha kiccadhikaranassa asadharana: yebhuyyasika, sativinayo, 
amulhavinayo, patiññatakaranam, tassapapiyyasika, tinavattharako. 


Sadhäranavaro nitthito sattamo. 


xxxx% 


8. TABBHAGTYAVARO 


Kai samatha vivadadhikaranassa tabbhagiya, kat samatha 
vivadadhikaranassa aññabhagiya, kat samatha anuvadadhikaranassa 
tabbhagiya, kati samatha anuvadadhikaranassa aññabhagiya, kati samatha 
apattadhikaranassa tabbhagiya kat samatha apattadhikaranassa 
aññabhagiya, kati samatha kiccadhikaranassa tabbhagiya, kati samatha 
kiccadhikaranassa aññabhagiya? 


I.ẮỒẦDve samatha vivadadhikaranassa tabbhagiya: sammukhavinayo 
yebhuyyasika. Pañca samatha vivadadhikaranassa aññabhagiya: sativinayo, 
amulhavinayo, patiññatakaranam, tassapapiyyasika, tinavattharako. 


2. Cattaro samatha anuvadadhikaranassa tabbhagiya: sammukhavinayo, 
sativinayo, amulhavinayo, tassapapIyyasika. Tayo samatha 
anuvadadhikaranassa aññabhagiya: yebhuyyasika, patlññatakaranam, 
tinavattharako. 


3. Tayo samatha apattadhikaranassa tabbhagiya: sammukhavinayo, 
patlññatakaranam, tinavattharako. Cattaro samatha apattadhikaranassa 
aññabhagiya: yebhuyyasika, sativinayo, amu|havinayo, tassapapIyyasika. 


4. Eko samatho kiccadhikaranassa tabbhagiya: sammukhavinayo. Cha 
samatha kiccadhikaranassa aññabhagiya: yebhuyyasika, sativinayo, 
amulhavinayo, patiññatakaranam, tassapapiyyasika, tinavattharako. 


Tabbhagiyaväro nitthito atthamo. 


x*xxxx*% 
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4. Đối với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có một cách dàn xếp là 
có liên quan: Hành xử Luật với sự hiện diện. Đối với sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ, có sáu cách dàn xếp là không có liên quan: Thuận theo số 
đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che 
lấp. 

Dứt phần Có Liên Quan là thứ bảy. 


xxxx*% 


8. PHẦN CÓ CÙNG QUAN HỆ: 


Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có bao nhiêu cách dàn xếp 
là có cùng quan hệ? Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có bao 
nhiêu cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt? Đối với sự tranh tụng liên quan 
đến khiến trách, có bao nhiêu cách dàn xếp là có cùng quan hệ? Đối với sự 
tranh tụng liên quan đến khiển trách, có bao nhiêu cách dàn xếp là có quan 
hệ khác biệt? Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bao nhiêu cách dàn 
xếp là có cùng quan hệ? Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bao nhiêu 
cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt? Đối với sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, có bao nhiêu cách dàn xếp là có cùng quan hệ? Đối với sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ, có bao nhiêu cách dàn xếp là có quan hệ khác 
biệt? 

1. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có hai cách dàn xếp là có 
cùng quan hệ: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông. Đối với sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có năm cách dàn xếp là có quan hệ khác 
biệt: Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp. 

2. Đối với sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, có bốn cách dàn xếp là 
có cùng quan hệ: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, theo tội của vị ấy. Đối với sự tranh 
tụng liên quan đến khiến trách, có ba cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt: 
Thuận theo số đông, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, cách dùng cỏ 
che lấp. 

3. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có ba cách dàn xếp là có cùng 
quan hệ: Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, cách dùng cỏ che lấp. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bốn 
cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt: Thuận theo số đông, hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, theo tội của vị ấy. 

4. Đối với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có một cách dàn xếp là 
có cùng quan hệ: Hành xử Luật với sự hiện diện. Đối với sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ, có sáu cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt: Thuận theo 
số đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che 
lấp. 

Dứt phần Có Cùng Quan Hệ là thứ tám. 


x*xxxx% 
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9.SAMATHA - 
SAMATHASSA SADHARANAVARO 


Samatha samathassa sadharana, samatha samathassa asadharana. Siya 
samatha samathassa sadharana, siya samatha samathassa asadharana. 


Katham siya samatha samathassa sadharana, katham siya samatha 
samathassa asadharana? 


1 Yebhuyyaska sammukhavinayassa sadharana, sativinayassa 
amulhavinayassa patlññatakaranassa tassapaplyyasikaya tinavattharakassa 
asadharana. 


2. Satvinayo sammukhavinayassa sadharano, amulhavinayassa 
patlññatakaranassa tassapapiyyasikaya tinavattharakassa yebhuyyasikaya 
asadharano. 


3. Amulhavinayo sammukhavinayassa sadharano, patiññatakaranassa 
tassapaplyyasikaya  tinavattharakassa yebhuyyasikaya  sativinayassa 
asadharano. 


4. Patiññatakaranam sammukhavinayassa sadharanam, 
tassapapiyyasikaya  tinavattharakassa yebhuyyasikaya  sativinayassa 
amulhavinayassa asadharanam. 


5. Tassapaplyyasika sammukhavinayassa sadharana, tinavattharakassa 
yebhuyyaslkaya sativinayassa amulhavinayassa patlññatakaranassa 
asadharana. 


6. Tinavattharako sammukhavinayassa sadharano, yebhuyyasikaya 
sativinayassa amulhavinayassa patlññatakaranassa tassapaplyyasikaya 
asadharano. 


Evam siya samatha samathassa sadharana, evam siya samatha 
samathassa asadharana. 


Samatha samathassa 
sadhäranavaäaro nitthito navamo. 


x*xxxx% 
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__ 9, PHẦN CÁC CÁCH DÀN XẾP ` 
CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CÁCH DÀN XẾT: 


Đối với (một) cách dàn xếp, có các cách dàn xếp là có liên quan? Đối với 
(một) cách dàn xếp, có các cách dàn xếp là không có liên quan? - Đối với 
(một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có liên quan. Đối với (một) 
cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là không có liên quan. 

Thế nào là đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có 
liên quan? Thế nào là đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp 
là không có liên quan? 

1. Thuận theo số đông là có liên quan đối với hành xử Luật với sự hiện 
diện; là không có liên quan đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, đối với 
hành xử Luật khi không điên cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, đối với (cách hành xử) theo tội của vị ấy, đối với cách dùng cỏ che 
lấp. 

2. Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ là có liên quan đối với hành xử Luật với 
sự hiện diện; là không có liên quan đối với hành xử Luật khi không điên 
cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, đối với (cách hành 
xử) theo tội của vị ấy, đối với cách dùng cỏ che lấp, đối với thuận theo số 
đông. 

3. Hành xử Luật khi không điên cuồng là có liên quan đối với hành xử 
Luật với sự hiện diện; là không có liên quan đối với việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, đối với (cách hành xử) theo tội của vị ấy, đối với cách dùng 
cỏ che lấp, đối với thuận theo số đông, đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. 

4. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là có liên quan đối với hành 
xử Luật với sự hiện diện; là không có liên quan đối với (cách hành xử) theo 
tội của vị ấy, đối với cách dùng cỏ che lấp, đối với thuận theo số đông, đối với 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi không điên cuồng. 

5. Theo tội của vị ấy là có liên quan đối với hành xử Luật với sự hiện diện; 
là không có liên quan đối với cách dùng cỏ che lấp, đối với thuận theo số 
đông, đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi không 
điên cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 

6. Cách dùng cỏ che lấp là có liên quan đối với hành xử Luật với sự hiện 
diện; là không có liên quan đối với thuận theo số đông, đối với hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi không điên cuồng, đối với việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận, đối với (cách hành xử) theo tội của vị ấy. 

Như vậy, đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có liên 
quan. Như vậy, đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là 
không có liên quan. 

Dứt phân Các Cách Dàn Xếp 
Có Liên Quan Đối Với Cách Dàn Xếp là thứ chín. 


x*xxxx% 
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10. SAMATHA - 
SAMATHASSA TABBHAGIYAVARO 


Samatha samathassa tabbhagiya, samatha samathassa aññabhagiya. Siya 
samatha samathassa tabbhagiya, siya samatha samathassa aññabhagiya. 


Katham siya samatha samathassa tabbhagiya, katham siya samatha 
samathassa aññabhagiya? 


1 Yebhuyyaska sammukhavinayassa tabbhagiya, sativinayassa 
amulhavinayassa patlññatakaranassa tassapaplyyasikaya tinavattharakassa 
aññabhagiya. 


2. Satvinayo sammukhavinayassa tabbhagiyo, amulhavinayassa 
patlññatakaranassa tassapapiyyasikaya tinavattharakassa yebhuyyasikaya 
aññabhagryo. 


3. Amulhavinayo sammukhavinayassa tabbhagiyo, patiññatakaranassa 
tassapapiyyasikaya  tinavattharakassa yebhuyyasikaya  sativinayassa 
aññabhagryo. 


4. Patiññatakaranam sammukhavinayassa tabbhagiyam, 
tassapapiyyasikaya  tinavattharakassa yebhuyyasikaya  sativinayassa 
amulhavinayassa aññabhagiyam. 


5. TassapapIyyasilka sammukhavinayassa tabbhagiya, tinavattharakassa 
yebhuyyaslkaya sativinayassa amulhavinayassa patlññatakaranassa 
tassapapIyyasikaya aññabhagiya. 


6. Tinavattharako sammukhavinayassa tabbhagiyo, yebhuyyasikaya 
sativinayassa amulhavinayassa patlññatakaranassa tassapaplyyasikaya 
aññabhagryo. 


Evam siya samatha samathassa tabbhagiya, evam siya samatha 


samathassa aññabhagiya. 


Samatha samathassa 
tabbhägiyaväaro nitthito dasamo. 


xxxx*% 
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_Ò___ 10.PHÂNCÁCCÁCHDÀNXẾP  _ 
CÓ CÙNG QUAN HỆ ĐỐI VỚI CÁCH DÀN XÍ: 


Đối với (một) cách dàn xếp, có các cách dàn xếp là có cùng quan hệ? Đối 
với (một) cách dàn xếp, có các cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt? - Đối 
với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có cùng quan hệ. Đối 
với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt. 

Thế nào là đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có 
cùng quan hệ? Thế nào là đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn 
xếp là có quan hệ khác biệt? 

1. Thuận theo số đông là có cùng quan hệ đối với hành xử Luật với sự hiện 
diện; là có quan hệ khác biệt đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, đối với 
hành xử Luật khi không điên cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, đối với (cách hành xử) theo tội của vị ấy, đối với cách dùng cỏ che 
lấp. 

2. Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ là có cùng quan hệ đối với hành xử Luật 
với sự hiện diện; là có quan hệ khác biệt đối với hành xử Luật khi không điên 
cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, đối với (cách hành 
xử) theo tội của vị ấy, đối với cách dùng cỏ che lấp, đối với thuận theo số 
đông. 

3. Hành xử Luật khi không điên cuồng là có cùng quan hệ đối với hành xử 
Luật với sự hiện diện; là có quan hệ khác biệt đối với việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, đối với (cách hành xử) theo tội của vị ấy, đối với cách dùng 
cỏ che lấp, đối với thuận theo số đông, đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. 

4. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là có cùng quan hệ đối với 
hành xử Luật với sự hiện diện; là có quan hệ khác biệt đối với (cách hành xử) 
theo tội của vị ấy, đối với cách dùng cỏ che lấp, đối với thuận theo số đông, 
đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi không điên 
cuồng. 

5. Theo tội của vị ấy là có cùng quan hệ đối với hành xử Luật với sự hiện 
diện; là có quan hệ khác biệt đối với cách dùng cỏ che lấp, đối với thuận theo 
số đông, đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi 
không điên cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 

6. Cách dùng cỏ che lấp là có cùng quan hệ đối với hành xử Luật với sự 
hiện điện; là có quan hệ khác biệt đối với thuận theo số đông, đối với hành 
xử Luật bằng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi không điên cuồng, đối với 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, đối với (cách hành xử) theo tội của 
vị ấy. 

Như vậy, đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có 
cùng quan hệ. Như vậy, đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn 
xếp là có quan hệ khác biệt. 


Dứt phân Các Cách Dàn Xếp 
Có Cùng Quan Hệ Đối Với Cách Dàn Xếp là thứ mười. 


x*xxxx% 
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1i.SAMATHA _ 
SAMMUKHAVINAYAVARO 


Samatha sammukhavimnayo, sammukhavinayo samatho. Samatho 
yebhuyyasika, yebhuyyasika samatho. Samatho sativinayo, sativinayo 
samatho. Samatho amulhavinayo, amulhavinayo samatho. Samatho 
patlññatakaranam, patiññatakaranam samatho. Samatho tassapapryyasika, 
tassapapiyyasika samatho. Samatho tinavattharako, tinavattharako samatho. 


I Yebhuyyaska sativmnayo amulhavinayo patiññatakaranam 
tassapapIyyasika tinavattharako ime samatha samatha, no sammukhavinayo. 
Sammukhavinayo samatho ceva sammukhavinayo ca. 


2. Satvinayo amulhavinayo patlññatakaranam  tassapaplyyasika 
tinavattharako sammukhavinayo Ime samatha samatha, no yebhuyyasika. 
Yebhuyyasika samatho ceva yebhuyyasika ca. 


3. Amulhavinayo patiññatakaranam tassapapiyyasika tinavattharako 
sammukhavinayo yebhuyyasika Ime samatha samatha, no sativinayo. 
Sativinayo samatho ceva sativinayo ca. 


4. Patiññatakaranam tassapaplyyasika tinavattharako sammukhavinayo 
yebhuyyaska sativinayo Ime samatha samatha, no amulhavimayo. 
Amulhavinayo samatho ceva amul]havinayo ca. 


5. TassapapIyyasika tinavattharako sammukhavinayo yebhuyyasika 
sativinayo amulhavinayo Iime samatha samatha, no patlññatakaranam. 
Patlññatakaranam samatho ceva patlññatakaranañca. 


6.  Tinavattharako sammukhavinayo yebhuyyaska sativinayo 
amulhavnayo patlññatakaranamn  Iime samatha samatha no 
tassapapIyyasika. TassapapIyyasika samatho ceva tassapapIyyasika ca. 
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__ 11 PHẦN CÁC CÁCH DÀN XẾP _ 
VÀ HÀNH XỬ LUẬT VỚI SỰ HIỆN DIỆN: 


(Có phải) cách dàn xếp là hành xử Luật với sự hiện diện (và) hành xử Luật 
với sự hiện diện là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là thuận theo số đông (và) 
thuận theo số đông là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ (và) hành xử Luật bằng sự ghi nhớ là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là 
hành xử Luật khi không điên cuồng (và) hành xử Luật khi không điên cuồng 
là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận 
(và) việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là cách dàn xếp? Cách dàn xếp 
là theo tội của vị ấy (và) theo tội của vị ấy là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là 
cách dùng cỏ che lấp (và) cách dùng cỏ che lấp là cách dàn xếp? 


1. Thuận theo số đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi 
không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị 
ấy, cách dùng cỏ che lấp, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp (nhưng) 
không phải là hành xử Luật với sự hiện diện. Hành xử Luật với sự hiện diện 
vừa là cách dàn xếp vừa là hành xử Luật với sự hiện diện. 


2. Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che 
lấp, hành xử Luật với sự hiện diện, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp 
(nhưng) không phải là thuận theo số đông. Thuận theo số đông vừa là cách 
dàn xếp vừa là thuận theo số đông. 


3. Hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp, hành xử Luật với sự hiện 
diện, thuận theo số đông, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp (nhưng) 
không phải là hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ 
vừa là cách dàn xếp vừa là hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. 


4. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng 
cỏ che lấp, hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp (nhưng) không phải là 
hành xử Luật khi không điên cuồng. Hành xử Luật khi không điên cuồng vừa 
là cách dàn xếp vừa là hành xử Luật khi không điên cuồng. 


5. Theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp, hành xử Luật với sự hiện diện, 
thuận theo số đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không 
điên cuồng, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp (nhưng) không phải là việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận. Việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận vừa là cách dàn xếp vừa là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 


6. Cách dùng cỏ che lấp, hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số 
đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, các cách dàn xếp này là cách dàn 
xếp (nhưng) không phải là theo tội của vị ấy. Theo tội của vị ấy vừa là cách 
dàn xếp vừa là theo tội của vị ấy. 
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7 Sammukhavmayo yebhuyyaska sativinayo amulhavinayo 
patlññatakaranaam  tassapaplyyaska Ime samatha samatha, no 
tinavattharako. Tinavattharako samatho ceva tinavattharako ca. 


Samathäã sammukhävinayaväro 
nitthito ekadasamo. 


x*xxxx% 


12. VINAYAVARO 


Vimnayo sammukhavinayo, sammukhavinayo vinayo. Vinayo 
yebhuyyasika, yebhuyyasika vinayo. Vinayo sativinayo, sativinayo vinayo. 
Vinayo amulhavinayo, amulhavinayo vinayo. Vinayo patlññatakaranam, 
patlññatakaranam vinayo. Vinayo tassapapIyyasIka, tassapaplyyasika vinayo. 
Vinayo tinavattharako, tinavattharako vinayo. 


1 Vinayo siya sammukhavinayo, siya na sammukhavinayo. 
Sammukhavinayo vinayo ceva sammukhavinayo ca. 


2. Vinayo siya yebhuyyasika, siya na yebhuyyasika. Yebhuyyasika vinayo 
ceva yebhuyyasika ca. 


3. Vinayo siya sativinayo, siya na sativinayo. Sativinayo vinayo ceva 
satIvInayo ca. 


4. Vinayo siya amulhavinayo, siya na amulhavinayo. Amulhavinayo 
vinayo ceva amu]havinayo ca. 


5. Vinayo siya patlñatakaraaam siya na patiññatakaranam. 
Patlññatakaranam vinayo ceva patlññatakaranañca. 


6 Vinayo siya tassapapiyyasika, siya na tassapapiyyasika. 
Tassapapliyyasika vinayo ceva tassapapiyyasika ca. 


7. Vinayo siya tinavattharako, siya na tinavattharako. Tinavattharako 
vinayo ceva tinavattharako ca. 


Vinayaväro nitthito dväsadamo. 


x*xxxx% 


360 


Tạng Luật - Tập Yếu 1 Phân Tích Cách Dàn Xếp 


7. Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, hành xử Luật bằng 
sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, theo tội của vị ấy, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp 
(nhưng) không phải là cách dùng cỏ che lấp. Cách dùng cỏ che lấp vừa là cách 
dàn xếp vừa là theo tội của vị ấy. 


Dứt phân Các Cách Dàn Xếp 
và Hành Xử Luật Với Sự Hiện Diện là thứ mười một. 


x*xxxx% 


12. PHẦN CÁCH HÀNH XỬ: 


(Có phải) cách hành xử là hành xử Luật với sự hiện diện (và) hành xử 
Luật với sự hiện diện là cách hành xử? Cách hành xử là thuận theo số đông 
(và) thuận theo số đông là cách hành xử? Cách hành xử là hành xử Luật bằng 
sự ghi nhớ (và) hành xử Luật bằng sự ghi nhớ là cách hành xử? Cách hành xử 
là hành xử Luật khi không điên cuồng (và) hành xử Luật khi không điên 
cuồng là cách hành xử? Cách hành xử là việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận (và) việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là cách hành xử? Cách 
hành xử là theo tội của vị ấy (và) theo tội của vị ấy là cách hành xử? Cách 
hành xử là cách dùng cỏ che lấp (và) cách dùng cỏ che lấp là cách hành xử? 


1. Cách hành xử có thể là hành xử Luật với sự hiện diện, có thể không 
phải là hành xử Luật với sự hiện diện. Hành xử Luật với sự hiện diện vừa là 
cách hành xử vừa là hành xử Luật với sự hiện diện. 

2. Cách hành xử có thể là thuận theo số đông, có thể không phải là thuận 
theo số đông. Thuận theo số đông vừa là cách hành xử vừa là thuận theo số 
đông. 

3. Cách hành xử có thể là hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, có thể không 
phải là hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ vừa là 
cách hành xử vừa là hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. 

4. Cách hành xử có thể là hành xử Luật khi không điên cuồng, có thể 
không phải là hành xử Luật khi không điên cuồng. Hành xử Luật khi không 
điên cuồng vừa là cách hành xử vừa là hành xử Luật khi không điên cuồng. 

5. Cách hành xử có thể là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể 
không phải là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận vừa là cách hành xử vừa là việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận. 

6. Cách hành xử có thể là theo tội của vị ấy, có thể không phải là theo tội 
của vị ấy. Theo tội của vị ấy vừa là cách hành xử vừa là theo tội của vị ấy. 

7. Cách hành xử có thể là cách dùng cỏ che lấp, có thể không phải là cách 
dùng cỏ che lấp. Cách dùng cỏ che lấp vừa là cách hành xử vừa là cách dùng 
cỏ che lấp. 

Dứt phân Cách Hành Xử là thứ mười hai. 


x*xxxx% 
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13. KUSALAVARO 


Sammukhavinayo kusalo akusalo abyakato, yebhuyyasika kusala akusala 
abyakata, sativinayo kusalo akusalo abyakato, amulhavinayo kusalo akusalo 
abyakato, patlññatakaranam kusalam akusalam abyakatam, 
tassapapIyyasika kusala akusala abyakata, tinavattharako kusalo akusalo 
abyakato? 


1. Sammukhavinayo siya kusalo siya abyakato, natthi sammukhavinayo 
akusalo. 

2. Yebhuyyasika siya kusala, siya akusala, siya abyakata. 

3. Sativinayo siya kusalo, siya akusalo, siya abyakato. 

4. Amulhavinayo siya kusalo, siya akusalo, siya abyakato. 

5. Patiññatakaranam siya kusalam, siya akusalam, siya abyakatam. 

6. Tassapapiyyasika siya kusala, siya akusala, siya abyakata. 

7. Tinavattharako siya kusalo, siya akusalo, siya abyakato. 

Vivadadhikaranam kusalam akusalam abyakatam, anuvadadhikaranam 


kusalam akusalam abyakatam, apattadhikaranam kusalam akusalam 
abyakatam, kiecadhikaranam kusalam akusalam abyakatam? 


1. Vivadadhikaranam siya kusalam, siya akusalam, siya abyakatam. 
2. Anuvadadhikaranam siya kusalam, siya akusalam, siya abyakatam. 


3. Apattadhikaranam siya akusalam, siya siya abyakatam, natthi 
apattadhikaranam kusalam. 


4. Kiccadhikaranam siya kusalam, siya akusalam, siya abyakatam. 


Kusalaväro nitthito terasamo. 


x*xxxx% 
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13. PHẦN TỐT ĐẸP: 


Hành xử Luật với sự hiện diện là tốt đẹp, là không tốt đẹp, (hay) là không 
xác định? Thuận theo số đông là tốt đẹp, là không tốt đẹp, (hay) là không xác 
định? Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ là tốt đẹp, là không tốt đẹp, (hay) là 
không xác định? Hành xử Luật khi không điên cuồng là tốt đẹp, là không tốt 
đẹp, (hay) là không xác định? Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là tốt 
đẹp, là không tốt đẹp, (hay) là không xác định? Theo tội của vị ấy là tốt đẹp, 
là không tốt đẹp, (hay) là không xác định? Cách dùng cỏ che lấp là tốt đẹp, là 
không tốt đẹp, (hay) là không xác định? 


1. Hành xử Luật với sự hiện diện có thể là tốt đẹp, có thể là không xác 
định, không có hành xử Luật với sự hiện diện là không tốt đẹp. 

2. Thuận theo số đông có thể là tốt đẹp, có thể là không tốt đẹp, có thể là 
không xác định. 

3. Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ có thể là tốt đẹp, có thể là không tốt đẹp, 
có thể là không xác định. 

4. Hành xử Luật khi không điên cuồng có thể là tốt đẹp, có thể là không 
tốt đẹp, có thể là không xác định. 

5. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là tốt đẹp, có thể là 
không tốt đẹp, có thể là không xác định. 

6. Theo tội của vị ấy có thể là tốt đẹp, có thể là không tốt đẹp, có thể là 
không xác định. 

7. Cách dùng cỏ che lấp có thể là tốt đẹp, có thể là không tốt đẹp, có thể là 
không xác định. 


Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi là tốt đẹp, là không tốt đẹp, (hay) là 
không xác định? Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách là tốt đẹp, là không 
tốt đẹp, (hay) là không xác định? Sự tranh tụng liên quan đến tội là tốt đẹp, 
là không tốt đẹp, (hay) là không xác định? Sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ là tốt đẹp, là không tốt đẹp, (hay) là không xác định? 


1. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có thể là tốt đẹp, có thể là không 
tốt đẹp, có thể là không xác định. 


2. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách có thể là tốt đẹp, có thể là 
không tốt đẹp, có thể là không xác định. 


3. Sự tranh tụng liên quan đến tội có thể là không tốt đẹp, có thể là không 
xác định, không có sự tranh tụng liên quan đến tội là tốt đẹp. 


4. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có thể là tốt đẹp, có thể là không 
tốt đẹp, có thể là không xác định. 


Dứt phần Tốt Đẹp là thứ mười ba. 


x*xxxx% 
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14. YATTHAVARO 


1. Yattha yebhuyyasika labbhat, tattha sammukhavinayo labbhati. Yattha 
sammukhavinayo labbhati, tattha yebhuyyasya labbhati. Na tattha 
satvimnayo labbhatl, na tatthha amulhavinayo labbhatl, na tattha 
patlññatakaranam labbhati, na tattha tassapaplyyasika labbhatIl, na tattha 
tinavattharako labbhati. 


2. Yattha sativinayo labbhatl, tattha sammukhavinayo labbhati. Yattha 
sammukhavmnayo labbhatl, tatthha satvinayo labbhaH. Na tattha 
amulhavinayo labbhatIl, na tattha patiññatakaranam labbhatl, na tattha 
tassapapIyyasika labbhatl, na tattha tinavattharako labbhatl, na tattha 
yebhuyyasika labbhati. 


3. Yattha amulhavinayo labbhatl, tattha sammukhavinayo labbhatl. 
Yattha sammukhavinayo labbhati, tattha amulhavinayo labbhatIi. Na tattha 
patlññatakaranam labbhatl, na tattha tassapapiyyasika labbhatl, na tattha 
tiaavattharako labbhatl, na tattha yebhuyyasika labbhatl, na tattha 
sativinayo labbhati. 


~~—= 


4. Yattha patiññatakaranam labbhati, tattha sammukhavinayo labbhati. 
Yattha sammukhavinayo labbhati, tattha patlññatakaranam labbhati. Na 
tattha tassapapiyyasika labbhati, na tattha tinavattharako labbhati, na tattha 
yebhuyyasika labbhati, na tattha sativinayo labbhati, na tattha amulhavInayo 
labbhati. 


5. Yattha tassapapiyyasika labbhatl, tattha sammukhavinayo labbhati. 
Yattha sammukhavinayo labbhatl, tattha tassapapiyyasika labbhati Na 
tattha tinavattharako labbhatl, na tattha yebhuyyasika labbhati, na tattha 
satvinayo labbhatl, na tattha amulhavinnayo labbhaHl, na tattha 
patlññatakaranam labbhau. 


6. Yattha tassapapiyyasika labbhati, tattha sammukhavinayo labbhati. 
Yattha sammukhavinayo labbhat, tattha tinavattharako labbhatIi. Na tattha 
yebhuyasika labbhati, na tattha sativinayo labbhati, na tattha amulhavinayo 


labbhatl, na tattha patlññatakaranam labbhati, na tattha tassapapiyyasika 
labbhati. 
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14. PHẦN NƠI NÀO: 


1. Nơi nào thuận theo số đông được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự 
hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được 
áp dụng, (nếu) nơi ấy thuận theo số đông được áp dụng, (thì) nơi ấy hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật khi không 
điên cuồng không được áp dụng, nơi ấy việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận không được áp dụng, nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp dụng, nơi 
ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp dụng. 


2. Nơi nào hành xử Luật bằng sự ghi nhớ được áp dụng, nơi ấy hành xử 
Luật với sự hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện 
diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ được áp dụng, 
(thì) nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng không được áp dụng, nơi ấy 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được áp dụng, nơi ấy theo tội 
của vị ấy không được áp dụng, nơi ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp 
dụng, nơi ấy thuận theo số đông không được áp dụng. 


3. Nơi nào hành xử Luật khi không điên cuồng được áp dụng, nơi ấy hành 
xử Luật với sự hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự 
hiện diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng 
được áp dụng, (thì) nơi ấy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không 
được áp dụng, nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp dụng, nơi ấy cách 
dùng cỏ che lấp không được áp dụng, nơi ấy thuận theo số đông không được 
áp dụng, nơi ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ không được áp dụng. 


4. Nơi nào việc phán xử theo tội đã được thừa nhận được áp dụng, nơi ấy 
hành xử Luật với sự hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật 
với sự hiện diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận được áp dụng, (thì) nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp dụng, 
nơi ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp dụng, nơi ấy thuận theo số đông 
không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ không được áp 
dụng, nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng không được áp dụng. 


5. Nơi nào theo tội của vị ấy được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự 
hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được 
áp dụng, (nếu) nơi ấy theo tội của vị ấy được áp dụng, (thì) nơi ấy cách dùng 
cỏ che lấp không được áp dụng, nơi ấy thuận theo số đông không được áp 
dụng, nơi ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ không được áp dụng, nơi ấy hành 
xử Luật khi không điên cuồng không được áp dụng, nơi ấy việc phán xử theo 
tội đã được thừa nhận không được áp dụng. 


6. Nơi nào cách dùng cỏ che lấp được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự 
hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được 
áp dụng, (nếu) nơi ấy cách dùng cỏ che lấp được áp dụng, (thì) nơi ấy thuận 
theo số đông không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ 
không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng không được 
áp dụng, nơi ấy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được áp 
dụng, nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp dụng. 
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7 Yatha vyebhuyyaska tattha sammukhavinayo. XYattha 
sammukhavinayo, tattha yebhuyyasika. Na tattha sativinayo, na tattha 
amulhavinayo, na tattha patiññatakaranam, na tattha tassapapiyyasika, na 
tattha tinavattharako. 


8. Yattha sativinayo, tattha sammukhavinayo. Yattha sammukhavinayo, 
tattha sativinayo. Na tattha amulhavinayo, na tattha patlññatakaranam, na 
tattha tassapapiyyasika, na tattha tinavattharako, na tattha yebhuyyasika. 
[sammukhavinayam katunamulam —pe-— |] 


9. Yattha tinavattharako, tattha sammukhavimayo. XYattha 
sammukhavinayo, tattha tinavattharako. Na tattha yebhuyyasika, na tattha 
sativinayo, na tattha amulhavinayo, na tattha patiññatakaranam, na tattha 
tassapapIyyasika. 


Cakkapeyyalam. 


'Yatthaväro nitthito cuddasamo. 


x*xxxx% 


15. SAMATHAVARO 


IẦYasmim samaye sammukhavinayena ca yebhuyyasikaya ca 
adhikaranaam vũpasammatil, yattha yebhuyyaska labbhatl, tattha 
sammukhavinayo labbhatl, yattha sammukhavinayo labbhati, tattha 
yebhuyyaska labbhai. Na tattha sativinayo labbhatl, na tattha 
amulhavinayo labbhatl, na tattha patilññatakaranam labbhatl, na tattha 
tassapapiyyaska labbhal, na tattha tinavattharako  labbhati. 


2. Yasmim samaye sammukhavinayena ca sativinayena ca adhikaranam 
vupasammatl, yattha sativinayo labbhati, tattha sammukhavinayo labbhat, 
vattha sammukhavinayo labbhatIl, tattha sativinayo labbhati. Na tattha 
amulhavinayo labbhatl, na tattha patiññatakaranam labbhatl, na tattha 
tassapapIyyasika labbhatl, na tattha tinavattharako labbhatl, na tattha 
yebhuyyasika labbhati. 
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7. Nơi nào có thuận theo số đông, nơi ấy (cũng) có hành xử Luật với sự 
hiện diện. Nơi nào có hành xử Luật với sự hiện diện, (nếu) nơi ấy có thuận 
theo số đông, (thì) nơi ấy không có hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, nơi ấy 
không có hành xử Luật khi không điên cuồng, nơi ấy không có việc phán xử 
theo tội đã được thừa nhận, nơi ấy không có theo tội của vị ấy, nơi ấy không 
có cách dùng cỏ che lấp. 


8. Nơi nào có hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, nơi ấy (cũng) có hành xử 
Luật với sự hiện diện. Nơi nào có hành xử Luật với sự hiện diện, (nếu) nơi ấy 
có hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, (thì) nơi ấy không có hành xử Luật khi 
không điên cuồng, nơi ấy không có việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, 
nơi ấy không có theo tội của vị ấy, nơi ấy không có cách dùng cỏ che lấp, nơi 
ấy không có thuận theo số đông. [Đã dùng hành xử Luật với sự hiện diện làm 
nền tảng —(như trên)— ] 

9. Nơi nào có cách dùng cỏ che lấp, nơi ấy (cũng) có hành xử Luật với sự 
hiện diện. Nơi nào có hành xử Luật với sự hiện diện, (nếu) nơi ấy có cách 
dùng cỏ che lấp, (thì) nơi ấy không có thuận theo số đông, nơi ấy không có 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, nơi ấy không có hành xử Luật khi không điên 
cuồng, nơi ấy không có việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, nơi ấy 
không có theo tội của vị ấy. 


Phân giản lược về sự luân phiên. 
Dứt phần Nơi Nào là thứ mười bốn. 


x*xxxx% 


15. PHẦN CÁCH DÀN XẾTP: 


1. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bằng hành xử Luật với 
sự hiện diện và thuận theo số đông: Nơi nào thuận theo số đông được áp 
dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào 
hành xử Luật với sự hiện diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy thuận theo số đông 
được áp dụng, (thì) nơi ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ không được áp 
dụng, nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng không được áp dụng, nơi ấy 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được áp dụng, nơi ấy theo tội 
của vị ấy không được áp dụng, nơi ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp 
dụng. 


2. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bằng hành xử Luật với 
sự hiện diện và hành xử Luật bằng sự ghi nhớ: Nơi nào hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự hiện diện (cũng) được áp 
dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được áp. dụng, (nếu) nơi ấy 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ được áp dụng, (thì) nơi ấy hành xử Luật khi 
không điên cuồng không được áp dụng, nơi ấy việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận không được áp dụng, nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp 
dụng, nơi ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp dụng, nơi ấy thuận theo số 
đông không được áp dụng. 
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3. Yasmimm samaye sammukhavinayena ca amulhavinayena ca 
adhikaranaam vũpasammatl, yattha amulhavinayo labbhatl, tattha 
sanmukhavmayo labbhaH, yattha sammukhavinayo labbhatH, tattha 
amulhavinayo labbhati. Na tattha patiññatakaranam labbhatl, na tattha 
tassapapIyyasika labbhatl, na tattha tinavattharako labbhatl, na tattha 
yebhuyyasika labbhati, na tattha sativinayo labbhati. 


4. Yasmim samaye sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca 
adhikaranaam vũpasammatil, yattha patiññatakaranam labbhatl, tattha 
sammukhavinayo labbhatl, yattha sammukhavinayo labbhatl, tattha 
patlññatakaranam labbhati. Na tattha tassapapiyyasika labbhatIl, na tattha 
tiaavattharako labbhatl, na tattha yebhuyyasika labbhatl, na tattha 
sativinayo labbhati, na tattha amulhavinayo labbhati. 


5. Yasmim samaye sammukhavinayena ca tassapapiyyasilkaya ca 
adhikaranam vupasammatl, yattha tassapapiyyaska labbhatl, tattha 
sammukhavinayo labbhati, yattha sammukhavinayo labbhatl, tattha 
tassapapryyasika labbhati. Na tattha tinavattharako labbhatl, na tattha 
yebhuyyasika labbhati, na tattha sativinayo labbhati, na tattha amu]havinayo 
labbhatl, na tattha patiññatakaranam labbhati. 


6. Yasmimm samaye sammukhavinayena ca tinavattharakena ca 
adhikaranam vupasammatl yattha tinavattharako labbhatl, tattha 
sammukhavinayo labbhati, yattha sammukhavinayo labbhatl, tattha 
tiaavattharako labbhati. Na tattha yebhuyyasika labbhatH, na tattha 
satvimnayo labbhatl, na tatthha amulhavinayo labbhatl, na tattha 
patlññatakaranam labbhati, na tattha tassapapiyyasika labbhati. 


Samathaväro nitthito pannarasamo. 


x*xxxx% 
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3. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bằng hành xử Luật với 
sự hiện diện và hành xử Luật khi không điên cuồng: Nơi nào hành xử Luật 
khi không điên cuồng được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự hiện diện 
(cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được áp dụng, 
(nếu) nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng được áp dụng, (thì) nơi ấy 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được áp dụng, nơi ấy theo tội 
của vị ấy không được áp dụng, nơi ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp 
dụng, nơi ấy thuận theo số đông không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ không được áp dụng. 


4. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bằng hành xử Luật với 
sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận: Nơi nào việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự hiện 
diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được áp 
dụng, (nếu) nơi ấy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận được áp dụng, 
(thì) nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp dụng, nơi ấy cách dùng cỏ che 
lấp không được áp dụng, nơi ấy thuận theo số đông không được áp dụng, nơi 
ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật 
khi không điên cuồng không được áp dụng. 


5. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bằng hành xử Luật với 
sự hiện diện và theo tội của vị ấy: Nơi nào theo tội của vị ấy được áp dụng, 
nơi ấy hành xử Luật với sự hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử 
Luật với sự hiện diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy theo tội của vị ấy được áp 
dụng, (thì) nơi ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp dụng, nơi ấy thuận 
theo số đông không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ 
không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng không được 
áp dụng, nơi ấy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được áp 
dụng. 


6. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bằng hành xử Luật với 
sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp: Nơi nào cách dùng cỏ che lấp được áp 
dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào 
hành xử Luật với sự hiện diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy cách dùng cỏ che 
lấp được áp dụng, (thì) nơi ấy thuận theo số đông không được áp dụng, nơi 
ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật 
khi không điên cuồng không được áp dụng, nơi ấy việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận không được áp dụng, nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp 
dụng. 


Dứt phần Cách Dàn Xếp là thứ mười lăm. 


x*xxxx% 
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16. SAMSATTHAVARO 


Adhikaranan tỉ va samatha tỉ va ime dhamma samsattha udahu 
visamsattha, labbha ca panimesan' dhammanam  vinibbhujJitva 
vinibbhuJitva nanakaranam paññapetun tĩ?? 


Adhikaranan tỉ va samatha tỉ va Ime dhamma visamsattha, no 
samsattha.` Labbha ca panimesam dhammanam vinibbhuJitva vinibbhuJitva 
nanakaranam paññapetun tỉ. So mã hevantissa vacanriyo. Adhikaranan ti va 
samatha ti va ime dhamma samsattha no visamsattha, na ca labbha" Inesam 
dhammanam vinibbhujitva nanakaranam paññapetum. Tam kissa hetu? 
Nanu vuttam bhagavata “cattarimanl bhikkhave adhikaranani, satta samatha. 
Adhikarana samathehi sammanti. Samatha adhikaranehi sammani ti. 
Evam Ime dhamma samsattha no visamsattha, no ca labbha° Imesam 
dhammanam vinIbbhuJitva vinibbhujJitva nanakaranam paññapetun ti. 


Samsatthavaro nitthito so]asamo. 


xxxx*% 


17. SAMMATTVARO 


Vivadadhikaranaam kathi samathehi sammati, anuvadadhikaranam 
kathi samathehi sammatl, apattadhikaranam katlhi samathehi sammatl, 
kicecadhikaranam katThi samathehi sammati? 


1. Vivadadhikaranam dvihi samathehi sammati: sammukhavinayena ca 
yebhuyyasikaya ca. 


2. Anuvadadhikaranam catuhi samathehi sammati: sammukhavinayena 
ca sativinayena ca amulhavinayena ca tassapaplIyyasikaya ca. 


3. Apattadhikaranam thi samathehi sammati: sammukhãvinayena ca 
patlññatakaranena ca tinavattharakena ca. 


4. Kiccadhikaranam ekena samathena sammati: sammukhavinayena. 
xxxx% 
1 Vivadadhikaranañca anuvadadhikaranañca kaHhi samathehi 
sammanti? Vivadadhikaranañca anuvadadhikaranañca pañcahi samathehi 


sammanti: sammukhavinayena ca yebhuyyasikaya ca sativinayena ca 
amulhavinayena ca tassapaplyyasikaya ca. 


' labbhã ca imesam - Syã. * no ca labbhã - Ma, PTS. 
”“ năãnäkaranam paññãpetum - Syã. ” sammanti - Ma, Syã, PTS. 
3 ime đhammã samsatthã no visamsattha - Syä. ° na ca labbhã - Syä. 
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16. PHẦN ĐƯỢC GẮN LIỀN: 


Sự tranh tụng” hay là “cách dàn xếp, các pháp này được gắn liền hay 
không được gắn liền? Và đối với các pháp này có thể phân tích chia chẽ để 
chỉ rõ sự khác biệt? 

- Sự tranh tụng” hay là “cách dàn xếp,” các pháp này không được gắn liền, 
không phải được gắn liền. Và đối với các pháp này có thể phân tích chia chế 
để chỉ rõ sự khác biệt. VỊ ấy nên được nói rằng: Chớ có như thết “Sự tranh 
tụng” hay là “cách dàn xếp,` các pháp này được gắn liền, không phải không 
được gắn liền. Và đối với các pháp này không thể phân tích chia chế để chỉ rõ 
sự khác biệt. Lý do của điều ấy là gì? Không phải đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Này các tỳ khưu, đây là bốn sự tranh tụng và bảy cách dàn xếp. Các sự tranh 
tụng được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp, các cách dàn xếp được làm lắng 
dịu bởi các sự tranh tụng.` Như vậy, các pháp này được gắn liền, không phải 
không được gắn liền. Và đối với các pháp này không thể phân tích chia chẽ 
để chỉ rõ sự khác biệt." 


Dứt phân Được Gắn Liên là thứ mười sáu. 


x*xxxx% 


17. PHẦN ĐƯỢC LÀM LĂNG DỊU: 


Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được làm lắng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? Sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm 
lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 


1. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lắng dịu bởi hai cách 
dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo số đông. 

2. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được làm lắng dịu bởi bốn 
cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 
hành xử Luật khi không điên cuồng, và theo tội của vị ấy. 

3. Sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp: 
Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, và 
cách dùng cỏ che lấp. 

4. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi một cách 
dàn xếp là hành xử Luật với sự hiện diện. 


xxxx*% 


1. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được làm 
lắng địu bởi năm cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số 
đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, và 
theo tội của vị ấy. 


371 


Vimauapttake Pariuarapdli 1 Samathabhedo 


2. Vivadadhikaranañca apattadhikaranañca kathi samathehi sammanti? 
Vivadadhikaranañca apattadhikaranañca catuhi samathehi sammanti: 
sammukhavinayena ca yebhuyyasikaya ca patlññatakaranena ca 
tinavattharakena ca. 


3. Vivadadhikaranañca kiccadhikaranañca katihi samathehi sammanti? 
Vivadadhikaranañca kiccadhikaranañca dvihi samathehi sammanti: 
sammukhavinayena ca yebhuyyasikaya ca. 


4.  Anuvadadhikaranañca apattadhikaranañca kaHhi samathehi 
sammanti? Anuvadadhikaranañca apattadhikaranañca chahi samathehi 
sammanti: sammukhavinayena ca sativinayena ca amulhavinayena ca 
patlññatakaranena ca tassapapIyyasikaya ca tinavattharakena ca. 


5. Anuvadadhikaranañca kiccadhikaranañca katlhi samathehi sammanti? 
Anuvadadhikaranañca kiccadhikaranañca catuhi samathehi sammanti: 
sammukhavimnayena ca satvinayena ca amulhavinayena ca 
tassapapIyyasikaya ca. 


— 6. Apattadhikaranañca kiccadhikaranañca katihi samathehi sammanti? 
Apattadhikaranañca kiccadhikaranañca thi samathehi sammanti: 
sammukhavinayena ca patiññatakaranena ca tinavattharakena ca. 


7. Vivadadhikaranañca anuvadadhikaranañca apattadhikaranañca katihi 
samathehi sammant? Vivadadhikaranañca  anuvadadhikaranañca 
apattadhikaranañca sattahi samathehi sammanti: sammukhavinayena ca 
yebhuyyasikaya ca sativinayena ca amu|]havinayena ca patlññatakaranena ca 
tassapapIyyasikaya ca tinavattharakena ca. 


8. Vivadadhikaranañca anuvadadhikaranañca kiccadhikaranañca katThi 
samathehi sammant? Vivadadhikaranañca  anuvadadhikaranañca 
kiccadhikaranañca pañcahi samathehi sammanti: sammukhavinayena ca 
yebhuyyasikaya ca sativinayena ca amul]havinayena ca tassapaplyyasikaya ca. 


9. Anuvadadhikaranañca apattadhikaranañca kiccadhikaranañca katihi 
samathehi sammanti? Anuvadadhikaranañca apattadhikaranañca 
kiccadhikaranañca chahi samathehi sammanti sammukhavinayena ca 
sativinayena ca amul|havinayena ca patiññatakaranena ca tassapapiyyasikaya 
ca tinavattharakena ca. ' 


' ayam patho (§ o) Syã potthake natthi. 
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2. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
tội được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi bốn 
cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp. 

3. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm 
lắng dịu bởi hai cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo 
số đông. 

4. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách và sự tranh tụng liên quan đến 
tội được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách và sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi sáu 
cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 
hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. 

5. Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm 
lắng dịu bởi bốn cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, và theo tội của vị ấy. 

6. Sự tranh tụng liên quan đến tội và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan 
đến tội và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi ba 
cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp. 

7. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, và sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi bao 
nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách, và sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng 
dịu bởi bảy cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. 

8. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ 
được làm lắng dịu bởi năm cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, 
thuận theo số đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không 
điên cuồng, và theo tội của vị ấy. 

9. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến 
tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi 
sáu cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. 


S 


Vimauapttake Pariuarapdli 1 Samathabhedo 


1O. Vivadadhikaranañca anuvadadhikaranañca apattadhikaranañca 
kiccadhikaranañca kathi samathehi sammanti? Vivadadhikaranañca 
anuvadadhikaranañca apattadhikaranañca kiccadhikaranañca sattahi 
samathehi sammant: sammukhavmnayena ca yebhuyyasikaya ca 
sativinayena ca amu]havinayena ca patiññatakaranena ca tassapaplyyasikaya 
ca tinavattharakena ca. 


Sammativaro' nitthito sattarasamo. 


xxxx*% 


18. SAMMATI 
NA SAMMATTIVÄRO 


Vivadadhikaranam kathi samathehi sammati, kahhi samathehi na 
sanmat?  Anuvadadhikaranam  _—pe_- Apattadhikaranam —pe— 
Kiccadhikaranam katThi samathehi sammati, kathi samathehi na sammati? 


1. Vivadadhikaranam dvihi samathehi sammati: sammukhavinayena ca 
yebhuyyasikaya ca, pañcahi samathehi na sammati sativinayena ca 
amulhavmnayena ca patlññatakaranena ca tassapapiyyasikaya ca 
tinavattharakena ca. 


2. Anuvadadhikaranam catuhi samathehi sammati: sammukhavinayena 
ca sativinayena ca amulhavinayena ca tassapapiyyasikaya ca, thi samathehi 
na sammati: yebhuyyasikaya ca patlññatakaranena ca tinavattharakena ca. 


3. Apattadhikaranam thi samathehi sammati: sammukhãvinayena ca 
patlññatakaranena ca tinavattharakena ca, catuhi samathehi na sammati: 
yebhuyyasikaya ca sativinayena ca amulhavinayena ca tassapapIyyasikaya ca. 


4. Kiccadhikaranam ekena samathehi sammati: sammukhavinayena, 
chahi samathehi na sammati: yebhuyyasikaya ca sativinayena ca 
amulhavmnayena ca patlññatakaranena ca tassapapiyyasikaya ca 
tinavattharakena ca. 


' sammantiväaram - Syã. 


374 


Tạng Luật - Tập Yếu 1 Phân Tích Cách Dàn Xếp 


10. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh 
tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm 
lắng dịu bởi bảy cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số 
đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ 
che lấp. 


Dứt phân Được Làm Lắng Dịu là thứ mười bảy. 


xxxx*% 


18. PHẦN ĐƯỢC LÀM LẶNG DỊU 
& KHÔNG ĐƯỢC LÀM LĂNG DỊU: 


Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? Không được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Sự 
tranh tụng liên quan đến khiển trách —(như trên)— Sự tranh tụng liên quan 
đến tội —(như trên)— Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng 
dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? 


1. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lắng dịu bởi hai cách 
dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo số đông. Không được 
làm lắng dịu bởi năm cách dàn xếp: Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử 
Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội 
của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. 


2. Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách được làm lắng dịu bởi bốn 
cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 
hành xử Luật khi không điên cuồng, và theo tội của vị ấy. Không được làm 
lắng dịu bởi ba cách dàn xếp: Thuận theo số đông, việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp. 


3. Sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp: 
Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, và 
cách dùng cỏ che lấp. Không được làm lắng dịu bởi bốn cách dàn xếp: Thuận 
theo số đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên 
cuồng, và theo tội của vị ấy. 


4. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi một cách 
dàn xếp là hành xử Luật với sự hiện diện. Không được làm lắng dịu bởi sáu 
cách dàn xếp: Thuận theo số đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử 
Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội 
của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. 


Si &) 


Vimauapttake Pariuarapdli 1 Samathabhedo 


5. Vivadadhikaranañca anuvadadhikarañca katihi samathehi sammanii, 
katihi samathehi na samman ti? Vivadadhikaranañca anuvadadhikaranañca 
pañcahi samathehi sammanti: sammukhavinayena ca yebhuyyasikaya ca 
sativinayena ca amulhavinayena ca tassapapiyyasikaya ca, dvIihi samathehi 
na samman tỉ: patiññatakaranena ca tinavattharakena ca. 


6. Vivadadhikaranañca apattadhikaranañca kathi samathehi sammanti, 
kathi samathehi na sammanti? Vivadadhikaranañca apattadhikaranañca 
catuhi samathehi sammanti: sammukhavinayena ca yebhuyyasikaya ca 
patlññatakaranena ca tinavattharakena ca, th samathehi na sammanHi: 
sativinayena ca amulhavinayena ca tassapapiyyasikaya ca. 


7. Vivadadhikaranañca kiccadhikaranañca katihi samathehi sammanti, 
kathi samathehi na sammanti? Vivadadhikaranañca kiccadhikaranañca 
dvihi samathehi sammanti: sammukhavinayena ca yebhuyyasikaya ca, 
pañcahi samathehi na sammanti: sativinayena ca amulhavinayena ca 
patlññatakaranena ca tassapapIyyasikaya ca tinavattharakena ca. 


8.  Anuvadadhikaranañca apattadhikaranañca kaHhi samathehi 
sammanti, kaHhi samathehi na sammant?  Anuvadadhikaranañca 
apattadhikaranañca chahi samathehi sammanti: sammukhavinayena ca 
sativinayena ca amul|havinayena ca patiññatakaranena ca tassapapiyyasikaya 
ca tinavattharakena ca, ekena samathena na sammanti: yebhuyyasikaya. 


9. Anuvadadhikaranañca kiccadhikarañca katlhi samathehi sammanti, 
katthi samathehi na sammanti? Anuvadadhikaranañca kiccadhikaranañca 
catuhi samathehi sammanti: sammukhavinayena ca sativinayena ca 
amulhavinayena ca tassapapiyyasikaya ca, thi samathehi na sammanti: 
yebhuyyasikaya ca patiññatakaranena ca tinavattharakena ca. 
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5. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm 
lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi 
và sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được làm lắng dịu bởi năm cách 
dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, và theo tội của vị ấy. 
Không được làm lắng dịu bởi hai cách dàn xếp: việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp. 


6. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
tội được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lắng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự 
tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi bốn cách dàn xếp: Hành 
xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp. Không được làm lắng dịu bởi ba cách 
dàn xếp: Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
và theo tội của vị ấy. 


7. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm 
lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi 
và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi hai cách dàn 
xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông. Không được làm 
lắng địu bởi năm cách dàn xếp: Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật 
khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của 
vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. 


8. Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách và sự tranh tụng liên quan đến 
tội được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lắng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách và sự 
tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi sáu cách dàn xếp: Hành 
xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi 
không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị 
ấy, và cách dùng cỏ che lấp. Không được làm lắng dịu bởi một cách dàn xếp 
là thuận theo số đông. 


9. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm 
lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bốn 
cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 
hành xử Luật khi không điên cuồng, và theo tội của vị ấy. Không được làm 
lắng dịu bởi ba cách dàn xếp: Thuận theo số đông, việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp. 


TÌAT, 
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10. Apattadhikaranañca kiccadhikaranañca katthi samathehi sammanti, 
kathi samathehi na sammanti? Apattadhikaranañca kiccadhikaranañca thi 
samathehi sammanti: sammukhavinnayena ca patlññatakaranena ca 
tinavattharakena ca, catuhi samathehi na sammanti: yebhuyyasikaya ca 
sativinayena ca amulhavinayena ca tassapapiyyasikaya ca. 


11. Vivadadhikaranañca anuvadadhikaranañca apattadhikaranañca kathi 
samathehi sammanti, katihi samathehi na sammanti? Vivadadhikaranañca 
anuvadadhikaranañca apattadhikaranañca sattahi samathehi sammanti: 
sammukhavinayena ca yebhuyyasikaya ca sativinayena ca amulhavinayena 
ca patiññatakaranena ca tassapapiyyasikaya ca tinavattharakena ca. 


12. Vivadadhikaranañca anuvadadhikaranañca kiccadhikaranañca katihi 
samathehi sammanti, kathi samathehi na sammanti? Vivadhikaranañca 
anuvadadhikaranañca kiccadhikaranañca pañcahi samathehi sammanHi: 
sammukhavinayena ca yebhuyyasikaya ca sativinayena ca amulhavinayena 
ca tassapapIyyasikaya ca, dvihi samathehi na sammanti: patiññatakaranena 
ca tinavattharakena ca. 


13. Anuvadadhikaranañca apattadhikaranañca kiccadhikaranañca kathi 
samathehi sammanti, katihi samathehi na samman tỉ? Anuvadhikaranañca 
apattadhikaranañca kiccadhikaranañca chahi samathehi sammanti: 
sammukhavmnayena ca satvinayena ca amulhavinayena ca 
patlññatakaranena ca tassapaplyyasikaya ca tinavattharakena ca. Ekena 
samathena na sammanti: yebhuyyasikaya. 


14. Vivadadhikaranañca anuvadadhikaranañca apattadhikaranañca 
kiccadhikaranañca katlhi samathehi sammanti, katihi samathehi na samman 
t?  Vivadadhikaranañca anuvadadhikaranañca  apattadhikaranañca 
kiccadhikaranañca sattahi samathehi sammanti: sammukhavinayena ca 
yebhuyyasikaya ca sativinayena ca amulhavinayena ca patlññatakaranena ca 
tassapapIyyasikaya ca tinavattharakena ca. 


Sammati na sammmati väro 


nitthito attharasamo. 


x*xxxx% 
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10. Sự tranh tụng liên quan đến tội và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lắng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tội và sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp: Hành 
xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, và cách 
dùng cỏ che lấp. Không được làm lắng dịu bởi bốn cách dàn xếp: Thuận theo 
số đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
và theo tội của vị ấy. 

11. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, và sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi bao 
nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? — 
Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách, và sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi bảy cách dàn 
xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, hành xử Luật bằng 
sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. 

12. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ 
được làm lắng dịu bởi năm cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, 
thuận theo số đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không 
điên cuồng, và theo tội của vị ấy. Không được làm lắng dịu bởi hai cách dàn 
xếp: việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp. 

13. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến 
tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi 
sáu cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. Không được làm lắng dịu 
bởi một cách dàn xếp là thuận theo số đông. 


14. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh 
tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm 
lắng dịu bởi bảy cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số 
đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ 
che lấp. 


Dứt phần Được Làm Lắng Dịu & Không Được Làm Lắng Dịu 
là thứ mười tám. 


xxxx% 
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10. SAMATHADHIKARANAVARO 


Samatha samathehi sammanti samatha adhikaranehi sammanti, 
adhikarana samathehi sammantl, adhikarana adhikaranehi sammanti? 


Siya samatha samathehi sammanti siya samatha samathehi na 
sammanti, siya samatha adhikaranehi sammanti, siya samatha adhikaranehi 
na sammantl, siya adhikarana samathehi sammanti, siya adhikarana 
samathehi na sammanti, siya adhikarana adhikaranehi sammanti, siya 
adhikarana adhikaranehi na sammanti. 


(1) 
Katham siya samatha samathehi sammanii, katham siya samatha 
samatheh1 na sammanti? 


Yebhuyyasika sammukhavinayena sammatl, sativinayena na sammaHl, 
amulhavmnayena na sammatil, patilññatakaranena na sammati, 
tassapapIyyasikaya na sammatLi. ' 


Sativinayo sammukhavinayena sammati, amulhavinayena na sammati, 
patlññatakaranena na sammatil tassapapiyyasikaya na sammatl, 
tinavattharakena na sammati, yebhuyyasikaya na sammati. 


Amulhavmnayo sammukhavinayena sammatl, patlññatakaranena na 
sammatl, tassapapiyyasikaya na sammatl, tinavattharakena na sammati, 
yebhuyyasikaya na sammati, sativinayena na sammatl. 


Patliñatakaranam sammukhavinayena sammati, tassapapiyyasikaya na 
sammatl, tinavattharakena na sammati, yebhuyyasikaya na sammatl, 
sativinayena na sammati, amu|havinayena na sammatl. 


' tassapäpiyyasikãya na sammaiti tinavattharakena na sammati - Syä. 
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1o. PHẦN CÁCH DÀN XẾP VÀ SỰ TRANH TỤNG: 


(Có phải) các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp? (Có 
phải) các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng? (Có phải) 
các sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp? (Có phải) các sự 
tranh tụng được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng? 


- Có thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp, có 
thể có các cách dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp. Có 
thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng, có thể có các 
cách dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng. Có thể có các sự 
tranh tụng được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp, có thể có các sự tranh 
tụng không được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp. Có thể có các sự tranh 
tụng được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng, có thể có các sự tranh tụng 
không được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng. 


(1) 
Có thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp là thế 
nào? Có thể có các cách dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các cách dàn 
xếp là thế nào? 


- Thuận theo số đông được làm lắng dịu bởi hành xử Luật với sự hiện 
diện, không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, không 
được làm lắng dịu bởi hành xử Luật khi không điên cuồng, không được làm 
lắng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, không được làm lắng 
dịu bởi theo tội của vị ấy. 


Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ được làm lắng dịu bởi hành xử Luật với sự 
hiện diện, không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật khi không điên cuồng, 
không được làm lắng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, không 
được làm lắng dịu bởi theo tội của vị ấy, không được làm lắng dịu bởi cách 
dùng cỏ che lấp, không được làm lắng dịu bởi thuận theo số đông. 


Hành xử Luật khi không điên cuồng được làm lắng dịu bởi hành xử Luật 
với sự hiện diện, không được làm lắng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, không được làm lắng dịu bởi theo tội của vị ấy, không được làm 
lắng dịu bởi cách dùng cỏ che lấp, không được làm lắng dịu bởi thuận theo số 
đông, không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. 


Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận được làm lắng dịu bởi hành xử 
Luật với sự hiện diện, không được làm lắng dịu bởi theo tội của vị ấy, không 
được làm lắng dịu bởi cách dùng cỏ che lấp, không được làm lắng dịu bởi 
thuận theo số đông, không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ, không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật khi không điên cuồng. 
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Tassapapiyyaska sammukhavinayena sammatl, tinavattharakena na 
sammatl yebhuyyasikaya na sammatl, sativinayena na sammati, 
amulhavinayena na sammati, patiññatakaranena na sammat1. 


Tinavattharako sammukhavinayena sammati yebhuyyasikaya na 
sammatl, sativinayena na sammatl amulhavinayena na sammati, 
patlññatakaranena na sammati, tassapapiyyasikaya na sammati. 


Evam siya samatha samathehi sammanti, evam siya samatha samathehi 
na sammanH. 


(2) 
Katham siya samatha adhikaranehi sammanti, katham siya samatha 
ađdhikaraneh1l na sammanti? 


Sammukhavinayo vivadadhikaranena na sammati,' anuvadadhikaranena 
na sammati, apattadhikaranena na sammatI, kiccadhikaranena sammat1. 


Yebhuyyasika vivadadhikaranena na sammati,' anuvadadhikaranena na 
sammati, apattadhikaranena na sammatI, kiecadhikaranena sammati.? 


Sativinayo vivadadhikaranena na sammati, anuvadadhikaranena na 
sammatI, apattadhikaranena na sammatlI, kiecadhikaranena sammati.? 


Amulhavinayo vivadadhikaranena na sammati, anuvadadhikaranena na 
sammatI, apattadhikaranena na sammatI, kiccadhikaranena sammati.? 


Patiññatakaranam vivadadhikaranena na sammati, anuvadadhikaranena 
na sammatl, apattadhikaranena na sammati,' kiecadhikaranena sammati.” 


' sammati - PTS potthake “na” saddo na dissate. 
ˆ na sammaiti - PTS potthake “na” saddo dissate. 
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Theo tội của vị ấy được làm lắng dịu bởi hành xử Luật với sự hiện diện, 
không được làm lắng dịu bởi cách dùng cỏ che lấp, không được làm lắng dịu 
bởi thuận theo số đông, không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ, không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật khi không điên cuồng, 
không được làm lắng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 


Cách dùng cỏ che lấp được làm lắng dịu bởi hành xử Luật với sự hiện 
diện, không được làm lắng dịu bởi thuận theo số đông, không được làm lắng 
dịu bởi hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, không được làm lắng dịu bởi hành xử 
Luật khi không điên cuồng, không được làm lắng dịu bởi việc phán xử theo 
tội đã được thừa nhận, không được làm lắng dịu bởi theo tội của vị ấy. 


Có thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp là như 
thế. Có thể có các cách dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các cách dàn 
xếp là như thế. 


(2) 
Có thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng là thế 
nào? Có thể có các cách dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các sự tranh 
tụng là thế nào? 


- Hành xử Luật với sự hiện diện không được làm lắng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến tội, được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 


Thuận theo số đông không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội, 
không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 


Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến khiến trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến 
tội, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 


Hành xử Luật khi không điên cuồng không được làm lắng dịu bởi sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến tội, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ. 


Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được làm lắng dịu bởi sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên 
quan đến tội, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ. 
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TassapapIyyasika vivadadhikaranena na sammati, anuvadadhikaranena 
na sammatl, apattadhikaranena na sammatI, kiccadhikaranena sammat1.” 


Tinavattharako vivadadhikaranena na sammati, anuvadadhikaranena na 
sammatI, apattadhikaranena na sammati, kiecadhikaranena sammat1.? 


Evam siya samatha adhikaranehi sammanti, evam siya samatha 
adhikaraneh1 na sammanti. 


(3) 


Katham siya adhikarana samathehi sammanti, katham siya adhikarana 
samatheh1 na sammanti? 


Vivadadhikaranam sammukhavinayena ca yebhuyyasikaya ca sammaHl, 
sativinayena ca amul|havinayena ca patiññatakaranena ca tassapapiyyasikaya 
ca tinavattharakena ca na sammatI. 


Anuvadadhikaranam sammukhaviyena ca sativinayena ca 
amulhavinayena ca tassapapiyyasikaya ca sammati, yebhuyyasikaya ca 
patlññatakaranena ca tinavattharakena ca na sammati. 


Apattadhikaranaam sammukhãvinayena ca patiññatakaranena ca 
tiaavattharakena ca sammati yebhuyyasikaya ca sativinayena ca 
amulhavinayena ca tassapaplyyasikaya ca na sammaHi. 


Kiccadhikaranam sammukhavinayena sammatl, yebhuyyasikaya ca 
sativinayena ca amul|havinayena ca patiññatakaranena ca tassapapiyyasikaya 
ca tinavattharakena ca na sammatI. 


Evam siya adhikarana samathehi sammanti, evam siya adhikarana 
samathehI na sammanti. 
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Theo tội của vị ấy không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội, 
không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 


Cách dùng cỏ che lấp không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội, 
không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 


Có thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng là như 
thế. Có thể có các cách dàn xếp có thể không được làm lắng dịu bởi các sự 
tranh tụng là như thế. 


(3) 
Có thể có các sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp là thế 
nào? Có thể có các sự tranh tụng không được làm lắng dịu bởi các cách dàn 
xếp là thế nào? 


- Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lắng dịu bởi hành xử 
Luật với sự hiện diện và thuận theo số đông, không được làm lắng dịu bởi 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. 


Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được làm lắng dịu bởi hành xử 
Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không 
điên cuồng, và theo tội của vị ấy, không được làm lắng dịu bởi thuận theo số 
đông, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp. 


Sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi hành xử Luật với 
sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, và cách dùng cỏ che 
lấp, không được làm lắng dịu bởi thuận theo số đông, hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, và theo tội của vị ấy. 


Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi hành xử 
Luật với sự hiện diện, không được làm lắng dịu bởi thuận theo số đông, hành 
xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử 
theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. 


Có thể có các sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp là như 
thế. Có thể có các sự tranh tụng không được làm lắng dịu bởi các cách dàn 
xếp là như thế. 
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(4) 


Katham adhikarana adhikaranehi sammanti, katham siya adhikarana 
adhikaraneh1 na sammanti? 


Vivadadhikaranam vivadadhikaranena na sammati, anuvadadhikaranena 
na sammati, apattadhikaranena na sammatI, kiccadhikaranena sammat1. 


Anuvadadhikaranam vivadadhikaranena na sammatl, 
anuvadadhikaranena na sammati apattadhikaranena na sammati, 
kiecadhikaranena sammati. 


Apattadhikaranam vivadadhikaranena na sammati, anuvadadhikaranena 
na sammati, apattadhikaranena na sammatI, kiecadhikaranena sammatl. 


Kiccadhikaranam vivadadhikaranena na sammatl, anuvadadhikaranena 
na sammati, apattadhikaranena na sammatI, kiccadhikaranena sammat1. 


Evam siya adhikarana adhikaranehi sammanti, evam siya adhikarana 
ađhikaraneh1l na sammanti. 


ChapI samatha cattaropi adhikarana sammukhavinayena sammanti, 
sammukhavinayo na kenaci sammaHi. 


Samathäadhikaranaväro nitthito ekũnavIsatimo. 


x*xxxx% 
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(4) 
Có thể có các sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng là thế 
nào? Có thể có các sự tranh tụng không được làm lắng dịu bởi các sự tranh 
tụng là thế nào? 


- Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không được làm lắng dịu bởi sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến tội, được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ. 


Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không được làm lắng dịu bởi sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến tội, được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ. 


Sự tranh tụng liên quan đến tội không được làm lắng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến tội, được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 


Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ không được làm lắng dịu bởi sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến tội, được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ. 


Có thể có các sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng là 
như vậy. Có thể có các sự tranh tụng không được làm lắng dịu bởi các sự 
tranh tụng là như vậy. 

Cả sáu cách dàn xếp và bốn sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi hành xử 
Luật với sự hiện diện. Hành xử Luật với sự hiện diện không được làm lắng 
dịu bởi bất cứ điều nào. 

Dứt phần Cách Dàn Xếp và Sự Tranh Tụng là thứ mười chín. 


x*xxxx% 
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2o. SAMUTTHAPANAVARO 


1. Vivadadhikaranam catunnam adhikarananam katamam adhikaranam 
samutthapeti? Vivadadhikaranam catunnam adhikarananam na katamam 
adhikaranam samutthapel, apI ca vivadadhikaranapaccaya cattaro' 
adhikarana Jayanti. Yathakatham viya? 


Idha bhikkhu vivadanti đdhammoti va adhammoti va, vinayoti va 
avmnayot va, bhasitam lapitam tathagatenat va abhasitam alapitam 
tathagatenati va, acinnam tathagatenati va anacinnam tathagatenati va, 
paññattam tathagatenatl va apaññattam tathagatenatl va, apatHti va 
anapatI va, lahukapatHiti va garukapatHti va, savasesapatli vã 
anavasesapatiti va, dutthullapattiti va adutthullapattiti va. Yam tattha 
bhandanam kalaho viggaho vivado nanavado aññathavado vipaccayataya 
voharo medhagam, ildam vuccati vivadadhikaranam. Vivadadhikarane 
sangho vivadati, vivadadhikaranam. Vivadamano anuvadati, 
anuvadadhikaranam. Anuvadamano apattIm apajjat, apattadhikaranam. 
Taya apatiya sangho kammam karoH, kiccadhikaranam. Evam 
vivadadhikaranapaccaya cattaro adhikarana Jayanti. 


2a. _ Anuvadadhikaranam  catunnam  adhikarananam katamam 
adhikaranam samutthapeti? Anuvadadhikaranam catunnam adhikarananam 
na katamam adhikaranam samutthapeti, api ca anuvadadhikaranapaccaya 
cattaro adhikarana Jayanti. Yathakatham viya? 


Idha bhikkhu bhikkhum anuvadanti silavipattiyä va acaravipattiya va 
ditthivipattiya va aJIvavipattiya va, yo tattha anuvado anuvadana anullapana 
anubhanana anusampavankata abbhussahanata anubalappadanam, Idam 
vuccai anuvadadhikaraaam Anuvadadhikarane sangho vivadaHl, 
vivadadhikaranam. Vivadamano anuvadaii, anuvadadhikaranam. 
Anuvadamano apattim apajJjaH, apattadhikaranam. Taya apattiya sangho 
kammam karoti, kiecadhikaranam. Evam anuvadadhikaranapaccaya cattaro 
adhikarana Jayantl. 


' cattaropi - Sya, evam sabbattha. ” medhakam - Ma, Syã. 
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2o. PHẦN LÀM SANH KHI: 


1. Sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi? - Không có sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh 
tụng làm sanh khởi sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi; tuy nhiên, do 
duyên của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, bốn sự tranh tụng được 
sanh lên. Như thế là thế nào? 


— Ở đây, các tỳ khưu tranh cãi rằng: “Đây là Pháp,` hoặc là 'Đâu không 
phải là Pháp,' hoặc là “Đâu là Luật,` hoặc là “Đâu không phải là Luật,` hoặc 
là “Điều ấu đã được đống Thiện Thệ thuuết giảng uà nót đến,` hoặc là “Điều 
ấu đã không được đống Thiện Thệ thuuết giảng uà nói đến,` hoặc là “Điều ấu 
đã được đống Thiện Thệ thực hành, hoặc là “Điêu ấu đã không được đấng 
Thiện Thệ thực hành, hoặc là “Điều ấu đã được đấng Thiện Thệ quụ định, 
hoặc là “Điều ấu đã không được đấng Thiện Thệ quụ định, hoặc là “Điều ấu 
là phạm tột,` hoặc là “Điều ấu là không phạm tội, hoặc là “Điều ấu là tội nhẹ, 
hoặc là “Điều ấu là tội nặng,` hoặc là “Tội còn dư sót,` hoặc là “Tội không còn 
dư sót,` hoặc là “Tội xấu xa,` hoặc là “Tội không xấu xa.` Trong trường hợp ấy, 
việc nào là sự xung đột, sự gây gõ, sự tranh luận, sự tranh cãi, nhiều quan 
điểm, khác quan điểm, sự nói lời khiêu khích, sự cãi vã, việc ấy được gọi là sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong sự tranh tụng liên quan đến tranh 
cãi, hội chúng tranh cãi (tạo nên) sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 
Trong khi tranh cãi, có vị khiển trách (tạo nên) sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách. Trong khi khiển trách, có vị vi phạm tội (tạo nên) sự tranh tụng 
liên quan đến tội. Với tội đó, hội chúng thực thi hành sự (tạo nên) sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như vậy do duyên của sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, bốn sự tranh tụng được sanh lên. 


2. Sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách? —- Không có sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh 
tụng làm sanh khởi sự tranh tụng liên quan đến khiển trách; tuy nhiên, do 
duyên của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, bốn sự tranh tụng được 
sanh lên. Như thế là thế nào? 


- Ở đây, các tỳ khưu khiển trách vị tỳ khưu với sự hư hỏng về giới, hoặc 
với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư hỏng về tri kiến, hoặc với sự hư 
hỏng về nuôi mạng. Trong trường hợp ấy, việc nào là sự khiển trách, sự xoi 
mới, sự buộc tội, sự chỉ trích, sự moi móc, sự xúi giục, sự khích động, việc ấy 
được gọi là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. Trong sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách, hội chúng tranh cãi (tạo nên) sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiển trách (tạo nên) sự tranh tụng 
liên quan đến khiến trách. Trong khi khiển trách, có vị vi phạm tội (tạo nên) 
sự tranh tụng liên quan đến tội. Với tội đó, hội chúng thực thi hành sự (tạo 
nên) sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như vậy do duyên của sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, bốn sự tranh tụng được sanh lên. 


389 


Vimmauapttake Pariuarapdli 1 Samathabhedo 


3. Apattadhikaranam catunnam adhikarananam katamam adhikaranam 
samutthãapeti? Apattadhikaranam catunnam adhikarananam na katamam 
adhikaranam samutthapel, apI ca apattadhikaranapaccaya cattaro 
adhikarana Jayanti. Yathakatham viya? 


Pañcapl apattikkhandha sattapi apattikkhandha apattadhikaranam, Idam 
vuccati apattadhikaranam. Apattadhikarane sangho vivadati, 
vivadadhikaranam. Vivadamano anuvadati, anuvadadhikaranam. 
Anuvadamano apattim apajJjaH, apattadhikaranam. Taya apattiya sangho 
kammam karoti, kiecadhikaranam. Evam apattadhikaranapaccaya cattaro 
adhikarana Jayanti. 


4. Kiccadhikaranam catunnam adhikarananam katamam adhikaranam 
samutthapeti? Kiccadhikaranam catunnam adhikarananam na katamam 
adhikaranaam samutthapel, apI ca kiccadhikaranapaccaya cattaro 
adhikarana Jayanti. Yathakatham viya? 


Ya sanghassa kiccayata karamyata apalokanakammam ñattikammam 
ñattidutiyakammam ñatticatutthakammam, Idam vuccati kiecadhikaranam. 
Kiccadhikarape sangho vivadati, vivadadhikaranam. Vivadamano anuvadati, 
anuvadadhikaranam. Anuvadamano apattim apaJJatl, apattadhikaranam. 
Taya apatiya sangho kammam karoH, kiccadhikaranam. Evam 
kiccadhikaranapaccaya cattaro adhikarana JayanHi. 


Samutthäpanaväro nitthito vIsatimo. ' 


x*xxxx% 


' samutthãpetivaram nitthitam visatimam - Syã. 
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3. Sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng 
liên quan đến tội? —- Không có sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm 
sanh khởi sự tranh tụng liên quan đến tội; tuy nhiên, do duyên của sự tranh 
tụng liên quan đến tội, bốn sự tranh tụng được sanh lên. Như thế là thế nào? 


— Năm nhóm tội là sự tranh tụng liên quan đến tội, và bảy nhóm tội là sự 
tranh tụng liên quan đến tội; việc ấy được gọi là sự tranh tụng liên quan đến 
tội. Trong sự tranh tụng liên quan đến tội, hội chúng tranh cãi (tạo nên) sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiển trách (tạo 
nên) sự tranh tụng liên quan đến khiến trách. Trong khi khiển trách, có vị vi 
phạm tội (tạo nên) sự tranh tụng liên quan đến tội. Với tội đó, hội chúng thực 
thi hành sự (tạo nên) sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như vậy do 
duyên của sự tranh tụng liên quan đến tội, bốn sự tranh tụng được sanh lên. 


4. Sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng 
liên quan đến nhiệm vụ? - Không có sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh 
tụng làm sanh khởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ; tuy nhiên, do 
duyên của sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, bốn sự tranh tụng được 
sanh lên. Như thế là thế nào? 


- Việc gì cần phải hoàn thành, cần phải thực thi, là hành sự với lời công 
bố, là hành sự với lời đề nghị, là hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, là 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư của hội chúng; việc ấy được gọi là sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Trong sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ, hội chúng tranh cãi (tạo nên) sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 
Trong khi tranh cãi, có vị khiển trách (tạo nên) sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách. Trong khi khiển trách, có vị vi phạm tội (tạo nên) sự tranh tụng 
liên quan đến tội. Với tội đó, hội chúng thực thi hành sự (tạo nên) sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như vậy do duyên của sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ, bốn sự tranh tụng được sanh lên. 


Dứt phân Làm Sanh Khởi là thứ hai mươi. 


x*xxxx% 
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21. BHA.JATTVARO 


1. Vivadadhikaranam catunnam adhikarananam katamam adhikaranam 
bhajaui, katamam adhikaranam upanisstam, katamam adhikaranam 
pariyapannam, katamena adhikaranena sangahitam? 


2.  Anuvadadhikaranaam  catunnam  adhikarananam katamam 
adhikaranaam bhajat, katamam adhikaranam upanissitam, katamam 
adhikaranam pariyapannam, katamena adhikaranena sangahitam? 


3. Apattadhikaranam catunnam adhikarananam katamam adhikaranam 
bhajaH, katamam adhikaranam upanissitam, katamam adhikaranam 
pariyapannam, katamena ađdhikaranena sangahitam? 


4. Kiccadhikaranam catunnam adhikarananam katamam adhikaranam 
bhajau, katamam adhikaranam upanisstam, katamam adhikaranam 
pariyapannam, katamena ađdhikaranena sangahitam? 


x*xxxx% 


1. Vivadadhikaranam catunnam adhikarananam vivadadhikaranam 
bhajJat, vivadadhikaranam upanissitam, vivadadhikaranam pariyapannam, 
vivadadhikaranena sangahitam. 


2. Anuvadadhikaranam catunnam adhikarananam anuvadadhikaranam 
bhajJat, anuvadadhikaranam upanissitam, anuvadadhikaranam 
pariyapannam, anuvadadhikaranena sangahitam. 


3. Apattadhikaranam catunnam adhikarananam apattadhikaranam 
bhajJatH, apattadhikaranam upanissitam, apattadhikaranam pariyapannam, 
apattadhikaranena sangahrtam. 


4. Kiecadhikaranam catunnam adhikarananam kiecadhikaranam bhaJatl, 
kiccadhikaranam upanissitam, kiccadhikaranam pariyapannam, 
kiccadhikaranena sangahitam. 


x*xxxx% 


1. Vivadadhikaranam sattannam samathanam kati samathe bhaJatI, kati 
samathe upanissitam, kati samathe parlyapannam, kaHhi samathehi 
sangahitam, katlhi samathehi sammat1? 


2.- 3. Anuvadadhikaranam —pe— Apattadhikaranam —pe— 
4. Kiccadhikaranam sattannam samathanam kati samathe bhaJatl, kati 


samathe upanissitam, kat samathe pariyapannam, kaHhi samathehi 
sangahitam, katihi samatheh1 sammati? 
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21. PHẦN LIÊN HỆ VỚI: 


1. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi liên hệ 
với sự tranh tụng nào? Nương tựa vào sự tranh tụng nào? Phụ thuộc vào sự 
tranh tụng nào? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào? 

2. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách liên 
hệ với sự tranh tụng nào? Nương tựa vào sự tranh tụng nào? Phụ thuộc vào 
sự tranh tụng nào? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào? 

3. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến tội liên hệ với sự 
tranh tụng nào? Nương tựa vào sự tranh tụng nào? Phụ thuộc vào sự tranh 
tụng nào? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào? 

4. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ liên hệ 
với sự tranh tụng nào? Nương tựa vào sự tranh tụng nào? Phụ thuộc vào sự 
tranh tụng nào? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào? 


x*xxxx*% 


1. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi liên hệ 
với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, nương tựa vào sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi, phụ thuộc vào sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, 
Được tổng hợp vào sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 

2. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến khiến trách liên 
hệ với sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, nương tựa vào sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách, phụ thuộc vào sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách, Được tổng hợp vào sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. 

3. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến tội liên hệ với sự 
tranh tụng liên quan đến tội, nương tựa vào sự tranh tụng liên quan đến tội, 
phụ thuộc vào sự tranh tụng liên quan đến tội, Được tổng hợp vào sự tranh 
tụng liên quan đến tội. 

4. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ liên hệ 
với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, nương tựa vào sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ, phụ thuộc vào sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, 
Được tổng hợp vào sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 


x*xxxx% 


1. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi liên hệ 
với bao nhiêu cách dàn xếp? Nương tựa vào bao nhiêu cách dàn xếp? Phụ 
thuộc vào bao nhiêu cách dàn xếp? Được tổng hợp vào bao nhiêu cách dàn 
xếp? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 

2 - 3. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách —(như trên)— Sự tranh 
tụng liên quan đến tội —(như trên)— 

4. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ liên hệ 
với bao nhiêu cách dàn xếp? Nương tựa vào bao nhiêu cách dàn xếp? Phụ 
thuộc vào bao nhiêu cách dàn xếp? Được tổng hợp vào bao nhiêu cách dàn 
xếp? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 
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1. Vivadadhikaranam sattannam samathanam dve samathe bhajati, dve 
samathe upanissitam, dve samathe pariyapannam, dvihi samathehi 
sangahtam, dvihi samathehi sammati: sammukhavinayena ca 
yebhuyyasikaya ca. 


2. Anuvadadhikaranam sattannam samathanam cattaro samathe bhaJati, 
cattaro samathe upanissitam, cattaro samathe pariyapannam, catuhi 
samathehi sangahitam, catuhi samathehi sammati: sammukhavinayena ca 
sativinayena ca amu|havinayena ca tassapapIyyasikaya ca. 


3. Apattadhikaranam sattannam samathãnam tayo samathe bhajati, tayo 
samathe upanissitam, tayo samathe pariyapannam, th samathehi 
sangahftam, thi samathehi sammati: sammukhavinayena ca 
patlññatakaranena ca tinavattharakena ca. 


4. Kiccadhikaranam sattannam samathanam ekam samatham bhaJatl, 
ekam samatham upanissitam, ekam samatham pariyapannam, ekena 
samathena sangahitam, ekena samathena sammati: sammukhavinayen8 t1. 


BhaJativäaro nïitthito ekavIsatimo. 


Samathabhedo nitthito. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 
Adhikaranam pariyayam' - sadharana ca bhagiya, 


samatha sadharanika - samathassa tabbhagiya. 


Samatha sammukha ceva - vinayena” kusalena ca, 
vattha samatha samsatthä' - sammatIi na sammatl ca, 
samathadhikaranañceva - samutthanam bhaJanti cä t1. 


--OOOOO-- 


' pariyapannam - Syã, PTS. 3 vattha samathasamsattha - Ma; 
“vinaye - Syã. yatthasamayasamsattha - Sya, PTS. 
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1. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi liên hệ 
với hai cách dàn xếp, nương tựa vào hai cách dàn xếp, phụ thuộc vào hai cách 
dàn xếp, Được tổng hợp vào hai cách dàn xếp, được làm lắng dịu bởi hai cách 
dàn xếp là: Hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo số đông. 


2. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách liên 
hệ với bốn cách dàn xếp, nương tựa vào bốn cách dàn xếp, phụ thuộc vào bốn 
cách dàn xếp, Được tổng hợp vào bốn cách dàn xếp, được làm lắng dịu bởi 
bốn cách dàn xếp là: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, và theo tội của vị ấy. 


3. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến tội liên hệ với ba 
cách dàn xếp, nương tựa vào ba cách dàn xếp, phụ thuộc vào ba cách dàn 
xếp, Được tổng hợp vào ba cách dàn xếp, được làm lắng dịu bởi ba cách dàn 
xếp là: Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, và cách dùng cỏ che lấp. 


4. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ liên hệ 
với một cách dàn xếp, nương tựa vào một cách dàn xếp, phụ thuộc vào một 
cách dàn xếp, Được tổng hợp vào một cách dàn xếp, được làm lắng dịu bởi 
một cách dàn xếp là hành xử Luật với sự hiện diện. 

Dứt phần Liên Hệ Với là thứ hai mươi mốt. 
Dứt Phân Tích cách Dàn Xếp. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


Sự tranh tụng, phương thức, có liên quan, uà có cùng quan hệ, cách dàn 
xếp có liên quan uà có càng quan hệ đối uới cách dàn xếp. 

Cách dàn xếp, uà luôn cả sự hiện diện, uới cách hành xử, uà uới phầm tốt 
đẹp, phần nơi nào, phần các dàn xếp, phần được gắn liền, phần được làm 
lắng địu, uà không được làm lắng dịu, uà luôn cả cách dàn xếp uà sự tranh 
tụng, sự làm sanh khởi, uà chúng liên hệ uới. 


--OOOOO-- 
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PHẦN PHỤ CHÚ: 


CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một số từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 


- PaHmokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Parqjiku: tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khal, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Sanghadhisesa: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tắng-già-phạt- 
thi-sa. 

- Aniuata: tội bất định. 

- Nissaggtiua pacitHiua: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, ni-tát-kỳ- 
ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pacittiua: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- PaHidesanmuu: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-n1, ba-dạ-đề, ba-la-để-đề- 
xá-n], giới hối quá. 

- Sekhiua đharnma: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, giới 


học. 
- Adhikarana dhammgu: pháp diệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều giải. 
- Thullaccaua: trọng tội, tội thâu lan giá. 
- Dukkata: tội tác ác, đột cát la. 
- Dubbhastta: tội ác khẩu. 
- Pariuasd: phạt biệt trú, phép sống riêng. 
- Manatta: phép hoan hỷ, hành tự hối. 
- Abbhana: phục vị. 
- Dposatha: lễ Bố Tát. 
- Pauarang: lễ Tự Tứ. 
TRANG O5: 


- Jesamn uqttafI tỉ esamn unauap1{akañ ca a††hakatha ca sabba paguna tỉ 
attho (VinA. vii, 1303) = “Yesam uoattati có nghĩa là “đối với những vị nào mà 
toàn bộ Tạng Luật và Chú Giải là được rành rẽ." 


TRANG 07: 


- Sau kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ ba (thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch), Ngài 
Mahinda và bốn vị được kể tên kế tiếp —Itthiya, Uttiya, Sambala, và Bhadda— 


2M? 


Phần Phụ Chú 


theo lệnh ngài Moggalliputtatissa từ Ấn Độ (JambudTpa) đã đi đến Tích Lan 
(Tambapannn) để hoằng khai Giáo Pháp (ND). 


TRANG 189: 

- Tỳ khưu ni không có giới aniuata nên chỉ có bốn cách đọc tụng giới bổn 
Patimokkha, còn tỳ khưu có năm cách (Xem Mahquagga - Đại Phẩm, TTPV 
O4, chương T]). 


TRANG 289: 

- Chương này được đề cập riêng cho tỳ khưu nỉ: Tội thứ nhất là tội dành riêng 
cho tỳ khưu nị, tội thứ ba và thứ tư có tính cách tương tợ giữa tỳ khưu và tỳ 
khưu ni đầu được quy định vào hai điều học khác nhau, tội thứ năm được đề 
cập ở giới bổn Patimokkha của tỳ khưu nhưng là điều học được quy định 
chung cho cả hai hội chúng, riêng tội thứ nhì được xếp vào đây xét ra có tính 
cách gượng ép vì chỉ dành riêng cho tỳ khưu (ND). 
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GATHADIPADASDCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PATI: 


Trang 
A 
Acchinde parinamane 306 
Adinnam viggahuttarim 306 
Addhanam navam panitam 315 
Adhakkhakagamavassuta 306 
Ananuñfatam vacaya 314 
Anicca sabbe sankhara 304 
Anvaddhamasam sahajIvi 3o8 
Alam tava sokavassam 306 
U 
Úpassayam paramparam 310 
Ubbhatam kathinam ti 310 
Uyyuttam senam uyyodh1 310 
Ủssaya sannIcayañca 310 
Ũ 
Ủna bandhana vassikã o8 
kE 
Elakaloma dve seyyam 310 
Evam nIyati saddhammo 304 
K 
KayacTttena Jayanti s18 
Kayacittena na vaca 306 
Kayavaca na cIttato 308 
Kayavacaya Jayat 314 
Kayena na vaca cIttena 310 


Kismim samsattha dvevadhi  3o8 


Trang 
K 
Kukkuccam dhammikam 
civaram 306 
Kosiya suddha dvebhaga 3o8 


G 
Ganam vibhanñgam dubbalam 306 


C 
Corim vacaya cIttena 314 
CH 
Chattapanissa saddhammam 312 
Chama nIcasane thanam 3o8 
Chasattati Ima sikkha 306 
jJ 
Janam sappanakam kammam 306 
JayatI vaca cIttena 314 
T 
Te desayanti saddhammam 304 
Terasete samutthananaya 304 
TH 
Theyyasattham upassuti 312 
D 
Dukkaram vividham katva 304 


Dve vassam sikkha sanghena 306 
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D 
Dve sanghika mahajam 


N 
Nahanam attharanam seyya 
Nikkaddhanam siãcanañca 


P 
Padaññatra asammata 
Padukupahana yanam 
Parajikam yam pathamam 
Pasakhe asane ceva 


B 
Buddhacande anuppanne 


BH 
Bhikkhuni sikkhamana ca 
Bhutam kayena jayati 
Bhedanuvattadubbaca 


M 
Malasuttaguneneva 
Methunam sukkasamsaggo 


R 
Ratanam suci mañco ca 


L 
Lomani padaso dhammo 


308 


310 
306 


312 
312 
304 
310 


304 


310 
314 
308 


394 
306 


308 


394 


V 
Vaca cIttena Jayanti 3ịĐ 
Vibhange dvisu 
paññattam 304 
Veyyavaccam sahattha ca 310 
S 
SañcarI kuti viharo 3o8 
Satta sikkhapada ete 312 
Sabbasattuttamo siho 304 
Sabhojane raho ceva 306 
Samapaññasime 
dhamma 308 
Samutthanam hi 
sankhepam 314 
Samutthana kayika 
anantadassina 334 
Samutthana kayika 


manasika anantadassina 334 
Samutthana kayika vacasika 

anantadassina 334. 336 
Samutthana kayika vacasika 


manasikä anantadassina 336 


Samutthana vacasika 

anantadassina 334 
Samutthana vacasika manasika 

anantadassina 334. 336 
Sambhedam 

nidanañcaññam 304 
Sikkha pannarasa ete 314 


--OOOOO-- 
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SAÑÑÄNÄAMAÄANUKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


Anuruddha 
Abhaya 
Arittha 
Assaj 


Ananda 
Alavi 
Alavikã 


Itthiya 


Uttiya 
Uday 


Upatissa 
Upananda 


Upali 


Kãla sumana 
Kosambi 


Trang 


42 
O6 

O6, 64, 102 
18, 170 


6o 
30, 42, 116 
46, 50 


O6 


O6 

12, 

14, 2O, 24, 

26, 44, 52, 7O, 116 
O6 

26, 

28, 32, 34, 

38, 6o, 62, 68, 82 
O6 


O6 

16, 

50, 66, 

74, 104, 168 


Trang 
KH 
Khema O6 
C 
Candakah 198, 
210, 228, 284, 286 
Cullananda 102, 194, 20O, 
204, 208, 218, 226, 230 
Culanaga O6 
Culabhaya O6 
CH 
Channa 16, 18, 74, 168 
Chabbaggiya 24, 
26, 48, 62, 92, 
194, 200, 220, 222, 24O 
T 
Tissa O6 
Tissadatta O6 
TH 
Thullananda 282, 284, 286 
D 
Dasa O6 
DIigha O6 
DIgha sumana O6 
Deva O6 
Devadatta 1Ó, 54, 56 
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DH 
Dhaniya 
Dhammapalita 


Nanda 
Naga 


Paduma 
Punabbasuka 
Pupphanama 


PH 
Phussadeva 


Buddharakkhita 
Bellatthisisa 


BH 
Bhagga 
Bhadda 
BhummaJaka 
Mogsaliputta 


Mahanaga 
MahasIva 
Mahinda 
Mettiya 


o8, 162 Rajagaha O6, 
O6 o8, 32, 54. 
162, 164, 168, 208, 230 

84 V 
O6 Vagsumudatrra O8, 44, 164 
Vesali o8, 
24, 44. 6O, 162, 164, 22O 

O6 

18, 160 5S 
O6 Sakka 32, 34, 
52, 206, 222 
Sattarasavaggiya 48, 58, 66 
O6 Sambala O6 
Sagata 66 
Savatthi 15, 
06 14, 2O, 
58 22, 26, 28, 
38, 92, 164, 166, 
170, 188, 192, 20O, 
104 204, 210, 218, 228, 282 
O6 SIpggava O6 
16, 46, 168 Sudinna O2, 162 
O6 SundarInanda 188, 284 
Sumana O6 
Seyyaka 10 
O6 Sonaka O6 

O6 

O6 H 

16, 46, 168 Hatthaka (sakyaputta) 4O 
--ooOOoo-- 
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VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


Trang 

A 
AkalacIvaram 26, 
116, 20O, 248 
Agaravo/a/ehi 316, 
318, 320 
AngaJatam 112, 
158, 172, 184 
Angulipatodake/ena 66, 
130, 174, 288, 30O 
Acelakassa 128 
AccekacIvaram 38, 120 
Acchupantam 112, 
158, 172, 184 
Aññavadake 46, 124 
AtirekacIvaram 24, 116 
Atirekapattam 34, 120 
Attakamaparicariyaya 14, 
114, 1ÓÓ, 174 
Adutthullapatti 322, 388 
Addhanamagsam 54. 
72, 126, 134 
Adhakkhakam 114, 
174, 244. 
276, 288, 30O 
Adhikarananam 02, 
O4, 1O, ..., 300, 302 
Anatirittam/ena 58,128 
AnavasesapattI 322, 388 


Trang 

A 
Anadariyam/e 66, 
02, 132, 184 
Aniyato/a 20, 306 
Anupasampannam 42, 
122, 328, 330, 34O 
Anuvassam 30; 
118, 232, 264 


Anuvadamnulam/ani/assa 316, 320 


Anuvadadhikaranam/ena, assa 324, 
346, 348,..., 392, 394 


Antaraghare/am 38, 
88, 92,..., 326, 33O 
Apalokanakammam 390 
Appatisamvidito/am/ena 8o, 
9O, 136, 14O 

AppavarIto/assa 28, 
38, 118, 120 

Abhidhammam 304 
Abhivinayo 02, 
O4, 1O, 12, 

20, 188, 190 

Amulakena 1Ó, 
78, 114, 122, 

136, 168, 174, 34O 

Amulhavinayo 324, 


350, 352, ..... 380, 382 
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A 
Avagandakarakam 104, 146 
Avassuto/a/aya/assa 174, 

188, 196, 198, 


244, 246, 270, 272, 274, 
276, 278, 284, 288, 200, 300 


Asamkaccika/aya 236, 

238, 266, 310 
Asadharanam 354 
Asueim 1O, 12, 114, 164, 174 


A 
Acãravipatti/im 2O, 22, 
152, 158, ..., 344, 388 
Ajivavipatti/iya 318, 
388 
Apattadhikaranam 02, 04, 


10, 2O, 24, ..., 392, 394 
Apattikkhandho/a/ehi/anam 10, 
20, 22,..., 348, 39O 


Apattisamutthana 316, 318 

Apattisamutthanena 324, 

326, 328, 330, 332 

Apattisamutthãnanam 02, 

O4, O8, ..., 342, 344 

Alopam 102, 146 

Avasathacivaram 220, 258 

Avasathapindam 56, 126 

Ahaccapadakam 48, 124 
1 

Itthalankaram 232, 264 
U 

Ukkutikaya 98, 144 

Ukkhittakaya 94, 142 

Ukkhittanuvattika 244, 

288, 342 

Ujjagghikaya 9Ó, 142 

Ujjhapanake 46 


U 
Uttarimanussadhammam 44. 
T12;175, 
164, 172, 330, 338 
Udakasatikam 212, 254 
Upadahantassa 78 
Upassayam 216, 256 
UỦpassutim 78, 136 
Uposatham/e 222, 26O, 304 
Ubbhajanumandalam 174, 
244, 276, 288, 300 
Uyyuttam 64, 130 
Uyyodhikam 64, 130 
Ussayavadika/aya 194, 
244, 282, 290 

Ũ 
Ủnadväadasavassam 224, 228, 260 
Ủnavisativassam 72, 
134, 228, 262 

kE 
Elakalomani/anam 3O, 118, 310 

O 
Okasam 114, 
116, 174, 176, 312 
Ogunthito/ena 98, 144 
Opatam 112, 132, 172 
Omasanto 122 
Omasavade/assa 4O, 
114, 116, 174, 176 
Osarentiya 106 
Osaranapaccaya 284, 290 

K 
Kathinake 36, 
38, 46, ..., 224, 234 
Kathinuddharam 214, 254 
Kandupaticchadim 84, 138 
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K 
KathinakeKabalam 102, 146 
Kayavikkayam 34. 120 
Kayappacalakam 9Ó, 142 
Kayasamsaggam 12, 

114, 16Ó, ..., 2Q8, 3OO 
Kiccadhikaranam 324, 
346, 348, 


362, 370, 374. 384, 
386, 388, 390, 392, 394 


Kukkuccam 78, 136 

Kuladisako/assa 18, 

116, 17O, 176 

Koccham 46, 124 

Kosiyamissakam 3O, 118 
KH 

Khandhaka 304 

Khambhakato/ena 98, 144 

G 

Ganabhojane 5Ó, 126 

Garukapatti 322, 388 

Garavo/a 316, 318 

Gocariyanam 3O, 118 

C 

Catuthanikam 314 

Capucapukarakam 104, 146 

Cittagaram 218, 

256, 310 

Civarakalasamayam 38, 

120, 214, 254 

Corivutthapanam 314 
CH 

Chattipahanam 232, 264 

Chandam 78, 

80, 136, 196, 


246, 284, 290, 308 


jJ 
Jatumatthake 172, 
184, 206 
Jivhaniccharakam 104, 146 
Ñ 
Ñattikammam 390 
Ñatticatutthakammam 390 
Ñattidutiyakammam 390 
T 
Talaghatakam 206, 25O 
Talamatthañca 306 
Talasattikam 76, 136 
Tassapapiyyasika/aya 324, 


348, 350, ...., 384, 394 
Tinavattharako/am/ena/assa 20, 


24, 156, 

158, 16O, 182, 

184, 186, ..., 384, 394 

Titthiyehi 40 

Tiracchanavijja/am 220, 

258, 312 

Tuvattentiyo 254 

Tulonaddham 82,138 
TH 

Thullaccaya/am/assa 112, 

114, 116, 

122, 132, 152, 


158, 172, 174, 176, 

178, 184, 244, 246, 

276, 288, 2oo, 292, 294, 270, 
300, 316, 324, 326, ..., 342, 344 


Thupikatam 100, 144 
D 

Dantaponam/ena S6, 

246, 200, 310 

Ditthivipatti 318, 338, 388 
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D 
Dukkatam 92, 
94, 96, ..., 332, 338 
Dutthullam 18, 
72, 88,..., 322, 336 
Dutthullapattim 44 
Dubbaco 116, 176 
DH 
Dhammadesane i2 


Dhammikanam kammanam 78, 136 
Dhuranikkhepe 102, 
194, 196, ..., 284, 286 


N 
Nagga/aya 212, 254 
NÑisidanam 4O, 
70, 84, 
132, 138, 308 
Nihatadhikaranam 132 
P 
Paññatti 02, O4, 
162, 164, ..., 284, 286, 304 
Patiññatakaranam/ena 04, 


12, 20, 24, 156, 

158, 16O, 182, 184, 18Ó, 

1090, 274, 276, 278, 208, 300, 
302, 304, 328, 330, ..., 384, 394 


Patipatt O2, O4, 
10, 22, 188, 190 

PamtabhoJanani 60, 
128, 328, 332, 338 

Pattasannicayam 20O, 248 
Padaso dhammam/e 42, 
44; 52, 122, 

220, 234, 304, 312, 328, 330 
Pasakhe/ena 224, 
238, 260, 310 
Paramparabhojanam/e 56, 128 


Paribbajakassa 6O, 
128, 214, 

218, 254, 258 

Pallatthikaya o8, 
1OÓ, 110, 

144, 148, 312 

Pavaritam 58, 
86, 128 
24, 74, 326 
Patidesaniyam 88, 
90, 24O, 

286, 324, 326 

Patimokkham 02, 
O4, 1O, 12, 

20, 188, 190 

Patimokkhuddesanam 02, 


Pacittiyam 


O4, 10, 2O, 22, 
162, 164, 188, 194, 280, 282 


Parami 304 
Parajikam 02, 
O4, O8, ..., 336, 342 
Parivasikachandadanena 230, 264 
Piãñakena 234, 264 
Pitake 0Ó, 
12, 162, 
166, 100, 102, 
196, 28o, 282, 304 
Pindukkhepakam 104, 146 
PuranacIvaram 26, 116 
Puranasanthatassa 32, 118 
Pesale bhikkhù 4O 
BH 
Bhandanajatanam 42, 
78, 136 
BhikkhunIparipacitam 54, 126 
Bhutagamapatavyata 46 
Bhutagamam 124 
Bhutarocanaka 314 
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BH 
Bhedakaravatthuni 316, 
322, 346 
Bhedakanuvattaka/anam 1Ó, 
116, 168, 176, 342 
Bhesajjam 4O, 64, 130 
M 
Manussaviggaham 112, 
1641, 172 
Mahallakam viharam 16, 
114, 168, 174 
Matugamam 14, 
114, 1ÓÓ, 174 
Methunam dhammam 02, 
112, 152, 154, 
156, 158, 162, 172, 
178, 180, 182, 184, 330 
Mohanake 76 
Y 
Yebhuyyasika/aya 324, 
346, 350, ..., 384, 394 
R 
Ratanam So, 
82, 88, 136, 308 
Rũpiyasamvoharam 32, 34, 120 
Rupiyam 32, 120 
L 
Lahukapatti 322, 388 
V 
Vajjapaticchadika 244 
Vassikasatikam 84,138 
Vikale 58, 82, 
128, 136, 210, 
236, 252, 310, 326, 330 
Vikale bhoJanam 58 


V 
Vinayo 02, 
O4, 12, 2O, 
188, 190, 304, 360, 
VinItavatthuni 316 
Vipatt O2, O4, 
10, 12, 2O, 16O, 
188, 190, 324, 344 
Vipattiyo 152, 
158, 178, ..., 344, 348 
Vibhange 304 
Vibhangakovida 334. 336 
Vilekha 88, 306 
Vivadadhikaranam/ena/assa 324, 
340, 346, 
350, 352, 362, 
370, 372, .... 392, 394 
Vehasakutiya 48 
Vosasantiya 9O, 140, 328, 332 
S 
Sanghabhedako/assa 1Ó, 
116, 168, 176 
Sanghadiseso 1O, 
12, 14, 
16, 18, ..., 284, 286 
Sanghanim 232, 
264, 310 
Sanghikam labham 38, 
80, 120, 136 
Sañcarittam 114, 1ÓÔ 
Saññacikaya 14, 
114, 16Ó, 174, 338 
Sativinayo 324, 
350, 352,..., 380, 382 
Sannidhikarakam 58,128 
Sappanakam udakam 50, 
7O, 124, 132, 3O6 
Sabhojane kule 62, 
130, 306 
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S 
Samatha 316, 
324, 350, ...., 384, 386 
Samanubhasanaya 1Ó, 
18, 72,..., 338, 342 
Sampajanamusavade/am 4O, 122 
Sampatti 02, 
O4, 10, 
12, 22, 188, 19O 
Sammukhavinayena 04, 
12,20, 24, 


15Ó, 158, 16O, 182, 
184, 186, ..., 386, 394 


Sammukhavinayo 324, 
350, 352...., 382, 386 

Sahaseyyam 42, 122 
Sadharana 35O, 
352. 3541. 394 

Saranryo/a/am 316, 
320, 322 

Saraniya dhamma 316, 322 
SavasesapattI 322, 388 


S 

Sikkhapada/e/esu 04, 
12, 22, 74, 

76, 134, 100, 3OÓ, 312 

Siya akusalo 362 
Siya abyakato 362 
Siya kusalo 362 
Silavipatti 02, 
10, 2O, 22, 


152, 158,..., 344, 388 


SugatacIvarappamanam 84, 138 
Sugatavidatthim 32, 118 
Suttantam 304 
Suddhakalakanam 3O, 118 
Uuramerayapane 66 
Surusurukarakam 104, 148 
Sucigharam 7O, 82, 132, 138 
H 
Hatthaniddhunakam 104, 146 
Hatthanillehakam 104, 148 
Hassadhamme 66 


--OOOOO-- 
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i PHƯƠNG DANH THÍCHỦ ô 
Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
1o. Cô Võ Trân Châu 
2o. Cô Hồng (IL) 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
ụ (Một bộ Tam Tạng Sri Lanka ín tại Taiwan) ụ 


2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


>x<-<=S 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ ầ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập o8 
® PARIVARAPAI,I o1 & TẬP YẾU o1 ® 


Công Đức Bảo Trợ lọ 
- Phật tử Chùa Kỳ Viên, Washing D.C. w) 

và Thích Ca Thiền Viện, CA \ 

Nhóm Phật tử Philadelphia ộ 


(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
- Gia đình Phật tử Missouri: 1 
- Đoàn Phật tử hành hương SrI Lanka l§ 
- Phật tử Hà Nội l 
- Phật tử Đà Nẵng 
- Phật tử Sài Gòn 


Công Đức Hỗ Trợ 


Sư Cô Hạnh Bửu 
Sư Cô Trí Thục 
Sư Cô Từ Tâm & 
Phật tử Diệu Kiều ụ 
Tu Nữ Lê Thị Tích Pd. Tâm An 
Gia đình Tu Nữ Khema & Tu Nữ Vira 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ ầ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập o8 
® PARIVARAPAI,I o1 & TẬP YẾU o1 ® 


Công Đức Bảo Trợ 


Đại Đức Pháp Nhiên - Giảng đường Siêu Lý 
Đại Đức Amaro (Thiện Hiền) 
Ni Sư Kiều Đàm Di 
Phật tử Kiều Công Minh 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gđ. Phật tử Hoàng thị Lựu & Đặng Xuân Phong 
Phật tử Hựu Huyền 
Phật tử Đinh thị Lan Hương 
Phật tử Nguyễn Thanh Thúy 


Công Đức Hỗ Trợ 


Gđ. Phật tử Nguyễn Thị Chính Nghĩa & Nguyễn Văn Anh Kiệt 
Phật tử Văn Thị Yến Dung (Pd. Diệu Thư) 
Đông y sĩ Kiệt (hồi hướng đến mẹ) Ộ 
Phật tử Nguyễn thị Thái Chầu 
Ông Nguyễn đức Vui 
Gđ. Cô Nguyễn Thị Gương 
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GIA ĐÌNH PHẬT TỬ MISSOURI: 


Lý Hà Vinh, Phạm Đức Long,, Lê Thị Trang, Andrew Le Pham 


PHẬT TỬ HÀ NỘI 


Tiến Sĩ Nguyễn Đức Minh Pd. Đức Tuệ, Phật tử Thanh Tâm, Phật tử 
Đĩnh thị Lan Hương, Gia tộc họ Đĩnh Thôn Ngô Thượng, xã Ninh Hòa, 
Hoa Lư, Ninh Bình, Sinh Viên Phạm Ngọc Duyên, Sinh Viên Nguyễn 
Việt Anh, Phật tử Trần Lê Thương Pd. Diệu Tịnh, Cô Hồng & Cái Hiền, 
Cô Hoa Phật tử Chùa Linh Thông Hà Nội, Một cô Phật tử Chùa Phật 
Tích Ninh Bình. 


PHẬT TỬ ĐÀ NĂNG 


Tu nữ Viên Thành (cô Thương), Tu Nữ Liễu Như, Tu nữ Minh Giới, 
Anh em Phạm Duy & Phạm Hoàng Khang, Gđ. Phật tử Dương thị 
Minh Đức và con Nguyễn văn Đại, Gđ. Bà Trần thị Khứu, Gđ. Phật tử 
Trương thị Đoạt, Phật tử Bà Hồ thị Mười, Ông Nguyễn đức Vui, Phật 
tử Nhật Huy, Nguyệt Ánh (Từ Nhãn), Khôi Nguyên (Pañño), Phật tử 
Nguyễn Hà Huyền Vị, Phật tử Ngô Thị Phượng, Gđ. Phật tử Hoàng thị 
Lựu & Đặng Xuân Phong, và các con Phật tử Đặng Hoàng Phú + Đặng 
thị Hoàng Ngân, Phật tử Nguyễn thị Thái Châu, Đông y sĩ Kiệt (hồi 
hướng đến mẹ Nguyễn thị Thi Pd. Thiện Duyên hưởng thọ 73 tuổi), 
Gđ. Đông Y Sĩ Lê Thị Ngọc Trâm, Công Ty Khai Toàn Đà Nẵng, Phật tử 
Trần Thị Quý, Phật tử Đặng Thị Điểu, Phật tử Trân Thị Tươi, Phật tử 
Lê thị Lan Danh Pd. Giới Hương, Gđ. Phật tử Hồ Thanh Thời, Gä. 
Phật tử Hoàng Thanh Nam, Phật tử Ngô Thị Phượng, Gởđ. Phật tử 
Nguyễn Thị Chính Nghĩa & Nguyễn Văn Anh Kiệt, Một Phật tử ẩn 
danh, Gđ. Phật tử Trần Thị Yến, Phật tử Hựu Huyền. 
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PHẬT TỬ SÀI GÒN 


Phật tử Minh Chi Khôi (Gđ. Bé Khôi), Gđ. Phật tử Hồ Trọng Danh, Gia 
đình Chú Tư Thọ, Cô Nguyễn thị Sâm, Gia đình Nguyễn Kim và các 
con cháu, Phật tử Liều Vân, Phật tử Ngyuyễn thị Mão Pd. Diệu Đài, 
Phật tử Diệu Tri, Phật tử Trương Đình Nhân, Phật tử Trương Đình 
Nguyên, Gđ. Phật tử Trương thị Tuyết Anh & Nguyễn Quang Huy, Gả. 
Phật tử Hồ thị Diễm Thy, Gđ. Phật tử Thân thị Như Thúy, Thân quyến 
của Tu Nữ Lê Thị Tích, Pd. Tâm An, Phật tử Nguyễn Thanh Thúy, 
Nhóm Phật tử Cô Giang,- Phú Nhuận, Nhóm Phật tử Vườn Chuối, 
Phường 4, Quận 3. 


PHẬT TỬ CHÙA SIÊU LÝ - PHÚ ĐỊNH 


Gđ. Mến Văn Cúc, Hồ thị H, Cô Diệu Đức, Gđ. Cô Mai Lan, Gả. 
Nguyễn Như Hạ, em Nguyễn Như Quỳnh, Gởđ. Lê Ngọc Bích (hồi 
hướng đến ông Lê Hương), Tu Nữ Tịnh Không, Phật tử Trương thị 
Hòa, Phật tử Đặng thị Lài, Gđ. Cô Hòa, Phật tử Mã Sanh Đức, Phật tử 
Thiên Ngọc Bình, Phật tử Lê thị Kim Loan, Phật tử Bảo Ngọc, Cô Lài, 
Cô Quang Chánh, Một Phật tử ẩn danh, Gđ. Nguyễn thị Phước, Phật tử 
Lê Bích Ngọc, Phật tử Nguyễn thị Ngọc Yên, Gđ. Nguyên Tuệ, Phật tử 
Lư Ngọc Trân, Phật tử Nguyễn thị Thanh Xuân Pd. Thiện Hiền, Gđ. Lê 
thị Hồng Hoa, Phật tử Lê Hoàng Thắng, Gđ. Nguyễn thị Xuân Mai, Cù 
Khác Tuấn, Cù Nguyễn Phúc Thịnh, Phật tử Thanh Trang, Phật tử 
Chiến Phúc, Phật tử Mai Hoàng Dũng, Gđ. Trần Thanh Quang, Phật tử 
Trân Thị Thanh Phượng, Phật tử Bùi Võ Bích Uyên, Phật tử Mã Thị 
Hến, Gđ. Hoàng thị Tình, Thái Muối, Phật tử Nguyễn thị Hương 
Duyên, Lưu Phương Thảo, Gđ. Bà Hà Thị Cư, Gđ. Lê thị Bích Tuyết, Bà 
Phan thị Liêm, Pd. Nguyên Nghĩa, Nguyễn Trương Công Thành, Gđ. 
Bùi thị Nguyệt, Phật tử Trần Thị Nhan, Cô Thúy, Gđ. Lâm thị Sang, 
Gđ. Kim Soultana, Gởđ. Phật tử Phạm thị Trúc, Gởđ. Phật tử Phạm 
Thanh Triều, Gđ. Anh chị em của hương linh Nguyễn thị Lý, Một Phật 
tử ẩn danh, Gđ. Cô Nguyễn Thị Gương. 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Lần thứ tám - tháng o4 năm 2010 


Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa 

Giác Lâm Giác Lâm (Lansdowne, PA) 
Gđ. Nguyễn Hữu Phước 

Gđ. Nguyễn Huỳnh Hoa 

Gđ. Nguyễn Thanh Trung 

Gđ. Nguyễn Trọng Nhân 

Gđ. Nguyễn Trọng Luật 

Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyễn Thị Xuân Trinh 

Gởđ. Trần Thị Bủi 

Gởđ. Trần Thị Huỳnh Phương 

Nguyễn Thị Bích Thủy 

Nguyễn Thị Bích Sơn 

Nguyễn Thị Thanh Mai Pd. Diệu Hoa 
Nguyễn Thị Quyên Pd. Diệu Phúc 
Nguyễn Thị Sáng Pd. Diệu Phương 
Nguyễn thị Diễm Thúy Pd. Ngọc Duyên 
Đoàn Văn Hiểu Pd. Thiện Phúc 

Đoàn Hiểu Junior Pd. Minh Hạnh 
Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành 

Gđ. Nguyễn Duy Thanh Pd. Huệ Trí 
Gđ. Nguyễn Duy Phú Pd. Huệ Đức 
Gđ. Nguyễn Diễm Thảo Pd. Huệ Nhân 
Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa 
Nguyễn Thị Rắt Pd. Tâm Thạnh 

Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trí 
Gđ. Đặng Văn Minh Pd. Quảng Phước 
Gđ. Đặng Thế Hùng 

Gđ. Đặng Kim Nga Pd. Tâm Mỹ 

Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng 
Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thọ 

Gđ. Đặng Thế Hòa Pd. Tâm Hiền 
Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp 

Gởđ. Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 
Gđ. Ngô Chao 

Gđ. Trần Phương 

Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu 

Gđ. La Quốc Cường Pd. Đức Thiện 
La Mỹ Hương Pd. Diệu Huệ 

Gđ. La Mỹ Hoa Pd. Diệu Liên 

Gởđ. La Quốc Hùng Pd. Đức Tâm 

Gởđ. La Quốc Dũng Pd. Đức Trí 

Gởđ. La Mỹ Phương Pd. Diệu Ngọc 


Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Phú 

Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diệu Quí 
Gđ. La Quốc Minh Pd. Huệ Minh 
La Quốc Tâm Pd. Huệ Đạt 

Gởđ. La Ái Hương Pd. Diệu Mãn 
Lê Minh Đức Pd. Đức Phước 

Lê Tấn Pd. Đức Tấn 

Ngụy Hinh Pd. Nguyên Huy 

La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh 
Ngụy Trí An Pd. Nguyên Bình 
Ngụy Mỹ An Pd. Nguyên Như 
Gởđ. Ngụy Khai Trí Pd. Nguyên Tuệ 
Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd. Nguyên Quang 
Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường 
Gđ. Ngụy Mỹ Anh Pd. Nguyên Văn 
Gđ. Cung Ngọc Thanh 

Trần Thành 

Gởđ. Nguyễn Kim Loan 

Ly Trần 

Chu Trần 

Tưởng Thanh Kiệt 

Lý Thi Dót 

Phạm Thị Bé 

Tưởng SoI Na 

Lâm Hoàng Đức 

Tưởng Soi Chân 

Lâm Cát Mi 

Lâm Bảo NI 

Phạm Xuân Điệp 

Phật tử Diệu Bạch 

Phật tử Tâm Thiện 

Phật tử Diệu Nhã 

Phật tử Diệu Thảo 

Phật tử Diệu Nguyệt 

Phật tử Hiếu Thuận 

Phật tử Chân Lạc 

Phật tử Thanh Đức 

Phật tử Diệu Phước 

Phật tử Diệu Trí 

Phật tử Tâm Thành 

Phật tử Diệu Hương (Hà) 

Phật tử Chơn Thanh 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tỉnh tấn tu hành. 
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